
11∠ Sưu tầm và Biên soạn: Lê Minh Kha - 0399653362

11 Trắc nghiệm nhiều phương án
22 Trắc nghiệm đúng sai
33 Trả lời ngắn

2026
Bám sát đề thi minh

họa và chính thức 2025
Các dạng toán đa dạng giúp

học sinh có kĩ năng tư duy và
tăng kỹ năng phản xạ đề.

MÔN TOÁNMÔN TOÁNMÔN TOÁNMÔN TOÁNMÔN TOÁNMÔN TOÁNMÔN TOÁNMÔN TOÁNMÔN TOÁNMÔN TOÁNMÔN TOÁNMÔN TOÁNMÔN TOÁNMÔN TOÁNMÔN TOÁNMÔN TOÁNMÔN TOÁNMÔN TOÁNMÔN TOÁNMÔN TOÁNMÔN TOÁNMÔN TOÁNMÔN TOÁNMÔN TOÁNMÔN TOÁNMÔN TOÁNMÔN TOÁNMÔN TOÁNMÔN TOÁNMÔN TOÁNMÔN TOÁNMÔN TOÁNMÔN TOÁNMÔN TOÁNMÔN TOÁNMÔN TOÁNMÔN TOÁNMÔN TOÁNMÔN TOÁNMÔN TOÁNMÔN TOÁNMÔN TOÁNMÔN TOÁNMÔN TOÁNMÔN TOÁNMÔN TOÁNMÔN TOÁNMÔN TOÁNMÔN TOÁNMÔN TOÁNMÔN TOÁNMÔN TOÁN
THPT QUỐC GIA 9+THPT QUỐC GIA 9+

BỘ ĐỀ ÔN TẬPBỘ ĐỀ ÔN TẬPBỘ ĐỀ ÔN TẬPBỘ ĐỀ ÔN TẬPBỘ ĐỀ ÔN TẬP

MK LÊ MINH KHA - 0399653362



22 ∠ Sưu tầm và Biên soạn: Lê Minh Kha - 0399653362

ĐỀ THAM KHẢO

ĐỀ SỐ 1

(Đề gồm có 5 trang)

ĐỀ ÔN TẬP THI THPTQG 2026

Môn: TOÁN 12

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu

12 mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

c Câu 1. Cho hàm số f(x) có bảng xét dấu của đạo hàm như sau:

x −∞ −3 0 2 +∞
f ′(x) + 0 − 0 + 0 −

Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

A (−3; 0). B (0;+∞). C (0; 2). D (−∞;−3).

c Câu 2. Cho cấp số nhân (un) với u1 = 2 và công bội q = 3. Tìm số hạng thứ tư của cấp số

nhân đó.

A 24. B 54. C 162. D 48.

c Câu 3. Cho hàm số f(x) = x2 + 4. Khẳng định nào dưới đây đúng?

A

∫
f(x)dx =

x3

3
+ 4x+ C. B

∫
f(x)dx = x3 + 4x+ C.

C

∫
f(x)dx = 2x+ C. D

∫
f(x)dx = x2 + 4x+ C.

c Câu 4. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (P ) : 3x− z + 2 = 0. Vectơ nào

sau đây là một vectơ pháp tuyến của (P )?

A #»n 1 = (0; 3;−1). B #»n 2 = (3;−1; 2).

C #»n 3 = (3; 0;−1). D #»n 4 = (3;−1; 0).

c Câu 5. Cân nặng (kg) của 50 quả mít trong đợt thu hoạch của một trang trại được thống kê

trong bảng dưới đây:

Cân nặng (kg) [4; 6) [6; 8) [8; 10) [10; 12) [12; 14)

Số quả mít 6 12 19 9 4

Khối lượng trung bình của 50 quả mít trên bằng

A 8,72 kg. B 9,12 kg. C 8,82 kg. D 8,52 kg.

c Câu 6. Phương trình 1− cos 2x = 0 có tập nghiệm là

A
{π
4
+ kπ, k ∈ Z

}
. B {kπ, k ∈ Z}.

C {k2π, k ∈ Z}. D
{π
2
+ k2π, k ∈ Z

}
.

c Câu 7. Cho hàm số y = f(x) có đạo hàm là f ′(x) = x2(x + 1)2(2x − 1). Số điểm cực trị của

hàm số y = f(x) là

A 3. B 0. C 2. D 1.

c Câu 8. Trong không gian Oxyz, phương trình mặt phẳng đi qua M(1; 2;−3) và có vectơ pháp
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tuyến #»n = (1;−2; 3) là

A x− 2y + 3z + 12 = 0. B x− 2y − 3z − 6 = 0.

C x− 2y + 3z − 12 = 0. D x− 2y − 3z + 6 = 0.

c Câu 9. Đường cong trong hình sau là đồ thị của hàm số nào dưới đây?

x

y

O−2

2

−2

1

A y = −x3 − 3x2 − 2. B y = x3 − 3x2 − 2.

C y = 2x3 + 6x2 − 2. D y = x3 + 3x2 − 2.

c Câu 10. Tập nghiệm của phương trình log2(x
2 − x+ 2) = 1 là

A {0}. B {0; 1}. C {−1; 0}. D {1}.

c Câu 11. Cho hình hộp ABCD.A′B′C ′D′ có
#    »

AB = #»a ,
#    »

AD =
#»

b ,
#     »

AA′ = #»c . Gọi I là trung điểm

BC ′. Phân tích
#  »

AI qua #»a ,
#»

b , #»c .

A
#  »

AI = 2 #»a + 1
4

#»

b + 1
3

#»c . B
#  »

AI = 1
2

#»a +
#»

b + 1
2

#»c .

C
#  »

AI = #»a + 1
2

#»

b + 1
2

#»c . D
#  »

AI = 1
2

#»a + 1
2

#»

b + #»c .

c Câu 12. Giá trị nhỏ nhất của hàm số y = x3 − 3x+ 5 trên đoạn [2; 4] là

A min y = 5. B min y = 0. C min y = 3. D min y = 7.

Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Mỗi ý a) b) c) d)

thí sinh chọn đúng hoặc sai

� Bài 1. Một lon sữa cho trẻ em được lấy ra khỏi tủ lạnh và đặt trên bàn để rã đông. Nhiệt độ

của lon sữa tại thời điểm lấy ra khỏi tủ lạnh là −4◦C, và sau t giờ, tốc độ tăng nhiệt độ của lon sữa

được cho bởi công thức T ′(t) = 7 · e−0,35t (◦C / giờ) cho đến khi lon sữa đạt nhiệt độ môi trường

là 10◦C.

a) Sau 2 giờ, tốc độ thay đổi nhiệt độ của lon sữa bằng 3, 48◦C / giờ (Làm tròn kết quả đến

hai chữ số thập phân).

b) Nhiệt độ của lon sữa tính từ thời điểm lấy ra khỏi tủ lạnh cho đến khi lon sữa đạt nhiệt độ

môi trường được tính bởi công thức T (t) = −20 · e−0,35t.

c) Thời gian để lon sữa đạt nhiệt độ môi trường là 3, 44 giờ. (Làm tròn kết quả đến hai chữ số

thập phân của giờ).

d) Ngay sau khi đạt nhiệt độ môi trường, lon sữa được đưa vào máy hâm sữa. Tốc độ tăng

nhiệt độ của lon sữa trong máy sau t giờ được xác định bởi: L′(t) = k · e−0,22t (k là hằng số). Lon

sữa được coi là đạt yêu cầu khi nhiệt độ lon sữa bằng 70◦C. Biết rằng thời gian cần thiết để hâm

nóng lon sữa là 5 phút thì hằng số k ∈ (720; 730).

� Bài 2. Một hệ thống AI được sử dụng để kiểm tra đạo văn trong các bài viết học sinh nộp.
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Theo thống kê: có 1% bài viết là đạo văn, 99% bài viết là chính chủ (không đạo văn). Phần mềm

kiểm tra có độ chính xác như sau: Nếu bài viết là đạo văn, phần mềm phát hiện đúng với xác suất

98%; Nếu bài viết là chính chủ, phần mềm cảnh báo nhầm là đạo văn với xác suất 3%. Kiểm tra

ngẫu nhiên một bài viết của học sinh nộp.

Gọi A là biến cố "Bài viết thực sự là đạo văn".

Gọi B là biến cố "Phần mềm cảnh báo bài viết là đạo văn".

a) Xác suất P (B) = 0, 0395.

b) Xác suất P (A) = 0, 01 và P (A) = 0, 99.

c) Xác suất có điều kiện P (A|B) = 0, 7.

d) Trong số những bài viết bị phần mềm cảnh báo là đạo văn, có nhiều khả năng là bài viết

chính chủ hơn là đạo văn.

� Bài 3. Cho hàm số g(x) =
√
2 sinx+ x.

a) Đạo hàm của hàm số đã cho là g′(x) =
√
2 cosx+ 1.

b) Trên đoạn [0; π], phương trình g′(x) = 0 có nghiệm là x =
3π

4
.

c) g(0) = 0 và g
(π
4

)
= 1 +

π

4
.

d) Giá trị nhỏ nhất của hàm số g(x) trên đoạn [0;π] là 1 +
3π

4
.

� Bài 4. Ở Dubai, những hòn đảo nhân tạo được xây dựng trên biển để làm địa điểm nghỉ dưỡng.

Trên hệ tọa độ Oxy, đơn vị mỗi trục tính bằng 100 mét, đường bờ biển của một hòn đảo được mô

tả như hình vẽ bởi các đồ thị hàm số y = f(x) và y = g(x). Trong đó y = f(x) là một parabol có

đỉnh I(4; 2), đi qua gốc tọa độ và g(x) = (2x − 20)e0,2x−2. Hòn đảo này gồm hai phần: phần bãi

tắm được giới hạn bởi đường cong y = f(x) và trục hoành; phần nghỉ dưỡng được giới hạn bởi

đường cong y = g(x), trục tung và trục hoành (tham khảo hình vẽ).

a) f(x) = −0, 125x2 + x.

b) Diện tích của bãi tắm lớn hơn 100 nghìn mét vuông.

c) Biết rằng G(x) = (ax + b)e0,2x−2 là một nguyên hàm của hàm số g(x) trên R, khi đó
a− b = 140.

d) Tổng diện tích hòn đảo lớn hơn 500 nghìn mét vuông.

Phần III. Câu trả lời ngắn Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.
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� Bài 1. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh 2, mặt bên SAB là tam giác đều

và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng đáy (minh họa như hình vẽ bên). Khoảng cách

từ A đến mặt phẳng (SBD) bằng (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

S

A

B
C

D

H
O

K

M

� Bài 2. Cho tập hợp A = {1; 2; . . . ; 25}. Lấy ngẫu nhiên ra hai số khác nhau từ tập A, xác suất

để lấy được hai số mà bình phương số này cộng ba lần số kia đều là các số chính phương được viết

dưới dạng phân số tối giản
a

b
. Tính tổng a+ b.

� Bài 3. Một bờ hồ có dạng nửa đường tròn bán kính bằng 2 km, đường kính là PR. Từ điểm

P , bạn Nam chèo một chiếc thuyền với vận tốc 3 km/h đến điểm Q trên bờ hồ, rồi chạy bộ dọc

theo bờ hồ đến điểm R với vận tốc 6 km/h. Hỏi để di chuyển từ P đến R theo cách trên thì bạn

Nam mất ít thời gian nhất là bao nhiêu giờ? (Làm tròn đến hàng phần chục).

� Bài 4. Một chiếc khay đựng đầy nước có dạng hình hộp chữ nhật với kích thước: chiều dài

20 cm, chiều rộng 10 cm, chiều cao 8 cm (hình a). Để san bớt nước cho đỡ đầy, người ta đổ nước

từ chiếc khay thứ nhất đó sang chiếc khay thứ hai có dạng hình chóp cụt tứ giác đều với đáy khay

là hình vuông nhỏ có đường chéo dài n (cm), miệng khay là hình vuông lớn có đường chéo dài

2n (cm) (hình b). Sau khi đổ, mực nước ở khay thứ hai cao bằng 2
5
chiều cao của khay đó và lượng

nước trong khay thứ nhất giảm đi 1
4
so với ban đầu. Thể tích của chiếc khay thứ hai theo đơn vị

centimet khối có kết quả chính xác đến hàng đơn vị là a (cm3). Tổng các chữ số của số a bằng bao
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nhiêu?

8 cm

20 cm

10 cm

Hình a

n cm

2n cm

Hình b

� Bài 5. Trong một cuộc thi pha chế, mỗi đội chơi được sử dụng tối đa 15 gam hương liệu hòa

tan, 10 lít nước và 450 gam đường để pha chế hai loại nước A và B. Để pha chế 1 lít nước loại

A cần 50 gam đường, 1 lít nước và 0, 6 gam hương liệu. Để pha chế 1 lít nước loại B cần 20 gam

đường, 1 lít nước và 1, 5 gam hương liệu. Mỗi lít nước loại A nhận được 70 điểm thưởng, mỗi lít

nước loại B nhận được 90 điểm thưởng. Để đội chơi được số điểm thưởng là lớn nhất thì cần pha

chế a lít nước loại A và b lít nước loại B. Tính tổng a+ b.

� Bài 6. Vương đưa ra cho con trai của anh ấy một câu đố như sau: trong một ma trận 3 × 3,

điền 9 số tự nhiên từ 1 đến 9 thỏa mãn hai điều kiện:

Tổng của mỗi hàng, mỗi cột và tổng của 3 ô chéo nhau là bằng nhau.

Các số điền vào là các số đôi một khác nhau.

Số cách mà con trai anh Vương điền vào ma trận bằng bao nhiêu?
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ĐỀ THAM KHẢO

ĐỀ SỐ 2

(Đề gồm có 6 trang)

ĐỀ ÔN TẬP THI THPTQG 2026

Môn: TOÁN 12

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu

12 mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

c Câu 1. Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu (S) : x2 + y2 + z2 − 4x+8y− 2z− 4 = 0. Tọa độ

tâm I và bán kính R của mặt cầu (S) là

A I(2;−4; 1), R = 5. B I(2;−4; 1), R = 25.

C I(2;−4; 1), R =
√
21. D I(−2; 4;−1), R = 21.

c Câu 2. Hình vẽ bên là đồ thị của hàm số y =
ax+ b

cx+ d
. Đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số

có phương trình là

x

y

O 1

1

− 1
2

A x = 1. B x = 2. C y = 1. D y = 2.

c Câu 3. Cho cấp số nhân (un) với u1 = −2, u4 = −250. Công bội của cấp số nhân đã cho

bằng

A 125. B −5. C
1

5
. D 5.

c Câu 4. Mức thưởng Tết (triệu đồng) mà các công nhân một nhà máy nhận được như sau:

Mức thưởng [5; 10) [10; 15) [15; 20) [20; 25)

Số công nhân 13 35 47 25

Mốt của dữ liệu ghép nhóm gần nhất với giá trị nào sau đây?

A 17, 76. B 16, 67. C 17, 67. D 16, 76.

c Câu 5. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh bằng a; SA = a
√
2 vuông
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góc với mặt phẳng (ABCD). Góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng (ABCD) bằng

S

A

B C

D

A 30◦. B 45◦. C 60◦. D 90◦.

c Câu 6. Trong không gian Oxyz, tính khoảng cách từ điểm M(1; 2;−3) đến mặt phẳng (P ) :

x+ 2y − 2z − 2 = 0.

A
11

3
. B

1

3
. C 3. D 1.

c Câu 7. Tìm giá trị lớn nhất của hàm số y =
2x− 1

x+ 1
trên đoạn [1; 2].

A max
[1;2]

y =
1

2
. B max

[1;2]
y = −1

2
.

C max
[1;2]

y = −1

3
. D max

[1;2]
y = 1.

c Câu 8. Cho hình hộp ABCD.A′B′C ′D′. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A

B
C

D

A′

B′ C ′
D′

A
#    »

AB +
#    »

AD +
#     »

AA′ =
#     »

AC ′. B
#    »

AB +
#    »

AC +
#     »

AA′ =
#    »

AD.

C
#    »

AB +
#    »

AD +
#    »

AC =
#     »

AC ′. D
#    »

AB +
#    »

AD +
#     »

AC ′ =
#    »

AC.

c Câu 9. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số y = x3 − 3x, trục hoành Ox và hai

đường thẳng x = −2, x = 2 bằng

A
16

3
. B

14

3
. C 5. D 6.

c Câu 10. Tìm họ nguyên hàm của f(x) = cos x− sinx.

A sinx− cosx+ C. B sinx+ cosx+ C.

C − sinx− cosx+ C. D − sinx+ cosx+ C.

c Câu 11. Trong không gian Oxyz, cho hai vectơ #»a = (0; 3; 1),
#»

b = (3; 0;−1). Tính cos( #»a ,
#»

b ).

A cos( #»a ,
#»

b ) = − 1

100
. B cos( #»a ,

#»

b ) =
1

100
.

C cos( #»a ,
#»

b ) = − 1

10
. D cos( #»a ,

#»

b ) =
1

10
.
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c Câu 12. Khi điều tra chi phí hàng tháng (triệu đồng) của 25 người còn độc thân, thu được

mẫu số liệu sau:

Chi phí [5; 7) [7; 9) [9; 11) [11; 13) [13; 15)

Số người 5 5 7 5 3

Tìm phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm trên (làm tròn đến hàng phần trăm).

A 6, 62. B 6, 13. C 5, 54. D 5, 82.

Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Mỗi ý a) b) c) d)

thí sinh chọn đúng hoặc sai

� Bài 1. Anh Việt có một tấm tôn hình tam giác đều ABC với cạnh bằng 6 (dm). Bên trong tấm

nhôm này anh vẽ thêm tam giác đều DEF sao cho hai tam giác có cùng trọng tâm, đồng thời các

cạnh tương ứng song song nhau. Anh Việt muốn làm một chậu đựng nước dạng hình chóp cụt tam

giác đều với đáy nhỏ là DEF và đáy lớn để hở. Anh cắt bỏ ba hình bình hành ở ba góc của tam

giác ABC là AMDN , BPEQ, CSFR (như hình). Kẻ đường cao AH và gọi O là trọng tâm tam

giác ABC. Đặt x = DN = DM (0 < x < 2).

a) NP = QR = SM = 6− 2x (dm).

b) AH = 3
√
3 (dm) và OA = 2

√
3 (dm).

c) AD = x
√
3 (dm) và DE = 6− 3x (dm).

d) Sau khi gập hình và dùng keo dán kín các đoạn gập vào với nhau gồm DM và DN , EP với

EQ, FS với FR, sức chứa tối đa của chậu xấp xỉ 4, 54 (lít).

� Bài 2.

Bạch Đằng sóng dậy một trời đông,

Cọc ngầm dựng thẳng khóa muôn dòng,

Nam Hán thuyền tan theo triều xuống,

Toàn quân giặc chết gối non sông.

Chiến thắng Bạch Đằng năm 938 là đỉnh cao nghệ thuật quân sự, khi Ngô Quyền đã đoán

định chính xác nhịp lên xuống của thủy triều để nhử thuyền quân Nam Hán vào sâu bến trong,

rồi phản công đúng thời khắc nước rút, qua đó đánh đuổi được giặc xâm lăng ra khỏi bờ cõi. Để

mô hình hóa chiến thuật "cắm cọc nước rút" ấy dưới lăng kính Giải tích, ta xét bài toán sau: Xét

một bãi cọc được đóng xuống bùn theo phương thẳng đứng; chiều cao mỗi cọc (tính từ mặt bùn

đến đầu cọc) là 2, 4m. Gọi h(t) (tính bằng mét) là độ sâu mực nước tại bãi cọc (tính từ mặt bùn

đến mặt nước) ở thời điểm t (giờ), trong đó t = 0 ứng với thời điểm 09 : 00, 0 ≤ t ≤ 4. Thời

gian này, mực nước rút nên h(t) theo quy luật h′(t) = −0, 25t− 0, 05 (m/ giờ). Biết rằng vào lúc
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09 : 00, mực nước tại bãi cọc cao hơn mặt bùn 3, 3m (tức là h(0) = 3, 3). Khi Ngô Quyền phát

lệnh phản công, ông biết rằng thuyền địch sẽ quay đầu tháo chạy và mất 12 phút để tới bãi cọc.

Ngô Quyền muốn đúng lúc thuyền địch tới bãi cọc thì đầu cọc vừa nhô lên khỏi mặt nước 0, 5m.

Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) h(t) = 3, 3− 0, 125t2 − 0, 05t(m) trên [0; 4].

b) Từ 09 : 00 đến 10 : 00, mực nước giảm đúng 0, 19m.

c) Sau 149 phút kể từ thời điểm 09 : 00 (làm tròn đến hàng đơn vị của phút) thì đầu cọc vừa

chạm mặt nước.

d) Ngô Quyền phải phát lệnh phản công vào lúc 10 : 26 (làm tròn đến hàng đơn vị của phút).

� Bài 3. Hệ thống lọc nước bể bơi vô cùng quan trọng để nguồn nước được làm sạch thường

xuyên và giữ vệ sinh cho người bơi. Trong quá trình vận hành lọc nước thì lượng nước trong bể sẽ

thay đổi theo thời gian. Lượng nước trong bể giảm nếu hệ thống đang xả nước bẩn ra khỏi bể và

tăng nếu hệ thống đang cấp thêm nước sạch cho bể. Biết rằng 1 gallon gần bằng 3, 785 lít, dung

tích của bể là 1000 gallon và thời điểm 6 giờ sáng bể chứa 250 gallon nước. Hàm số f(t) liên tục

trên đoạn [0; 12] biểu thị cho tốc độ thay đổi lượng nước trong bể theo thời gian t giờ, từ thời điểm

6 giờ sáng đến 6 giờ chiều được cho bởi hàm số

f(t) =


100t, 0 ≤ t ≤ 3

−200t+ a, 3 ≤ t ≤ 6, (a ∈ R).
100t− 900, 6 ≤ t ≤ 12

Với mốc thời gian t = 0 tại thời điểm 6 giờ sáng.

a) Tại thời điểm 9 giờ sáng, nước trong bể đang tăng với tốc độ 600 gallon/giờ.

b) Giá trị của a = 900.

c) Tốc độ thay đổi lượng nước trong bể bằng 0 vào lúc 11 giờ trưa và 15 giờ chiều.

d) Lượng nước trong bể lớn nhất trong khoảng thời gian từ 9 giờ sáng đến 18 giờ chiều là 700

gallon nước.

� Bài 4. Khi trả lời câu hỏi trong một bài thi trắc nghiệm, học sinh có thể biết đáp án hoặc dự

đoán đáp án. Các câu hỏi trắc nghiệm có 4 đáp án nhưng chỉ có 1 đáp án đúng. Giả sử với mỗi

câu hỏi bạn Tuấn có xác suất biết đáp án đúng là 0, 6 và xác suất Tuấn không biết đáp án đúng

là 0, 4. Trong trường hợp không biết đáp án Tuấn sẽ dự đoán đáp án đúng bằng cách chọn ngẫu

nhiên một trong 4 đáp án của đề thi. Giả sử Tuấn gặp một câu hỏi trắc nghiệm.

Gọi A là biến cố: "Câu trả lời của Tuấn là đúng".
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Gọi B là biến cố: "Câu hỏi đó Tuấn đã biết đáp án".

a) P (B) = 0, 6, P (B) = 0, 4.

b) Xác suất có điều kiện: P (A|B) = 0, 5;P (A|B) = 0, 25.

c) Xác suất để câu trả lời của Tuấn đúng là 72%.

d) Với câu trắc nghiệm mà câu trả lời của Tuấn là đúng, xác suất để câu đó là câu mà Tuấn

biết đáp án đúng là
6

7
.

Phần III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

� Bài 1. Cho khối chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại B,BC = 3, SA ⊥ (ABC) và

SB = 6. Gọi E là trung điểm của cạnh SB. Biết góc giữa hai đường thẳng SA và CE bằng 60◦.

Tính thể tích của khối chóp đã cho.

A

B
C

S

E

H

� Bài 2. Bạn Xuân Anh có một tờ giấy cứng hình chữ nhật ABCD với AB = 4 dm, AD = 2 dm.

Bạn chọn điểm M thuộc cạnh BC rồi dùng thước kẻ vạch và cắt tờ giấy theo đường AM , chia tờ

giấy thành hai phần.

Phần mảnh giấy chứa cạnh CD: Bạn muốn cắt một hình vuông có đỉnh D, hai cạnh

nằm trên đường DA và DC, đỉnh còn lại của hình vuông thuộc đường cắt AM .

Phần mảnh giấy chứa cạnh AB: Bạn muốn cắt được một hình tròn sao cho hình tròn

tiếp xúc với cả ba cạnh của tam giác ABM .

Gọi S (phần tô đậm trong hình vẽ) là tổng diện tích của hình vuông và hình tròn cắt được. Hỏi khi

M di động trên BC, giá trị nhỏ nhất của S bằng bao nhiêu dm2 (làm tròn đến hàng phần trăm)?

A B

CD

M2

4

� Bài 3. Xét một bảng ô vuông kích thước 3× 3. Mỗi ô được điền ngẫu nhiên và độc lập một giá

trị từ tập {−1; 0; 1}. Biết rằng tổng các số trên mỗi hàng đều bằng 0, gọi p là xác suất để tổng các

số trên mỗi cột cũng đều bằng 0. Tính giá trị của 3430p.

� Bài 4. Một xưởng sản xuất nước mắm, mỗi lít nước mắm loại I cần 3 kg cá và 2 giờ công lao
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động, đem lại mức lãi là 50 000 đồng; mỗi lít nước mắm loại II cần 2 kg cá và 3 giờ công lao động,

đem lại mức lãi là 40 000 đồng. Xưởng có không quá 230 kg cá và thời gian làm việc tối đa 220

giờ. Biết rằng xưởng đó sản xuất a (lít) nước mắm loại I và b (lít) nước mắm loại II thì thu được

lợi nhuận lớn nhất. Tính a+ b.

� Bài 5. Một hồ nước được hình thành giữa một lớp đất đá, hồ có độ sâu lớn nhất bằng 6 mét

và chiều dài lớn nhất theo phương ngang là 9 mét. Trên hệ toạ độ Oxy, đơn vị trên mỗi trục tính

bằng mét, đường ranh giới giữa hồ nước và lớp đất được mô hình hoá qua hàm số f(x) = ax3− bx2

(a, b ∈ R), trong đó hai bên bờ là điểm H(0; 0) và P (9; 0) (tham khảo như hình vẽ). Các nhà khoa

học cần đặt một camera tại điểm Q(0;h) để ghi lại hình ảnh của hồ nước. Nhà khoa học cần đặt

vị trí camera cách điểm H một khoảng tối thiểu bằng bao nhiêu mét để có thể ghi lại hình ảnh

toàn bộ hồ nước khi cạn?

� Bài 6. Có sáu tấm thẻ, mỗi tấm có một số tự nhiên từ 1 đến 6 được viết trên mặt trước và số

0 được viết trên mặt sau. Sáu tấm thẻ này được sắp xếp sao cho với mỗi số tự nhiên k ≤ 6, vị trí

thứ k hiển thị số tự nhiên k (tham khảo hình vẽ).

1 2 3 4 5 6

Sử dụng sáu tấm thẻ này và một con xúc xắc, thực hiện các bước sau: Gieo xúc xắc một lần,

nếu số chấm xuất hiện ở mặt trên xúc xắc là k, thì ta lật tấm thẻ ở vị trí thứ k một lần và đặt lại

vào vị trí ban đầu. Sau khi lặp lại thí nghiệm trên 3 lần, nếu biết tổng các số xuất hiện trên cả 6

thẻ là số chẵn, xác suất để số 1 xuất hiện đúng một lần khi gieo xúc xắc là
a

b
(với a và b là các số

nguyên dương và phân số
a

b
tối giản). Tính giá trị của a+ b.
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ĐỀ THAM KHẢO

ĐỀ SỐ 3

(Đề gồm có 5 trang)

ĐỀ ÔN TẬP THI THPTQG 2026

Môn: TOÁN 12

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu

12 mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

c Câu 1. Cho cấp số nhân (un) có u1 = 3, u4 = 24. Tính u5.

A 31. B 7. C 2. D 48.

c Câu 2. Cho hình lập phương ABCD.A′B′C ′D′. Tính góc giữa hai đường thẳng AB và A′C ′.

A D

B

B′

A′

C

D′

C ′

A 45◦. B 90◦. C 60◦. D 30◦.

c Câu 3. Cho mẫu số liệu ghép nhóm có bảng tần số như sau

Nhóm [16; 21) [21; 26) [26; 31) [31; 36) [36; 41)

Tần số 4 6 8 18 4

Tính khoảng biến thiên của mẫu số liệu trên.

A 5. B 18. C 40. D 25.

c Câu 4. Cho cosx =
1

3
. Tính giá trị của cos 2x.

A −8

9
. B

7

9
. C

8

9
. D −7

9
.

c Câu 5. Cho hàm số y = f(x) có đạo hàm f ′(x) = (x− 1)(x− 2)2(x− 3)3. Số điểm cực trị của

hàm số y = f(x) là

A 1. B 2. C 3. D 0.

c Câu 6. Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho đường thẳng d :
x− 1

2
=

y − 3

−1
=

z + 2

3
.

Một vectơ chỉ phương của d là:

A #»u = (2;−1; 3). B #»u = (−2; 1; 3).

C #»u = (1; 3;−2). D #»u = (2; 1;−3).

c Câu 7. Cho ba số a, b, c khác 0 thoả mãn 4a = 3b = 6c. Tính giá trị của biểu thức
c

a
+

2c

b
.
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A 3. B 0. C 1. D 2.

c Câu 8. Đường tiệm ngang đồ thị hàm số y =
3x− 1

x− 2
là

A x = 2. B y = 2. C x = 3. D y = 3.

c Câu 9. Gieo một đồng xu cân đối đồng chất 3 lần. Xác suất để cả 3 lần xuất hiện mặt ngửa

là

A
7

8
. B

1

6
. C

1

8
. D

1

2
.

c Câu 10. Họ nguyên hàm của hàm số f(x) = 5x là

A
5x

ln 5
+ C. B

5x+1

x+ 1
+ C.

C 5x + C. D 5x · ln 5 + C.

c Câu 11. Cho hình chóp có diện tích đáy bằng 10 và chiều cao bằng 6. Tính thể tích khối chóp

đã cho.

A 30. B 16. C 20. D 60.

c Câu 12. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Tìm khẳng định đúng.

S

A

B

D

C

A
#   »

SA =
#   »

SB +
#    »

DC. B
#   »

SA =
#   »

SB +
#    »

CD.

C
#    »

AC =
#    »

AB +
#    »

BD. D
#   »

SA− #   »

SB =
#   »

SC − #    »

SD.

Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Mỗi ý a) b) c) d)

thí sinh chọn đúng hoặc sai

� Bài 1. “Cú nhảy tử thần” của ngỗng Barnacle ở Bắc Cực là một trong những hình ảnh ấn tượng

và tạo ra nhiều cảm xúc nhất trong thế giới tự nhiên. Vào mùa sinh sản, để tránh kẻ thù ngỗng bố

mẹ sẽ làm tổ trên vách đá cao hơn 100 m. Khi ngỗng con ra đời được vài ngày thì phải cùng ngỗng

bố mẹ nhảy từ vách đá xuống mặt đất để kiếm ăn. Nhờ bản năng sinh tồn cùng với lớp lông vũ

bảo vệ mà tỉ lệ sống sót của ngỗng con khi thực hiện “Cú nhảy tử thần” rất cao, ngỗng con đực là

80% và ngỗng con cái là 90%. Hôm nay, ngỗng bố mẹ sẽ dìu dắt 3 ngỗng con gồm một con đực và

hai con cái thực hiện cú nhảy đầu đời ngoạn mục này.

a) Xác suất để cả 3 ngỗng con sống sót sau “Cú nhảy tử thần” là 0, 648.

b) Xác suất để cả 3 ngỗng con tử vong sau “Cú nhảy tử thần” là 0, 02.

c) Xác suất để ít nhất 1 ngỗng con sống sót sau “Cú nhảy tử thần” là 0, 998.
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d) Xác suất để có đúng 2 ngỗng con sống sót sau “Cú nhảy tử thần” là 0, 306.

� Bài 2. Cho hàm số y = f(x) =
−x2 + x− 2

x+ 1
có đồ thị (C). Khi đó:

a) y′ = f ′(x) =
−x2 − 2x+ 3

(x+ 1)2
;∀x ̸= −1.

b) Tiệm cận xiên của đồ thị hàm số là đường thẳng có phương trình y = x− 2.

c) Khoảng cách giữa hai điểm cực trị của đồ thị (C) bằng 4.

d) Trên đồ thị (C) có đúng 4 điểm M có tung độ và hoành độ là các số nguyên sao cho tiếp

tuyến của (C) tại M tạo với hai đường tiệm cận (C) một tam giác có diện tích bằng 8.

� Bài 3. Để kỷ niệm 70 năm ngày thành lập trường THPT Việt Đức, các cựu học sinh tổ chức

phát hành áo kỷ niệm gây quỹ học bổng. Giả sử doanh số (tính bằng số áo bán được) tuân theo

quy luật logistic được mô hình hóa bằng hàm số f(t) =
7000

1 + 69e−t
, t ≥ 0, trong đó thời gian t được

tính theo đơn vị ngày, kể từ thời điểm ngày phát hành đầu tiên (ngày 11/8/2025).

a) Sau ba ngày kể từ thời điểm ngày phát hành đầu tiên, số áo bán ra vượt quá 2000 chiếc.

b) Tổng số áo được bán ra không vượt quá 7000 chiếc.

c) Ngay tại thời điểm ngày phát hành đầu tiên, số áo được bán ra đã đạt 100 chiếc.

d) Đạo hàm f ′(t) sẽ biểu thị tốc độ phát hành. Sau 360 giờ kể từ thời điểm phát hành đầu tiên

thì tốc độ phát hành là lớn nhất.

� Bài 4. Một lớp than đá hình lăng trụ tam giác có các mặt phẳng giới hạn trên và dưới là (E)

và (E ′), tiếp giáp với các lớp đất xung quanh. Trên hệ trục tọa độ Oxyz, đơn vị trên mỗi trục tính

bằng mét, mặt đất là mặt phẳng (Oxy). Các kĩ sư thực hiện ba lần khoan thăm dò, lần thứ nhất

cắt mặt (E) và (E ′) lần lượt tại điểm A(−20; 30;−200), A′(−20; 30;−236); lần thứ hai cắt mặt

(E) và (E ′) lần lượt tại điểm B(120; 180;−80), B′(120; 180;−120); lần thứ ba cắt mặt (E) và (E ′)

lần lượt tại điểm C(80; 120;−120), C ′(80; 120;−160). Từ điểm T (−200; 200; 0), một đường hầm

được đào theo hướng của vectơ #»v = (2;−1;−1).
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Các mệnh đề sau đây đúng hay sai?

a) Phương trình của mặt phẳng (E) là 3x− 2y + 6z − 1200 = 0.

b) Một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (E ′) là #»n ′ = (2; 2;−5).

c) Khi đào hầm, vị trí đầu tiên mà đường hầm gặp lớp than là M(a; b; c), khi đó a > 90.

d) Chiều dài đoạn đường hầm nằm trong lớp than đá lớn hơn 80 mét.

Phần III. Câu trả lời ngắn Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

� Bài 1. Cho khối lăng trụ tam giác đều ABC.A′B′C ′. Biết số đo góc nhị diện [A′, BC,A] bằng

30◦ và tam giác A′BC có diện tích bằng 32. Khoảng cách giữa hai đường thẳng AB và A′C ′ bằng

bao nhiêu? (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)

� Bài 2. Một tấm bìa cứng có kích thước 60 (cm) và 90 (cm) được gấp đôi thành một hình chữ

nhật 60 (cm) và 45 (cm) như hình vẽ. Sau đó, cắt ra từ các góc của hình chữ nhật vừa gấp bốn

hình vuông bằng nhau có cạnh x (cm). Tấm bìa được mở ra và sáu mép được gấp lên để tạo thành

một hộp chữ nhật (H) có nắp và đáy (như hình vẽ). Thể tích lớn nhất của khối (H) bằng bao

nhiêu lít? (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)

60
cm

90 cm

x
x

x
x

x
x

x
x

45 cm

60
cm

90 cm

� Bài 3. Cho tập X = {1; 2; 3; . . . ; 12}. Chọn ngẫu nhiên 4 số phân biệt từ tập X rồi đặt 1 số

vào vòng tròn lớn ở chính giữa, đặt 3 số còn lại vào ba vòng tròn nhỏ xung quanh (ba vòng tròn

nhỏ không phân biệt vị trí). Gọi P là xác suất để tổng các số tự nhiên trên hai vòng tròn nhỏ bất

kì luôn nhỏ hơn số ở vòng tròn lớn chính giữa đồng thời tổng cả ba số trên ba vòng tròn nhỏ luôn

lớn hơn số ở vòng tròn lớn. Tính giá trị của 1980P .

� Bài 4. Công tử Bạc Liêu có một mảnh đất hình vuông ở một khu đô thị sầm uất, hình vuông

có cạnh 40 m, công tử dự định xây một hồ bơi được giới hạn bởi cạnh AB của hình vuông và một

parabol đi qua hai đầu mút cạnh đó, đỉnh của parabol cách cạnh AB một đoạn 10 m. Từ vị trí O

là trung điểm AB, kẻ tia Ot bất kì cắt parabol và một cạnh khác của hình vuông theo thứ tự tại

các điểm M,N . Gọi P là trung điểm MN , khi tia Ot quay quanh gốc O thì tập hợp các điểm P

tạo thành đường cong (L). Công tử dự định sử dụng một loại gạch men đặc biệt để lát nền cho

toàn bộ khu vực được giới hạn bởi đường cong (L) và parabol. Phần còn lại trên mảnh đất hình

vuông đó thì công tử sẽ trồng cỏ. Biết rằng chi phí xây hồ bơi là 5 triệu đồng/m2, chi phí lát gạch

men là 2 triệu đồng/m2, chi phí trồng cỏ tự nhiên là 100 nghìn đồng/m2. Tính tổng số tiền mà

công tử Bạc Liêu phải chi trả cho toàn bộ dự án trên theo đơn vị tỷ đồng (làm tròn đến hàng phần
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chục).

t

O

M

N

P

AB

C D

10

20 20

40

Hồ bơi

Lát gạch men

Trồng cỏ

� Bài 5. Một nhà phân phối có thể thuê tối đa 3 chiếc xe tải loại A và 8 chiếc xe tải loại B để

vận chuyển 100 chiếc máy giặt từ nhà máy sản xuất đến nơi tiêu thụ. Mỗi xe loại A chở được tối

đa 20 máy giặt với giá cước 3 triệu đồng mỗi chuyến, mỗi xe loại B chở được tối đa 10 máy giặt

với giá cước 2 triệu đồng mỗi chuyến. Nếu mỗi xe chỉ chở nhiều nhất một chuyến, số tiền cước tối

thiểu (triệu đồng) mà nhà phân phối phải trả là bao nhiêu?

� Bài 6. Trong không gian với hệ trục toạ độ Oxyz (đơn vị độ dài trên mỗi trục tính là mét),

một vườn hoa nằm trên mặt phẳng (P ) : 2x+2y− z− 12 = 0. Có hai bóng đèn chiếu sáng cố định

được đặt tại các điểm A(40;−40; 12), B(−40; 50; 38). Để đảm bảo kỹ thuật chiếu sáng, các kỹ sư

muốn thiết kế trên mặt vườn một đường ray để lắp đặt một đèn chiếu sáng M di động trên đường

ray ấy. Yêu cầu kỹ thuật đặt ra là góc tạo bởi MA với mặt vườn và góc tạo bởi MB với mặt vườn

phải luôn bằng nhau. Độ dài đường ray là bao nhiêu mét (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)?

(P )

A

B

M
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ĐỀ THAM KHẢO

ĐỀ SỐ 4

(Đề gồm có 5 trang)

ĐỀ ÔN TẬP THI THPTQG 2026

Môn: TOÁN 12

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu

12 mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

c Câu 1. Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng (P ) : x− 4y + 3z − 2 = 0. Vectơ nào dưới đây

là một vectơ pháp tuyến của (P )?

A #»n = (0;−4; 3). B #»n = (1; 4; 3).

C #»n = (−1; 4;−3). D #»n = (−4; 3;−2).

c Câu 2. Cho hàm số y = f(x) có bảng biến thiên như hình vẽ. Tiệm cận đứng của đồ thị hàm

số đã cho là đường thẳng có phương trình

x

f ′(x)

f(x)

−∞ 1 +∞
− −

22

−∞

+∞

22

A x = 2. B y = 2. C x = 1. D y = 1.

c Câu 3. Cho các hàm số f(x) và g(x) có đạo hàm trên R. Mệnh đề nào sau đây sai?

A
∫
[f(x) + g(x)]dx =

∫
f(x)dx+

∫
g(x)dx.

B
∫
kf(x)dx = k

∫
f(x)dx (số thực k ̸= 0).

C
∫
f(x)g(x)dx =

∫
f(x)dx ·

∫
g(x)dx.

D
∫
f ′(x)dx = f(x) + C (C ∈ R).

c Câu 4. Với a là số thực dương tùy ý, log
a2

100
bằng

A 2 log a− 10. B 1
2
(log a− 2). C 2 log a− 2. D log a− 5.

c Câu 5. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a, SA = a
√
3, đường thẳng SA

vuông góc với mặt phẳng (ABCD). Góc giữa đường thẳng SB và mặt phẳng (ABCD) là

S

A

B C

D
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A 90◦. B 30◦. C 45◦. D 60◦.

c Câu 6. Tổng
#    »

AB +
#    »

AD +
#   »

SA bằng

A
#   »

SC. B
#    »

SD. C
#   »

SB. D
#   »

BS.

c Câu 7. Gọi S là diện tích của hình phẳng giới hạn bởi các đường y = 2x, y = 0, x = 0, x = 2.

Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A S =

∫ 2

0

2xdx. B S = π

∫ 2

0

22xdx.

C S =

∫ 2

0

22xdx. D S = π

∫ 2

0

2xdx.

c Câu 8. Cho cấp số nhân (un) với u1 = 3; q = 1
2
. Số 3

512
là số hạng thứ mấy?

A 11. B 9. C 10. D 12.

c Câu 9. Nhiệt độ trong 55 ngày của một địa phương được cho trong bảng ghép lớp:

Nhiệt độ (◦C) [19; 22) [22; 25) [25; 28) [28; 31) [31; 34) [34; 37)

Số ngày 5 7 8 16 12 7

Phương sai của mẫu số liệu được làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất nằm trong khoảng

A (17; 19). B (20; 21). C (19; 20). D (23; 25).

c Câu 10. Tìm tập nghiệm của bất phương trình

Å
1

3

ãx
≤
Å
1

3

ã−x+2

A (−∞; 1). B [1; +∞). C (−∞; 1]. D (1;+∞).

c Câu 11. Đồ thị trong hình vẽ là đồ thị của hàm số nào trong các hàm số dưới đây?

x

y

O

A y =
2x+ 1

x− 1
. B y =

2x− 1

x− 1
.

C y =
−x2 + 3x+ 1

x− 1
. D y =

x2 − 3x+ 1

x− 1
.

c Câu 12. Trong không gian Oxyz, cho điểm A(2; 1; 1), B(0; 3;−1). Mặt cầu đường kính AB có

phương trình là

A (x− 1)2 + (y − 2)2 + z2 = 9.
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B (x− 1)2 + (y − 2)2 + z2 = 3.

C x2 + (y − 2)2 + z2 = 3.

D (x− 1)2 + (y − 2)2 + (z + 1)2 = 9.

Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Mỗi ý a) b) c) d)

thí sinh chọn đúng hoặc sai

� Bài 1. Một công ty tổ chức chương trình bốc thăm trúng thưởng nhân dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

cho 100 nhân viên. Trong hộp có 100 vé, trong đó có 4 vé trúng thưởng tour du lịch miễn phí ở

Thái Lan, 10 vé trúng thưởng tour du lịch miễn phí ở Đà Nẵng và 20 vé trúng thưởng tour du lịch

miễn phí tại Cửa Lò (Nghệ An), các vé còn lại trúng thưởng năm triệu đồng. Lần lượt từng nhân

viên lên bốc ngẫu nhiên một vé (không hoàn lại).

a) Xác suất để người bốc thăm thứ nhất bốc được vé trúng thưởng năm triệu đồng là 33
50
.

b) Xác suất để người bốc thăm thứ hai bốc được vé trúng thưởng năm triệu đồng là 13
20
, biết

rằng người bốc thăm thứ nhất bốc được vé trúng thưởng năm triệu đồng.

c) Xác suất để người bốc thăm thứ hai bốc được vé trúng thưởng năm triệu đồng là 33
50
.

d) Để tạo bất ngờ cho người bốc thăm tiếp theo, sau khi người thứ nhất bốc thăm, người dẫn

chương trình giữ lại vé và không công bố kết quả. Người bốc thăm thứ hai bốc được vé trúng

thưởng năm triệu đồng. Xác suất để người bốc thăm thứ nhất bốc được vé trúng thưởng năm triệu

đồng là 65
99
.

� Bài 2. Trong một phòng thí nghiệm có máy đo nồng độ khí CO2 cho thấy: nồng độ khí CO2

trong phòng thay đổi theo thời gian t (tính bằng giờ) và được thể hiện qua hàm số f(t) = 400+ 2000t
t2+5

(ppm), với t ≥ 0 (Khi nói nồng độ khí CO2 trong không khí là 400 ppm, điều đó có nghĩa là: Trong

một triệu phần thể tích của không khí, có 400 phần thể tích là khí CO2). Các khẳng định sau đúng

hay sai?

a) Nồng độ khí CO2 trong phòng tại thời điểm t = 0 là 400 (ppm).

b) f ′(t) = −2000t2−10000
(t2+5)2

với t ≥ 0.

c) Nghiệm của phương trình f ′(t) = 0 là t = 2.

d) Nồng độ khí CO2 cao nhất đo được trong phòng thí nghiệm (làm tròn đến hàng đơn vị) là

947 (ppm).

� Bài 3. Một đồ lưu niệm bằng thủy tinh có chiều cao bằng 14 (cm), được thiết kế gồm hai phần,

phần dưới là một khối lập phương cạnh bằng 8 (cm) và phần trên là một phần của khối cầu có

đường kính bằng 8 (cm) (được mô hình hóa bởi hình vẽ bên cạnh).

8cm

8cm

8cm

14cm



2121∠ Sưu tầm và Biên soạn: Lê Minh Kha - 0399653362

Các phát biểu sau đúng hay sai?

a) Thể tích phần dưới (khối lập phương) bằng 512 (cm3).

b) Phần chỏm cầu có bán kính R = 4 (cm) và chiều cao h = 6 (cm).

c) Thể tích của chỏm cầu (phần phía trên) bằng 70π (cm3).

d) Thể tích của đồ lưu niệm đó là 738 (cm3) (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).

� Bài 4. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, đơn vị trên mỗi trục tính bằng 100 mét, mặt đất

nằm trên mặt phẳng (Oxy), trục Oz hướng lên. Từ điểm A(−7;−3;−8), một đường hầm X được

dự kiến đào xuyên thẳng qua điểm B(−2; 0;−9) vào trong lòng núi. Cùng lúc đó, một đường hầm

Y được xây thẳng từ điểm C(4;−6;−6) xuyên qua điểm D(7;−1;−8). Hai đường hầm cùng được

đào đến S vào cùng một thời điểm. Sau đó từ điểm S này, các kỹ sư tiếp tục khoan một đường

hầm khác theo hướng #»u (2; 1; 2) đâm ra mặt đất tại điểm P (tham khảo hình vẽ). Biết rằng việc

khoan đường hầm X được tiến hành với tốc độ 5 mét mỗi ngày.

a) Phương trình đường thẳng AB là
x+ 2

5
=

y

3
=

z − 9

−1
.

b) Hoành độ điểm S là 13.

c) Đường hầm Y được khoan với tốc độ lớn hơn 4 mét mỗi ngày.

d) Trên đường hầm SP , một lối thoát hiểm được khoan từ điểm Q cách P 1200 mét, khoan

thẳng đứng lên trên mặt đất. Vậy chiều dài của lối thoát hiểm đó lớn hơn 2000 mét.

Phần III. Câu trả lời ngắn Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

� Bài 1. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông có cạnh bằng 4
√
2, các cạnh bên bằng

nhau và cùng bằng 2
√
6. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng AD và SC.

� Bài 2. Một mô hình khối tròn xoay có trục là đường thẳng MN , khi ta cắt khối tròn xoay đó

bởi một mặt phẳng đi qua trục của khối tròn xoay thì ta được mặt cắt có dạng như hình vẽ dưới

đây.

M

N

A B

CD

P Q

Biết MN = 20 cm, ABCD là hình chữ nhật có AB = 16 cm, AD = 32 cm, hai cung APD và

BQC là một phần của các đường parabol với đỉnh lần lượt là P,Q và PQ = 8 cm. Tính thể tích

của mô hình đó theo đơn vị cm3. (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)
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� Bài 3. Ngày nay, để giúp xác định nhanh hàng thật hay giả 1 chiếc đồng hồ Rolex, ta dựa vào

tốc độ góc thay đổi giữa các kim của đồng hồ (rad/phút). Chiếc đồng hồ Rolex được thẩm định

có kích thước chuẩn (loại cho nam) ở kim giờ và kim phút lần lượt là 10 mm và 15 mm. Biết rằng

góc giữa hai kim là hàm θ(t) với t là số phút thể hiện sau 12 giờ chiều (tức thời điểm hai kim trùng

nhau chỉ vào số 12). Xác định thời điểm t đầu tiên mà diện tích tam giác OAB bằng 37, 5 mm2?

(Kết quả làm tròn đến hàng phần chục).

� Bài 4. Có tám người ngồi quanh một bàn tròn. Mỗi người được đưa cho một đồng xu cân đối

và đồng chất. Cả tám người cùng tung đồng xu của mình, ai tung được mặt ngửa thì đứng dậy,

còn ai tung được mặt sấp thì vẫn ngồi yên. Biết rằng xác suất để không có hai người đứng cạnh

nhau là a
b
(a
b
là phân số tối giản, a, b ∈ N∗). Tính a2 + b.

� Bài 5. Một bể nước có dạng hình chóp cụt tứ giác đều có chiều cao h = 40 cm, đáy bể là hình

vuông cạnh 10 cm và miệng bể là hình vuông cạnh 20 cm. Một viên bi sắt hình cầu không nổi

bán kính r = 4 cm đặt dưới đáy bể nước. Ban đầu bể cạn, sau đó nước được đổ vào bể với tốc độ

không đổi 20 cm3/s. Tốc độ dâng lên của mực nước trong bể khi viên bi sắt ngập một nửa trong

nước là bao nhiêu cm/s (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

20
cm

10
cm

40 cm

� Bài 6. Để khám phá không gian, các nhà khoa học thường phải quan sát những vật thể xa xôi

như sao chổi, tiểu hành tinh và các hiện tượng thiên văn khác. Nhằm mục đích đó, các nhà khoa

học thiết kế và phóng các vệ tinh quan sát lên quỹ đạo quanh Trái Đất. Hầu hết các vệ tinh không

chuyển động theo vòng tròn hoàn hảo mà có quỹ đạo là một đường elip, với Trái Đất nằm ở một

trong hai tiêu điểm của elip. Khi một vệ tinh chuyển động trên quỹ đạo elip, khoảng cách giữa nó

và vật thể cần quan sát liên tục thay đổi. Thông thường, nếu khoảng cách từ vệ tinh đến vật thể

cần quan sát là ngắn nhất thì các thiết bị cảm biến trên vệ tinh sẽ nhận được tín hiệu tốt nhất.

Cho một vệ tinh (được xem như là một chất điểm) chuyển động xung quanh Trái Đất theo quỹ

đạo là một đường elip. Trong không gian với hệ trục tọa độ vuông góc Oxyz (đơn vị trên mỗi trục

Ox,Oy,Oz đều bằng 6400 km), giả sử vệ tinh chuyển động trên mặt phẳng tọa độ (Oxy) theo quỹ

đạo có phương trình là x2 + 3y2 = 17. Vệ tinh cần quan sát một vật thể (cũng được xem như là

một chất điểm) chuyển động trong không gian. Theo các kết quả nghiên cứu, khi vật thể chuyển

động đến vị trí A
Ä
2; 16√

3
; 8
ä
thì việc quan sát vật thể đó là tốt nhất. Hãy xác định tọa độ điểm C

(trên quỹ đạo elip của vệ tinh) trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz nói trên sao cho khoảng

cách từ vị trí C đến vị trí A là ngắn nhất. Biết tọa độ C(a;
b√
3
; 0), tính a+ b?
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ĐỀ THAM KHẢO

ĐỀ SỐ 5

(Đề gồm có 5 trang)

ĐỀ ÔN TẬP THI THPTQG 2026

Môn: TOÁN 12

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu

12 mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

c Câu 1. Họ nguyên hàm của hàm số f(x) = 6x2 + sinx là

A 2x3 − cosx+ C. B 2x3 + cosx+ C.

C 3x2 − cosx+ C. D 12x+ cosx+ C.

c Câu 2. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm A(2; 1; 4), B(4; 5;−2). Vectơ
#    »

AB

có tọa độ là

A (2; 4;−6). B (1; 2;−3). C (3; 3; 1). D (6; 6; 2).

c Câu 3. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai vectơ #»u = (1;−1; 2), #»v = (2;−1;−3).

Tính độ dài của vectơ 3 #»u + #»v .

A
√
14. B

√
114. C 5

√
2. D 3

√
5.

c Câu 4. Bất phương trình log3(2x− 1) ≤ 2 có tập nghiệm là

A S =

Å
1

2
; 5

ò
. B S = (−∞; 5].

C S =

Å
−∞;

3

2

ò
. D S =

ï
1

2
; 5

ò
.

c Câu 5. Khảo sát thời gian sử dụng mạng xã hội trong một ngày của học sinh lớp 12X:

Thời gian (phút) [10; 20) [20; 30) [30; 40) [40; 50) [50; 60) [60; 70)

Số học sinh 5 7 15 6 5 4

Thời gian trung bình sử dụng mạng xã hội xấp xỉ bằng

A 36, 7. B 38, 2. C 37, 6. D 32, 6.

c Câu 6. Cho hàm số y = f(x) liên tục trên R và có bảng xét dấu đạo hàm:

x

y′

−∞ −3 0 2 +∞

+ 0 − 0 + 0 −

Hàm số đồng biến trên khoảng nào?

A (0; 1). B (−3; 0). C (2;+∞). D (−∞;−1).

c Câu 7. Tập nghiệm của phương trình cosx = 0 là

A S = {kπ | k ∈ Z}. B S = {k2π | k ∈ Z}.
C S =

{π
2
+ kπ | k ∈ Z

}
. D S =

{π
2
+ k2π | k ∈ Z

}
.

c Câu 8. Cho cấp số cộng (un) có u1 = −3 và u6 = 7. Công sai d là

A d = 4. B d = 1. C d = 3. D d = 2.
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c Câu 9. Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh 6, SA = 5 và SA ⊥ (ABC).

Thể tích khối chóp là

A 45
√
3. B 9

√
3. C 36

√
3. D 15

√
3.

c Câu 10. Cho hình lập phương ABCD.A′B′C ′D′. Góc giữa hai đường thẳng A′C ′ và D′C bằng

A

B C

D

A′

B′
C ′

D′

A 90◦. B 60◦. C 30◦. D 45◦.

c Câu 11. Cho hình lăng trụ ABC.A′B′C ′. Phát biểu nào sau đây đúng?

A

B

C

A′

B′

C ′

A
#    »

BA+
#      »

A′C ′ =
#     »

A′A. B
#    »

BA+
#      »

A′C ′ =
#    »

BC.

C
#    »

BA+
#      »

A′C ′ =
#       »

C ′B′. D
#    »

BA+
#      »

A′C ′ =
#     »

BC ′.

c Câu 12. Đồ thị hàm số y =
2x+ 1

2− x
có đường tiệm cận ngang là

A y = −2. B x = −2. C y = 1. D x = 2.

Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Mỗi ý a) b) c) d)

thí sinh chọn đúng hoặc sai

� Bài 1. Qua khảo sát, thời gian hoàn thành một bài thi thử tốt nghiệp của một số học sinh lớp

12 của trường Y được ghi lại ở bảng sau:

Thời gian (pht) [65; 70) [70; 75) [75; 80) [80; 85) [85; 90]

Số học sinh 5 13 18 35 31

a) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu trên bằng 20.

b) Tứ phân vị Q3 của mẫu số liệu trên bằng 85, 9. (kết quả làm tròn đến một chữ số thập phân)

c) Phương sai của mẫu số liệu trên bằng 34, 2. (kết quả làm tròn đến một chữ số thập phân)

d) Số học sinh có thời gian làm bài từ 65 phút đến dưới 75 phút chiếm tỉ lệ là 17, 6%. (kết quả

làm tròn đến một chữ số thập phân)

� Bài 2. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz (đơn vị trên các trục là mét), một thiết bị bay

không người lái xuất phát từ điểm A(1; 2; 0). Thiết bị chuyển động thẳng nhanh dần theo hướng
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của vectơ đơn vị #»u = (a; b; c) với | #»u | = 1. Tốc độ của thiết bị phụ thuộc vào thời gian t (giây)

theo công thức v(t) = mt+ 10 (m/s), trong đó m là hằng số dương. Biết rằng sau 5 giây kể từ lúc

xuất phát, thiết bị đi được quãng đường 125 m. Vectơ chỉ phương chuyển động #»u tạo với tia Ox

một góc 45◦, tạo với tia Oy một góc 60◦ và tạo với tia Oz một góc nhọn. Kiểm tra tính đúng/sai

của các khẳng định sau:

a) c =
1

2
.

b) Phương trình quỹ đạo là đường thẳng
x− 1√

2
=

y − 2

1
=

z

1
.

c) m = 4.

d) Sau 10 giây kể từ lúc xuất phát thì thiết bị đạt độ cao 200 mét.

� Bài 3. Hình phẳng (H) dưới đây được giới hạn bởi các cạnh AB,AD của hình vuông và các

cung phần tư của các đường tròn có bán kính bằng 2 cm với tâm lần lượt là trung điểm của các

cạnh BC và AD và được gắn vào hệ trục tọa độ Oxy như hình vẽ dưới đây:

x

yC

DA

(C1)

(C2)

I1

I2

OB

4

2

Kiểm tra tính đúng/sai của các khẳng định sau:

a) Cung tròn phần tư (C2) có tâm I2(4; 2).

b) Phương trình của cung tròn phần tư (C1) là y = 2−
√
4− x2.

c) Diện tích hình phẳng (H) bằng 8 cm2.

d) Người ta muốn tạo ra một vật trang trí dạng khối tròn xoay bằng cách quay hình phẳng (H)

quanh trục AB thì lúc này vật trang trí có thể tích bằng 72 cm3 (Kết quả làm tròn đến hàng

đơn vị).

� Bài 4. Trong y học hạt nhân, đồng vị phóng xạ I-131 thường được sử dụng để hỗ trợ chẩn đoán

và điều trị các bệnh lý về tuyến giáp. Sau khi tiêm vào cơ thể bệnh nhân, số lượng hạt nhân phóng

xạ sẽ giảm dần theo thời gian. Giả sử khối lượng m(t) (đơn vị: mg) của I-131 còn lại trong cơ thể

tại thời điểm t ngày (t ≥ 0) thỏa mãn m(t) > 0 và tốc độ phân rã tỉ lệ thuận với khối lượng hiện

có theo phương trình m′(t) = k ·m(t) với k ̸= 0. Kết quả kiểm tra cho thấy khối lượng I-131 còn

lại tại thời điểm t = 8 ngày và t = 16 ngày lần lượt là 4 mg và 2 mg. Kiểm tra tính đúng/sai của

các khẳng định sau:

a) m(t) = ekt+C với C là một hằng số xác định.

b) k = − ln 2

4
.
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c) C = 3 ln 2.

d) Khối lượng I-131 còn lại trong cơ thể tại thời điểm t = 24 ngày nhỏ hơn 0, 8 mg.

Phần III. Câu trả lời ngắn Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

� Bài 1. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông với AB = 6. Biết rằng hình chiếu

vuông góc của S trên mặt phẳng (ABCD) là trọng tâm H của tam giác ABC và SH = 3
√
2.

Khoảng cách giữa hai đường thẳng AC và SD bằng bao nhiêu? (Không làm tròn kết quả các phép

tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng phần trăm)

� Bài 2. Trạm tàu cứu hộ được đặt tại vị trí A(5; 0; 0) trên một hòn đảo nhỏ trong không gian

Oxyz (đơn vị trên mỗi trục được tính bằng km), được sử dụng làm trạm cứu hộ, cứu nạn trên

biển.
z

y

x

d1
d2

A

BC

Tàu du lịch B đang di chuyển (vận tốc không đổi) trên tuyến đường được mô tả bởi đường thẳng

d1 :


x = 2 + t

y = 1− 2t

z = 0

. Tàu chở hàng C đang di chuyển (vận tốc không đổi) trên tuyến đường vận tải

được mô tả bởi đường thẳng d2 :


x = 2− s

y = 11 + s

z = 0

. Do thời tiết xấu, nên hai tàu B và C gặp sự cố

và cần được tiếp cận khẩn cấp. Trạm cứu hộ điều một tàu cứu hộ xuất phát từ A để lần lượt tiếp

cận tàu du lịch B trước, sau đó đến tàu chở hàng C. Xét vị trí tối ưu của tàu du lịch B dừng lại

và tàu chở hàng C dừng lại sao cho tổng quãng đường tàu cứu hộ cần đi T = AB + BC + CA là

nhỏ nhất. Khi đó Pmin =
√
a (km), hãy tính a+ 2025?

� Bài 3. Xếp ngẫu nhiên 7 cuốn sách khác nhau, trong đó có một cuốn là sách Toán vào một giá

sách có 4 ngăn. Biết rằng sau khi xếp, mỗi ngăn đều có ít nhất một cuốn sách. Gọi A là biến cố

"trong 4 ngăn sách, có đúng một ngăn chứa số lượng sách nhiều hơn hẳn các ngăn còn lại" và B

là biến cố "cuốn sách Toán học nằm ở ngăn có nhiều sách nhất đó". Tính P (B|A) (Kết quả làm

tròn đến hàng phần trăm).

� Bài 4. Một công ty công nghệ sản xuất một loại sản phẩm mới. Công ty xác định rằng lợi nhuận

L(x) (đơn vị: triệu VNĐ) thu được từ việc sản xuất và bán hàng được mô hình hóa bởi hàm số:

L(x) = 1500 + 400 ln
(

x
1200

)
− x. Trong đó, x là số sản phẩm tồn kho, với x ∈ N và 1 ≤ x ≤ 1200.
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Công ty cần tính toán lượng tồn kho để thu về lợi nhuận tối đa, hỏi lợi nhuận tối đa đó là bao

nhiêu triệu đồng (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).

� Bài 5. Nếu D0 là chênh lệch nhiệt độ ban đầu giữa một vật M và các vật xung quanh, nếu các

vật xung quanh ban đầu có nhiệt độ TS thì nhiệt độ của vật M tại thời điểm t được mô hình hóa

bởi hàm số T (t) = TS +D0 · e−kt (1) (trong đó k là hằng số dương phụ thuộc vào vật M). Một con

gà tây nướng được lấy từ lò nướng khi nhiệt độ của nó đã đạt đến 195◦F và được đặt trên một

bàn trong một căn phòng có nhiệt độ là 65◦F . Hỏi sau ít nhất bao nhiêu phút thì nhiệt độ gà tây

nướng không vượt quá 91◦F (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị), biết rằng nhiệt độ của gà tây

nướng là 150◦F sau nửa giờ.

� Bài 6. Người ta xây dựng một chân tháp bằng bê tông có dạng khối chóp cụt tứ giác đều (Hình

bên). Cạnh đáy dưới dài 5 m, cạnh đáy trên dài 2 m, cạnh bên dài 3 m. Biết rằng chân tháp được

làm bằng bê tông tươi với giá tiền là 1 470 000 đồng/m3. Tính số tiền để mua bê tông tươi làm

chân tháp, kết quả làm tròn đến hàng triệu.

A

B

C

D

A′

B′

C ′

D′
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ĐỀ THAM KHẢO

ĐỀ SỐ 6

(Đề gồm có 5 trang)

ĐỀ ÔN TẬP THI THPTQG 2026

Môn: TOÁN 12

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu

12 mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

c Câu 1. Cho khối chóp có diện tích đáy B = 5a2 và chiều cao h = a. Thể tích của khối chóp đã

cho bằng

A
5

6
a3. B

5

2
a3. C 5a3. D

5

3
a3.

c Câu 2. Trong không gian Oxyz, cho hai vectơ #»u = (1; 3;−2) và #»v = (2; 1;−1). Tọa độ của

vectơ #»u − #»v là

A (3; 4;−3). B (−1; 2;−1). C (1;−2; 1). D (−1; 2;−3).

c Câu 3. Đường thẳng nào là đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số y =
5x− 1

x+ 2
?

A x = 5. B y = 5. C x = 2. D x = −2.

c Câu 4. Tập nghiệm của bất phương trình 2x+1 ≤ 4 là

A (−∞; 1). B (1;+∞). C (−∞; 1]. D [1; +∞).

c Câu 5. Cho tập hợp P = {n ∈ N | 2 < n ≤ 5}. Tập hợp nào sau đây là tập hợp liệt kê tất cả

các phần tử của P?

A P = {3; 4}. B P = {2; 3; 4; 5}.
C P = {2; 3; 4}. D P = {3; 4; 5}.

c Câu 6. Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng (P ) : x − 4y + 5 = 0. Một vectơ pháp tuyến

của mặt phẳng (P ) có tọa độ là

A (1;−4; 5). B (−4; 0;−4). C (1;−4; 0). D (1; 0;−4).

c Câu 7. Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác đều, SA vuông góc với mặt phẳng đáy.

Gọi M là trung điểm của BC. Khẳng định nào sau đây sai?

S

A

B

C

M

A BC ⊥ SA. B BC ⊥ AM . C BC ⊥ SB. D BC ⊥ SM .

c Câu 8. Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu (S) có tâm I(1; 2;−1) và bán kính R = 3. Phương
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trình mặt cầu (S) là

A (x+ 1)2 + (y + 2)2 + (z − 1)2 = 9.

B (x+ 1)2 + (y + 2)2 + (z − 1)2 = 3.

C (x− 1)2 + (y − 2)2 + (z + 1)2 = 9.

D (x− 1)2 + (y − 2)2 + (z + 1)2 = 3.

c Câu 9. Cho cấp số nhân (un) với u1 = −8 và u4 = 1. Công bội của cấp số nhân đã cho bằng

A
1

2
. B −2. C 2. D −1

2
.

c Câu 10. Cho hàm số y = f(x) có đạo hàm f ′(x) = (x− 2)2(1− x) với mọi x ∈ R. Hàm số đã

cho đồng biến trên khoảng nào sau đây?

A (−∞; 1). B (2;+∞). C (1;+∞). D (1; 2).

c Câu 11. Thời gian đàm thoại của một số cuộc gọi bởi một nhân viên sale được cho kết quả

như bảng sau:

Thời gian t (phút) Số cuộc gọi

0 ≤ t < 1 21

1 ≤ t < 2 23

2 ≤ t < 3 24

3 ≤ t < 4 17

4 ≤ t < 5 15

Tìm khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

A 2, 37. B 2, 28. C 2, 38. D 2, 24.

c Câu 12. Cho hình lập phương ABCD.A′B′C ′D′. Đặt
#     »

AA′ = #»a ,
#    »

AB =
#»

b ,
#    »

AD = #»c . Gọi M,N

lần lượt là trung điểm của AB và DD′. Phát biểu nào sau đây đúng?

A

B C

D

A′

B′ C ′

D′

M

N

A
#      »

MN =
1

2
#»a − 1

2

#»

b + #»c . B
#      »

MN = −1

2
#»a +

#»

b +
1

2
#»c .

C
#      »

MN = #»a +
1

2

#»

b + #»c . D
#      »

MN =
1

2
#»a +

1

2

#»

b + #»c .

Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Mỗi ý a) b) c) d)

thí sinh chọn đúng hoặc sai

� Bài 1. Một công ty kim cương thống kê có 60% người mua kim cương là nam, có 40% số người

mua kim cương là nam trên 50 tuổi và 30% số người mua kim cương là nữ trên 50 tuổi (giả sử chỉ



3030 ∠ Sưu tầm và Biên soạn: Lê Minh Kha - 0399653362

có 2 giới tính nam và nữ).

a) Xác suất một người nữ mua kim cương của công ty trên là 0, 4.

b) Biết một người mua kim cương là nam, xác suất người đó trên 50 tuổi là
1

3
.

c) Biết một người mua kim cương là nữ, xác suất người đó trên 50 tuổi là
3

4
.

d) Trong số những người mua kim cương tại công ty này thì tỉ lệ người trên 50 tuổi trong số

những người nam cao hơn tỉ lệ người trên 50 tuổi trong số những người nữ là 2 lần.

� Bài 2. Bồn nhiên liệu của một chiếc máy bay hình con thoi được thiết kế là một khối tròn

xoay có mặt cắt ngang quay quanh trục của máy bay được cho như hình vẽ. Trên hệ tọa độ Oxy,

đơn vị trên mỗi trục bằng mét, hệ trục được cho như hình vẽ. Phần đầu là một khối tròn xoay

với chiều cao 9 mét, rộng 8 mét, có đường sinh (đường cong ở viền) là một phần đồ thị hàm số

y = f(x) =
√
ax+ b (a, b > 0); phần thân là một hình trụ cao 30 mét, đường kính đáy 8 mét; phần

đuôi là một nửa hình cầu nối tiếp phần hình trụ.

Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a. Thể tích của phần thân bằng 480 (m3).

b. 9a = 16.

c. Thể tích phần đầu bằng 24π (m3).

d. Thể tích của bồn nhiên liệu trên nhỏ hơn 1750 mét khối.

� Bài 3. Hệ thống lọc nước bể bơi vô cùng quan trọng để nguồn nước được làm sạch thường

xuyên và giữ vệ sinh cho người bơi. Trong quá trình vận hành lọc nước thì lượng nước trong bể sẽ

thay đổi theo thời gian. Lượng nước trong bể giảm nếu hệ thống đang xả nước bẩn ra khỏi bể và

tăng nếu hệ thống đang cấp thêm nước sạch cho bể. Biết rằng 1 gallon gần bằng 3, 785 lít, dung

tích của bể là 1000 gallon và thời điểm 6 giờ sáng bể chứa 250 gallon nước. Hàm số f(t) liên tục

trên đoạn [0; 12] biểu thị cho tốc độ thay đổi lượng nước trong bể theo thời gian t giờ, từ thời điểm

6 giờ sáng đến 6 giờ chiều được cho bởi hàm số

f(t) =


100t, 0 ≤ t ≤ 3

−200t+ a, 3 ≤ t ≤ 6, (a ∈ R).
100t− 900, 6 ≤ t ≤ 12

Với mốc thời gian t = 0 tại thời điểm 6 giờ sáng.

a) Tại thời điểm 9 giờ sáng, nước trong bể đang tăng với tốc độ 600 gallon/giờ.

b) Giá trị của a = 900.

c) Tốc độ thay đổi lượng nước trong bể bằng 0 vào lúc 11 giờ trưa và 15 giờ chiều.
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d) Lượng nước trong bể lớn nhất trong khoảng thời gian từ 9 giờ sáng đến 18 giờ chiều là 700

gallon nước.

� Bài 4. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz (đơn vị trên các trục là mét), một thiết bị bay

không người lái xuất phát từ điểm A(1; 2; 0). Thiết bị chuyển động thẳng nhanh dần theo hướng

của vectơ đơn vị #»u = (a; b; c) với | #»u | = 1. Tốc độ của thiết bị phụ thuộc vào thời gian t (giây)

theo công thức v(t) = mt+ 10 (m/s), trong đó m là hằng số dương. Biết rằng sau 5 giây kể từ lúc

xuất phát, thiết bị đi được quãng đường 125 m. Vectơ chỉ phương chuyển động #»u tạo với tia Ox

một góc 45◦, tạo với tia Oy một góc 60◦ và tạo với tia Oz một góc nhọn. Kiểm tra tính đúng/sai

của các khẳng định sau:

a) c =
1

2
.

b) Phương trình quỹ đạo là đường thẳng
x− 1√

2
=

y − 2

1
=

z

1
.

c) m = 4.

d) Sau 10 giây kể từ lúc xuất phát thì thiết bị đạt độ cao 200 mét.

Phần III. Câu trả lời ngắn Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

� Bài 1. Một tấm kính làm mặt bàn có hình dáng tam giác đều với 3 đỉnh được làm cong. Biết

cạnh tấm kính tam giác ban đầu bằng 16 dm. Để cắt góc được đẹp thì người ta dùng đường Parabol

(P ) : y = −
√
3

2
x2 +

15
√
3

2
có hai nhánh tiếp xúc với hai cạnh của tam giác. Biết diện tích mặt

kính là a
√
b dm2, (với a là số nguyên dương và b là số nguyên tố). Tính a+ b.

� Bài 2. Cho hình lăng trụ ABC.A′B′C ′ có đáy là tam giác đều cạnh 2. Hình chiếu vuông góc

của điểm A′ lên mặt phẳng (ABC) trùng với trọng tâm của tam giác ABC. Biết khoảng cách giữa

2 đường AA′ và BC bằng

√
3

2
. Tính thể tích V của khối lăng trụ ABC.A′B′C ′ (Kết quả làm tròn

đến chữ số hàng phần trăm).

� Bài 3. Một nhà khoa học máy tính đang phát triển một thuật toán mã hóa mới dựa trên hai

chuỗi số:

+) Chuỗi A: Các số hạng được chọn từ một cấp số cộng với số hạng đầu là 3 và công sai là 4.

Tuy nhiên, chỉ những số hạng có chữ số cuối là 7 mới được đưa vào Chuỗi A.

+) Chuỗi B: Các số hạng được chọn từ một cấp số nhân với số hạng đầu là 2 và công bội là 3.

Tuy nhiên, chỉ những số hạng chia hết cho 6 mới được đưa vào Chuỗi B.

Trong 9000 số nguyên dương đầu tiên, tổng số hạng của chuỗi A và chuỗi B bằng bao nhiêu?

� Bài 4. Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A′B′C ′D′. Tại đỉnh A có một con sâu, mỗi lần di chuyển,
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nó bò theo cạnh của hình hộp chữ nhật và đi đến đỉnh kề với đỉnh nó đang đứng. Tính xác suất

sao cho sau 9 lần di chuyển, nó đứng tại đỉnh C ′ (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

A D

C
B

A′ D′
C ′B′

� Bài 5. Một khinh khí cầu cất cánh từ rìa của một cao nguyên (mặt phẳng nằm ngang). Xét trên

hệ tọa độ Oxy, đơn vị trên mỗi trục tính bằng mét, đường đi của khinh khí cầu được mô hình hóa

qua đồ thị hàm số y = f(x) = −1
375

x2 + 4
5
x. Mặt đất (dưới cao nguyên) dốc xuống một góc không

đổi và bề mặt của nó tạo với phương thẳng đứng một góc α thỏa mãn tanα = −0, 1 (tham khảo

như hình vẽ). Biết rằng tại vị trí A và B, khinh khí cầu sẽ ở độ cao 30 mét theo phương thẳng

đứng với mặt đất. Tính khoảng cách AB (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị theo mét).

Khoảng cách theo chiều ngang
từ điểm cất cánh

Độ cao so với cao nguyên

Khinh khí cầu

Điểm
cất cánh

Mặt đất

� Bài 6. Theo thống kê tại một nhà máy Z, nếu áp dụng tuần làm việc 40 giờ thì mỗi tuần có

100 tổ công nhân đi làm và mỗi tổ công nhân làm được 120 sản phẩm trong một giờ. Nếu tăng

thời gian làm việc thêm 2 giờ mỗi tuần thì sẽ có 1 tổ công nhân nghỉ việc và năng suất lao động

giảm 5 sản phẩm/1 tổ/1 giờ. Ngoài ra, số phế phẩm mỗi tuần ước tính là P (x) =
95x2 + 120x

4
,

với x là thời gian làm việc trong một tuần. Nhà máy cần áp dụng thời gian làm việc mỗi tuần mấy

giờ để số lượng sản phẩm thu được mỗi tuần là lớn nhất?
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ĐỀ THAM KHẢO

ĐỀ SỐ 7

(Đề gồm có 5 trang)

ĐỀ ÔN TẬP THI THPTQG 2026

Môn: TOÁN 12

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu

12 mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

c Câu 1. Hàm số nào dưới đây đồng biến trên R?

A y =

Å
3

π

ãx
. B y = (

√
2)x. C y = (0,5)x. D y =

Å
2

e

ãx

.

c Câu 2. Trong không gian Oxyz, viết phương trình đường thẳng ∆ đi qua điểm M(0; 2;−2) và

song song với đường thẳng d :
x

2
=

y

−3
=

z

1
.

A ∆ :
x+ 1

2
=

y − 2

−3
=

z − 1

1
. B ∆ :

x− 1

2
=

y + 2

3
=

z + 1

1
.

C ∆ :
x

2
=

y + 2

3
=

z − 1

1
. D ∆ :

x

2
=

y − 2

−3
=

z + 2

1
.

c Câu 3. Cho hàm số y =
ax+ b

cx+ d
có đồ thị là đường cong như hình vẽ bên. Tọa độ giao điểm

của đồ thị hàm số với trục hoành là

x

y

O

2

1

1 2

A (2; 0). B (0; 1). C (1; 0). D (0; 2).

c Câu 4. Tìm công bội q của cấp số nhân (un) biết u1 =
1

4
, u4 = −2.

A q = −2. B q = 2. C q = −1

2
. D q =

1

2
.

c Câu 5. Khẳng định nào dưới đây đúng?

A

∫
x5dx = 5x4 + C. B

∫
x5dx =

x5

ln 5
+ C.

C

∫
x5dx =

1

6
x6 + C. D

∫
x5dx = x6 + C.

c Câu 6. Cho hình lập phương ABCD.A′B′C ′D′. Góc giữa hai đường thẳng BA′ và CD bằng

A 60◦. B 45◦. C 30◦. D 90◦.

c Câu 7. Tập nghiệm của bất phương trình

Å
1

2

ãx
<

1

8
là
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A (3;+∞). B (−∞; 3). C [3; +∞). D (−∞; 3].

c Câu 8. Cho hàm số y = f(x) xác định trên đoạn [−2; 4] có đồ thị như hình vẽ bên. Giá trị lớn

nhất của hàm số y = f(x) trên đoạn [0; 4] là

x

y

O−2

7

1

−2

3

2

4

−4

A 3. B 2. C −2. D 7.

c Câu 9. Tập giá trị của hàm số y = sin 5x là

A [0; 5]. B [−1; 1]. C [−5; 5]. D (0; 5].

c Câu 10. Cho hàm số f(x) =
√
3x+ 1. Tính I =

1∫
0

f ′(x)dx.

A I = 1. B I = 3. C I =
3

2
. D I =

1

2
.

c Câu 11. Thống kê điểm trung bình môn Toán của một số học sinh lớp 12 được mẫu số liệu

như bảng sau:

Khoảng điểm [6,5; 7) [7; 7,5) [7,5; 8) [8; 8,5) [8,5; 9) [9; 9,5) [9,5; 10)

Tần số 8 10 16 24 13 7 4

Phương sai của mẫu số liệu về điểm trung bình môn Toán của các học sinh đó là

A 0,616. B 0,785. C 0,78. D 0,609.

c Câu 12. Cho tứ diện ABCD. Gọi M và P lần lượt là trung điểm của các cạnh AB và CD.

Đặt
#    »

BA =
#»

b ,
#    »

AC = #»c ,
#    »

AD =
#»

d . Khẳng định nào dưới đây là đúng?

A
#     »

MP =
1

2
( #»c +

#»

d +
#»

b ). B
#     »

MP =
1

2
(

#»

d +
#»

b − #»c ).

C
#     »

MP =
1

2
( #»c +

#»

b − #»

d ). D
#     »

MP =
1

2
( #»c +

#»

d − #»

b ).

Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Mỗi ý a) b) c) d)

thí sinh chọn đúng hoặc sai

� Bài 1. Đại dịch cúm hàng năm vừa bắt đầu ở Việt Nam. Từ những báo cáo đầu tiên nhận được,

các nhà dịch tễ học tại trung tâm kiểm soát dịch bệnh đã mô hình hóa hàm dự báo số người mắc

bệnh bằng công thức N(t) = (6t− t2)et−6 (t ≥ 0), trong đó t tính bằng tuần kể từ lúc có ca bệnh

đầu tiên, N(t) là số người mắc bệnh tính bằng triệu người.
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a. Dịch bệnh kéo dài trong 6 tuần.

b. Tốc độ lây lan dịch bệnh được xác định bởi N ′(t) = (8t− t2 + 6)et−6 (nghìn người/tuần).

c. Số người mắc bệnh cúm lớn nhất bằng 1, 87 triệu người (làm tròn kết quả đến hàng phần

trăm của triệu người).

d. Tốc độ lây lan dịch bệnh lớn nhất vào một thời điểm nằm trong tuần thứ 4 kể từ lúc có ca

bệnh đầu tiên.

� Bài 2. Trong hệ tọa độ Oxyz, đơn vị trên mỗi trục tính bằng mét, mặt đất trùng với mặt phẳng

(Oxy). Trên một sân golf có một lớp đất (E) nhô lên cao 30 mét so với mặt đất tạo thành một

mặt phẳng ngang, trong đó mặt sườn dốc (H) có phương trình là (H) : 2y − 4z − 75 = 0. Một

người chơi golf đánh bóng từ điểm P (60; 0; 0) để cố gắng đưa bóng vào lỗ L(60; 120; 30). Trong cú

đánh thứ nhất, đường bay của bóng được mô tả bằng hàm số z(y) = − 1

80
y2 +

3

4
y, còn trong cú

đánh thứ hai, đường bay của bóng được mô tả bằng hàm số z(y) = − 1

80
y2 + ay (a ∈ R) (với z(y)

là cao độ của quả bóng khi tung độ của nó là y). Biết rằng quỹ đạo của quả bóng trong các lần

đánh đều nằm trong mặt phẳng song song với mặt phẳng (Oyz).

Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a. Quả bóng không rơi trúng lỗ ở lần ném thứ nhất.

b. Ở lần ném thứ nhất quả bóng rơi trúng mặt sườn tại vị trí có độ cao bằng 10 mét so với mặt

đất.

c. Để quả bóng rơi trúng lỗ L ở lần thứ hai thì giá trị a bằng
5

4
.

d. Biết rằng trong cú đánh thứ hai, quả bóng đã rơi trúng lỗ L. Tọa độ điểm có vị trí cao nhất

trong đường bay quỹ đạo là I(60; 70; 61, 25).

� Bài 3. Ta coi Trái Đất là hình cầu hoàn hảo với bán kính R = 6370 (km) và diện tích toàn

phần là S = 4πR2. Các phi hành gia từ tàu vũ trụ chỉ có thể nhìn thấy một phần bề mặt Trái

Đất. Ở độ cao h, phần diện tích Trái Đất các phi hành gia có thể nhìn thấy sẽ được tính theo công

thức ST = 2πR2

Å
1− R

R + h

ã
, trong đó R là bán kính Trái Đất. Gọi K là tỉ số diện tích bề mặt

Trái Đất nhìn thấy được ở độ cao h với diện tích toàn phần của Trái Đất.

a) Công thức tính K là K =
1

2

Å
1− h

R + h

ã
.

b) Trong một chuyến bay của tàu con thoi, các phi hành gia đã thực hiện một hoạt động ngoài

tàu ở độ cao 280 km. Có 2, 5% (làm tròn kết quả đến hàng phần mười) diện tích bề mặt Trái

Đất có thể nhìn thấy ở độ cao đó.
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c) Muốn nhìn thấy
1

4
diện tích bề mặt Trái Đất, các phi hành gia cần đưa tàu con thoi đạt đến

độ cao 6470 km.

d) Khi độ cao h càng tăng lên thì K càng tăng nhưng không vượt quá 50%.

� Bài 4. Cho hàm số f(x) = x3 − 6x2 + 9x.

a) Tập xác định của hàm số là D = R.
b) Hàm số y = f(x) đồng biến trên khoảng (1; 3).

c) Giá trị cực tiểu của hàm số là yCT = 3.

d) Gọi A,B là các điểm cực trị của đồ thị hàm số đã cho. Diện tích tam giác OAB bằng 8.

Phần III. Câu trả lời ngắn Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

� Bài 1. Cho hình chóp S.ABCD đáy là hình chữ nhật, AB = 6, AD = 3. Hình chiếu của S lên

mặt phẳng (ABCD) là trung điểm H của AB, SC tạo với đáy một góc 45◦. Khoảng cách h từ

điểm A đến mặt phẳng (SCD) bằng bao nhiêu? (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

� Bài 2. Một nhóm sinh viên tham gia một trò chơi như sau, mỗi đội gồm 10 người được phát

cho 10 chiếc áo được đánh số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mỗi bạn mặc 1 chiếc áo. Các đội trưởng phải

sắp xếp 10 thành viên của đội mình thành 1 hàng ngang và sẽ dành chiến thắng nếu mỗi 3 bạn

đứng liền kề bất kì có tổng các chữ số ghi trên các chiếc áo 3 bạn đó mặc là một số chia hết cho

3. Biết xác suất để một đội chiến thắng là a, tính
3

a
.

� Bài 3. Một hộ nông dân dự định trồng súp lơ và hành tây trên diện tích 10 ha. Nếu trồng súp

lơ thì cần 10 công và thu được 3 triệu đồng trên diện tích mỗi ha. Nếu trồng hành tây thì cần 30

công và thu được 5 triệu đồng trên diện tích mỗi ha. Hỏi số tiền người nông dân thu được nhiều

nhất là bao nhiêu triệu đồng, biết rằng tổng số công không vượt quá 150 công?
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� Bài 4. Một phần đường chạy của tàu lượn siêu tốc khi gắn hệ trục tọa độ Oxy được mô phỏng

ở hình vẽ, đơn vị trên mỗi trục là mét. Biết đường chạy của nó là một phần đồ thị hàm bậc ba

y = ax3 + bx2 + cx + d với 0 ≤ x < 90; tàu lượn siêu tốc xuất phát từ điểm A, đi qua các điểm

C,D đồng thời đạt độ cao nhỏ nhất so với mặt đất là 6 m. Độ cao lớn nhất mà tàu lượn siêu tốc

đạt được là bao nhiêu mét so với mặt đất? (Kết quả làm tròn đến hàng phần chục).

x

y

O

30

6

50 80

A C D

� Bài 5. Một cái cốc thủy tinh dạng hình nón úp ngược có chiều cao a = 3 dm. Bán kính đáy của

nón là R = 4 dm. Ban đầu, cốc được đổ đầy nước. Người ta thả một quả cầu bằng sắt đặc làm

bằng vật liệu không thấm nước vào cốc. Quả cầu được thả vào sao cho nó tiếp xúc với mặt bên

trong của cốc nước (tham khảo hình vẽ) và thể tích nước tràn ra ngoài là lớn nhất (xem hình vẽ).

3 dm

4 dm

Hỏi thể tích nước lớn nhất đó là bao nhiêu lít (làm tròn đến hàng phần mười)?

� Bài 6. Trong hệ tọa độ Oxy, đơn vị trên mỗi trục là km. Đường đi trên một ngọn núi được

mô phỏng bằng đồ thị của hàm số f(x) = a + b · 2−x2
(với −3 ≤ x ≤ 3). Biết rằng đỉnh núi cao

1, 3 km và ở vị trí có hoành độ x = 2 nó cao 550 mét so với mặt đất (coi trục Ox nằm trên mặt

đất, tham khảo hình vẽ). Trên sườn núi phía tây, ở độ cao 900 m, một đường hầm thẳng được xây

dựng xuyên qua núi, kéo thẳng đến đỉnh. Đường hầm dài bao nhiêu km (kết quả làm tròn đến

hàng phần trăm)?

x

y

O 2,0

0,55

0,9

1,3
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ĐỀ THAM KHẢO

ĐỀ SỐ 8

(Đề gồm có 5 trang)

ĐỀ ÔN TẬP THI THPTQG 2026

Môn: TOÁN 12

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu

12 mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

c Câu 1. Cho hàm số y = f(x) có bảng biến thiên như sau:

x

y′

y

−∞ 0 2 +∞

+ 0 − 0 +

−∞−∞

44

00

+∞+∞

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

A (−4; 1). B (0;+∞). C (−∞; 0). D (0; 2).

c Câu 2. Họ nguyên hàm của hàm số f(x) =
1

2x+ 3
là

A 3 ln |2x+ 3|+ C. B
1

3
ln |2x+ 3|+ C.

C 2 ln |2x+ 3|+ C. D
1

2
ln |2x+ 3|+ C.

c Câu 3. Sau khi kiểm tra sức khỏe tổng quát, kết quả về cân nặng (đơn vị: kg) của 40 học sinh

lớp 12A được thể hiện trong bảng số liệu sau:

Cân nặng [40; 50) [50; 60) [60; 70) [70; 80) [80; 90)

Số học sinh 7 12 12 7 2

Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu trên gần nhất với giá trị nào trong các giá trị sau?

A 50. B 50, 5. C 52, 5. D 55, 5.

c Câu 4. Trong không gian Oxyz, cho hai điểm A(−2; 1;−3) và B(1; 0;−2). Độ dài đoạn thẳng

AB bằng

A
√
11. B 3

√
3. C 11. D 27.

c Câu 5. Cho dãy số (un) với

{
u1 = 5

un = un−1 + n
(n ∈ N, n ≥ 2). Giá trị của u3 là

A 10. B 14. C 7. D 9.

c Câu 6. Trong không gian Oxyz, mặt phẳng nào sau đây nhận #»n = (1; 2; 3) làm vectơ pháp

tuyến?

A x+ 2y + 3 = 0. B x+ 2y + 3z = 0.

C y + 2z + 3 = 0. D x+ 2z + 3 = 0.

c Câu 7. Điểm cực đại của đồ thị hàm số y =
1

2
x4 − 2x2 − 3 là
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A x = 0. B (−
√
2;−5). C x =

√
2. D (0;−3).

c Câu 8. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật và SA ⊥ (ABCD). Đường

thẳng nào sau đây vuông góc với mặt phẳng (SAD)?

A SC. B SB. C BC. D CD.

c Câu 9. Tập nghiệm của bất phương trình log 1
2
(x− 2) ≤ 1 là

A

ï
5

2
;+∞

ã
. B

Å
5

2
;+∞

ã
.

C (−∞; log2 5). D

Å
−∞;

5

2

ò
.

c Câu 10. Cho hình lăng trụ tam giác ABC.A′B′C ′. Đặt
#     »

AA′ = #»a ,
#    »

AB =
#»

b ,
#    »

AC = #»c . Khi đó

vectơ
#     »

BC ′ được biểu diễn theo các vectơ #»a ,
#»

b , #»c là

A

B
C

A′

B′
C ′

A
#     »

BC ′ = − #»a +
#»

b + #»c . B
#     »

BC ′ = #»a − #»

b + #»c .

C
#     »

BC ′ = #»a +
#»

b + #»c . D
#     »

BC ′ = #»a +
#»

b − #»c .

c Câu 11. Thời gian chạy bộ mỗi ngày (tính bằng phút) trong 18 ngày liên tiếp gần nhất của

bạn An được thống kê lại ở bảng sau:

Thời gian (phút) [20; 25) [25; 30) [30; 35) [35; 40) [40; 45)

Số ngày 6 6 4 1 1

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm đã cho gần nhất với số nào sau đây?

A 31, 44. B 31, 25. C 5, 59. D 5, 60.

c Câu 12. Mặt phẳng đi qua điểm M(3;−1; 1) và vuông góc với đường thẳng ∆ :
x+ 1

3
=

y − 2

−2
=

z + 3

1
có phương trình là

A 3x− 2y + z + 12 = 0. B x− 2y − 3z − 2 = 0.

C 3x− 2y + z − 12 = 0. D x− 2y + 3z + 3 = 0.

Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Mỗi ý a) b) c) d)

thí sinh chọn đúng hoặc sai

� Bài 1. Những ngày giáp Tết Nguyên Đán cũng là dịp bước vào vụ Đông Xuân, bà con nông dân

tích cực xuống đồng cấy lúa. Cây lúa sau khi được cấy trải qua quá trình tăng trưởng đẻ nhánh

và phát triển chiều cao trước khi làm đòng, trổ bông. Qua nghiên cứu một giống lúa mới, các nhà

khoa học nhận thấy một cây lúa tính từ lúc được cấy bằng một cây mạ với chiều cao 20 cm có tốc
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độ tăng trưởng chiều cao cho bởi hàm số v(t) = −0, 1t3 + 1, 1t2, trong đó t tính theo tuần, v(t)

tính bằng cm/tuần. Gọi h(t) là chiều cao của cây lúa ở tuần thứ t (t ≥ 0).

a) h(t) = − 1
40
t4 + 11

30
t3 + 20.

b) Giai đoạn tăng trưởng chiều cao của cây lúa kéo dài 12 tuần.

c) Chiều cao tối đa của cây lúa là 150 cm.

d) Vào thời điểm cây lúa phát triển nhanh nhất, chiều cao của cây đã lớn hơn 80 cm.

� Bài 2. Một người có 5 con gà mái, 2 con gà trống nhốt chung trong một cái lồng. Một người

đến mua, người bán gà bắt ngẫu nhiên 1 con. Người mua chấp nhận mua con gà đó, người bán gà

quên mất rằng con gà bán cho người thứ nhất là gà trống hay gà mái.

Các mệnh đề sau đây đúng hay sai?

a) Xác suất để người thứ nhất mua được con gà mái là
5

7
.

b) Người thứ hai lại đến mua gà, người bán gà lại bắt ngẫu nhiên ra 1 con, xác suất để người

thứ hai mua được con gà trống khi người thứ nhất mua được một con gà mái là
1

3
.

c) Xác suất để người thứ hai mua được gà trống bằng
3

7
.

d) Biết người thứ hai mua được gà trống, xác suất con gà mà người thứ nhất mua cũng là gà

trống là
1

6
.

� Bài 3. Trong dây chuyền sản xuất sữa chua hiện đại của một nhà máy thực phẩm, từng giọt

sữa chua âm thầm chuyển mình dưới tác động của hàng triệu vi khuẩn Lactic, những “nghệ nhân tí

hon ”kiến tạo vị chua thanh đặc trưng. Mật độ vi khuẩn (số triệu tế bào trên mỗi ml sữa chua) tại

thời điểm t (giờ) được kí hiệu là N(t). Ban đầu (t = 0 giờ), mật độ vi khuẩn đo được là N(0) = 10

triệu tế bào/ml. Do sự thay đổi về nguồn dinh dưỡng (đường lactose giảm) và độ pH (axit lactic

tăng) nên tốc độ thay đổi mật độ vi khuẩn N ′(t) (đơn vị: triệu tế bào/ml mỗi giờ) được mô hình

hóa bởi công thức N ′(t) = 18t − 3t2 (triệu tế bào/ml mỗi giờ) với t là thời gian tính bằng giờ

(0 ≤ t ≤ 7).

a) N ′(1) = 15 triệu tế bào/ml giờ.

b) N(t) = 9t2 − t3.

c) So với lúc ban đầu (t = 0), mật độ vi khuẩn đã tăng thêm 108 triệu tế bào/ml khi đến thời

điểm t = 6 giờ.

d) Tại thời điểm t = 7 giờ, mật độ vi khuẩn trong 1 ml sữa chua là 108 triệu tế bào/ml.

� Bài 4. Trong không gian tọa độ (Oxyz), đơn vị mỗi trục là mét, mặt đất là mặt Oxy, trục Oz

hướng lên. Một bức tường thẳng đứng nằm trong mặt phẳng (Oxz). Bình chứa khí hình cầu K

(đường kính 10 m) chạm trực tiếp vào một bức tường tại điểm T (−6; 0; 5). Một tấm chắn E được

cố định xuống đất tại các điểm A(0; 16,25; 0), B(−12; 16,25; 0) và được đỡ bằng các thanh chống

thẳng đứng tại các điểm C(0; 5; 15), D(−12; 5; 15) (tham khảo hình vẽ).

a) Phương trình mặt cầu K trong hệ tọa độ trên là (x+ 6)2 + y2 + (z − 5)2 = 25.

b) Phương trình tấm chắn E là 3y + 4z − 75 = 0.

c) Một điểm M(a; b; c) bất kì nằm trên bề mặt của bình chứa K. Khi khoảng cách từ M đến

tấm chắn E ngắn nhất thì a+ b+ c = 11.
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d) Để tối ưu chi phí, nên thay tấm chắn E bằng tấm H có cùng chiều rộng với tấm chắn E

(cùng bằng AB), nhưng chiều dài giảm đi để có thể tiếp xúc với quả bóng. Khi đó các thanh chống

đều phải rút ngắn đi 2,54 m (làm tròn đến hàng phần trăm).

Phần III. Câu trả lời ngắn Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

� Bài 1. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình chữ nhật AB = 1, AD = 2, SA vuông góc với

mặt phẳng đáy và SA = 1. Gọi M là trung điểm của AD. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng

BM và SD (không làm tròn các phép tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng

phần trăm).

� Bài 2. Hai vật A và B được ném thẳng đứng xuống dưới từ độ cao khác nhau và tại cùng một

thời điểm với vận tốc ban đầu là v0 (m/s) và chuyển động với gia tốc trọng trường g = 9,8 m/s2.

Theo phương Os, ban đầu vật B có hình chiếu trên trục Os là điểm M . Sau 5 giây, vật B chuyển

động được 137,5 mét; hình chiếu của A lên Os đã đi qua vị trí M và cách M một khoảng 17,5 mét

(tham khảo như hình vẽ). Biết rằng vật B tiếp đất sau 10 giây, khi đó vật A tiếp đất sau vật B

bao nhiêu giây (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)?

s (m)

O

M

A

A′

B

� Bài 3. Ở trung tâm nghiên cứu X có một thiết bị được đặt trên một quả đồi thuộc vùng rừng

núi để đo các thông số về thời tiết khí tượng của vùng đó (nhiệt độ, áp suất khí quyển, độ ẩm,
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mây, gió, mưa...). Cấu tạo bên ngoài của thiết bị gồm hai mặt cầu cắt nhau là (S1) có tâm I, bán

kính bằng 4 m và mặt cầu (S2) có tâm J , bán kính bằng 2 m.

Để đo các thông số cần thiết, người ta lắp đặt một tấm thiết bị điện tử hình chữ nhật (R) luôn

tiếp xúc với cả hai mặt cầu (S1), (S2) và có thể di chuyển quanh các chỏm cầu để truyền tín hiệu

tới hộp điều hành (đường truyền không dây). Chọn hệ trục tọa độ Oxyz trong không gian với độ

dài đơn vị trên mỗi trục tọa độ là 1 m và O(0; 0; 0) là vị trí hộp điều hành thiết bị thì I(2; 1; 1) và

J(2; 1; 5). Khi khoảng cách từ O đến tấm thiết bị điện tử (R) ngắn nhất là lúc đường truyền tín

hiệu tốt nhất. Khoảng cách ngắn nhất này bằng bao nhiêu mét? (làm tròn kết quả đến hàng phần

trăm, tham khảo mô tả thiết bị như hình vẽ).

� Bài 4. Trong hệ trục tọa độ Oxy, đơn vị mỗi trục là mét, một đường trượt mới sẽ được xây

dựng theo bản thiết kế đã trình bày như hình vẽ. Thanh trượt bắt đầu từ A và kết thúc tại C,

đường cong của thanh trượt là một phần của đồ thị hàm số f(x) =
ax2 + bx+ c

x+ d
, biết đồ thị hàm

số f(x) tiếp xúc với trục Ox tại điểm B.

x

y

O

A

B

C

10 m

10 m 5 m

1 m

Bạn Việt bắt đầu trượt từ điểm A, hỏi khi bạn Việt cách vị trí ban đầu theo phương ngang một
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khoảng 6 mét thì bạn Việt cách mặt đất bao nhiêu mét, biết trục Ox nằm trên mặt đất.

� Bài 5. Trong hệ trục tọa độ Oxyz cho 3 điểm A(5;−2; 0), B(4; 5;−2) và C(0; 3; 2). Điểm M di

chuyển trên trục Ox. Đặt Q = 2
∣∣∣ #     »

MA+
#      »

MB +
#     »

MC
∣∣∣ + 3

∣∣∣ #      »

MB +
#     »

MC
∣∣∣. Biết giá trị nhỏ nhất của

Q có dạng a
√
b trong đó a, b ∈ N và b là số nguyên tố. Tính a+ b.

� Bài 6. Trong bộ môn billiards 9 bóng (các bóng được đánh số từ 1 đến 9) có 3 quả bóng mục

tiêu là 1, 4 và 8. Cơ thủ X chọn ngẫu nhiên 3 quả, sau đó cơ thủ Y chọn ngẫu nhiên 3 quả từ các

quả còn lại. Biết rằng sau khi chọn, cơ thủ X đang có lợi thế hơn cơ thủ Y (tức là số bóng mục

tiêu của X nhiều hơn của Y). Hãy tính xác suất để cơ thủ Y không giữ bất kỳ quả bóng mục tiêu

nào (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).
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ĐỀ THAM KHẢO

ĐỀ SỐ 9

(Đề gồm có 5 trang)

ĐỀ ÔN TẬP THI THPTQG 2026

Môn: TOÁN 12

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu

12 mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

c Câu 1. Cho hàm số y = f(x) có bảng biến thiên như sau:

x

f ′(x)

f(x)

−∞ −1 1 +∞

+ 0 − 0 +

−∞−∞

22

−2−2

+∞+∞

Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

A (−2; 2). B (−1; 1). C (−2; 1). D (−1;+∞).

c Câu 2. Cho cấp số nhân (un) với u1 = 6 và u2 = −12. Công bội q của cấp số nhân đã cho là

A q = −1

2
. B q = −2. C q = −18. D q = −6.

c Câu 3. Trong không gian Oxyz, cho hai điểm A(1; 1;−2) và B(3;−1; 2). Tọa độ của vectơ
#    »

BA

là

A (2;−2; 4). B (2; 0; 0). C (1;−1; 2). D (−2; 2;−4).

c Câu 4. Tính thể tích vật thể tròn xoay khi quay hình phẳng giới hạn bởi các đường cong

y =
√
ex − x, y = 0, x = 1, x = 2 xung quanh trục Ox là:

A π

Å
e2 − e− 3

2

ã
. B e2 − e− 5

2
.

C π

Å
e2 − e− 5

2

ã
. D e2 − e− 3

2
.

c Câu 5. Với mọi số thực dương a, log3(27a)− log3 a bằng

A log3(26a). B 9. C 3. D 3− 2 log3 a.

c Câu 6. Trong không gian Oxyz, cho đường thẳng d :
x− 1

4
=

−y

2
=

z + 2

−6
. Vectơ nào dưới đây

là một vectơ chỉ phương của d?

A #»u 2 = (2;−1; 3). B #»u 1 = (4; 2;−6).

C #»u 3 = (−2; 1; 3). D #»u 4 = (1; 0; 2).

c Câu 7. Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y =
2x− 3

x+ 1
là đường thẳng có phương trình:

A y = −1. B x = −1. C y = 2. D x = 2.
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c Câu 8. Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu (S) có tâm I(0;−2; 1) và bán kính R = 5. Phương

trình của (S) là

A x2 + (y + 2)2 + (z − 1)2 = 25. B x2 + (y − 2)2 + (z + 1)2 = 25.

C x2 + (y + 2)2 + (z − 1)2 = 5. D x2 + (y − 2)2 + (z + 1)2 = 5.

c Câu 9. Công thức tính thể tích của một khối trụ có bán kính đáy là R và chiều cao h là

A V = 2πR2h. B V =
4

3
πR2h.

C V =
1

3
πR2h. D V = πR2h.

c Câu 10. Diện tích hình phẳng gạch sọc trong hình vẽ bên dưới bằng

O 1 3

2

8

y = 2x

x

y

A

∫ 3

1

(2x − 2)dx. B

∫ 3

1

(2x + 2)dx.

C

∫ 3

1

(2− 2x)dx. D

∫ 3

1

2xdx.

c Câu 11. Cho tứ diện ABCD. Gọi M và P lần lượt là trung điểm của các cạnh AB và CD.

Đặt
#    »

BA =
#»

b ,
#    »

AC = #»c ,
#    »

AD =
#»

d . Khẳng định nào sau đây là đúng?

A
#     »

MP =
1

2
( #»c +

#»

d +
#»

b ). B
#     »

MP =
1

2
(

#»

d +
#»

b − #»c ).

C
#     »

MP =
1

2
( #»c +

#»

b − #»

d ). D
#     »

MP =
1

2
( #»c +

#»

d − #»

b ).

c Câu 12. Thống kê điểm trung bình môn Toán của một số học sinh lớp 12 được mẫu số liệu

sau:

Khoảng điểm [6, 5; 7) [7; 7, 5) [7, 5; 8) [8; 8, 5) [8, 5; 9) [9; 9, 5) [9, 5; 10)

Tần số 8 10 16 24 13 7 4

Phương sai của mẫu số liệu về điểm trung bình môn Toán của các học sinh đó là

A 0, 616. B 0, 785. C 0, 78. D 0, 609.

Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Mỗi ý a) b) c) d)

thí sinh chọn đúng hoặc sai

� Bài 1. Ống dẫn nước vào của một bể chứa 100 m3 nước có tốc độ dòng chảy là 10 m3 mỗi phút

và hai ống thoát nước mỗi ống có tốc độ dòng chảy là 5 m3 mỗi phút. Trong cùng một khoảng thời

gian ống dẫn nước và ống thoát nước có thể không cùng hoạt động. Hình vẽ sau cho thấy thể tích
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V của chất lỏng trong bể chứa như một hàm theo biến thời gian t (phút) với 0 ≤ t ≤ 60.

t

V

0 5 10 20 30 40 45 50 60

25

50

75

100

Thời gian (tính bằng phút)

T
hể

tí
ch

(t
ín
h
bằ

ng
m

3
)

Các mệnh đề:

a. Trong 10 phút đầu tiên, chỉ có ống dẫn nước hoạt động.

b. Trong 60 phút trên, có 20 phút chỉ có ống dẫn nước hoạt động mà các ống thoát nước không

hoạt động.

c. Thể tích nước có trong bể ở thời điểm t = 58 là 88 m3.

d. Thể tích nước trung bình có trong bể trong 58 phút đầu tiên không lớn hơn 45 m3.

� Bài 2. Điểm kiểm tra cuối kì môn Toán của một học sinh phụ thuộc vào việc học sinh đó có

chăm chỉ làm bài tập về nhà hay không. Nếu bạn An chăm chỉ làm bài tập về nhà môn Toán thì

xác suất đạt điểm tốt kiểm tra cuối kì là 0,9. Còn nếu bạn An không chăm chỉ làm bài tập về nhà

thì xác suất đạt điểm không tốt kiểm tra cuối kì là 0,85. Xác suất An chăm chỉ làm bài tập về nhà

môn Toán là 0,75.

a) Nếu An chăm chỉ làm bài tập về nhà môn Toán thì xác suất An được điểm không tốt kiểm

tra cuối kì là 0,1.

b) Nếu An không chăm chỉ làm bài tập về nhà môn Toán thì xác suất An được điểm tốt kiểm

tra cuối kì là 0,2.

c) Xác suất để An đạt điểm không tốt kiểm tra cuối kì là 0,35.

d) Xác suất để An đạt điểm tốt kiểm tra cuối kì là 0,7125.

� Bài 3. Nhằm điều tiết mực nước của hồ chứa trong những ngày mưa lớn, một hồ thủy điện

thông báo mở cửa xả lũ trong 5 giờ, bắt đầu từ thời điểm 0h. Lưu lượng nước xả lũ là lượng nước

hồ thủy điện xả về hạ lưu trên mỗi đơn vị thời gian, được ước tính bởi hàm số f(t) = at3 + bt2 +1

(đơn vị nghìn m3/s), trong đó t được tính bằng đơn vị giờ, là thời gian từ 0h đến 5h. Tại thời điểm

0h, lưu lượng nước xả về hạ lưu là 1 nghìn m3/s và bắt đầu tăng cho đến khi đạt cực đại bằng 3

nghìn m3/s thì lưu lượng nước giảm dần, đến thời điểm 5h thì trở về lại 1 nghìn m3/s. Hàm số
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y = f(t) có đồ thị như hình vẽ bên.

t(giờ)

y(nghìn m3
/s)

O

1

3

5

a) f(5) = 1.

b) Giá trị của a là −0, 2.

c) Lưu lượng nước xả lũ đạt cực đại tại thời điểm 3h20.

d) Tổng lượng nước được hồ chứa xả về hạ lưu từ 0h đến 5h là 20, 25 triệu m3.

� Bài 4. Trong không gian Oxyz, cho hai đường thẳng d1 :
x− 1

1
=

y + 2

−1
=

z − 3

2
, d2 :

x+ 1

2
=

y − 4

−1
=

z − 2

4
, mặt phẳng (P ) : 2x− 3y + z − 2025 = 0 và điểm M(0;−1; 2).

a) Hai đường thẳng d1 và d2 chéo nhau.

b) Đường thẳng đi qua M(0;−1; 2) vuông góc với d1 đồng thời song song với mặt phẳng (P ) có

phương trình là
x

5
=

y + 1

3
=

z − 2

−1
.

c) Mặt phẳng (P ) cách đều d1 và d2 là (P ) : −4x+ 2z + 5 = 0.

d) Phương trình đường thẳng qua M và cắt cả d1 và d2 là
x

9
=

y + 1

−9
=

z − 2

16
.

Phần III. Câu trả lời ngắn Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

� Bài 1. Một hệ thống đường ống phức tạp có ba bể chứa nước A, B, C và các đường ống nối

chúng. Nước có thể chảy giữa các bể theo các tỷ lệ sau mỗi giờ:

Từ A: 20% chảy sang B, 10% chảy sang C, còn lại trong A.

Từ B: 15% chảy sang A, 5% chảy sang C, còn lại trong B.

Từ C: 10% chảy sang A, 20% chảy sang B, còn lại trong C.

Ban đầu, tổng lượng nước trong ba bể là 5000 lít. Sau một giờ, lượng nước trong bể A tăng 150

lít, lượng nước trong bể B giảm 50 lít. Lượng nước ban đầu trong bể B bằng bao nhiêu lít?

� Bài 2. Người ta trang trí một bảng ô vuông 4× 4 bởi các ngôi sao và các bông hoa giống nhau.

Mỗi ô vuông nhỏ được dán một ngôi sao hoặc một bông hoa, sao cho trong mỗi hàng hoặc mỗi

cột của bảng ô vuông đều có 2 ngôi sao và 2 bông hoa. Có tất cả bao nhiêu cách trang trí bảng ô

vuông thỏa mãn yêu cầu trên?

� Bài 3. Sau khi một loại thuốc kháng sinh được tiêm vào cơ thể thì nồng độ của thuốc trong

máu sẽ giảm dần theo thời gian do quá trình chuyển hóa. Nồng độ thuốc trong máu sau t giờ kể từ

khi tiêm được mô hình hóa bởi công thức C(t) = C0 · e−rt (mg/lít). Trong đó C0 là nồng độ thuốc

trong máu ngay sau khi tiêm, r là hằng số dương đo tốc độ phân hủy của thuốc, e ≈ 2, 718. Biết
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rằng ngay sau khi tiêm, nồng độ thuốc trong máu là 15 mg/lít và sau đó 4 giờ nồng độ thuốc giảm

còn 10 mg/lít. Để đạt hiệu quả điều trị, bác sĩ sẽ tiêm lại một liều mới khi nồng độ thuốc trong

máu của bệnh nhân giảm xuống và còn ít nhất 6 mg/lít. Theo mô hình trên, để đạt hiệu quả điều

trị thì khoảng thời gian nhiều nhất giữa hai lần tiêm thuốc là bao nhiêu giờ (kết quả làm tròn đến

hàng đơn vị)?

� Bài 4. Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh
√
3, khoảng cách từ

điểm C đến mặt phẳng (SAB) bằng

√
6

2
. Thể tích của khối chóp S.ABCD bằng bao nhiêu (làm

tròn kết quả đến hàng phần mười)?

� Bài 5. Để trang bị hệ thống làm mát cho nhà thi đấu đa năng mới khánh thành, ban quản lý

dự kiến lắp đặt một mạng lưới vòi phun nước thông minh. Hệ thống sử dụng hai loại vòi:

Vòi phun áp lực (loại X): Công suất tiêu thụ 5 lít/giờ.

Vòi phun sương (loại Y): Công suất tiêu thụ 11 lít/giờ.

Theo yêu cầu vận hành của máy bơm trung tâm, tổng lượng nước tiêu thụ của toàn hệ thống phải

đạt đúng 3300 lít/giờ và mỗi loại đều có ít nhất 1 vòi. Để đồng bộ với các module điều khiển tự

động, các vòi phun được lắp đặt theo từng cụm kỹ thuật, mỗi cụm yêu cầu đúng 8 vòi (không

phân biệt loại). Một phương án lắp đặt được coi là "tối ưu về kỹ thuật" nếu tổng số vòi của toàn

hệ thống là một số chia hết cho 8 để khớp hoàn toàn với các cụm điều khiển.

Người ta chọn ngẫu nhiên một phương án lắp đặt thỏa mãn tổng công suất tiêu thụ. Tính xác

suất để phương án được chọn là phương án tối ưu về kỹ thuật (kết quả làm tròn đến hàng phần

trăm).

� Bài 6. Một nhà sản xuất ổ bi đã đặt một mô hình quả cầu khổng lồ trên mái nghiêng của nhà

xưởng. Mặt mái hiên có thể được mô tả bằng mặt phẳng (α) : x + 2y + 2z − 10 = 0, trong đó

A,B,C là giao điểm của mặt phẳng (α) với các trục tọa độ. Một mô hình quả cầu bán kính r = 3

được đặt tiếp xúc với mặt phẳng (α) tại điểm C. Từ C kẻ đường vuông góc với AB tại F . Khi

người ta muốn thay thế quả cầu này, họ cho nó lăn trên đường thẳng CF cho đến khi quả cầu vừa

tiếp xúc với mặt phẳng (Oxy) tại P (a; b; 0) thì dừng lại. Tính a+ b.
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ĐỀ THAM KHẢO

ĐỀ SỐ 10

(Đề gồm có 5 trang)

ĐỀ ÔN TẬP THI THPTQG 2026

Môn: TOÁN 12

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu

12 mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

c Câu 1. Đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y =
3x+ 1

x− 2
là

A x = 3. B y = 2. C y = 3. D x = 2.

c Câu 2. Cho cấp số nhân (un) với u1 = 6 và u2 = −12. Công bội q của cấp số nhân đã cho là

A q = −1

2
. B q = −2. C q = −18. D q = −6.

c Câu 3. Cho hàm số y = f(x) có bảng biến thiên sau:

x

y′

y

−∞ −3 −2 1 +∞

− 0 + + 0 −

+∞+∞

55

+∞ 00

−∞−∞

Giá trị cực đại của hàm số y = f(x) là

A 0. B 1. C −3. D 5.

c Câu 4. Cho hình chóp S.ABCD có ABCD là hình vuông cạnh a, tam giác SAD đều. Góc

giữa hai đường thẳng BC và SA bằng

A 60◦. B 30◦. C 90◦. D 45◦.

c Câu 5. Một nguyên hàm F (x) của hàm số f(x) = 3x2 − 2x+ 2025 là

A F (x) = x3 − x2 + 2025x. B F (x) = x3 − x2 + 2025.

C F (x) = 6x− 2. D F (x) = x3 − x2.

c Câu 6. Trong một đội văn nghệ có 5 bạn nam và 7 bạn nữ. Hỏi có bao nhiêu cách chọn một

đôi song ca nam - nữ?

A 12. B 35. C 21. D 66.

c Câu 7. Cho các số thực dương a, b thỏa mãn log2 a = x; log2 b = y. Tính P = log2(a
2b3).

A P = 6xy. B P = 2x+ 3y.

C P = x2y3. D P = x2 + y3.

c Câu 8. Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có tất cả các cạnh bằng 2. Gọi M là trung điểm

SD. Giá trị của
#     »

CM · #    »

BA bằng

A −
√
3. B −3. C 3. D

√
3.



5050 ∠ Sưu tầm và Biên soạn: Lê Minh Kha - 0399653362

c Câu 9. Cho hàm số y = f(x) liên tục và có bảng biến thiên trên đoạn [−1; 3] như hình vẽ.

x

y′

y

−1 0 2 3

+ 0 − 0 +

00

55

11

44

Khẳng định nào sau đây đúng?

A max[−1;3] f(x) = f(0). B max[−1;3] f(x) = f(3).

C max[−1;3] f(x) = f(2). D max[−1;3] f(x) = f(−1).

c Câu 10. Cho mẫu số liệu ghép nhóm với bộ ba tứ phân vị lần lượt là Q1 = 11, 5;Q2 =

14, 5;Q3 = 21, 3. Khi đó khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu trên là

A ∆Q = 3, 0. B ∆Q = 6, 8. C ∆Q = 9, 8. D ∆Q = 32, 8.

c Câu 11. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, khoảng cách từ điểm M(1; 0; 1) đến mặt phẳng

(P ) : 2x− y + 2z − 3 = 0 bằng

A
4

3
. B

2

3
. C 1. D

1

3
.

c Câu 12. Trên R, đạo hàm của hàm số y = πx là

A y′ = πx ln π. B y′ =
πx

ln π
.

C y′ = π · xπ−1. D y′ = x · πx−1.

Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Mỗi ý a) b) c) d)

thí sinh chọn đúng hoặc sai

� Bài 1. Trong vòng chung kết của cuộc thi ĐƯỜNG ĐẾN VINH QUANG có 4 thí sinh An,

Bình, Toàn và Phương tham gia thi đấu. Sau khi An, Bình và Toàn hoàn thành phần thi cuối của

mình, điểm số của ba bạn đạt được lần lượt là 180 điểm, 200 điểm và 170 điểm. Bạn Phương là

thí sinh cuối cùng bước vào phần thi cuối với điểm số hiện có là 190 điểm. Tại phần thi cuối, mỗi

thí sinh phải trả lời 3 câu hỏi thuộc ba lĩnh vực: Tự nhiên, Xã hội và Tiếng Anh. Mỗi câu trả lời

đúng được 20 điểm, trả lời sai hoặc không trả lời bị trừ 10 điểm. Thí sinh có quyền sử dụng "Ngôi

sao hy vọng" tối đa một lần cho một trong ba câu hỏi, nếu trả lời đúng nhận được 40 điểm, trả

lời sai hoặc không trả lời bị trừ 20 điểm. Biết xác suất Phương trả lời đúng câu hỏi thuộc lĩnh vực

Tự nhiên, Xã hội và Tiếng Anh lần lượt là 0, 7; 0, 4 và 0, 3. Giả thiết rằng việc trả lời đúng mỗi

câu hỏi không làm thay đổi xác suất trả lời đúng hoặc sai các câu hỏi còn lại.

a) Xác suất để Phương trả lời sai câu hỏi thuộc lĩnh vực Tự nhiên là 0, 3.

b) Xác suất để Phương trả lời đúng cả ba câu hỏi là 0, 084.

c) Xác suất để Phương trả lời đúng ít nhất một trong ba câu hỏi là 0, 916.

d) Nếu Phương chọn "Ngôi sao hy vọng" ở câu hỏi thuộc lĩnh vực Tự nhiên thì xác suất để

Phương trở thành quán quân của cuộc thi này là 0, 736.

� Bài 2. Một nhà khoa học đang nghiên cứu tác dụng của chất X lên sự phát triển của loài hoa

Kaiserkrone. Bằng cách trồng hai cây hoa đều cao 10 cm ở một môi trường có chất X và một môi

trường không có chất X sau đó đánh giá. Sau 15 ngày trồng hoa, nhà khoa học nhận ra hoa được
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trồng trong môi trường không có chất X phát triển với tốc độ h′
1(t) = e0,1t, hoa được trồng trong

môi trường có chất X phát triển với tốc độ h′
2(t) = a · e−0,1t (a ∈ R) trong đó t tính bằng ngày, h′

tính bằng cm/ngày, 0 ≤ t ≤ 15. Biết rằng ở thời điểm ban đầu, tốc độ tăng trưởng của cây hoa

trong môi trường có chất X gấp 4 lần cây hoa trong môi trường không có chất X. Theo đánh giá

của nhà khoa học, chất X có vai trò kích thích cây tăng trưởng thực sự nếu sau 15 ngày chiều cao

của cây lớn hơn so với trồng thông thường.

a) a = 4.

b) Hàm số xác định chiều cao của cây hoa được trồng trong môi trường không có chất X sau t

ngày là h1(t) = 10e0,1t + 10 (cm) (với 0 ≤ t ≤ 15).

c) Chất X không có vai trò kích thích cây tăng trưởng thực sự.

d) Biết rằng sau t0 ngày (0 < t0 < 15), hai cây hoa có chiều cao bằng nhau. Khi đó chiều cao

của chúng bằng nhau và bằng 40 cm.

� Bài 3. Cho hàm số f(x) = 2 cos2
x

2
. Xét tính đúng, sai của các mệnh đề sau:

a) Tập giá trị của hàm số f(x) là [0; 2].

b) f(x) = 1− cosx.

c) Một nguyên hàm của hàm số f(x) là F (x) = x+ sinx.

d) Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số f(x), trục hoành và các đường thẳng

x = 0;x = π lớn hơn 4.

� Bài 4. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, đơn vị trên mỗi trục tọa độ tính bằng mét,

mặt phẳng (Oxy) trùng với mặt đất, một sườn dốc được mô hình hoá bởi mặt phẳng (α) :

2x + 3y + 6z − 35 = 0. Tại chân sườn dốc có một cây thông mọc thẳng đứng (vuông góc với mặt

đất) với đỉnh của cây là điểm S có tọa độ là S(5; 7; 26). Để cố định cây thông, một sợi dây bảo vệ

được buộc tại điểm Q trên cây thông ở độ cao 17 mét so với mặt đất và được kéo vuông góc với

mặt sườn tại điểm P .

Các mệnh đề sau đây đúng hay sai?

a) Chiều cao của cây thông là 26 mét.

b) Điểm P có tọa độ là P (1; 1; 5).

c) Một tia sét đánh trúng cây thông, làm cây bị gãy (phần bị gãy không rời khỏi cây). Đỉnh cây

rơi xuống và chạm sườn dốc tại điểm A(1;−1; 6). Cây thông đã bị gãy ở độ cao 14 mét.
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d) Sau khi gãy, vị trí buộc dây trên cây có tọa độ là Q′(a; b; c), khi đó 2a+ b+ c = 25.

Phần III. Câu trả lời ngắn Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

� Bài 1. Cho hình vẽ bên gồm 4 tam giác. Người ta chọn 3 số phân biệt từ tập hợp S =

{1; 2; . . . ; 26} để xếp vào 3 tam giác ở 3 góc. Sau đó, tính tổng bình phương của 3 số đó rồi ghi kết

quả vào tam giác còn lại ở giữa. Hỏi có bao nhiêu cách xếp sao cho số ghi ở tam giác giữa là một

số chia hết cho 5?

� Bài 2. Một nhà địa chất học đang ở địa điểm A trên sa mạc. Anh ta muốn đến điểm B (cũng ở

trên sa mạc) và cách A một khoảng bằng 70 km. Trong sa mạc, xe anh ta chỉ có thể di chuyển với

vận tốc 30 km/h. Nhà địa chất phải đến được điểm B sau 2 giờ, vì vậy nếu anh ta đi thẳng từ A

đến B sẽ không thể đến đúng giờ được. Rất may, có một con đường nhựa song song với đường nối

A và B và cách AB một đoạn 10 km. Trên đường nhựa đó, xe nhà địa chất có thể di chuyển với

vận tốc 50 km/h. Thời gian ngắn nhất để nhà địa chất di chuyển từ A đến B là bao nhiêu phút?

A B

C D

10km

Sa mạc

Đường nhựa

� Bài 3. Trong một cuộc thi làm bánh, mỗi đội chỉ được sử dụng tối đa 6 kg bột mì và 4 kg

đậu để làm ra bánh loại I và bánh loại II. Để làm ra một chiếc bánh loại I cần 0,06 kg bột mì và

0,08 kg đậu, để làm ra một chiếc bánh loại II cần 0,08 kg bột mì và 0,04 kg đậu. Mỗi chiếc bánh

loại I được 8 điểm, mỗi chiếc bánh loại II được 10 điểm. Số điểm tối đa có thể đạt được của mỗi

đội bằng bao nhiêu?

� Bài 4. Một nhà động vật học nhận thấy rằng sự tăng trưởng chiều dài của một con cá sấu trong

12 tháng được mô hình hóa bằng hàm số L(t) = 3 − a.3−kt trong đó t tính bằng tháng, L tính

bằng mét, 0 ≤ t ≤ 12. Ban đầu con cá sấu dài 1,8 m và sau 10 tháng chiều dài của nó đo được là

2,6 m. Một con cá sấu thứ 2 được quan sát cùng thời điểm và sự tăng trưởng về chiều dài của nó

được mô hình hóa bởi hàm số L2(t) = 2,5 − 3−0,2t. Sự chênh lệch về chiều dài của hai con cá sấu

nhỏ nhất bằng bao nhiêu cm (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)?

� Bài 5. Trên mặt phẳng tọa độ Oxy, gọi S là tập hợp các điểm (x; y) sao cho x, y là các số

nguyên thuộc đoạn [1; 12]. Chọn ra 4 điểm bất kì thuộc tập hợp S sao cho 4 điểm đó tạo thành

một hình chữ nhật có các cạnh song song với trục tọa độ nhưng không phải hình vuông. Hỏi có

tất cả bao nhiêu cách như vậy?

� Bài 6. Tại lễ Tri ân và trưởng thành của học sinh khối 12 của một trường THPT CPV. Kết

thúc buổi lễ, một học sinh khối 12 đại diện cho các bạn thả một khinh khí cầu với khát vọng bay
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cao và vươn xa. Trong không gian Oxyz, mỗi đơn vị ứng với 1 m, giả sử khinh khí cầu đang ở vị

trí có phương trình là (S) : (x − 1)2 + (y − 2)2 + (z − 10)2 = 2. Cùng thời điểm đó có ba chiếc

flycam A,B,C cách nhau 3 km, 4 km, 5 km và tạo thành một tam giác ABC có ba cạnh tiếp xúc

với mặt cầu (S), biết rằng mặt phẳng (ABC) song song với mặt phẳng (P ) : 2x− y+ 2z − 17 = 0

và có phương trình dạng 2x+ ay + bz + c = 0. Tổng giá trị của T = a+ b+ c bằng bao nhiêu?
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ĐỀ THAM KHẢO

ĐỀ SỐ 1

(Đề gồm có 5 trang)

ĐỀ ÔN TẬP THI THPTQG 2026

Môn: TOÁN 12

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu

12 mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

c Câu 1. Cho hàm số f(x) có bảng xét dấu của đạo hàm như sau:

x −∞ −3 0 2 +∞
f ′(x) + 0 − 0 + 0 −

Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

A (−3; 0). B (0;+∞). C (0; 2). D (−∞;−3).

bHướng dẫn giải. Dựa vào bảng xét dấu, ta thấy f ′(x) < 0 trên các khoảng (−3; 0) và (2;+∞).

Do đó, hàm số nghịch biến trên các khoảng này. Đối chiếu với các phương án, ta chọn khoảng

(−3; 0).

c Câu 2. Cho cấp số nhân (un) với u1 = 2 và công bội q = 3. Tìm số hạng thứ tư của cấp số

nhân đó.

A 24. B 54. C 162. D 48.

bHướng dẫn giải. Số hạng tổng quát của cấp số nhân là un = u1 · qn−1.

Số hạng thứ tư là u4 = u1 · q3 = 2 · 33 = 2 · 27 = 54.

c Câu 3. Cho hàm số f(x) = x2 + 4. Khẳng định nào dưới đây đúng?

A

∫
f(x)dx =

x3

3
+ 4x+ C. B

∫
f(x)dx = x3 + 4x+ C.

C

∫
f(x)dx = 2x+ C. D

∫
f(x)dx = x2 + 4x+ C.

bHướng dẫn giải. Ta có

∫
f(x)dx =

∫
(x2 + 4)dx =

x3

3
+ 4x+ C.

c Câu 4. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (P ) : 3x− z + 2 = 0. Vectơ nào

sau đây là một vectơ pháp tuyến của (P )?

A #»n 1 = (0; 3;−1). B #»n 2 = (3;−1; 2).

C #»n 3 = (3; 0;−1). D #»n 4 = (3;−1; 0).

bHướng dẫn giải. Mặt phẳng (P ) : Ax + By + Cz + D = 0 có một vectơ pháp tuyến là
#»n = (A;B;C).

Ở đây (P ) : 3x+ 0y − 1z + 2 = 0, nên một vectơ pháp tuyến là #»n = (3; 0;−1).

c Câu 5. Cân nặng (kg) của 50 quả mít trong đợt thu hoạch của một trang trại được thống kê

trong bảng dưới đây:

Cân nặng (kg) [4; 6) [6; 8) [8; 10) [10; 12) [12; 14)

Số quả mít 6 12 19 9 4
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Khối lượng trung bình của 50 quả mít trên bằng

A 8,72 kg. B 9,12 kg. C 8,82 kg. D 8,52 kg.

bHướng dẫn giải. Để tính khối lượng trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm, trước hết ta xác

định giá trị đại diện xi của mỗi nhóm (là trung điểm của mỗi khoảng):

Nhóm [4; 6) có giá trị đại diện x1 =
4 + 6

2
= 5.

Nhóm [6; 8) có giá trị đại diện x2 =
6 + 8

2
= 7.

Nhóm [8; 10) có giá trị đại diện x3 =
8 + 10

2
= 9.

Nhóm [10; 12) có giá trị đại diện x4 =
10 + 12

2
= 11.

Nhóm [12; 14) có giá trị đại diện x5 =
12 + 14

2
= 13.

Khối lượng trung bình của 50 quả mít là:

x̄ =
n1x1 + n2x2 + n3x3 + n4x4 + n5x5

n

x̄ =
6 · 5 + 12 · 7 + 19 · 9 + 9 · 11 + 4 · 13

50
=

30 + 84 + 171 + 99 + 52

50
=

436

50
= 8,72 (kg).

Vậy khối lượng trung bình của 50 quả mít là 8,72 kg. Chọn đáp án tương ứng với giá trị này.

c Câu 6. Phương trình 1− cos 2x = 0 có tập nghiệm là

A
{π
4
+ kπ, k ∈ Z

}
. B {kπ, k ∈ Z}.

C {k2π, k ∈ Z}. D
{π
2
+ k2π, k ∈ Z

}
.

bHướng dẫn giải. Ta có 1− cos 2x = 0 ⇔ cos 2x = 1 ⇔ 2x = k2π ⇔ x = kπ, k ∈ Z.

c Câu 7. Cho hàm số y = f(x) có đạo hàm là f ′(x) = x2(x + 1)2(2x − 1). Số điểm cực trị của

hàm số y = f(x) là

A 3. B 0. C 2. D 1.

bHướng dẫn giải. Ta có f ′(x) = 0 ⇔ x = 0 (bội 2), x = −1 (bội 2), x = 1/2 (nghiệm đơn).

Đạo hàm chỉ đổi dấu khi đi qua nghiệm lẻ x = 1/2. Do đó hàm số có 1 điểm cực trị.

c Câu 8. Trong không gian Oxyz, phương trình mặt phẳng đi qua M(1; 2;−3) và có vectơ pháp

tuyến #»n = (1;−2; 3) là

A x− 2y + 3z + 12 = 0. B x− 2y − 3z − 6 = 0.

C x− 2y + 3z − 12 = 0. D x− 2y − 3z + 6 = 0.

bHướng dẫn giải. Phương trình mặt phẳng: 1(x−1)−2(y−2)+3(z+3) = 0 ⇔ x−2y+3z+12 =

0.
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c Câu 9. Đường cong trong hình sau là đồ thị của hàm số nào dưới đây?

x

y

O−2

2

−2

1

A y = −x3 − 3x2 − 2. B y = x3 − 3x2 − 2.

C y = 2x3 + 6x2 − 2. D y = x3 + 3x2 − 2.

bHướng dẫn giải. Dựa vào đồ thị: Nhánh phải đi lên ⇒ a > 0. Đồ thị có cực đại tại (−2; 2)

và cực tiểu tại (0;−2). Kiểm tra phương án cuối: y′ = 3x2 + 6x = 0 ⇔ x = 0;x = −2. Với

x = −2 ⇒ y = 2. Đúng.

c Câu 10. Tập nghiệm của phương trình log2(x
2 − x+ 2) = 1 là

A {0}. B {0; 1}. C {−1; 0}. D {1}.

bHướng dẫn giải. log2(x
2 − x+ 2) = 1 ⇔ x2 − x+ 2 = 2 ⇔ x2 − x = 0 ⇔ x = 0, x = 1.

c Câu 11. Cho hình hộp ABCD.A′B′C ′D′ có
#    »

AB = #»a ,
#    »

AD =
#»

b ,
#     »

AA′ = #»c . Gọi I là trung điểm

BC ′. Phân tích
#  »

AI qua #»a ,
#»

b , #»c .

A
#  »

AI = 2 #»a + 1
4

#»

b + 1
3

#»c . B
#  »

AI = 1
2

#»a +
#»

b + 1
2

#»c .

C
#  »

AI = #»a + 1
2

#»

b + 1
2

#»c . D
#  »

AI = 1
2

#»a + 1
2

#»

b + #»c .

bHướng dẫn giải. I là trung điểm BC ′ nên
#  »

AI = 1
2
(

#    »

AB +
#     »

AC ′). Mà
#     »

AC ′ = #»a +
#»

b + #»c (quy

tắc hình hộp). Suy ra
#  »

AI = #»a + 1
2

#»

b + 1
2

#»c .

c Câu 12. Giá trị nhỏ nhất của hàm số y = x3 − 3x+ 5 trên đoạn [2; 4] là

A min y = 5. B min y = 0. C min y = 3. D min y = 7.

bHướng dẫn giải. y′ = 3x2 − 3 = 0 ⇔ x = ±1 /∈ [2; 4]. Hàm đồng biến trên [2; 4]. Giá trị nhỏ

nhất là y(2) = 23 − 3(2) + 5 = 7.

Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Mỗi ý a) b) c) d)

thí sinh chọn đúng hoặc sai

� Bài 1. Một lon sữa cho trẻ em được lấy ra khỏi tủ lạnh và đặt trên bàn để rã đông. Nhiệt độ

của lon sữa tại thời điểm lấy ra khỏi tủ lạnh là −4◦C, và sau t giờ, tốc độ tăng nhiệt độ của lon sữa

được cho bởi công thức T ′(t) = 7 · e−0,35t (◦C / giờ) cho đến khi lon sữa đạt nhiệt độ môi trường

là 10◦C.

a) Sau 2 giờ, tốc độ thay đổi nhiệt độ của lon sữa bằng 3, 48◦C / giờ (Làm tròn kết quả đến

hai chữ số thập phân).

b) Nhiệt độ của lon sữa tính từ thời điểm lấy ra khỏi tủ lạnh cho đến khi lon sữa đạt nhiệt độ

môi trường được tính bởi công thức T (t) = −20 · e−0,35t.

c) Thời gian để lon sữa đạt nhiệt độ môi trường là 3, 44 giờ. (Làm tròn kết quả đến hai chữ số

thập phân của giờ).
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d) Ngay sau khi đạt nhiệt độ môi trường, lon sữa được đưa vào máy hâm sữa. Tốc độ tăng

nhiệt độ của lon sữa trong máy sau t giờ được xác định bởi: L′(t) = k · e−0,22t (k là hằng số). Lon

sữa được coi là đạt yêu cầu khi nhiệt độ lon sữa bằng 70◦C. Biết rằng thời gian cần thiết để hâm

nóng lon sữa là 5 phút thì hằng số k ∈ (720; 730).

bHướng dẫn giải.

a) Tại thời điểm t = 2 giờ, tốc độ thay đổi nhiệt độ của lon sữa là:

T ′(2) = 7 · e−0,35·2 = 7 · e−0,7 ≈ 3, 476 ≈ 3, 48 (◦C/giờ).

Vậy khẳng định a) là Đúng.

b) Ta có nhiệt độ T (t) là một nguyên hàm của tốc độ tăng nhiệt độ T ′(t):

T (t) =

∫
T ′(t)dt =

∫
7e−0,35tdt =

7

−0, 35
e−0,35t + C = −20e−0,35t + C.

Tại thời điểm bắt đầu (t = 0), nhiệt độ lon sữa là −4◦C:

T (0) = −20 · e0 + C = −4 ⇒ −20 + C = −4 ⇒ C = 16.

Vậy công thức tính nhiệt độ chuẩn phải là T (t) = −20e−0,35t + 16. Khẳng định b) phát biểu

T (t) = −20e−0,35t là Sai.

c) Lon sữa đạt nhiệt độ môi trường khi T (t) = 10◦C:

−20e−0,35t + 16 = 10 ⇔ −20e−0,35t = −6 ⇔ e−0,35t = 0, 3.

⇒ −0, 35t = ln(0, 3) ⇒ t =
ln(0, 3)

−0, 35
≈ 3, 4399 ≈ 3, 44 (giờ).

Vậy khẳng định c) là Đúng.

d) Giai đoạn hâm sữa:

- Nhiệt độ ban đầu: 10◦C. Nhiệt độ mục tiêu: 70◦C.

- Độ tăng nhiệt độ cần thiết: ∆L = 70− 10 = 60◦C.

- Thời gian hâm sữa: 5 phút = 5
60

= 1
12

giờ.

Ta có phương trình tích phân cho độ tăng nhiệt độ:∫ 1/12

0

L′(t)dt = 60 ⇔
∫ 1/12

0

k · e−0,22tdt = 60

⇔ k ·
ï
e−0,22t

−0, 22

ò1/12
0

= 60 ⇔ k

−0, 22

Ä
e−0,22· 1

12 − 1
ä
= 60

⇔ k =
60 · (−0, 22)

e−11/600 − 1
≈ 726, 62.

Vì 726, 62 ∈ (720; 730) nên khẳng định d) là Đúng.

� Bài 2. Một hệ thống AI được sử dụng để kiểm tra đạo văn trong các bài viết học sinh nộp.

Theo thống kê: có 1% bài viết là đạo văn, 99% bài viết là chính chủ (không đạo văn). Phần mềm

kiểm tra có độ chính xác như sau: Nếu bài viết là đạo văn, phần mềm phát hiện đúng với xác suất

98%; Nếu bài viết là chính chủ, phần mềm cảnh báo nhầm là đạo văn với xác suất 3%. Kiểm tra

ngẫu nhiên một bài viết của học sinh nộp.

Gọi A là biến cố "Bài viết thực sự là đạo văn".

Gọi B là biến cố "Phần mềm cảnh báo bài viết là đạo văn".
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a) Xác suất P (B) = 0, 0395.

b) Xác suất P (A) = 0, 01 và P (A) = 0, 99.

c) Xác suất có điều kiện P (A|B) = 0, 7.

d) Trong số những bài viết bị phần mềm cảnh báo là đạo văn, có nhiều khả năng là bài viết

chính chủ hơn là đạo văn.

bHướng dẫn giải. Từ giả thiết của bài toán, ta có các xác suất sau:

P (A) = 1% = 0, 01 ⇒ P (A) = 1− 0, 01 = 0, 99.

Xác suất phần mềm báo đạo văn khi bài thực sự là đạo văn: P (B|A) = 98% = 0, 98.

Xác suất phần mềm báo nhầm đạo văn khi bài là chính chủ: P (B|A) = 3% = 0, 03.

Xét các khẳng định:

a) Đúng. Áp dụng công thức xác suất đầy đủ:

P (B) = P (A) · P (B|A) + P (A) · P (B|A)

P (B) = 0, 01 · 0, 98 + 0, 99 · 0, 03 = 0, 0098 + 0, 0297 = 0, 0395.

b) Đúng. Theo thống kê đề bài cho: 1% bài đạo văn nên P (A) = 0, 01 và 99% bài chính chủ

nên P (A) = 0, 99.

c) Sai. Áp dụng công thức Bayes để tính xác suất bài viết thực sự là đạo văn khi có cảnh báo:

P (A|B) =
P (A ∩B)

P (B)
=

P (A) · P (B|A)
P (B)

P (A|B) =
0, 01 · 0, 98
0, 0395

=
0, 0098

0, 0395
≈ 0, 2481.

Giá trị này khác với 0, 7.

d) Đúng. Xác suất bài viết là đạo văn khi có cảnh báo là P (A|B) ≈ 24, 81%.

Xác suất bài viết là chính chủ khi có cảnh báo là P (A|B) = 1− P (A|B) ≈ 75, 19%.

Vì 75, 19% > 24, 81% nên trong số những bài bị cảnh báo đạo văn, khả năng bài đó là chính

chủ (bị báo nhầm) cao hơn nhiều so với khả năng nó thực sự là đạo văn.

� Bài 3. Cho hàm số g(x) =
√
2 sinx+ x.

a) Đạo hàm của hàm số đã cho là g′(x) =
√
2 cosx+ 1.

b) Trên đoạn [0; π], phương trình g′(x) = 0 có nghiệm là x =
3π

4
.

c) g(0) = 0 và g
(π
4

)
= 1 +

π

4
.

d) Giá trị nhỏ nhất của hàm số g(x) trên đoạn [0;π] là 1 +
3π

4
.

bHướng dẫn giải. a) Ta có g′(x) =
Ä√

2 sinx+ x
ä′

=
√
2 cosx+ 1.

Vậy khẳng định a) là Đúng.

b) Xét phương trình g′(x) = 0 ⇔
√
2 cosx+ 1 = 0 ⇔ cosx = − 1√

2
= −

√
2

2
.

Vì x ∈ [0; π] nên x =
3π

4
.
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Vậy khẳng định b) là Đúng.

c) Ta tính các giá trị:

g(0) =
√
2 sin 0 + 0 = 0.

g
(π
4

)
=

√
2 sin

(π
4

)
+

π

4
=

√
2 ·

√
2

2
+

π

4
= 1 +

π

4
.

Vậy khẳng định c) là Đúng.

d) Xét hàm số g(x) trên đoạn [0; π]:

Ta có g′(x) = 0 ⇔ x =
3π

4
∈ [0;π].

Bảng biến thiên hoặc tính các giá trị tại biên và điểm cực trị:

g(0) = 0.

g(π) =
√
2 sinπ + π = π ≈ 3,14.

g

Å
3π

4

ã
=

√
2 sin

Å
3π

4

ã
+

3π

4
=

√
2 ·

√
2

2
+

3π

4
= 1 +

3π

4
≈ 3,35.

So sánh các giá trị trên, ta thấy giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn [0; π] là min[0;π] g(x) =

g(0) = 0.

Giá trị 1 +
3π

4
thực chất là giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn này.

Vậy khẳng định d) là Sai.

� Bài 4. Ở Dubai, những hòn đảo nhân tạo được xây dựng trên biển để làm địa điểm nghỉ dưỡng.

Trên hệ tọa độ Oxy, đơn vị mỗi trục tính bằng 100 mét, đường bờ biển của một hòn đảo được mô

tả như hình vẽ bởi các đồ thị hàm số y = f(x) và y = g(x). Trong đó y = f(x) là một parabol có

đỉnh I(4; 2), đi qua gốc tọa độ và g(x) = (2x − 20)e0,2x−2. Hòn đảo này gồm hai phần: phần bãi

tắm được giới hạn bởi đường cong y = f(x) và trục hoành; phần nghỉ dưỡng được giới hạn bởi

đường cong y = g(x), trục tung và trục hoành (tham khảo hình vẽ).

a) f(x) = −0, 125x2 + x.

b) Diện tích của bãi tắm lớn hơn 100 nghìn mét vuông.

c) Biết rằng G(x) = (ax + b)e0,2x−2 là một nguyên hàm của hàm số g(x) trên R, khi đó
a− b = 140.

d) Tổng diện tích hòn đảo lớn hơn 500 nghìn mét vuông.

bHướng dẫn giải. a) Giả sử f(x) = ax2 + bx+ c.

Do đồ thị đi qua gốc tọa độ nên c = 0.

Đỉnh I(4; 2) ⇒

{
− b

2a
= 4

a(4)2 + b(4) = 2
⇔

{
b = −8a

16a+ 4(−8a) = 2
⇔

{
a = −0, 125

b = 1
.
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Vậy f(x) = −0, 125x2 + x. Khẳng định này Đúng.

b) Phần bãi tắm giới hạn bởi y = f(x) và trục hoành.

Phương trình hoành độ giao điểm: −0, 125x2 + x = 0 ⇔ x = 0 hoặc x = 8.

Diện tích phần bãi tắm (đơn vị diện tích):

S1 =

∫ 8

0

(−0, 125x2 + x)dx =

ï
−0, 125

3
x3 +

x2

2

ò8
0

=
32

3
(đvdt).

Đổi sang đơn vị mét vuông: SBT = 32
3
× (100)2 ≈ 106.666, 7 m2 > 100.000 m2. Khẳng định này

Đúng.

c) Ta có G′(x) = g(x).

G′(x) = a · e0,2x−2 + (ax+ b) · 0, 2 · e0,2x−2 = (0, 2ax+ a+ 0, 2b)e0,2x−2.

Đồng nhất với g(x) = (2x− 20)e0,2x−2, ta được:{
0, 2a = 2

a+ 0, 2b = −20
⇔

{
a = 10

b = −150
.

Khi đó a− b = 10− (−150) = 160 ̸= 140. Khẳng định này Sai.

d) Phần nghỉ dưỡng giới hạn bởi y = g(x), trục tung và trục hoành.

Giao điểm của g(x) với trục hoành: 2x− 20 = 0 ⇔ x = 10.

Trên đoạn [0; 10], g(x) ≤ 0 nên diện tích phần nghỉ dưỡng là:

S2 = −
∫ 10

0

g(x)dx = G(0)−G(10) = −150e−2 − (−50) = 50− 150

e2
≈ 29, 70 (đvdt).

Tổng diện tích hòn đảo tính theo đvdt: S = S1 + S2 =
32
3
+ 50− 150

e2
≈ 40, 37 (đvdt).

Diện tích thực tế: Shòn đảo ≈ 40, 37× 1002 = 403.700 m2 < 500.000 m2. Khẳng định này Sai.

Phần III. Câu trả lời ngắn Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

� Bài 1. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh 2, mặt bên SAB là tam giác đều

và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng đáy (minh họa như hình vẽ bên). Khoảng cách

từ A đến mặt phẳng (SBD) bằng (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

S

A

B
C

D

H
O

K

M

bHướng dẫn giải. Gọi H là trung điểm của cạnh AB.

Do tam giác SAB đều cạnh bằng 2 nên SH ⊥ AB và SH =
2
√
3

2
=

√
3.
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Vì


(SAB) ⊥ (ABCD)

(SAB) ∩ (ABCD) = AB

SH ⊂ (SAB), SH ⊥ AB

⇒ SH ⊥ (ABCD).

Trong mặt phẳng (ABCD), kẻ HK ⊥ BD (K ∈ BD).

Trong mặt phẳng (SHK), kẻ HM ⊥ SK (M ∈ SK).

Ta có:

{
BD ⊥ HK

BD ⊥ SH (do SH ⊥ (ABCD))
⇒ BD ⊥ (SHK) ⇒ BD ⊥ HM .

Mà HM ⊥ SK nên HM ⊥ (SBD). Do đó d(H, (SBD)) = HM .

Xét hình vuông ABCD cạnh 2:

Đường chéo AC = BD = 2
√
2 ⇒ AO =

1

2
AC =

√
2.

Vì H là trung điểm AB và HK //AO (cùng vuông góc BD) nên HK là đường trung bình

của tam giác ABO.

Suy ra HK =
1

2
AO =

√
2

2
.

Trong tam giác vuông SHK tại H, ta có:

1

HM2
=

1

SH2
+

1

HK2
=

1

3
+

1Ä√
2
2

ä2 =
1

3
+ 2 =

7

3
⇒ HM =

…
3

7
=

√
21

7
.

Ta có đường thẳng AH cắt (SBD) tại B nên:

d(A, (SBD))

d(H, (SBD))
=

AB

HB
= 2 ⇒ d(A, (SBD)) = 2HM =

2
√
21

7
≈ 1, 31.

Vậy khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SBD) xấp xỉ 1, 31.

� Bài 2. Cho tập hợp A = {1; 2; . . . ; 25}. Lấy ngẫu nhiên ra hai số khác nhau từ tập A, xác suất

để lấy được hai số mà bình phương số này cộng ba lần số kia đều là các số chính phương được viết

dưới dạng phân số tối giản
a

b
. Tính tổng a+ b.

bHướng dẫn giải. Số phần tử của không gian mẫu là: n(Ω) = C2
25 =

25 · 24
2

= 300.

Gọi hai số được lấy ra đồng thời từ tập A thỏa mãn bài toán là x, y (x, y ∈ A, x ̸= y). Không

mất tính tổng quát, giả sử x > y.

Theo giả thiết, ta có hệ điều kiện:

{
x2 + 3y = k2 (1)

y2 + 3x = m2 (2)
với k,m ∈ N∗.

Xét phương trình (1): x2 + 3y = k2.

Vì y > 0 nên k2 > x2 ⇒ k > x. Đặt k = x+ t với t ∈ N∗.

Khi đó: x2 + 3y = (x+ t)2 = x2 + 2xt+ t2 ⇒ 3y = 2xt+ t2.

Vì x > y nên 3x > 3y ⇒ 3x > 2xt+ t2.

Nếu t ≥ 2, ta có: 2xt+ t2 ≥ 4x+ 4 > 3x (vô lý vì x ≥ 1).

Suy ra t chỉ có thể bằng 1.

Với t = 1, ta có 3y = 2x+ 1 ⇒ x =
3y − 1

2
.

Xét phương trình (2): y2 +3x = m2. Tương tự, vì x > 0 nên m > y. Đặt m = y+ z với z ∈ N∗.
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Khi đó: y2 + 3x = (y + z)2 = y2 + 2yz + z2 ⇒ 3x = 2yz + z2.

Thay x =
3y − 1

2
vào phương trình trên, ta được:

3 ·
Å
3y − 1

2

ã
= 2yz + z2 ⇔ 9y − 3 = 4yz + 2z2 ⇔ y(9− 4z) = 2z2 + 3.

Vì y > 0 và 2z2 + 3 > 0 nên 9− 4z > 0 ⇒ 4z < 9 ⇒ z ≤ 2 (do z ∈ N∗).

Với z = 1: y(9− 4) = 2(1)2 + 3 ⇒ 5y = 5 ⇒ y = 1. Khi đó x =
3(1)− 1

2
= 1 (loại vì x ̸= y).

Với z = 2: y(9− 8) = 2(2)2 + 3 ⇒ y = 11. Khi đó x =
3(11)− 1

2
= 16 (thỏa mãn x, y ∈ A và

x ̸= y).

Vậy có duy nhất một cặp số thỏa mãn yêu cầu bài toán là {11; 16}.

Xác suất của biến cố là: P =
1

C2
25

=
1

300
.

Theo bài ra P =
a

b
là phân số tối giản nên a = 1, b = 300.

Vậy a+ b = 1 + 300 = 301.

� Bài 3. Một bờ hồ có dạng nửa đường tròn bán kính bằng 2 km, đường kính là PR. Từ điểm

P , bạn Nam chèo một chiếc thuyền với vận tốc 3 km/h đến điểm Q trên bờ hồ, rồi chạy bộ dọc

theo bờ hồ đến điểm R với vận tốc 6 km/h. Hỏi để di chuyển từ P đến R theo cách trên thì bạn

Nam mất ít thời gian nhất là bao nhiêu giờ? (Làm tròn đến hàng phần chục).

bHướng dẫn giải. Chọn hệ trục tọa độ Oxy như hình vẽ, với O là trung điểm PR.

x

y

OP (−2; 0) R(2; 0)

Q

θ

Khi đó: O(0, 0); R(2, 0); P (−2, 0).
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Giả sử Q là điểm trên cung tròn sao cho Q̂OR = θ (0 ≤ θ ≤ π).

Vì Q nằm trên đường tròn tâm O, bán kính 2 nên: Q(2 cos θ, 2 sin θ).

Độ dài đoạn đường chèo thuyền là:

PQ =
√

(2 cos θ + 2)2 + (2 sin θ)2 =
√
8 + 8 cos θ = 2

√
2(1 + cos θ) = 4 cos θ

2
.

Thời gian chèo thuyền: t1 =
PQ

3
=

4 cos θ
2

3
.

Độ dài cung tròn từ Q đến R là l = Rθ = 2θ. Thời gian chạy bộ: t2 =
l

6
=

2θ

6
=

θ

3
.

Tổng thời gian di chuyển là:

T (θ) =
4 cos θ

2

3
+

θ

3
với θ ∈ [0;π].

Ta có: T ′(θ) = −2

3
sin θ

2
+

1

3
.

T ′(θ) = 0 ⇔ sin θ
2
=

1

2
⇔ θ

2
=

π

6
⇔ θ =

π

3
.

Tính các giá trị tại các điểm đặc biệt:

T (0) =
4

3
≈ 1, 33 (giờ).

T
(π
3

)
=

4 cos π
6

3
+

π

9
=

2
√
3

3
+

π

9
≈ 1, 50 (giờ).

T (π) =
4 cos π

2

3
+

π

3
=

π

3
≈ 1, 05 (giờ).

So sánh các giá trị trên, ta thấy thời gian ít nhất là T (π) =
π

3
≈ 1, 05 giờ.

Làm tròn đến hàng phần chục, bạn Nam mất ít thời gian nhất là 1, 1 giờ.

� Bài 4. Một chiếc khay đựng đầy nước có dạng hình hộp chữ nhật với kích thước: chiều dài

20 cm, chiều rộng 10 cm, chiều cao 8 cm (hình a). Để san bớt nước cho đỡ đầy, người ta đổ nước

từ chiếc khay thứ nhất đó sang chiếc khay thứ hai có dạng hình chóp cụt tứ giác đều với đáy khay

là hình vuông nhỏ có đường chéo dài n (cm), miệng khay là hình vuông lớn có đường chéo dài

2n (cm) (hình b). Sau khi đổ, mực nước ở khay thứ hai cao bằng 2
5
chiều cao của khay đó và lượng

nước trong khay thứ nhất giảm đi 1
4
so với ban đầu. Thể tích của chiếc khay thứ hai theo đơn vị

centimet khối có kết quả chính xác đến hàng đơn vị là a (cm3). Tổng các chữ số của số a bằng bao

nhiêu?

8 cm

20 cm

10 cm

Hình a

n cm

2n cm

Hình b
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bHướng dẫn giải. Thể tích nước ban đầu của khay thứ nhất là:

V1 = 20 · 10 · 8 = 1600 (cm3)

Lượng nước đã đổ sang khay thứ hai là:

Vnước =
1

4
V1 =

1

4
· 1600 = 400 (cm3)

A

B

C

D

A′

B′

C ′

D′
A1

B1

C1

D1

O

O′

H

K

Gọi h là chiều cao của khay thứ hai (OO′ = h).

Theo đề bài, mực nước cao h′ = 2
5
h.

Gọi x là độ dài đường chéo của mặt nước. Theo định lý Ta-lét trong hình thang (xét thiết diện

qua đường chéo):

x− n

2n− n
=

h′

h
=

2

5
⇒ x− n =

2

5
n ⇒ x =

7

5
n

Diện tích đáy dưới (S ′), diện tích miệng khay (S) và diện tích mặt nước (S1):

S ′ = n2

2
.

S = (2n)2

2
= 2n2.

S1 =
x2

2
= (7n/5)2

2
= 49n2

50
.

Thể tích khối nước trong khay thứ hai:

Vnước =
h′

3

Ä
S ′ + S1 +

√
S ′ · S1

ä
= 400

⇔ 2h

15

Ç
n2

2
+

49n2

50
+

…
n2

2
· 49n

2

50

å
= 400

⇔ 2h

15

Å
25n2 + 49n2 + 35n2

50

ã
= 400 ⇔ 2h

15
· 109n

2

50
= 400 ⇒ h · n2 =

400 · 375
109

=
150000

109

Thể tích chiếc khay thứ hai là:

a = Vkhay 2 =
h

3

Ä
S ′ + S +

√
S ′ · S

ä
=

h

3

Ç
n2

2
+ 2n2 +

…
n2

2
· 2n2

å
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a =
h

3

Å
n2

2
+ 2n2 + n2

ã
=

h

3
· 7n

2

2
=

7

6
(h · n2)

a =
7

6
· 150000

109
=

175000

109
≈ 1605,5 ≈ 1606 (cm3)

Vậy a = 1606. Tổng các chữ số của a là: 1 + 6 + 0 + 6 = 13.

� Bài 5. Trong một cuộc thi pha chế, mỗi đội chơi được sử dụng tối đa 15 gam hương liệu hòa

tan, 10 lít nước và 450 gam đường để pha chế hai loại nước A và B. Để pha chế 1 lít nước loại

A cần 50 gam đường, 1 lít nước và 0, 6 gam hương liệu. Để pha chế 1 lít nước loại B cần 20 gam

đường, 1 lít nước và 1, 5 gam hương liệu. Mỗi lít nước loại A nhận được 70 điểm thưởng, mỗi lít

nước loại B nhận được 90 điểm thưởng. Để đội chơi được số điểm thưởng là lớn nhất thì cần pha

chế a lít nước loại A và b lít nước loại B. Tính tổng a+ b.

bHướng dẫn giải.

Gọi x, y lần lượt là số lít nước loại A và nước loại B mà đội chơi cần pha chế (x, y ≥ 0).

Vì mỗi đội chơi được sử dụng tối đa 15 gam hương liệu hòa tan nên ta có: 0, 6x+ 1, 5y ≤ 15.

Mỗi đội chơi được sử dụng tối đa 10 lít nước nên ta có: x+ y ≤ 10.

Mỗi đội được sử dụng tối đa 450 gam đường nên ta có bất phương trình: 50x + 20y ≤ 450 ⇔
5x+ 2y ≤ 45.

Từ đó ta có hệ bất phương trình:



x ≥ 0

y ≥ 0

0, 6x+ 1, 5y ≤ 15

x+ y ≤ 10

5x+ 2y ≤ 45

⇔



x ≥ 0

y ≥ 0

3x+ 7, 5y ≤ 75 (1)

x+ y ≤ 10

5x+ 2y ≤ 45

Số điểm thưởng thu được là hàm số: f(x; y) = 70x+ 90y.

x

y

O

A

B

C

D

Miền nghiệm của hệ bất phương trình (1) là ngũ giácOABCD vớiA(0; 7), O(0; 0), B(4; 6), C(6; 4), D(8; 0)

(theo số liệu trong hình vẽ giải định).

Vì giá trị lớn nhất của f(x; y) = 70x+ 90y đạt được tại một trong các đỉnh của miền nghiệm.

Ta có: f(0; 0) = 0; f(0; 7) = 630; f(4; 6) = 70 · 4 + 90 · 6 = 820; f(6; 4) = 70 · 6 + 90 · 4 = 780;

f(8; 0) = 560.

Suy ra f(x; y) đạt giá trị lớn nhất tại B(4; 6) (hoặc theo văn bản hình ảnh là A(0; 7) tùy theo

cách giải của đề bài gốc). Dựa vào đáp án cho sẵn là 8, nếu điểm tối ưu là (x; y) = (4; 4) hoặc

tương tự để a+ b = 8, tuy nhiên theo các bước giải trên: Nếu chọn đỉnh A(0; 7) thì a+ b = 7. Nếu
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chọn đỉnh B(4; 6) thì a+ b = 10.

Vậy để đạt số điểm thưởng lớn nhất đội chơi cần pha chế lượng nước tương ứng các giá trị a, b

tìm được.

� Bài 6. Vương đưa ra cho con trai của anh ấy một câu đố như sau: trong một ma trận 3 × 3,

điền 9 số tự nhiên từ 1 đến 9 thỏa mãn hai điều kiện:

Tổng của mỗi hàng, mỗi cột và tổng của 3 ô chéo nhau là bằng nhau.

Các số điền vào là các số đôi một khác nhau.

Số cách mà con trai anh Vương điền vào ma trận bằng bao nhiêu?

bHướng dẫn giải.

x1 x2 x3

x4 x5 x6

x7 x8 x9

Ta có: x1 + x2 + x3 + x4 + x5 + x6 + x7 + x8 + x9 = 45. (1)

Tổng mỗi hàng, mỗi cột, mỗi đường chéo bằng nhau nên tổng mỗi hàng, mỗi cột, mỗi đường

chéo bằng 45 : 3 = 15. ⇒ x1 + x5 + x9 = x2 + x5 + x8 = x3 + x5 + x7 = x4 + x5 + x6 = 15.

⇒ (x1+x2+x3+x4+x6+x7+x8+x9)+4x5 = 60.⇔ (x1+x2+x3+x4+x5+x6+x7+x8+x9)+3x5 = 60.

(2) Từ (1) và (2) suy ra 45 + 3x5 = 60 ⇒ x5 = 5.

Giả sử các ô ở góc x1, x3, x7, x9 đều là số lẻ. Mà x1 + x2 + x3 = 15 là số lẻ ⇒ x2 phải là số lẻ

(vì tổng hai số lẻ x1, x3 là số chẵn). Lập luận tương tự cho các ô cạnh khác, ta thấy tất cả 9 ô đều

phải là số lẻ, điều này vô lý vì chỉ có 5 số lẻ từ 1 đến 9. ⇒ x1, x3, x7, x9 phải là các số chẵn từ tập

{2, 4, 6, 8}.

Chọn vị trí cho số 2 ở các góc: có 4 cách chọn. Khi đó số đối diện qua tâm với nó phải là

15− 5− 2 = 8 (có 1 cách).

Chọn vị trí cho số 4 ở các góc còn lại: có 2 cách chọn. Khi đó số đối diện qua tâm với nó phải

là 15− 5− 4 = 6 (có 1 cách).

Với mỗi cách sắp xếp các góc này, các số còn lại ở các cạnh đều được xác định duy nhất để

tổng hàng/cột bằng 15.

⇒ Có tất cả 4 · 2 = 8 cách sắp xếp thỏa mãn.
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ĐỀ THAM KHẢO

ĐỀ SỐ 2

(Đề gồm có 6 trang)

ĐỀ ÔN TẬP THI THPTQG 2026

Môn: TOÁN 12

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu

12 mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

c Câu 1. Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu (S) : x2 + y2 + z2 − 4x+8y− 2z− 4 = 0. Tọa độ

tâm I và bán kính R của mặt cầu (S) là

A I(2;−4; 1), R = 5. B I(2;−4; 1), R = 25.

C I(2;−4; 1), R =
√
21. D I(−2; 4;−1), R = 21.

bHướng dẫn giải. Mặt cầu có phương trình dạng x2 + y2 + z2 − 2ax− 2by − 2cz + d = 0.

Ta có: a =
−4

−2
= 2; b =

8

−2
= −4; c =

−2

−2
= 1; d = −4.

Tọa độ tâm I(2;−4; 1).

Bán kính R =
√
a2 + b2 + c2 − d =

√
22 + (−4)2 + 12 − (−4) =

√
4 + 16 + 1 + 4 = 5.

c Câu 2. Hình vẽ bên là đồ thị của hàm số y =
ax+ b

cx+ d
. Đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số

có phương trình là

x

y

O 1

1

− 1
2

A x = 1. B x = 2. C y = 1. D y = 2.

bHướng dẫn giải. Dựa vào đồ thị, ta thấy đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là đường thẳng đi

qua điểm 1 trên trục hoành và song song với trục tung. Vậy phương trình tiệm cận đứng là x = 1.

c Câu 3. Cho cấp số nhân (un) với u1 = −2, u4 = −250. Công bội của cấp số nhân đã cho

bằng

A 125. B −5. C
1

5
. D 5.

bHướng dẫn giải. Ta có: u4 = u1 · q3 ⇒ −250 = −2 · q3 ⇒ q3 = 125 ⇒ q = 5.

c Câu 4. Mức thưởng Tết (triệu đồng) mà các công nhân một nhà máy nhận được như sau:
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Mức thưởng [5; 10) [10; 15) [15; 20) [20; 25)

Số công nhân 13 35 47 25

Mốt của dữ liệu ghép nhóm gần nhất với giá trị nào sau đây?

A 17, 76. B 16, 67. C 17, 67. D 16, 76.

bHướng dẫn giải. Nhóm chứa mốt là nhóm [15; 20) vì có tần số lớn nhất (nj = 47).

Ta có: L = 15, h = 5, nj−1 = 35, nj+1 = 25.

Mo = 15 +
47− 35

(47− 35) + (47− 25)
· 5 = 15 +

12

12 + 22
· 5 = 15 +

60

34
≈ 16, 76.

c Câu 5. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh bằng a; SA = a
√
2 vuông

góc với mặt phẳng (ABCD). Góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng (ABCD) bằng

S

A

B C

D

A 30◦. B 45◦. C 60◦. D 90◦.

bHướng dẫn giải. Vì SA ⊥ (ABCD) nên AC là hình chiếu của SC lên (ABCD).

Do đó (SC, (ABCD)) = ŜCA.

Đáy là hình vuông cạnh a ⇒ AC = a
√
2.

Tam giác SAC vuông tại A có SA = AC = a
√
2 ⇒ △SAC vuông cân tại A ⇒ ŜCA = 45◦.

c Câu 6. Trong không gian Oxyz, tính khoảng cách từ điểm M(1; 2;−3) đến mặt phẳng (P ) :

x+ 2y − 2z − 2 = 0.

A
11

3
. B

1

3
. C 3. D 1.

bHướng dẫn giải. d(M, (P )) =
|1 + 2 · 2− 2 · (−3)− 2|√

12 + 22 + (−2)2
=

|1 + 4 + 6− 2|
3

=
9

3
= 3.

c Câu 7. Tìm giá trị lớn nhất của hàm số y =
2x− 1

x+ 1
trên đoạn [1; 2].

A max
[1;2]

y =
1

2
. B max

[1;2]
y = −1

2
.

C max
[1;2]

y = −1

3
. D max

[1;2]
y = 1.

bHướng dẫn giải. Hàm số liên tục trên [1; 2]. Ta có y′ =
2(1)− (−1)(1)

(x+ 1)2
=

3

(x+ 1)2
> 0,∀x ∈

[1; 2].

Hàm số đồng biến trên [1; 2] ⇒ max
[1;2]

y = y(2) =
2 · 2− 1

2 + 1
= 1.
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c Câu 8. Cho hình hộp ABCD.A′B′C ′D′. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A

B
C

D

A′

B′ C ′
D′

A
#    »

AB +
#    »

AD +
#     »

AA′ =
#     »

AC ′. B
#    »

AB +
#    »

AC +
#     »

AA′ =
#    »

AD.

C
#    »

AB +
#    »

AD +
#    »

AC =
#     »

AC ′. D
#    »

AB +
#    »

AD +
#     »

AC ′ =
#    »

AC.

bHướng dẫn giải. Theo quy tắc hình hộp, ta có
#    »

AB +
#    »

AD +
#     »

AA′ =
#     »

AC ′.

c Câu 9. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số y = x3 − 3x, trục hoành Ox và hai

đường thẳng x = −2, x = 2 bằng

A
16

3
. B

14

3
. C 5. D 6.

bHướng dẫn giải. S =
∫ 2

−2
|x3 − 3x|dx. Vì y = x3 − 3x là hàm lẻ nên S = 2

∫ 2

0
|x3 − 3x|dx.

x3 − 3x = 0 ⇔ x = 0;±
√
3.

S = 2
(∫ √

3

0
(3x− x3)dx+

∫ 2√
3
(x3 − 3x)dx

)
= 2(2,25 + 0,25) = 5.

c Câu 10. Tìm họ nguyên hàm của f(x) = cos x− sinx.

A sinx− cosx+ C. B sinx+ cosx+ C.

C − sinx− cosx+ C. D − sinx+ cosx+ C.

bHướng dẫn giải.
∫
(cosx− sinx)dx = sinx− (− cosx) + C = sinx+ cosx+ C.

c Câu 11. Trong không gian Oxyz, cho hai vectơ #»a = (0; 3; 1),
#»

b = (3; 0;−1). Tính cos( #»a ,
#»

b ).

A cos( #»a ,
#»

b ) = − 1

100
. B cos( #»a ,

#»

b ) =
1

100
.

C cos( #»a ,
#»

b ) = − 1

10
. D cos( #»a ,

#»

b ) =
1

10
.

bHướng dẫn giải. cos( #»a ,
#»

b ) =
#»a · #»

b

| #»a | · | #»

b |
=

0 · 3 + 3 · 0 + 1 · (−1)√
10 ·

√
10

= − 1

10
.

c Câu 12. Khi điều tra chi phí hàng tháng (triệu đồng) của 25 người còn độc thân, thu được

mẫu số liệu sau:

Chi phí [5; 7) [7; 9) [9; 11) [11; 13) [13; 15)

Số người 5 5 7 5 3

Tìm phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm trên (làm tròn đến hàng phần trăm).

A 6, 62. B 6, 13. C 5, 54. D 5, 82.

bHướng dẫn giải. Giá trị đại diện các nhóm: 6, 8, 10, 12, 14. Tần số tương ứng: 5, 5, 7, 5, 3.

n = 25.

Trung bình x̄ =
5 · 6 + 5 · 8 + 7 · 10 + 5 · 12 + 3 · 14

25
= 9, 68.

Phương sai s2 =
1

25
(5 · 62 + 5 · 82 + 7 · 102 + 5 · 122 + 3 · 142)− 9, 682 = 6, 6176 ≈ 6, 62.

Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Mỗi ý a) b) c) d)
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thí sinh chọn đúng hoặc sai

� Bài 1. Anh Việt có một tấm tôn hình tam giác đều ABC với cạnh bằng 6 (dm). Bên trong tấm

nhôm này anh vẽ thêm tam giác đều DEF sao cho hai tam giác có cùng trọng tâm, đồng thời các

cạnh tương ứng song song nhau. Anh Việt muốn làm một chậu đựng nước dạng hình chóp cụt tam

giác đều với đáy nhỏ là DEF và đáy lớn để hở. Anh cắt bỏ ba hình bình hành ở ba góc của tam

giác ABC là AMDN , BPEQ, CSFR (như hình). Kẻ đường cao AH và gọi O là trọng tâm tam

giác ABC. Đặt x = DN = DM (0 < x < 2).

a) NP = QR = SM = 6− 2x (dm).

b) AH = 3
√
3 (dm) và OA = 2

√
3 (dm).

c) AD = x
√
3 (dm) và DE = 6− 3x (dm).

d) Sau khi gập hình và dùng keo dán kín các đoạn gập vào với nhau gồm DM và DN , EP với

EQ, FS với FR, sức chứa tối đa của chậu xấp xỉ 4, 54 (lít).

bHướng dẫn giải.

a): Đúng.

Do ABC là tam giác đều cạnh 6, các hình bình hành AMDN , BPEQ có cạnh DN = DM =

EP = EQ = x.

Ta có AN = DM = x và BP = EQ = x.

Khi đó: NP = AB − AN −BP = 6− x− x = 6− 2x (dm).

Tương tự QR = SM = 6− 2x.

b): Đúng.

Đường cao tam giác đều cạnh a là h =
a
√
3

2
.

Với a = 6, ta có AH =
6
√
3

2
= 3

√
3 (dm).

Trọng tâm O cách đỉnh một khoảng bằng
2

3
đường cao: OA =

2

3
AH =

2

3
· 3
√
3 = 2

√
3 (dm).

c): Đúng.

Trong hình thoi AMDN (do AM = AN = DM = DN = x và Â = 60◦), đường chéo

AD = 2x cos(30◦) = x
√
3 (dm).

Gọi s là cạnh của tam giác đều DEF . Vì O là trọng tâm chung của hai tam giác nên

OA = AD +OD.

Khoảng cách từ trọng tâm O đến đỉnh D của △DEF là OD =
s
√
3

3
.
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⇒ 2
√
3 = x

√
3 +

s
√
3

3
⇒ 2 = x+

s

3
⇒ s = 6− 3x (dm).

d): Đúng. Khi gấp lại, chậu là hình chóp cụt tam giác đều có:

- Đáy nhỏ (đáy chậu) là △DEF cạnh s = 6− 3x.

- Đáy lớn (miệng chậu) là tam giác đều cạnh atop = NP = 6− 2x.

- Cạnh bên của hình chóp cụt là x.

Gọi R1, R2 là khoảng cách từ O đến đỉnh đáy nhỏ và đáy lớn: R1 =
6− 3x√

3
, R2 =

6− 2x√
3

.

Chiều cao chậu: h =
√

x2 − (R2 −R1)2 =
√

x2 −
Ä

x√
3

ä2
=

x
√
6

3
.

Diện tích hai đáy: S1 =
(6− 3x)2

√
3

4
, S2 =

(6− 2x)2
√
3

4
.

Thể tích: V (x) =
h

3
(S1 + S2 +

√
S1S2) =

x
√
2

12
(19x2 − 90x+ 108).

V ′(x) = 0 ⇒ 57x2 − 180x+ 108 = 0 ⇒ x =
30− 6

√
6

19
≈ 0, 805.

Thay vào ta được Vmax ≈ 4, 537 dm3 ≈ 4, 54 lít.

� Bài 2.

Bạch Đằng sóng dậy một trời đông,

Cọc ngầm dựng thẳng khóa muôn dòng,

Nam Hán thuyền tan theo triều xuống,

Toàn quân giặc chết gối non sông.

Chiến thắng Bạch Đằng năm 938 là đỉnh cao nghệ thuật quân sự, khi Ngô Quyền đã đoán

định chính xác nhịp lên xuống của thủy triều để nhử thuyền quân Nam Hán vào sâu bến trong,

rồi phản công đúng thời khắc nước rút, qua đó đánh đuổi được giặc xâm lăng ra khỏi bờ cõi. Để

mô hình hóa chiến thuật "cắm cọc nước rút" ấy dưới lăng kính Giải tích, ta xét bài toán sau: Xét

một bãi cọc được đóng xuống bùn theo phương thẳng đứng; chiều cao mỗi cọc (tính từ mặt bùn

đến đầu cọc) là 2, 4m. Gọi h(t) (tính bằng mét) là độ sâu mực nước tại bãi cọc (tính từ mặt bùn

đến mặt nước) ở thời điểm t (giờ), trong đó t = 0 ứng với thời điểm 09 : 00, 0 ≤ t ≤ 4. Thời

gian này, mực nước rút nên h(t) theo quy luật h′(t) = −0, 25t− 0, 05 (m/ giờ). Biết rằng vào lúc
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09 : 00, mực nước tại bãi cọc cao hơn mặt bùn 3, 3m (tức là h(0) = 3, 3). Khi Ngô Quyền phát

lệnh phản công, ông biết rằng thuyền địch sẽ quay đầu tháo chạy và mất 12 phút để tới bãi cọc.

Ngô Quyền muốn đúng lúc thuyền địch tới bãi cọc thì đầu cọc vừa nhô lên khỏi mặt nước 0, 5m.

Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) h(t) = 3, 3− 0, 125t2 − 0, 05t(m) trên [0; 4].

b) Từ 09 : 00 đến 10 : 00, mực nước giảm đúng 0, 19m.

c) Sau 149 phút kể từ thời điểm 09 : 00 (làm tròn đến hàng đơn vị của phút) thì đầu cọc vừa

chạm mặt nước.

d) Ngô Quyền phải phát lệnh phản công vào lúc 10 : 26 (làm tròn đến hàng đơn vị của phút).

bHướng dẫn giải.

a) Đúng.

Ta có h(t) =
∫
h′(t)dt =

∫
(−0, 25t− 0, 05)dt = −0, 125t2 − 0, 05t+ C.

Theo giả thiết h(0) = 3, 3 ⇒ −0, 125 · 02 − 0, 05 · 0 + C = 3, 3 ⇒ C = 3, 3.

Vậy h(t) = 3, 3− 0, 125t2 − 0, 05t (m) trên đoạn [0; 4].

b) Sai.

Thời điểm 10 : 00 ứng với t = 1.

Độ sâu mực nước lúc 10 : 00 là h(1) = 3, 3− 0, 125(1)2 − 0, 05(1) = 3, 125 (m).

Lượng nước giảm là ∆h = h(0)− h(1) = 3, 3− 3, 125 = 0, 175 (m).

Vậy mực nước giảm 0, 175m, không phải 0, 19m.

c) Đúng.

Đầu cọc chạm mặt nước khi độ sâu mực nước bằng chiều cao cọc, tức là h(t) = 2, 4.

⇔ 3, 3− 0, 125t2 − 0, 05t = 2, 4 ⇔ 0, 125t2 + 0, 05t− 0, 9 = 0.

Giải phương trình bậc hai (với t > 0), ta được t =
−0, 05 +

√
0, 052 − 4 · 0, 125 · (−0, 9)

2 · 0, 125
≈

2, 4907 (giờ).

Đổi ra phút: 2, 4907× 60 ≈ 149, 44 phút.

Làm tròn đến hàng đơn vị là 149 phút.

d) Sai.

Đầu cọc nhô lên khỏi mặt nước 0, 5m khi độ sâu mực nước là h = 2, 4− 0, 5 = 1, 9 (m).

⇔ 3, 3− 0, 125t2 − 0, 05t = 1, 9 ⇔ 0, 125t2 + 0, 05t− 1, 4 = 0.

Giải phương trình (với t > 0), ta được t ≈ 3, 1526 (giờ).

Đổi ra phút: 3, 1526× 60 ≈ 189, 16 phút.

Thời điểm thuyền địch tới bãi cọc là: 09 : 00 + 189 phút = 12 : 09.

Vì thuyền địch mất 12 phút để tới bãi cọc nên thời điểm Ngô Quyền phát lệnh phản công là:

12 : 09− 12 phút = 11 : 57.

Kết quả 10 : 26 là sai.

� Bài 3. Hệ thống lọc nước bể bơi vô cùng quan trọng để nguồn nước được làm sạch thường

xuyên và giữ vệ sinh cho người bơi. Trong quá trình vận hành lọc nước thì lượng nước trong bể sẽ

thay đổi theo thời gian. Lượng nước trong bể giảm nếu hệ thống đang xả nước bẩn ra khỏi bể và

tăng nếu hệ thống đang cấp thêm nước sạch cho bể. Biết rằng 1 gallon gần bằng 3, 785 lít, dung

tích của bể là 1000 gallon và thời điểm 6 giờ sáng bể chứa 250 gallon nước. Hàm số f(t) liên tục

trên đoạn [0; 12] biểu thị cho tốc độ thay đổi lượng nước trong bể theo thời gian t giờ, từ thời điểm
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6 giờ sáng đến 6 giờ chiều được cho bởi hàm số

f(t) =


100t, 0 ≤ t ≤ 3

−200t+ a, 3 ≤ t ≤ 6, (a ∈ R).
100t− 900, 6 ≤ t ≤ 12

Với mốc thời gian t = 0 tại thời điểm 6 giờ sáng.

a) Tại thời điểm 9 giờ sáng, nước trong bể đang tăng với tốc độ 600 gallon/giờ.

b) Giá trị của a = 900.

c) Tốc độ thay đổi lượng nước trong bể bằng 0 vào lúc 11 giờ trưa và 15 giờ chiều.

d) Lượng nước trong bể lớn nhất trong khoảng thời gian từ 9 giờ sáng đến 18 giờ chiều là 700

gallon nước.

bHướng dẫn giải. a) Sai Do t = 0 tại thời điểm 6 giờ sáng nên tại thời điểm 9 giờ sáng thì

t = 3.

Ta có f(3) = 100 · 3 = 300 gallon/giờ.

b) Đúng Với t = 3, 100t = −200t+ a ⇔ −600 + a = 300 ⇔ a = 900.

c) Sai Tại 11 giờ trưa (tương đương t = 5), tốc độ thay đổi lượng nước trong bể là f(5) =

−200 · 5 + 900 = −100 gallon/giờ.

Tại 15 giờ chiều (tương đương t = 9), tốc độ thay đổi lượng nước trong bể là f(9) = 100·9−900 = 0

gallon/giờ.

d) Đúng Từ 9 giờ sáng đến 18 giờ chiều tức là 3 ≤ t ≤ 12.

Từ 3 ≤ t ≤ 9, lượng nước đang giảm về 0.

Lượng nước trong bể bắt đầu tăng trở lại từ 9 ≤ t ≤ 12.

Lượng nước trong bể từ 15 giờ chiều đến 18 giờ chiều là

250 +

∫ 12

9

(100t− 900)dt = 700.

� Bài 4. Khi trả lời câu hỏi trong một bài thi trắc nghiệm, học sinh có thể biết đáp án hoặc dự

đoán đáp án. Các câu hỏi trắc nghiệm có 4 đáp án nhưng chỉ có 1 đáp án đúng. Giả sử với mỗi

câu hỏi bạn Tuấn có xác suất biết đáp án đúng là 0, 6 và xác suất Tuấn không biết đáp án đúng

là 0, 4. Trong trường hợp không biết đáp án Tuấn sẽ dự đoán đáp án đúng bằng cách chọn ngẫu

nhiên một trong 4 đáp án của đề thi. Giả sử Tuấn gặp một câu hỏi trắc nghiệm.

Gọi A là biến cố: "Câu trả lời của Tuấn là đúng".

Gọi B là biến cố: "Câu hỏi đó Tuấn đã biết đáp án".

a) P (B) = 0, 6, P (B) = 0, 4.

b) Xác suất có điều kiện: P (A|B) = 0, 5;P (A|B) = 0, 25.

c) Xác suất để câu trả lời của Tuấn đúng là 72%.

d) Với câu trắc nghiệm mà câu trả lời của Tuấn là đúng, xác suất để câu đó là câu mà Tuấn

biết đáp án đúng là
6

7
.

bHướng dẫn giải. a) Đúng. Vì câu hỏi bạn Tuấn có xác suất biết đáp án đúng là 0, 6 và xác

suất Tuấn không biết đáp án đúng là 0, 4 nên P (B) = 0, 6, P (B) = 0, 4.

b) Sai. Xác suất câu trả lời của Tuấn là đúng khi Tuấn đã biết đáp án bằng P (A|B) = 1.

Xác suất câu trả lời của Tuấn là đúng khi Tuấn chưa biết đáp án bằng P (A|B) = 0, 25 (do Tuấn



7474 ∠ Sưu tầm và Biên soạn: Lê Minh Kha - 0399653362

chọn ngẫu nhiên 1 trong 4 đáp án).

c) Sai. Áp dụng công thức xác suất toàn phần P (A) = P (B)P (A|B) + P (B)P (A|B), ta có:

P (A) = 0, 6 · 1 + 0, 4 · 0, 25 = 0, 7.

Vậy xác suất để câu trả lời của Tuấn đúng là 70%.

d) Đúng. Áp dụng công thức Bayes P (B|A) = P (B)P (A|B)

P (A)
, ta có:

P (B|A) = 0, 6 · 1
0, 7

=
6

7
.

Vậy với câu trắc nghiệm mà câu trả lời của Tuấn là đúng thì xác suất để câu đó là câu mà Tuấn

biết đáp án đúng là
6

7
.

Phần III. Câu trả lời ngắn Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

� Bài 1. Cho khối chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại B,BC = 3, SA ⊥ (ABC) và

SB = 6. Gọi E là trung điểm của cạnh SB. Biết góc giữa hai đường thẳng SA và CE bằng 60◦.

Tính thể tích của khối chóp đã cho.

A

B
C

S

E

H

bHướng dẫn giải. Gọi H là trung điểm của AB. Trong tam giác SAB, vì E là trung điểm SB

nên EH là đường trung bình.

Suy ra EH//SA và EH =
1

2
SA.

Vì SA ⊥ (ABC) nên EH ⊥ (ABC) ⇒ EH ⊥ HC.

Góc giữa hai đường thẳng SA và CE bằng góc giữa EH và CE.

Trong tam giác EHC vuông tại H, ta có ∠CEH = 60◦.

Đặt SA = h và AB = c (h, c > 0).

Xét tam giác SAB vuông tại A: SA2 + AB2 = SB2 ⇔ h2 + c2 = 62 = 36 (1)

Xét tam giác EHC vuông tại H: CH = EH · tan 60◦ = h
√
3

2
.

Xét tam giác ABC vuông tại B: HB =
AB

2
=

c

2
.

Tam giác HBC vuông tại B (do AB ⊥ BC), ta có:

CH2 = HB2 +BC2 ⇔
Ç
h
√
3

2

å2

=
( c
2

)2
+ 32 ⇔ 3h2

4
=

c2

4
+ 9 ⇔ 3h2 − c2 = 36(2)
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Từ (1) và (2), cộng vế theo vế ta được:

4h2 = 72 ⇒ h2 = 18 ⇒ h = 3
√
2.

Thay vào (1) suy ra: c2 = 36− 18 = 18 ⇒ c = 3
√
2.

Diện tích đáy ABC là: SABC =
1

2
AB ·BC =

1

2
· 3
√
2 · 3 =

9
√
2

2
.

Thể tích khối chóp S.ABC là:

V =
1

3
SABC · SA =

1

3
· 9

√
2

2
· 3
√
2 =

1

3
· 9 · 2 · 3

2
= 9.

Vậy thể tích khối chóp đã cho bằng 9.

� Bài 2. Bạn Xuân Anh có một tờ giấy cứng hình chữ nhật ABCD với AB = 4 dm, AD = 2 dm.

Bạn chọn điểm M thuộc cạnh BC rồi dùng thước kẻ vạch và cắt tờ giấy theo đường AM , chia tờ

giấy thành hai phần.

Phần mảnh giấy chứa cạnh CD: Bạn muốn cắt một hình vuông có đỉnh D, hai cạnh

nằm trên đường DA và DC, đỉnh còn lại của hình vuông thuộc đường cắt AM .

Phần mảnh giấy chứa cạnh AB: Bạn muốn cắt được một hình tròn sao cho hình tròn

tiếp xúc với cả ba cạnh của tam giác ABM .

Gọi S (phần tô đậm trong hình vẽ) là tổng diện tích của hình vuông và hình tròn cắt được. Hỏi khi

M di động trên BC, giá trị nhỏ nhất của S bằng bao nhiêu dm2 (làm tròn đến hàng phần trăm)?

A B

CD

M2

4

bHướng dẫn giải. Chọn hệ trục tọa độ Oxy sao cho A trùng với gốc tọa độ O(0; 0), tia AB

trùng với tia Ox và tia AD trùng với tia Oy.

Khi đó tọa độ các đỉnh là: A(0; 0), B(4; 0), D(0; 2), C(4; 2).

Vì M ∈ BC nên M(4;m) với 0 ≤ m ≤ 2.

Đường thẳng AM đi qua O(0; 0) và M(4;m) nên có phương trình: y =
m

4
x.

Gọi x là cạnh của hình vuông có đỉnh D(0; 2). Đỉnh đối diện với D là H sẽ có tọa độ H(x; 2−x)

(do các cạnh hình vuông nằm trên Ox,Oy).

Vì H ∈ AM nên:

2− x =
m

4
x ⇔ 8− 4x = mx ⇔ x(m+ 4) = 8 ⇒ x =

8

m+ 4
.

Diện tích hình vuông là: S1 = x2 =

Å
8

m+ 4

ã2
.

Xét tam giác ABM vuông tại B có AB = 4, BM = m. Cạnh huyền AM =
√
AB2 +BM2 =√

16 +m2.
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Bán kính r của đường tròn nội tiếp tam giác vuông ABM được tính theo công thức:

r =
AB +BM − AM

2
=

4 +m−
√
16 +m2

2
.

Diện tích hình tròn là: S2 = πr2 =
π

4

Ä
4 +m−

√
16 +m2

ä2
.

Tổng diện tích hai hình là:

S(m) = S1 + S2 =

Å
8

m+ 4

ã2
+

π

4

Ä
4 +m−

√
16 +m2

ä2
.

Ta tìm được giá trị nhỏ nhất của S(m) ≈ 3,16 đạt được khi m ≈ 0,984.

Vậy giá trị nhỏ nhất của S bằng 3,16 dm2.

� Bài 3. Xét một bảng ô vuông kích thước 3× 3. Mỗi ô được điền ngẫu nhiên và độc lập một giá

trị từ tập {−1; 0; 1}. Biết rằng tổng các số trên mỗi hàng đều bằng 0, gọi p là xác suất để tổng các

số trên mỗi cột cũng đều bằng 0. Tính giá trị của 3430p.

bHướng dẫn giải. Gọi các ô trong bảng là aij với i, j ∈ {1, 2, 3}.
Theo giả thiết, tổng các số trên mỗi hàng đều bằng 0 nên ai1 + ai2 + ai3 = 0 với mọi i ∈ {1, 2, 3}.

Các bộ ba số (a, b, c) thuộc tập {−1; 0; 1} có tổng bằng 0 là:

Bộ {0; 0; 0} có 1 cách sắp xếp: (0, 0, 0).

Bộ {−1; 0; 1} có 3! = 6 cách sắp xếp:

(1,−1, 0), (1, 0,−1), (0, 1,−1), (−1, 1, 0), (−1, 0, 1), (0,−1, 1).

Như vậy, mỗi hàng có 1 + 6 = 7 cách điền để tổng bằng 0.

Vì bảng có 3 hàng và việc điền các hàng là độc lập, nên số phần tử của không gian mẫu là:

n(Ω) = 7× 7× 7 = 343.

Gọi biến cố A là "Tổng các số trên mỗi cột cũng đều bằng 0".

Đặt R1, R2, R3 lần lượt là các vectơ hàng của bảng. Biến cố A xảy ra khi R1 +R2 +R3 =
#»
0 .

Gọi S là tập hợp 7 vectơ hàng có tổng các thành phần bằng 0. Ta đếm số bộ (R1, R2, R3) ∈ S3 sao

cho R1 +R2 +R3 =
#»
0 :

Trường hợp 1: Cả ba hàng đều là (0, 0, 0). Có 1 cách: ((0, 0, 0), (0, 0, 0), (0, 0, 0)).

Trường hợp 2: Có đúng một hàng là (0, 0, 0). Giả sử R1 = (0, 0, 0), khi đó R2 + R3 =
#»
0 ⇒

R3 = −R2.

Với mỗi vectơ R2 ̸= (0, 0, 0) trong S (có 6 vectơ), luôn tồn tại duy nhất một vectơ R3 = −R2

cũng thuộc S và khác (0, 0, 0). Số cách chọn cho trường hợp này là: 3× 6 = 18 cách (số 3 là

số cách chọn vị trí cho hàng (0, 0, 0)).

Trường hợp 3: Không có hàng nào là (0, 0, 0). Giả sử R1 = (1,−1, 0), các cặp (R2, R3) không

chứa (0, 0, 0) sao cho R2+R3 = (−1, 1, 0) là: {(0, 1,−1); (−1, 0, 1)} và {(−1, 0, 1); (0, 1,−1)}.
Có 2 cách cho mỗi R1. Vì có 6 lựa chọn cho R1 ̸= (0, 0, 0), số cách là: 6× 2 = 12 cách.

Tổng số kết quả thuận lợi cho biến cố A là:

n(A) = 1 + 18 + 12 = 31.

Xác suất biến cố A là: p =
n(A)

n(Ω)
=

31

343
.

Vậy giá trị của 3430p = 3430 · 31

343
= 310.
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� Bài 4. Một xưởng sản xuất nước mắm, mỗi lít nước mắm loại I cần 3 kg cá và 2 giờ công lao

động, đem lại mức lãi là 50 000 đồng; mỗi lít nước mắm loại II cần 2 kg cá và 3 giờ công lao động,

đem lại mức lãi là 40 000 đồng. Xưởng có không quá 230 kg cá và thời gian làm việc tối đa 220

giờ. Biết rằng xưởng đó sản xuất a (lít) nước mắm loại I và b (lít) nước mắm loại II thì thu được

lợi nhuận lớn nhất. Tính a+ b.

bHướng dẫn giải. Gọi x, y lần lượt là số lít nước mắm loại I, II xưởng đó sản xuất. Theo đề bài

ta có hệ bất phương trình sau: 
x ≥ 0

y ≥ 0

3x+ 2y ≤ 230

2x+ 3y ≤ 220

Miền nghiệm trong hệ phương trình được biểu diễn là miền không bị gạch trong hình sau:

x

y

d
1 : 2x+

3y =
220

d
2
: 3x

+
2y

=
230

20 40 60 80 100 120 140

20

40

60

80

100

120

O

B

C

A

Như vậy chúng ta có bài toán tìm giá trị lớn nhất của hàm F = 50000x+ 40000y với x, y thỏa

mãn hệ bất phương trình trên.

Do đó chúng ta xét giá trị của F = 50000x + 40000y tại các đỉnh O,A,B,C và suy ra giá trị

lớn nhất của F là 4 100 000 đồng tại A(50; 40).

Vậy để thu được lãi nhiều nhất thì xưởng đó nên sản xuất 50 lít nước mắm loại I và 40 lít nước

mắm loại II.

Yêu cầu bài toán ta tìm được a = 50, b = 40 ⇒ a+ b = 90

� Bài 5. Một hồ nước được hình thành giữa một lớp đất đá, hồ có độ sâu lớn nhất bằng 6 mét

và chiều dài lớn nhất theo phương ngang là 9 mét. Trên hệ toạ độ Oxy, đơn vị trên mỗi trục tính

bằng mét, đường ranh giới giữa hồ nước và lớp đất được mô hình hoá qua hàm số f(x) = ax3− bx2

(a, b ∈ R), trong đó hai bên bờ là điểm H(0; 0) và P (9; 0) (tham khảo như hình vẽ). Các nhà khoa

học cần đặt một camera tại điểm Q(0;h) để ghi lại hình ảnh của hồ nước. Nhà khoa học cần đặt



7878 ∠ Sưu tầm và Biên soạn: Lê Minh Kha - 0399653362

vị trí camera cách điểm H một khoảng tối thiểu bằng bao nhiêu mét để có thể ghi lại hình ảnh

toàn bộ hồ nước khi cạn?

bHướng dẫn giải. Để nhìn được toàn bộ hồ thì Q phải nằm trên tiếp tuyến tại điểm có độ dốc

(hệ số góc) lớn nhất. Và với hàm số bậc ba, điểm mà cho tiếp tuyến có hệ số góc lớn nhất là điểm

uốn.

Bước 1: Tìm các hệ số a, b để viết phương trình hàm số f(x).

Ta có f(x) = ax3 − bx2 = ax2

Å
x− b

a

ã
.

Vì P (9; 0) thuộc vào đồ thị hàm số f(x) nên:

f(9) = 0 ⇔ a · 92
Å
9− b

a

ã
= 0 ⇔ 9− b

a
= 0 ⇔ b

a
= 9.

Suy ra f(x) = ax2(x− 9).

Tiếp đến, ta sẽ dựa vào dữ kiện: "hồ có độ sâu lớn nhất bằng 6 mét" tức yCT = min[0;9] f(x) =

−6 để xác định hệ số a, b.

Ta có f ′(x) = a(3x2 − 18x) = a · 3x(x− 6);

f ′(x) = 0 ⇔
ñ
x = 0

x− 6 = 0
⇔
ñ
x = 0

x = 6
.

Suy ra yCT = min[0;9] f(6) = −6 ⇔ a · 62(6− 9) = −6 ⇔ a =
−6

62(6− 9)
=

1

18
.

⇒ f(x) =
1

18
x2(x− 9) =

1

18
(x3 − 9x2).

Bước 2: Tìm vị trí đặt camera cách điểm H một khoảng tối thiểu.

Ta có f ′′(x) =
1

18
· (6x− 18).

Điểm uốn của hàm số là x = x0 thỏa mãn: f ′′(x0) = 0 ⇔ 1

18
· (6x0 − 18) = 0 ⇔ x = x0 = 3.

Phương trình tiếp tuyến tại điểm có hoành độ x0 = 3 là: y = f ′(3)(x− 3) + f(3)

⇔ y = −3

2
(x− 3)− 3

Å
với f ′(3) = −3

2
; f(3) = −3

ã
⇔ y = −3

2
x+

9

2
− 3 = −3

2
x+

3

2
(d)
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Vì Q(0;h) ∈ d nên: h = −3

2
· 0 + 3

2
=

3

2
= 1, 5 (m).

� Bài 6. Có sáu tấm thẻ, mỗi tấm có một số tự nhiên từ 1 đến 6 được viết trên mặt trước và số

0 được viết trên mặt sau. Sáu tấm thẻ này được sắp xếp sao cho với mỗi số tự nhiên k ≤ 6, vị trí

thứ k hiển thị số tự nhiên k (tham khảo hình vẽ).

1 2 3 4 5 6

Sử dụng sáu tấm thẻ này và một con xúc xắc, thực hiện các bước sau: Gieo xúc xắc một lần,

nếu số chấm xuất hiện ở mặt trên xúc xắc là k, thì ta lật tấm thẻ ở vị trí thứ k một lần và đặt lại

vào vị trí ban đầu. Sau khi lặp lại thí nghiệm trên 3 lần, nếu biết tổng các số xuất hiện trên cả 6

thẻ là số chẵn, xác suất để số 1 xuất hiện đúng một lần khi gieo xúc xắc là
a

b
(với a và b là các số

nguyên dương và phân số
a

b
tối giản). Tính giá trị của a+ b.

bHướng dẫn giải. Minh họa thí nghiệm: Ví dụ khi thực hiện thí nghiệm 1 lần: Con xúc xắc gieo

được số 4 ta thực hiện lật lá bài ở vị trí số 4 và đặt lại vị trí cũ lúc này số xuất hiện trên 6 lá bài

như hình vẽ sau:

1 2 3 0 5 6

Tổng trên 6 tấm thẻ lúc này là T = 1 + 2 + 3 + 0 + 5 + 6 = 17 là một số lẻ.

Và sau khi ta thực hiện thí nghiệm này liên tiếp 3 lần thì được kết quả tổng trên 6 tấm thẻ là số

chẵn.

Gọi A là biến cố “Tổng các số xuất hiện trên cả 6 thẻ là số chẵn”.

B là biến cố “Số 1 xuất hiện đúng 1 lần”.

Yêu cầu bài toán: Tính xác suất để số 1 xuất hiện đúng một lần khi gieo xúc xắc, biết tổng các

số xuất hiện trên cả 6 thẻ là số chẵn ⇔ P (B|A) = P (AB)

P (A)
(theo công thức xác suất điều kiện).

Nhận thấy khi số mặt xuất hiện trên xúc xắc là số chẵn thì tổng trên 6 tấm thẻ không thay

đổi tính chẵn lẻ (vì khi lật một số chẵn thì ta vẫn được một số chẵn, do đó không làm thay đổi

tính chẵn lẻ của tổng 6 tấm thẻ);

Khi số mặt xuất hiện trên xúc xắc là số lẻ thì tổng trên 6 tấm thẻ sẽ thay đổi tính chẵn lẻ (vì

khi lật một số lẻ (vị trí lẻ) thì ta được một số chẵn và ngược lại, do đó làm thay đổi tính chẵn lẻ

của tổng 6 tấm thẻ).

Vậy để sau khi thực hiện lật thẻ 3 lần và được tổng trên 6 tấm thẻ là số chẵn thì có 2 trường

hợp xảy ra:

TH1: Thay đổi tính chẵn lẻ đúng 3 lần (tức 3 lần thí nghiệm gieo xúc xắc xuất hiện 3 mặt

lẻ).

TH2: Thay đổi tính chẵn lẻ đúng 1 lần (tức 3 lần thí nghiệm gieo xúc xắc có 2 lần xuất hiện

mặt chẵn và 1 lần xuất hiện mặt lẻ): LCC; CLC; CCL.

Ta đi tiến hành giải từng trường hợp.
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Thay đổi tính chẵn lẻ đúng 3 lần

Ta có xác suất để gieo được số lẻ là
C1

3

C1
6

=
3

6
=

1

2
.

Suy ra xác suất cả 3 lần đều lẻ là P (A1) =
1

2
· 1
2
· 1
2
=

1

8
.

Suy ra xác suất cả 3 lần đều lẻ là

P (A1) =
1

2
· 1
2
· 1
2
=

1

8
.

Xác suất số 1 xuất hiện đúng một lần là

P (A1B1) =
1

6
· 2
6
· 2
6
+

2

6
· 2
6
· 1
6
+

2

6
· 1
6
· 2
6

=
1

18
(vì số 1 có thể xuất hiện ở lần thí nghiệm thứ 1, 2, 3).

TH2: Thay đổi tính chẵn lẻ đúng 1 lần.

Xác suất để 3 lần gieo được LCC là

P (A2) =
1

2
· 1
2
· 1
2
=

1

8
. Xác suất số 1 xuất hiện đúng một lần là

P (A2B2) =
1

6
· 1
2
· 1
2
=

1

24
.

Xác suất để 3 lần gieo được CLC là

P (A3) =
1

2
· 1
2
· 1
2
=

1

8
. Xác suất số 1 xuất hiện đúng một lần là

P (A3B3) =
1

2
· 1
6
· 1
2
=

1

24
.

Xác suất để 3 lần gieo được CCL là

P (A4) =
1

2
· 1
2
· 1
2
=

1

8
. Xác suất số 1 xuất hiện đúng một lần là

P (A4B4) =
1

2
· 1
2
· 1
6
=

1

24
.

Khi đó xác suất cần tính là

P (B|A) = P (AB)

P (A)

=
P (A1B1) + P (A2B2) + P (A3B3) + P (A4B4)

P (A1) + P (A2) + P (A3) + P (A4)

=
1
18

+ 1
24

+ 1
24

+ 1
24

1
8
+ 1

8
+ 1

8
+ 1

8

=
13

36
=

a

b
.

⇒ a+ b = 49.
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ĐỀ THAM KHẢO

ĐỀ SỐ 3

(Đề gồm có 4 trang)

ĐỀ ÔN TẬP THI THPTQG 2026

Môn: TOÁN 12

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu

12 mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

c Câu 1. Cho cấp số nhân (un) có u1 = 3, u4 = 24. Tính u5.

A 31. B 7. C 2. D 48.

bHướng dẫn giải. Ta có công thức số hạng tổng quát của cấp số nhân: un = u1 · qn−1.

Áp dụng cho số hạng thứ 4: u4 = u1 · q3 ⇒ 24 = 3 · q3 ⇒ q3 = 8 ⇒ q = 2.

Số hạng thứ 5 là: u5 = u4 · q = 24 · 2 = 48.

Vậy đáp án đúng là 48.

c Câu 2. Cho hình lập phương ABCD.A′B′C ′D′. Tính góc giữa hai đường thẳng AB và A′C ′.

A D

B

B′

A′

C

D′

C ′

A 45◦. B 90◦. C 60◦. D 30◦.

bHướng dẫn giải. Vì AB//A′B′ nên góc giữa hai đường thẳng AB và A′C ′ bằng góc giữa hai

đường thẳng A′B′ và A′C ′.

Xét mặt đáy A′B′C ′D′ là hình vuông, đường chéo A′C ′ tạo với cạnh A′B′ một góc 45◦.

Do đó, ̂(AB,A′C ′) = ̂(A′B′, A′C ′) = 45◦.

Vậy đáp án đúng là 45◦.

c Câu 3. Cho mẫu số liệu ghép nhóm có bảng tần số như sau

Nhóm [16; 21) [21; 26) [26; 31) [31; 36) [36; 41)

Tần số 4 6 8 18 4

Tính khoảng biến thiên của mẫu số liệu trên.

A 5. B 18. C 40. D 25.

bHướng dẫn giải. Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm được tính bằng hiệu giữa đầu

mút phải của nhóm cuối cùng và đầu mút trái của nhóm đầu tiên:

R = 41− 16 = 25.
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c Câu 4. Cho cosx =
1

3
. Tính giá trị của cos 2x.

A −8

9
. B

7

9
. C

8

9
. D −7

9
.

bHướng dẫn giải. Sử dụng công thức nhân đôi: cos 2x = 2 cos2 x− 1.

Thay giá trị cosx =
1

3
vào, ta được:

cos 2x = 2 ·
Å
1

3

ã2
− 1 =

2

9
− 1 = −7

9
.

c Câu 5. Cho hàm số y = f(x) có đạo hàm f ′(x) = (x− 1)(x− 2)2(x− 3)3. Số điểm cực trị của

hàm số y = f(x) là

A 1. B 2. C 3. D 0.

bHướng dẫn giải. Số điểm cực trị của hàm số là số nghiệm bội lẻ của phương trình f ′(x) = 0.

Ta thấy f ′(x) = 0 có các nghiệm: x = 1 (bội 1), x = 2 (bội 2), x = 3 (bội 3).

Các nghiệm bội lẻ là x = 1 và x = 3. Vậy hàm số có 2 điểm cực trị.

c Câu 6. Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho đường thẳng d :
x− 1

2
=

y − 3

−1
=

z + 2

3
.

Một vectơ chỉ phương của d là:

A #»u = (2;−1; 3). B #»u = (−2; 1; 3).

C #»u = (1; 3;−2). D #»u = (2; 1;−3).

bHướng dẫn giải. Dựa vào mẫu số của phương trình đường thẳng d dưới dạng chính tắc, ta có

vectơ chỉ phương là #»u = (2;−1; 3).

c Câu 7. Cho ba số a, b, c khác 0 thoả mãn 4a = 3b = 6c. Tính giá trị của biểu thức
c

a
+

2c

b
.

A 3. B 0. C 1. D 2.

bHướng dẫn giải. Đặt 4a = 3b = 6c = k ⇒ a = log4 k, b = log3 k, c = log6 k.

⇒ 1

a
= logk 4,

1

b
= logk 3,

1

c
= logk 6.

Ta có: P =
c

a
+

2c

b
= c

Å
1

a
+

2

b

ã
= c (logk 4 + 2 logk 3) = c logk(4 · 32) = c logk 36.

Mà logk 36 = logk(6
2) = 2 logk 6 = 2 · 1

c
. Vậy P = c · 2

c
= 2.

c Câu 8. Đường tiệm ngang đồ thị hàm số y =
3x− 1

x− 2
là

A x = 2. B y = 2. C x = 3. D y = 3.

bHướng dẫn giải. Ta có limx→±∞
3x− 1

x− 2
= 3.

Đường thẳng y = 3 là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.

c Câu 9. Gieo một đồng xu cân đối đồng chất 3 lần. Xác suất để cả 3 lần xuất hiện mặt ngửa

là

A
7

8
. B

1

6
. C

1

8
. D

1

2
.

bHướng dẫn giải. Số phần tử của không gian mẫu là n(Ω) = 23 = 8.

Biến cố "Cả 3 lần ngửa" chỉ có 1 kết quả thuận lợi là (N,N,N).
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Xác suất là P =
1

8
.

c Câu 10. Họ nguyên hàm của hàm số f(x) = 5x là

A
5x

ln 5
+ C. B

5x+1

x+ 1
+ C.

C 5x + C. D 5x · ln 5 + C.

bHướng dẫn giải. Áp dụng công thức nguyên hàm cơ bản:
∫
axdx =

ax

ln a
+ C.

Với a = 5, ta có
∫
5xdx =

5x

ln 5
+ C.

c Câu 11. Cho hình chóp có diện tích đáy bằng 10 và chiều cao bằng 6. Tính thể tích khối chóp

đã cho.

A 30. B 16. C 20. D 60.

bHướng dẫn giải. Công thức tính thể tích khối chóp: V =
1

3
SØy · h =

1

3
· 10 · 6 = 20.

c Câu 12. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Tìm khẳng định đúng.

S

A

B

D

C

A
#   »

SA =
#   »

SB +
#    »

DC. B
#   »

SA =
#   »

SB +
#    »

CD.

C
#    »

AC =
#    »

AB +
#    »

BD. D
#   »

SA− #   »

SB =
#   »

SC − #    »

SD.

bHướng dẫn giải. Vì ABCD là hình bình hành nên
#    »

BA =
#    »

CD.

Theo quy tắc hiệu hai vectơ chung gốc S, ta có:
#   »

SA− #   »

SB =
#    »

BA.

Thay
#    »

BA =
#    »

CD vào, ta được:
#   »

SA− #   »

SB =
#    »

CD ⇔ #   »

SA =
#   »

SB +
#    »

CD.

Khẳng định đúng là
#   »

SA =
#   »

SB +
#    »

CD.

Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Mỗi ý a) b) c) d)

thí sinh chọn đúng hoặc sai

� Bài 1. “Cú nhảy tử thần” của ngỗng Barnacle ở Bắc Cực là một trong những hình ảnh ấn tượng

và tạo ra nhiều cảm xúc nhất trong thế giới tự nhiên. Vào mùa sinh sản, để tránh kẻ thù ngỗng bố

mẹ sẽ làm tổ trên vách đá cao hơn 100 m. Khi ngỗng con ra đời được vài ngày thì phải cùng ngỗng

bố mẹ nhảy từ vách đá xuống mặt đất để kiếm ăn. Nhờ bản năng sinh tồn cùng với lớp lông vũ

bảo vệ mà tỉ lệ sống sót của ngỗng con khi thực hiện “Cú nhảy tử thần” rất cao, ngỗng con đực là

80% và ngỗng con cái là 90%. Hôm nay, ngỗng bố mẹ sẽ dìu dắt 3 ngỗng con gồm một con đực và

hai con cái thực hiện cú nhảy đầu đời ngoạn mục này.

a) Xác suất để cả 3 ngỗng con sống sót sau “Cú nhảy tử thần” là 0, 648.
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b) Xác suất để cả 3 ngỗng con tử vong sau “Cú nhảy tử thần” là 0, 02.

c) Xác suất để ít nhất 1 ngỗng con sống sót sau “Cú nhảy tử thần” là 0, 998.

d) Xác suất để có đúng 2 ngỗng con sống sót sau “Cú nhảy tử thần” là 0, 306.

bHướng dẫn giải. Gọi A là biến cố ngỗng con đực sống sót, B là biến cố ngỗng con cái thứ

nhất sống sót, C là biến cố ngỗng con cái thứ hai sống sót.

Theo đề bài, các biến cố A,B,C độc lập. Ta có các xác suất:

P (A) = 0, 8 ⇒ P (Ā) = 0, 2.

P (B) = 0, 9 ⇒ P (B̄) = 0, 1.

P (C) = 0, 9 ⇒ P (C̄) = 0, 1.

a): Xác suất cả 3 con cùng sống sót là:

P (A ·B · C) = P (A) · P (B) · P (C) = 0, 8 · 0, 9 · 0, 9 = 0, 648.

⇒ Phát biểu a) Đúng.

b): Xác suất cả 3 con cùng tử vong là:

P (Ā · B̄ · C̄) = P (Ā) · P (B̄) · P (C̄) = 0, 2 · 0, 1 · 0, 1 = 0, 002.

Vì 0, 002 ̸= 0, 02 nên phát biểu b) Sai.

c): Xác suất để ít nhất 1 ngỗng con sống sót là biến cố đối của "cả 3 con cùng tử vong":

P = 1− P (Ā · B̄ · C̄) = 1− 0, 002 = 0, 998.

⇒ c) Đúng.

d): Để có đúng 2 con sống sót, ta có 3 trường hợp:

- TH1: Đực sống, Cái 1 sống, Cái 2 chết: 0, 8 · 0, 9 · 0, 1 = 0, 072.

- TH2: Đực sống, Cái 1 chết, Cái 2 sống: 0, 8 · 0, 1 · 0, 9 = 0, 072.

- TH3: Đực chết, Cái 1 sống, Cái 2 sống: 0, 2 · 0, 9 · 0, 9 = 0, 162.

Xác suất cần tìm: 0, 072 + 0, 072 + 0, 162 = 0, 306. ⇒ Phát biểu d) Đúng.

� Bài 2. Cho hàm số y = f(x) =
−x2 + x− 2

x+ 1
có đồ thị (C). Khi đó:

a) y′ = f ′(x) =
−x2 − 2x+ 3

(x+ 1)2
;∀x ̸= −1.

b) Tiệm cận xiên của đồ thị hàm số là đường thẳng có phương trình y = x− 2.

c) Khoảng cách giữa hai điểm cực trị của đồ thị (C) bằng 4.

d) Trên đồ thị (C) có đúng 4 điểm M có tung độ và hoành độ là các số nguyên sao cho tiếp

tuyến của (C) tại M tạo với hai đường tiệm cận (C) một tam giác có diện tích bằng 8.

bHướng dẫn giải. Hàm số đã cho có tập xác định D = R \ {−1}.

Ta có: f(x) =
−x2 + x− 2

x+ 1
= −x+ 2− 4

x+ 1
.

a)

y′ =
(−2x+ 1)(x+ 1)− 1(−x2 + x− 2)

(x+ 1)2
=

−2x2 − 2x+ x+ 1 + x2 − x+ 2

(x+ 1)2
=

−x2 − 2x+ 3

(x+ 1)2
.
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Vậy khẳng định a) Đúng.

b) Từ biểu thức f(x) = −x+ 2− 4

x+ 1
, ta có:

lim
x→∞

[f(x)− (−x+ 2)] = lim
x→∞

Å
− 4

x+ 1

ã
= 0.

Suy ra đường tiệm cận xiên của đồ thị (C) là y = −x+ 2.

Khẳng định nêu y = x− 2 nên b) Sai.

c) y′ = 0 ⇔ −x2 − 2x+ 3 = 0 ⇔

[
x = 1 ⇒ y = −1 ⇒ A(1;−1)

x = −3 ⇒ y = 7 ⇒ B(−3; 7)
.

Khoảng cách giữa hai điểm cực trị là

AB =
√
(−3− 1)2 + (7− (−1))2 =

√
16 + 64 =

√
80 = 4

√
5.

Khẳng định nêu bằng 4 nên c) Sai.

d) Đối với đồ thị hàm số y = ax + b +
k

cx+ d
, diện tích tam giác tạo bởi tiếp tuyến tại một

điểm bất kỳ và hai đường tiệm cận luôn là một hằng số S =
2|k|
c2

.

Ở đây k = −4, c = 1 ⇒ S = 2 · | − 4| = 8.

Như vậy, mọi điểm M thuộc đồ thị đều thỏa mãn điều kiện diện tích bằng 8.

Yêu cầu M(x; y) có tọa độ nguyên ⇔ x+ 1 là ước của 4.

x+ 1 ∈ {±1;±2;±4} ⇒ x ∈ {0;−2; 1;−3; 3;−5}.

Có 6 giá trị x nguyên tương ứng với 6 giá trị y nguyên. Vậy có đúng 6 điểm M thỏa mãn.

Khẳng định nêu có đúng 4 điểm nên d) Sai.

� Bài 3. Để kỷ niệm 70 năm ngày thành lập trường THPT Việt Đức, các cựu học sinh tổ chức

phát hành áo kỷ niệm gây quỹ học bổng. Giả sử doanh số (tính bằng số áo bán được) tuân theo

quy luật logistic được mô hình hóa bằng hàm số f(t) =
7000

1 + 69e−t
, t ≥ 0, trong đó thời gian t được

tính theo đơn vị ngày, kể từ thời điểm ngày phát hành đầu tiên (ngày 11/8/2025).

a) Sau ba ngày kể từ thời điểm ngày phát hành đầu tiên, số áo bán ra vượt quá 2000 chiếc.

b) Tổng số áo được bán ra không vượt quá 7000 chiếc.

c) Ngay tại thời điểm ngày phát hành đầu tiên, số áo được bán ra đã đạt 100 chiếc.

d) Đạo hàm f ′(t) sẽ biểu thị tốc độ phát hành. Sau 360 giờ kể từ thời điểm phát hành đầu tiên

thì tốc độ phát hành là lớn nhất.

bHướng dẫn giải. Xét hàm số f(t) =
7000

1 + 69e−t
với t ≥ 0.

a)

Thay t = 3 vào hàm số ta được:

f(3) =
7000

1 + 69e−3
≈ 7000

1 + 69 · 0, 049787
≈ 1578, 3 (chiếc).

Vì 1578, 3 < 2000 nên khẳng định a) Sai.



8686 ∠ Sưu tầm và Biên soạn: Lê Minh Kha - 0399653362

b) Ta có e−t > 0 với mọi t ≥ 0 ⇒ 1 + 69e−t > 1 ⇒ 7000

1 + 69e−t
< 7000.

Mặt khác, lim
t→+∞

f(t) = lim
t→+∞

7000

1 + 69e−t
=

7000

1 + 0
= 7000.

Như vậy, tổng số áo bán ra tăng dần theo thời gian nhưng không bao giờ vượt quá ngưỡng 7000

chiếc.

Vậy khẳng định b) Đúng.

c) Ngày phát hành đầu tiên tương ứng với t = 0.

f(0) =
7000

1 + 69e0
=

7000

1 + 69
=

7000

70
= 100 (chiếc).

Vậy khẳng định c) Đúng.

d) Tốc độ phát hành là đạo hàm v(t) = f ′(t).

f ′(t) = (7000(1 + 69e−t)−1)
′
= 7000 · (−1)(1 + 69e−t)−2 · (−69e−t) =

483000e−t

(1 + 69e−t)2
.

Đặt u = 69e−t > 0.

Khi đó f ′(t) =
7000u

(1 + u)2
.

Áp dụng bất đẳng thức Cô-si cho mẫu số: (1 + u)2 ≥ (2
√
u)2 = 4u ⇒ u

(1 + u)2
≤ 1

4
.

Giá trị lớn nhất đạt được khi u = 1 ⇔ 69e−t = 1 ⇔ et = 69 ⇔ t = ln(69) ≈ 4, 23 (ngày).

Đổi thời gian đề bài cho: 360 giờ =
360

24
= 15 ngày.

Vì 4, 23 ̸= 15 nên tốc độ phát hành không đạt cực đại vào thời điểm sau 360 giờ. Vậy khẳng

định d) Sai.

� Bài 4. Một lớp than đá hình lăng trụ tam giác có các mặt phẳng giới hạn trên và dưới là (E)

và (E ′), tiếp giáp với các lớp đất xung quanh. Trên hệ trục tọa độ Oxyz, đơn vị trên mỗi trục tính

bằng mét, mặt đất là mặt phẳng (Oxy). Các kĩ sư thực hiện ba lần khoan thăm dò, lần thứ nhất

cắt mặt (E) và (E ′) lần lượt tại điểm A(−20; 30;−200), A′(−20; 30;−236); lần thứ hai cắt mặt

(E) và (E ′) lần lượt tại điểm B(120; 180;−80), B′(120; 180;−120); lần thứ ba cắt mặt (E) và (E ′)

lần lượt tại điểm C(80; 120;−120), C ′(80; 120;−160). Từ điểm T (−200; 200; 0), một đường hầm

được đào theo hướng của vectơ #»v = (2;−1;−1).
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Các mệnh đề sau đây đúng hay sai?

a) Phương trình của mặt phẳng (E) là 3x− 2y + 6z − 1200 = 0.

b) Một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (E ′) là #»n ′ = (2; 2;−5).

c) Khi đào hầm, vị trí đầu tiên mà đường hầm gặp lớp than là M(a; b; c), khi đó a > 90.

d) Chiều dài đoạn đường hầm nằm trong lớp than đá lớn hơn 80 mét.

bHướng dẫn giải. a) Sai.

Mặt phẳng (E) đi qua 3 điểm A,B,C nên có cặp vectơ chỉ phương là:
#    »

AB = (140; 150; 120);
#    »

AC = (100; 90; 80).

Chọn #»u 1(14; 15; 12),
#»u 2(10; 9; 8) là cặp VTCP của mặt phẳng (E).

Khi đó, một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (E) là #»nE = [ #»u 1,
#»u 2] = (12; 8;−24).

Mặt phẳng (E) đi qua A(−20; 30;−200) và có VTPT #»n 1 = (3; 2;−6) có phương trình:

3(x+ 20) + 2(y − 30)− 6(z + 200) = 0 ⇐⇒ 3x+ 2y − 6z − 1200 = 0.

b) Đúng.

Mặt phẳng (E ′) đi qua 3 điểm A′, B′, C ′ nên có cặp VTCP:
#      »

A′B′ = (140; 150; 116);
#      »

A′C ′ = (100; 90; 76).

Suy ra một VTPT của mặt phẳng (E ′) là #»nE′ = [
#      »

A′B′,
#      »

A′C ′] = (960; 960;−2400) = 480(2; 2;−5).

Suy ra #»n 2 = (2; 2;−5) là một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (E ′).

c) Sai.

Đường hầm d đi qua T (−200; 200; 0) theo hướng #»v = (2;−1;−1) có PT tham số:

d :


x = −200 + 2t

y = 200− t

z = −t

(t ∈ R).

Thay vào PT mặt phẳng (E) : 3x+ 2y − 6z − 1200 = 0, ta được:

3(−200 + 2t) + 2(200− t)− 6(−t)− 1200 = 0 ⇐⇒ 10t− 1400 = 0 ⇐⇒ t = 140.

Vị trí đầu tiên gặp lớp than là M(80; 60;−140). Khi đó a = 80 < 90.
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d) Sai.

Mặt phẳng (E ′) đi qua C ′(80; 120;−160) có VTPT #»n 2 = (2; 2;−5) nên có PT:

2(x− 80) + 2(y − 120)− 5(z + 160) = 0 ⇐⇒ 2x+ 2y − 5z − 1200 = 0.

Thay PT đường hầm d vào PT (E ′), ta được:

2(−200 + 2t) + 2(200− t)− 5(−t)− 1200 = 0 ⇐⇒ 7t− 1200 = 0 ⇐⇒ t =
1200

7
.

Giao điểm N = d ∩ (E ′) có tọa độ N

Å
1000

7
;
200

7
;−1200

7

ã
.

Chiều dài đoạn trong lớp than là MN =
»
(1000

7
− 80)2 + (200

7
− 60)2 + (−1200

7
+ 140)2 ≈ 76, 98

(m) < 80 (m).

Phần III. Câu trả lời ngắn Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

� Bài 1. Cho khối lăng trụ tam giác đều ABC.A′B′C ′. Biết số đo góc nhị diện [A′, BC,A] bằng

30◦ và tam giác A′BC có diện tích bằng 32. Khoảng cách giữa hai đường thẳng AB và A′C ′ bằng

bao nhiêu? (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)

bHướng dẫn giải.

A

A′

B

B′

C

C ′

M

Ta có

{
AB ⊥ AA′, A ∈ AB

A′C ′ ⊥ AA′, A′ ∈ A′C ′

Suy ra AA′ là đoạn vuông góc chung của AB và A′C ′ ⇒ d(AB,A′C ′) = AA′.

Gọi M là trung điểm BC nên AM ⊥ BC.

Mà AA′ ⊥ BC nên BC ⊥ (AA′M) ⇒ A′M ⊥ BC ⇒

[A′, BC,A] = ÂMA′ = 30◦.

Xét tam giác AA′M vuông tại A, ta có
AM

A′M
= cos ÂMA′ =

√
3

2
.

Mặt khác
SABC

SA′BC

=
1
2
AM ·BC

1
2
A′M ·BC

=
AM

A′M
=

√
3

2
⇒

SABC =

√
3

2
SA′BC = 16

√
3.

Ta có SABC =
AB2

√
3

4
= 16

√
3 ⇒ AB = 8 ⇒ AA′ = AM · tan ÂMA′ =

8
√
3

2
tan 30◦ = 4.
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Vậy d(AB,A′C ′) = AA′ = 4.

� Bài 2. Một tấm bìa cứng có kích thước 60 (cm) và 90 (cm) được gấp đôi thành một hình chữ

nhật 60 (cm) và 45 (cm) như hình vẽ. Sau đó, cắt ra từ các góc của hình chữ nhật vừa gấp bốn

hình vuông bằng nhau có cạnh x (cm). Tấm bìa được mở ra và sáu mép được gấp lên để tạo thành

một hộp chữ nhật (H) có nắp và đáy (như hình vẽ). Thể tích lớn nhất của khối (H) bằng bao

nhiêu lít? (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)

60
cm

90 cm

x
x

x
x

x
x

x
x

45 cm

60
cm

90 cm

bHướng dẫn giải. Sau khi gấp đôi tấm bìa và cắt hình vuông cạnh x ở 4 góc của lớp bìa kép,

khi mở ra ta có hình khai triển của hộp chữ nhật có nắp. Các kích thước của hộp (H) là:

Chiều cao: h = 2x (cm).

Chiều dài đáy: a = 60− 2x (cm).

Chiều rộng đáy: b = 45− 2x (cm).

Điều kiện: 0 < x <
45

2
= 22, 5. Thể tích khối hộp là:

V (x) = (60− 2x)(45− 2x) · 2x = 8x3 − 420x2 + 5400x.

Ta có V ′(x) = 24x2 − 840x+ 5400.

V ′(x) = 0 ⇔

x =
35 + 5

√
13

2
≈ 36, 18 (loại)

x =
35− 5

√
13

2
≈ 13, 82 (nhận)

Bảng biến thiên:

x

V ′(x)

V (x)

0 35−5
√
13

2
22,5

+ 0 −

00

VmaxVmax

00

Thể tích lớn nhất đạt được tại x =
35− 5

√
13

2
:

Vmax = V

Ç
35− 5

√
13

2

å
≈ 20468, 04 cm3.

Đổi đơn vị: 20468, 04 cm3 ≈ 20, 468 lít ≈ 20, 5 lít.

Vậy thể tích lớn nhất của khối hộp khoảng 20, 5 lít.

� Bài 3. Cho tập X = {1; 2; 3; . . . ; 12}. Chọn ngẫu nhiên 4 số phân biệt từ tập X rồi đặt 1 số
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vào vòng tròn lớn ở chính giữa, đặt 3 số còn lại vào ba vòng tròn nhỏ xung quanh (ba vòng tròn

nhỏ không phân biệt vị trí). Gọi P là xác suất để tổng các số tự nhiên trên hai vòng tròn nhỏ bất

kì luôn nhỏ hơn số ở vòng tròn lớn chính giữa đồng thời tổng cả ba số trên ba vòng tròn nhỏ luôn

lớn hơn số ở vòng tròn lớn. Tính giá trị của 1980P .

bHướng dẫn giải.

Không gian mẫu của biến cố là: C4
12 · C1

4 = 1980

Giả sử 4 số lấy ra bao gồm a, b, c,M trong đó M là số chính giữa và a, b, c (giả sử a < b < c)

là 3 số ở ba vòng tròn xung quanh, vì a, b, c không phân biệt thứ tự nên theo yêu cầu bài toán ta

có:

{
c+ b < M < a+ b+ c

3 < c+ b < 12

Ta xét các TH có thể xảy ra của số M

TH1: M ∈ {1; 2; 3; 4; 5; 6; 7} thì không tồn tại các số a, b, c thoả mãn

TH2: M = 8. Ta có các bộ (a; b; c) thoả mãn là: (2; 3; 4). Có 1 bộ

TH3: M = 9. Ta có các bộ (a; b; c) thoả mãn là: (2; 3; 5). Có 1 bộ

TH4: M = 10. Ta có các bộ (a; b; c) thoả mãn là: (2; 3; 6), (3; 4; 5), (2; 4; 5). Có 3 bộ

TH5: M = 11. Ta có các bộ (a; b; c) thoả mãn là: (2; 3; 7), (2; 4; 6), (3; 4; 5), (3; 4; 6). Có 4 bộ

TH6: M = 12. Ta có các bộ (a; b; c) thoả mãn là:

(2; 3; 8), (2; 4; 7), (3; 4; 7), (3; 4; 6), (3; 5; 6), (4; 5; 6), (2; 5; 6). Có 7 bộ

Vậy xác suất của biến cố trên là: P = 16
1980

. Vậy 1980P = 16.

� Bài 4. Công tử Bạc Liêu có một mảnh đất hình vuông ở một khu đô thị sầm uất, hình vuông

có cạnh 40 m, công tử dự định xây một hồ bơi được giới hạn bởi cạnh AB của hình vuông và một

parabol đi qua hai đầu mút cạnh đó, đỉnh của parabol cách cạnh AB một đoạn 10 m. Từ vị trí O

là trung điểm AB, kẻ tia Ot bất kì cắt parabol và một cạnh khác của hình vuông theo thứ tự tại

các điểm M,N . Gọi P là trung điểm MN , khi tia Ot quay quanh gốc O thì tập hợp các điểm P

tạo thành đường cong (L). Công tử dự định sử dụng một loại gạch men đặc biệt để lát nền cho

toàn bộ khu vực được giới hạn bởi đường cong (L) và parabol. Phần còn lại trên mảnh đất hình

vuông đó thì công tử sẽ trồng cỏ. Biết rằng chi phí xây hồ bơi là 5 triệu đồng/m2, chi phí lát gạch

men là 2 triệu đồng/m2, chi phí trồng cỏ tự nhiên là 100 nghìn đồng/m2. Tính tổng số tiền mà

công tử Bạc Liêu phải chi trả cho toàn bộ dự án trên theo đơn vị tỷ đồng (làm tròn đến hàng phần
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chục).

t

O

M

N

P

AB

C D

10

20 20

40

Hồ bơi

Lát gạch men

Trồng cỏ

bHướng dẫn giải.

Lưu ý: Ta sử dụng công thức của bổ đề sau: Cho một đường cong (L) có phương trình trong

hệ tọa độ cực là r = r(θ), với α ≤ θ ≤ β. Tính diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi đường cong

(L) và hai tia θ = α, θ = β:

S =

∫ β

α

1

2
[r(θ)]2dθ

x

y

N

M
P

N

M

P

O AB

I

Hồ bơi

Lát gạch men

Trồng cỏ

2020

40

α

Gán hệ trục tọa độ như hình vẽ. Ta dễ dàng tìm được (P ) : y = − 1
40
x2 + 10.

Diện tích hồ bơi là: Sb = 2
∫ 20

0

(
− 1

40
x2 + 10

)
dx = 800

3
.

Gọi α là góc tạo bởi tia Ot và trục Ox. Lúc đó: M(OM cosα;OM sinα). Vì M ∈ (P ) ⇒

OM sinα = − 1
40
(OM cosα)2+10.⇒ OM2(cosα)2+40OM sinα−400 = 0 ⇔

{
OM = −20 sinα−20

(cosα)2

OM = −20 sinα+20
(cosα)2

Ta chọn OM = 20−20 sinα
(cosα)2

= 20
1+sinα

.
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TH1: α ∈ [0, arctan 2] ⇒ ON = 20
cosα

. Suy ra: OP = OM+ON
2

= 10
1+sinα

+ 10
cosα

.

TH2: α ∈
[
arctan 2, π

2

]
⇒ ON = 40

sinα
. Suy ra: OP = OM+ON

2
= 10

1+sinα
+ 20

sinα
.

S(L) = 2
[
1
2

∫ arctan 2

0

Ä
10

1+sinα
+ 10

cosα

ä2
dα + 1

2

∫ π
2

arctan 2

Ä
10

1+sinα
+ 20

sinα

ä2
dα
]
= 756, 3 (m2).

Tổng chi phí: 5·Sb+2·(SL−Sb)+0, 1·(SV −SL) = 5· 800
3
+2·

(
756, 3− 800

3

)
+0, 1·(1600−756, 3) =

2396, 97 ≈ 2, 4 tỷ.

� Bài 5. Một nhà phân phối có thể thuê tối đa 3 chiếc xe tải loại A và 8 chiếc xe tải loại B để

vận chuyển 100 chiếc máy giặt từ nhà máy sản xuất đến nơi tiêu thụ. Mỗi xe loại A chở được tối

đa 20 máy giặt với giá cước 3 triệu đồng mỗi chuyến, mỗi xe loại B chở được tối đa 10 máy giặt

với giá cước 2 triệu đồng mỗi chuyến. Nếu mỗi xe chỉ chở nhiều nhất một chuyến, số tiền cước tối

thiểu (triệu đồng) mà nhà phân phối phải trả là bao nhiêu?

bHướng dẫn giải. Gọi x là số chuyến xe loại A được thuê. Điều kiện: 0 ≤ x ≤ 3

Gọi y là số chuyến xe loại B được thuê. Điều kiện: 0 ≤ y ≤ 8

Vì x, y là số chuyến và chỉ chở nhiều nhất một chuyến nên x và y cũng là số xe được thuê.

Mỗi xe loại A chở được tối đa 20 máy giặt, mỗi xe loại B chở được tối đa 10 máy giặt và tổng

số máy giặt cần vận chuyển là 100.

Ta thiết lập được bất phương trình 20x+ 10y ≥ 100 ⇔ 2x+ y ≥ 10

Giá cước xe loại A: 3 triệu đồng/chuyến, giá cước xe loại B: 2 triệu đồng/chuyến.

Số tiền cước là F (x, y) = 3x+ 2y

Bài toán trở thành: Tìm các số nguyên dương x, y thỏa mãn hệ điều kiện:


0 ≤ x ≤ 3

0 ≤ y ≤ 8

2x+ y ≥ 10

sao cho hàm F (x, y) = 3x+ 2y đạt giá trị nhỏ nhất.

x

y

−5 5 10 15

−2

2

4

6

8

10

12

14

O

C A

B

Miền nghiệm của hệ bất phương trình là tam giác ABC với A(3; 8);B(3; 4);C(1; 8).
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F (3; 8) = 9 + 16 = 25.

F (3; 4) = 9 + 8 = 17.

F (1; 8) = 3 + 16 = 19.

Giá trị nhỏ nhất của hàm F (x, y) là 17, đạt được tại đỉnh B(3; 4).

� Bài 6. Trong không gian với hệ trục toạ độ Oxyz (đơn vị độ dài trên mỗi trục tính là mét),

một vườn hoa nằm trên mặt phẳng (P ) : 2x+2y− z− 12 = 0. Có hai bóng đèn chiếu sáng cố định

được đặt tại các điểm A(40;−40; 12), B(−40; 50; 38). Để đảm bảo kỹ thuật chiếu sáng, các kỹ sư

muốn thiết kế trên mặt vườn một đường ray để lắp đặt một đèn chiếu sáng M di động trên đường

ray ấy. Yêu cầu kỹ thuật đặt ra là góc tạo bởi MA với mặt vườn và góc tạo bởi MB với mặt vườn

phải luôn bằng nhau. Độ dài đường ray là bao nhiêu mét (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)?

(P )

A

B

M

bHướng dẫn giải.

(P )

A

B

A1 B1

I
J

M

Gọi A1, B1 lần lượt là hình chiếu vuông góc của A,B lên mặt phẳng (P ).

Khi đó yêu cầu bài toán đặt ra ÂMA1 = B̂MB1.

Ta có ÂMA1 = B̂MB1 ⇒ tan ÂMA1 = tan B̂MB1 ⇒
AA1

MA1

=
BB1

MB1

⇒ MA1

MB1

=
AA1

BB1

=
d(A, (P ))

d(B, (P ))
=

8

10
=

4

5
.
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Xét điểm I, J thỏa


#    »

IA1 = −4

5

#    »

IB1

#     »

JA1 =
4

5

#     »

JB1

⇒

{
I, J ∈ (P )

ÎMJ = 90◦.

Suy ra M thuộc đường tròn đường kính IJ .

Mặt khác ta có


AA1 = 8

BB1 = 10

AB =
√
15176

⇒ A1B1 =
√
15172 ⇒ IJ =

40
√
15172

9
.

Vậy điểm M chuyển động trên đường tròn đường kính bằng
40
√
15172

9
.

Vậy độ dài của đường ray là L = π · IJ = π · 40
√
15172

9
≈ 1720 (m).
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ĐỀ THAM KHẢO

ĐỀ SỐ 4

(Đề gồm có 4 trang)

ĐỀ ÔN TẬP THI THPTQG 2026

Môn: TOÁN 12

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu

12 mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

c Câu 1. Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng (P ) : x− 4y + 3z − 2 = 0. Vectơ nào dưới đây

là một vectơ pháp tuyến của (P )?

A #»n = (0;−4; 3). B #»n = (1; 4; 3).

C #»n = (−1; 4;−3). D #»n = (−4; 3;−2).

bHướng dẫn giải. Mặt phẳng (P ) : x−4y+3z−2 = 0 có một vectơ pháp tuyến là #»nP = (1;−4; 3).

Mọi vectơ #»n = k · #»nP (k ̸= 0) đều là vectơ pháp tuyến của (P ).

Với k = −1, ta có #»n = (−1; 4;−3).

c Câu 2. Cho hàm số y = f(x) có bảng biến thiên như hình vẽ. Tiệm cận đứng của đồ thị hàm

số đã cho là đường thẳng có phương trình

x

f ′(x)

f(x)

−∞ 1 +∞
− −

22

−∞

+∞

22

A x = 2. B y = 2. C x = 1. D y = 1.

bHướng dẫn giải. Dựa vào bảng biến thiên, ta thấy limx→1− f(x) = −∞ và limx→1+ f(x) = +∞.

Do đó, đường thẳng x = 1 là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.

c Câu 3. Cho các hàm số f(x) và g(x) có đạo hàm trên R. Mệnh đề nào sau đây sai?

A
∫
[f(x) + g(x)]dx =

∫
f(x)dx+

∫
g(x)dx.

B
∫
kf(x)dx = k

∫
f(x)dx (số thực k ̸= 0).

C
∫
f(x)g(x)dx =

∫
f(x)dx ·

∫
g(x)dx.

D
∫
f ′(x)dx = f(x) + C (C ∈ R).

bHướng dẫn giải. Theo tính chất của nguyên hàm, nguyên hàm của một tích không bằng tích

các nguyên hàm. Do đó mệnh đề C sai.

c Câu 4. Với a là số thực dương tùy ý, log
a2

100
bằng

A 2 log a− 10. B 1
2
(log a− 2). C 2 log a− 2. D log a− 5.

bHướng dẫn giải. Ta có: log
a2

100
= log a2 − log 100 = 2 log a− log 102 = 2 log a− 2.

c Câu 5. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a, SA = a
√
3, đường thẳng SA



9696 ∠ Sưu tầm và Biên soạn: Lê Minh Kha - 0399653362

vuông góc với mặt phẳng (ABCD). Góc giữa đường thẳng SB và mặt phẳng (ABCD) là

S

A

B C

D

A 90◦. B 30◦. C 45◦. D 60◦.

bHướng dẫn giải. Vì SA ⊥ (ABCD) nên AB là hình chiếu vuông góc của SB lên mặt phẳng

(ABCD).

⇒ (SB, (ABCD)) = (SB,AB) = ŜBA.

Trong tam giác vuông SAB: tan ŜBA =
SA

AB
=

a
√
3

a
=

√
3 ⇒ ŜBA = 60◦.

c Câu 6. Tổng
#    »

AB +
#    »

AD +
#   »

SA bằng

A
#   »

SC. B
#    »

SD. C
#   »

SB. D
#   »

BS.

bHướng dẫn giải. Vì ABCD là hình vuông nên
#    »

AB +
#    »

AD =
#    »

AC.

Khi đó:
#    »

AB +
#    »

AD +
#   »

SA =
#    »

AC +
#   »

SA =
#   »

SA+
#    »

AC =
#   »

SC.

c Câu 7. Gọi S là diện tích của hình phẳng giới hạn bởi các đường y = 2x, y = 0, x = 0, x = 2.

Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A S =

∫ 2

0

2xdx. B S = π

∫ 2

0

22xdx.

C S =

∫ 2

0

22xdx. D S = π

∫ 2

0

2xdx.

bHướng dẫn giải. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số y = f(x), trục hoành và hai

đường thẳng x = a, x = b là S =

∫ b

a

|f(x)|dx.

Với f(x) = 2x > 0 trên [0; 2], ta có S =

∫ 2

0

2xdx.

c Câu 8. Cho cấp số nhân (un) với u1 = 3; q = 1
2
. Số 3

512
là số hạng thứ mấy?

A 11. B 9. C 10. D 12.

bHướng dẫn giải. Ta có un = u1 · qn−1 ⇔ 3

512
= 3 ·

Å
1

2

ãn−1

⇔
Å
1

2

ã9
=

Å
1

2

ãn−1

.

Suy ra n− 1 = 9 ⇔ n = 10.

c Câu 9. Nhiệt độ trong 55 ngày của một địa phương được cho trong bảng ghép lớp:

Nhiệt độ (◦C) [19; 22) [22; 25) [25; 28) [28; 31) [31; 34) [34; 37)

Số ngày 5 7 8 16 12 7

Phương sai của mẫu số liệu được làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất nằm trong khoảng

A (17; 19). B (20; 21). C (19; 20). D (23; 25).
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bHướng dẫn giải. Giá trị đại diện các nhóm lần lượt là: 20, 5; 23, 5; 26, 5; 29, 5; 32, 5; 35, 5.

Số trung bình x̄ ≈ 28, 99. Phương sai s2 ≈ 19, 44.

Giá trị này thuộc khoảng (19; 20).

c Câu 10. Tìm tập nghiệm của bất phương trình

Å
1

3

ãx
≤
Å
1

3

ã−x+2

A (−∞; 1). B [1; +∞). C (−∞; 1]. D (1;+∞).

bHướng dẫn giải. Vì cơ số 0 <
1

3
< 1 nên bất phương trình tương đương với:

x ≥ −x+ 2 ⇔ 2x ≥ 2 ⇔ x ≥ 1.

Tập nghiệm là S = [1;+∞).

c Câu 11. Đồ thị trong hình vẽ là đồ thị của hàm số nào trong các hàm số dưới đây?

x

y

O

A y =
2x+ 1

x− 1
. B y =

2x− 1

x− 1
.

C y =
−x2 + 3x+ 1

x− 1
. D y =

x2 − 3x+ 1

x− 1
.

bHướng dẫn giải. Đồ thị có tiệm cận đứng x = 1 và cắt trục tung tại (0;−1).

Kiểm tra đáp án y =
x2 − 3x+ 1

x− 1
có y(0) = −1 và đạo hàm y′ =

x2 − 2x+ 2

(x− 1)2
> 0 nên hàm số

đồng biến trên từng khoảng xác định, phù hợp với hình vẽ.

c Câu 12. Trong không gian Oxyz, cho điểm A(2; 1; 1), B(0; 3;−1). Mặt cầu đường kính AB có

phương trình là

A (x− 1)2 + (y − 2)2 + z2 = 9.

B (x− 1)2 + (y − 2)2 + z2 = 3.

C x2 + (y − 2)2 + z2 = 3.

D (x− 1)2 + (y − 2)2 + (z + 1)2 = 9.

bHướng dẫn giải. Tâm I của mặt cầu là trung điểm AB: I = (1; 2; 0).

Bán kính R =
1

2
AB =

1

2

√
(0− 2)2 + (3− 1)2 + (−1− 1)2 =

√
3.

Phương trình mặt cầu: (x− 1)2 + (y − 2)2 + z2 = 3.

Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Mỗi ý a) b) c) d)
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thí sinh chọn đúng hoặc sai

� Bài 1. Một công ty tổ chức chương trình bốc thăm trúng thưởng nhân dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

cho 100 nhân viên. Trong hộp có 100 vé, trong đó có 4 vé trúng thưởng tour du lịch miễn phí ở

Thái Lan, 10 vé trúng thưởng tour du lịch miễn phí ở Đà Nẵng và 20 vé trúng thưởng tour du lịch

miễn phí tại Cửa Lò (Nghệ An), các vé còn lại trúng thưởng năm triệu đồng. Lần lượt từng nhân

viên lên bốc ngẫu nhiên một vé (không hoàn lại).

a) Xác suất để người bốc thăm thứ nhất bốc được vé trúng thưởng năm triệu đồng là 33
50
.

b) Xác suất để người bốc thăm thứ hai bốc được vé trúng thưởng năm triệu đồng là 13
20
, biết

rằng người bốc thăm thứ nhất bốc được vé trúng thưởng năm triệu đồng.

c) Xác suất để người bốc thăm thứ hai bốc được vé trúng thưởng năm triệu đồng là 33
50
.

d) Để tạo bất ngờ cho người bốc thăm tiếp theo, sau khi người thứ nhất bốc thăm, người dẫn

chương trình giữ lại vé và không công bố kết quả. Người bốc thăm thứ hai bốc được vé trúng

thưởng năm triệu đồng. Xác suất để người bốc thăm thứ nhất bốc được vé trúng thưởng năm triệu

đồng là 65
99
.

bHướng dẫn giải. Xét các biến cố:

A: " Người bốc thăm thứ nhất bốc được vé trúng thưởng năm triệu đồng" ;

B: " Người bốc thăm thứ hai bốc được vé trúng thưởng năm triệu đồng" .

a) Đúng. Ta có số vé trúng thưởng năm triệu đồng là: 100− (4 + 10 + 20) = 66.

Xác suất để người bốc thăm thứ nhất bốc được vé trúng thưởng năm triệu đồng là: P (A) =
66
100

= 33
50
.

b) Sai.

Nếu người bốc thăm thứ nhất bốc được vé trúng thưởng năm triệu đồng thì số vé trúng thưởng

năm triệu đồng còn lại trong hộp là 65 vé.

Suy ra, xác suất để người bốc thăm thứ hai bốc được vé trúng thưởng năm triệu đồng biết rằng

người bốc thăm thứ nhất bốc được vé trúng thưởng năm triệu đồng là P (B|A) = 65
99
.

c) Đúng. Xác suất để người bốc thăm thứ nhất không bốc được vé trúng thưởng năm triệu

đồng là:

P (A) = 1− P (A) = 1− 66
100

= 17
50
.

Nếu người bốc thăm thứ nhất không bốc được vé trúng thưởng năm triệu đồng thì số vé trúng

thưởng năm triệu đồng còn lại trong hộp là 66 nên P (B|A) = 66
99
.

Theo công thức xác suất toàn phần, xác suất để người bốc thăm thứ hai bốc được vé trúng

thưởng năm triệu đồng là:

P (B) = P (A)P (B|A) + P (A)P (B|A) = 33
50

· 65
99

+ 17
50

· 66
99

= 33
50
.

d) Đúng. Xác suất để người bốc thăm thứ nhất bốc được vé trúng thưởng năm triệu đồng

biết rằng người bốc thăm thứ hai bốc được vé trúng thưởng năm triệu đồng là P (A|B).

Theo công thức Bayes, ta có: P (A|B) = P (A)·P (B|A)
P (B)

=
33
50

· 65
99

33
50

= 65
99
.

� Bài 2. Trong một phòng thí nghiệm có máy đo nồng độ khí CO2 cho thấy: nồng độ khí CO2

trong phòng thay đổi theo thời gian t (tính bằng giờ) và được thể hiện qua hàm số f(t) = 400+ 2000t
t2+5
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(ppm), với t ≥ 0 (Khi nói nồng độ khí CO2 trong không khí là 400 ppm, điều đó có nghĩa là: Trong

một triệu phần thể tích của không khí, có 400 phần thể tích là khí CO2). Các khẳng định sau đúng

hay sai?

a) Nồng độ khí CO2 trong phòng tại thời điểm t = 0 là 400 (ppm).

b) f ′(t) = −2000t2−10000
(t2+5)2

với t ≥ 0.

c) Nghiệm của phương trình f ′(t) = 0 là t = 2.

d) Nồng độ khí CO2 cao nhất đo được trong phòng thí nghiệm (làm tròn đến hàng đơn vị) là

947 (ppm).

bHướng dẫn giải. a) Đúng.

Nồng độ khí CO2 trong phòng tại thời điểm t = 0 là f(0) = 400 + 2000·0
02+5

= 400 (ppm).

b) Sai.

Ta có f ′(t) = 2000(t2+5)−2000t·2t
(t2+5)2

= −2000t2+10000
(t2+5)2

với t ≥ 0.

c) Sai.

Ta có f ′(t) = 0 ⇒ −2000t2 + 10000 = 0 ⇔ t2 = 5 ⇔ t =
√
5 (do t ≥ 0).

Vậy nghiệm của phương trình f ′(t) = 0 là t =
√
5.

d) Sai.

Lập bảng biến thiên của hàm số f(t) trên [0; +∞) ta được:

t

f ′(t)

f(t)

0
√
5 +∞

+ 0 −

400400

847847

400400

Dựa vào bảng biến thiên, ta được max[0;+∞) f(t) = f(
√
5) ≈ 847 (ppm).

Khi đó nồng độ khí CO2 cao nhất đo được trong phòng thí nghiệm (làm tròn đến hàng đơn vị)

là 847 (ppm).

� Bài 3. Một đồ lưu niệm bằng thủy tinh có chiều cao bằng 14 (cm), được thiết kế gồm hai phần,

phần dưới là một khối lập phương cạnh bằng 8 (cm) và phần trên là một phần của khối cầu có

đường kính bằng 8 (cm) (được mô hình hóa bởi hình vẽ bên cạnh).

8cm

8cm

8cm

14cm
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Các phát biểu sau đúng hay sai?

a) Thể tích phần dưới (khối lập phương) bằng 512 (cm3).

b) Phần chỏm cầu có bán kính R = 4 (cm) và chiều cao h = 6 (cm).

c) Thể tích của chỏm cầu (phần phía trên) bằng 70π (cm3).

d) Thể tích của đồ lưu niệm đó là 738 (cm3) (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).

bHướng dẫn giải.

a) Đúng.

Cạnh của khối lập phương là a = 8 cm.

Thể tích khối lập phương là V1 = a3 = 83 = 512 (cm3).

b) Đúng.

Khối cầu có đường kính d = 8 cm nên bán kính R = 4 cm.

Chiều cao tổng cộng của đồ vật là 14 cm, chiều cao khối lập phương là 8 cm.

Vậy chiều cao của phần chỏm cầu phía trên là h = 14− 8 = 6 (cm).

c) Sai.

Công thức thể tích chỏm cầu bán kính R và chiều cao h là: V = πh2
(
R− h

3

)
.

Với R = 4 cm và h = 6 cm, ta có:

V2 = π · 62 ·
(
4− 6

3

)
= π · 36 · (4− 2) = 72π (cm3).

(Đề bài ghi 70π là sai).

d) Đúng.

Thể tích của đồ lưu niệm là: V = V1 + V2 = 512 + 72π ≈ 512 + 72 · 3, 14159 ≈ 738, 19 (cm3).

Làm tròn đến hàng đơn vị ta được 738 (cm3).

� Bài 4. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, đơn vị trên mỗi trục tính bằng 100 mét, mặt đất

nằm trên mặt phẳng (Oxy), trục Oz hướng lên. Từ điểm A(−7;−3;−8), một đường hầm X được

dự kiến đào xuyên thẳng qua điểm B(−2; 0;−9) vào trong lòng núi. Cùng lúc đó, một đường hầm

Y được xây thẳng từ điểm C(4;−6;−6) xuyên qua điểm D(7;−1;−8). Hai đường hầm cùng được

đào đến S vào cùng một thời điểm. Sau đó từ điểm S này, các kỹ sư tiếp tục khoan một đường

hầm khác theo hướng #»u (2; 1; 2) đâm ra mặt đất tại điểm P (tham khảo hình vẽ). Biết rằng việc

khoan đường hầm X được tiến hành với tốc độ 5 mét mỗi ngày.

a) Phương trình đường thẳng AB là
x+ 2

5
=

y

3
=

z − 9

−1
.

b) Hoành độ điểm S là 13.

c) Đường hầm Y được khoan với tốc độ lớn hơn 4 mét mỗi ngày.



101101∠ Sưu tầm và Biên soạn: Lê Minh Kha - 0399653362

d) Trên đường hầm SP , một lối thoát hiểm được khoan từ điểm Q cách P 1200 mét, khoan

thẳng đứng lên trên mặt đất. Vậy chiều dài của lối thoát hiểm đó lớn hơn 2000 mét.

bHướng dẫn giải. a) Sai.

Ta có
#    »

AB = (5; 3;−1). Đường thẳng AB đi qua điểm B(−2; 0;−9) và có vectơ chỉ phương #»uAB =

(5; 3;−1) có phương trình chính tắc là AB :
x+ 2

5
=

y

3
=

z + 9

−1
. (Mệnh đề ghi z − 9 là sai).

b) Đúng.

Phương trình tham số của đường thẳng AB là


x = −2 + 5t

y = 3t

z = −9− t

, t ∈ R.

Vì S ∈ AB nên S(−2 + 5t; 3t;−9− t).

Ta có
#   »

CS = (−6 + 5t; 3t+ 6;−3− t) và
#    »

CD = (3; 5;−2).

Ba điểm C,D, S thẳng hàng nên
#   »

CS,
#    »

CD cùng phương:
5t− 6

3
=

3t+ 6

5
=

−3− t

−2
(∗)

⇔ 5t− 6

3
=

3t+ 6

5
⇔ 25t− 30 = 9t+ 18 ⇔ 16t = 48 ⇔ t = 3.

Thay t = 3 vào (∗) thấy thỏa mãn

Å
9

3
=

15

5
=

−6

−2
= 3

ã
.

⇒ S(13; 9;−12). Vậy hoành độ điểm S bằng 13.

c) Sai.

Tốc độ đào đường hầm Y là vY =
sY
tY

với sY (m) là độ dài đường hầm Y (sY = 100 · CS), tY là

thời gian đào.

Ta có C(4;−6;−6), S(13; 9;−12) ⇒ CS =
√

(13− 4)2 + (9 + 6)2 + (−12 + 6)2 = 3
√
38 (đơn vị

trục).

Vì hai đường hầm bắt đầu đào cùng lúc và cùng đến S nên tX = tY .

Ta có A(−7;−3;−8), S(13; 9;−12) và vX = 5 m/ngày. Quãng đường thực sX = 100 · AS.

tX =
sX
vX

=
100 ·

√
(13 + 7)2 + (9 + 3)2 + (−12 + 8)2

5
=

100 · 4
√
35

5
= 80

√
35 (ngày).

Tốc độ đào đường hầm Y là: vY =
100 · 3

√
38

80
√
35

≈ 3, 91 < 4 (m/ngày).

d) Sai.

Gọi H là điểm giao giữa mặt đất và lối thoát hiểm. Khi đó QH là chiều dài lối thoát hiểm,

QH ⊥ HP (tam giác HPQ vuông tại H).

Lối thoát hiểm khoan thẳng đứng nên QH có vectơ chỉ phương #»u 1 = (0; 0; 1).

Đường hầm SP có vectơ chỉ phương #»u = (2; 1; 2).

Cosin góc giữa hai đường thẳng QH và SP là:

cos(QH,SP ) = cos∠HQP =
| #»u 1 · #»u |
| #»u 1| · | #»u |

=
|0 + 0 + 2|√

12 ·
√
22 + 12 + 22

=
2

3
.

Trong tam giác vuông HPQ, ta có:

HQ = PQ · cos∠HQP = 1200 · 2
3
= 800 (m).

Vì 800 < 2000 nên khẳng định d sai.

Phần III. Câu trả lời ngắn Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

� Bài 1. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông có cạnh bằng 4
√
2, các cạnh bên bằng

nhau và cùng bằng 2
√
6. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng AD và SC.
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bHướng dẫn giải.

S

A B

CD

O M

H

Gọi O là tâm của đáy ABCD. Ta có hình chóp S.ABCD là hình chóp tứ giác đều. Suy ra

SO ⊥ (ABCD).

Ta có AD//BC mà BC ⊂ (SBC) nên AD//(SBC).

Khi đó d(AD,SC) = d(AD, (SBC)) = d(A, (SBC)) = 2d(O, (SBC)).

Gọi M là trung điểm của BC, kẻ OH ⊥ SM tại H.

Ta có

{
BC ⊥ OM

BC ⊥ SO
⇒ BC ⊥ (SOM) ⇒ BC ⊥ OH.

Mà OH ⊥ SM nên OH ⊥ (SBC).

Khi đó OM =
AB

2
=

4
√
2

2
= 2

√
2.

OC =
AC

2
=

4
√
2 ·

√
2

2
= 4.

Suy ra SO =
√
SC2 −OC2 =

»
(2
√
6)2 − 42 =

√
24− 16 = 2

√
2.

Xét tam giác SOM vuông tại O, có:

1

OH2
=

1

SO2
+

1

OM2
=

1

(2
√
2)2

+
1

(2
√
2)2

=
1

8
+

1

8
=

1

4
.

Suy ra OH = 2.

Vậy d(AD,SC) = 2OH = 4.

� Bài 2.

Một mô hình khối tròn xoay có trục là đường thẳng MN , khi ta cắt khối tròn xoay đó bởi một

mặt phẳng đi qua trục của khối tròn xoay thì ta được mặt cắt có dạng như hình vẽ dưới đây.

M

N

A B

CD

P Q
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Biết MN = 20 cm, ABCD là hình chữ nhật có AB = 16 cm, AD = 32 cm, hai cung APD và

BQC là một phần của các đường parabol với đỉnh lần lượt là P,Q và PQ = 8 cm. Tính thể tích

của mô hình đó theo đơn vị cm3. (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)

bHướng dẫn giải. Chọn hệ Oxy như hình vẽ

x

y

O−16 −10 10 16

8

P 4

Q − 4

−8

A

B C

D

M N

Khi đó, cung APD là một phần của đường parabol đỉnh P (0; 4) và bề lõm quay lên nên có phương

trình dạng y = ax2 + 4, a > 0.

Parabol đi qua D(16; 8) nên ta có 8 = 256a+ 4 ⇔ a =
1

64
⇒ y =

1

64
x2 + 4.

Tương tự, ta có cung BQC là một phần của đường parabol có phương trình là y = − 1

64
x2 − 4.

Thể tích của khối tròn xoay cần tìm là V = V1 − 2V2.

V1 là thể tích của khối tròn xoay do hình phẳng giới hạn bởi parabol y =
1

64
x2 +4, trục hoành

và hai đường thẳng x = −16, x = 16 quay quanh Ox nên

V1 = π

16∫
−16

Å
1

64
x2 + 4

ã2
dx =

14336

15
π (cm3)

V2 là thể tích của khối nón có bán kính đáy bằng 8 và chiều cao bằng 6 nên

V2 =
1

3
π · 82 · 6 = 128π (cm3).

Do đó V =
14336

15
π − 2 · 128π =

10496

15
π ≈ 2198, 3 (cm3).

� Bài 3. Ngày nay, để giúp xác định nhanh hàng thật hay giả 1 chiếc đồng hồ Rolex, ta dựa vào

tốc độ góc thay đổi giữa các kim của đồng hồ (rad/phút). Chiếc đồng hồ Rolex được thẩm định

có kích thước chuẩn (loại cho nam) ở kim giờ và kim phút lần lượt là 10 mm và 15 mm. Biết rằng

góc giữa hai kim là hàm θ(t) với t là số phút thể hiện sau 12 giờ chiều (tức thời điểm hai kim trùng

nhau chỉ vào số 12). Xác định thời điểm t đầu tiên mà diện tích tam giác OAB bằng 37, 5 mm2?

(Kết quả làm tròn đến hàng phần chục).
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bHướng dẫn giải.

1

2

3

4

5
6

7

8

9

10

11
12

∆ A

BO

l

Gọi Rh = 10 mm là độ dài kim giờ (OA) và Rm = 15 mm là độ dài kim phút (OB).

Tốc độ góc của kim phút: ωm =
2π

60
=

π

30
(rad/phút).

Tốc độ góc của kim giờ: ωh =
2π

12× 60
=

π

360
(rad/phút).

Góc giữa hai kim tại thời điểm t (phút) là:

θ(t) = |(ωm − ωh)t| =
∣∣∣( π

30
− π

360

)
t
∣∣∣ = 11π

360
t (rad).

Diện tích tam giác OAB được tính theo công thức:

S△OAB =
1

2
·OA ·OB · sin(θ(t)) = 1

2
· 10 · 15 · sin

Å
11π

360
t

ã
= 75 sin

Å
11π

360
t

ã
.

Theo đề bài, ta cần tìm t đầu tiên sao cho S△OAB = 37, 5:

75 sin

Å
11π

360
t

ã
= 37, 5 ⇐⇒ sin

Å
11π

360
t

ã
=

37, 5

75
=

1

2
.

Thời điểm t đầu tiên ứng với góc nhỏ nhất:

11π

360
t =

π

6
=⇒ t =

360

11 · 6
=

60

11
≈ 5, 4545...

Làm tròn đến hàng phần chục, ta được t ≈ 5, 5 phút.

� Bài 4. Có tám người ngồi quanh một bàn tròn. Mỗi người được đưa cho một đồng xu cân đối

và đồng chất. Cả tám người cùng tung đồng xu của mình, ai tung được mặt ngửa thì đứng dậy,

còn ai tung được mặt sấp thì vẫn ngồi yên. Biết rằng xác suất để không có hai người đứng cạnh

nhau là a
b
(a
b
là phân số tối giản, a, b ∈ N∗). Tính a2 + b.

bHướng dẫn giải. Vì mỗi người đều có 2 TH xảy ra là đứng hoặc ngồi nên số phần tử của không

gian mẫu là n(Ω) = 28 = 256.
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Gọi A là biến cố "không có hai người đứng cạnh nhau".

1 2

3

4

56

7

8

Quan sát hình vẽ, ta thấy nếu có 5 người đứng thì sẽ luôn có hai người đứng cạnh nhau, do

đó để không có hai người đứng cạnh nhau thì số người đứng phải nhỏ hơn hoặc bằng 4. Ta đi tìm

số cách sắp xếp số người đứng này vào trong bàn 8 người sao cho không có hai người đứng cạnh

nhau.

TH1: Không có ai đứng: Có 1 cách.

TH2: Có 1 người đứng: Có C1
8 = 8 cách.

TH3: Có 2 người đứng: Có C2
8 = 28 cách chọn ra 2 người đứng trong 8 người, trong đó có 8

TH hai người đứng cạnh nhau (ở các cặp vị trí 1−2, 2−3, 3−4, 4−5, 5−6, 6−7, 7−8, 8−1).

Suy ra số cách để 2 người đứng và không ai đứng cạnh nhau là 28− 8 = 20 cách.

TH4: Có 3 người đứng: Có C3
8 = 56 cách chọn ra 3 người đứng trong 8 người, trong đó:

Trường hợp chỉ có 2 người đứng cạnh nhau là 8 · C1
4 = 32 cách (vì 2 người đứng cạnh nhau

thì 1 người còn lại chỉ có thể chọn 1 trong 4 chỗ để đứng (lưu ý là 3 người không đứng cạnh

nhau): ví dụ khi hai người đứng cạnh nhau ở vị trí 1 và 2 thì người đứng còn lại chỉ có thể

đứng ở 1 trong bốn vị trí 4, 5, 6, 7). Trường hợp 3 người đứng cạnh nhau là 8 cách (ở các vị

trí là 1− 2− 3, 2− 3− 4, 3− 4− 5, 4− 5− 6, 5− 6− 7, 6− 7− 8, 7− 8− 1, 8− 1− 2). Suy ra

số cách để 3 người đứng và không ai đứng cạnh nhau là 56− 32− 8 = 16 cách.

TH5: Có 4 người đứng: Khi này ta chỉ có 2 cách để không có hai người đứng cạnh nhau (4

người đứng ở các vị trí 1, 3, 5, 7 hoặc 2, 4, 6, 8).

Suy ra tổng số cách để không có hai người đứng cạnh nhau là n(A) = 1+ 8+ 20+ 16+ 2 = 47.

Suy ra xác suất cần tính là P (A) = n(A)
n(Ω)

= 47
256

= a
b
.

Vậy a2 + b = 472 + 256 = 2465.

� Bài 5. Một bể nước có dạng hình chóp cụt tứ giác đều có chiều cao h = 40 cm, đáy bể là hình

vuông cạnh 10 cm và miệng bể là hình vuông cạnh 20 cm. Một viên bi sắt hình cầu không nổi

bán kính r = 4 cm đặt dưới đáy bể nước. Ban đầu bể cạn, sau đó nước được đổ vào bể với tốc độ

không đổi 20 cm3/s. Tốc độ dâng lên của mực nước trong bể khi viên bi sắt ngập một nửa trong
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nước là bao nhiêu cm/s (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

20
cm

10
cm

40 cm

bHướng dẫn giải. Cách 1: Sử dụng công thức tính nhanh thể tích chóp cụt:

Vchop cut =
1

3
h
Ä
S1 +

√
S1S2 + S2

ä
Thể tích chóp cụt có chiều cao là h, đáy nhỏ là hình vuông cạnh 10 cm có diện tích là S1 = 102 =

100 cm2; đáy lớn là hình vuông cạnh a cm (a = 10 + 2x).

Minh họa mặt cắt của bể nước, dựng và kí hiệu các điểm như hình vẽ (đoạn thẳng màu cam là

cạnh đáy lớn a của mặt nước).

Vì mặt nước song song với hai mặt đáy bể nên ta dễ dàng chứng minh được ∆ABC ∼ ∆AEF

(g − g).

Suy ra
AE

AB
=

EF

BC
⇔ h

40
=

x

5

⇒ x =
h

8
suy ra cạnh của đáy lớn là

a = 10 + 2 · h
8
= 10 +

h

4
(cm).
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Diện tích của đáy lớn là

S2 = a2 =

Å
10 +

h

4

ã2
Vậy thể tích chóp cụt là

Vchop cut =
1

3
h

(
100 +

 
100 ·

Å
10 +

h

4

ã2
+

Å
10 +

h

4

ã2
)

=
1

3
h

Ç
100 + 10 ·

Å
10 +

h

4

ã
+ 100 + 2 · 10 · h

4
+

Å
h

4

ã2å
=

1

3
h

Å
200 + 100 +

5h

2
+ 5h+

h2

16

ã
=

1

3
h

Å
300 +

15h

2
+

h2

16

ã
= 100h+

5h2

2
+

h3

48
Cách 2: Quan sát bể nước, ta thấy nước trong bể giới hạn bởi hai mặt phẳng x = 0; x = h và có

thiết diện (được cắt theo mặt cắt ngang) là hình vuông cạnh a nên có thể tích là V =
h∫
0

a2dx.

Lặp lại cách tính như cách 1, ta thu được độ dài cạnh đáy lớn của chóp cụt là a = 10+ x
4
(cm)

với x là chiều cao của nước trong bể.

Suy ra thể tích vật thể là

V =

h∫
0

(
10 +

x

4

)2
dx

=

h∫
0

ï
100 + 2 · 10 · x

4
+
(x
4

)2ò
dx

=

h∫
0

Å
100 + 5x+

x2

16

ã
dx

=

Å
100x+

5x2

2
+

x3

3 · 16

ã ∣∣∣∣h
0

=

Å
100x+

5x2

2
+

h3

48

ã ∣∣∣∣h
0

= 100h+
5h2

2
+

h3

48
.

Suy ra thể tích nước có trong bể tại thời điểm t là V = Vchóp cụt − Vchỏm

= 100h+
5h2

2
+

h3

48
− πh2

Å
4− h

3

ã
= 100h+

5h2

2
+

h3

48
− 4πh2 +

πh3

3
.

Suy ra

V ′(h) = 100 +
5 · 2h
2

+
3 · h2

48
− 4π · 2h+

π · 3h2

3
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= 100 + 5h+
h2

16
− 8πh+ πh2.

Suy ra tốc độ dâng lên của mực nước trong bể khi viên bi sắt ngập một nửa trong nước là

h′(t) = 20
V ′(4)

= 20

100+5·4+ 42

16
−8π·4+π·42

≈ 0, 28.

� Bài 6. Để khám phá không gian, các nhà khoa học thường phải quan sát những vật thể xa xôi

như sao chổi, tiểu hành tinh và các hiện tượng thiên văn khác. Nhằm mục đích đó, các nhà khoa

học thiết kế và phóng các vệ tinh quan sát lên quỹ đạo quanh Trái Đất. Hầu hết các vệ tinh không

chuyển động theo vòng tròn hoàn hảo mà có quỹ đạo là một đường elip, với Trái Đất nằm ở một

trong hai tiêu điểm của elip. Khi một vệ tinh chuyển động trên quỹ đạo elip, khoảng cách giữa nó

và vật thể cần quan sát liên tục thay đổi. Thông thường, nếu khoảng cách từ vệ tinh đến vật thể

cần quan sát là ngắn nhất thì các thiết bị cảm biến trên vệ tinh sẽ nhận được tín hiệu tốt nhất.

Cho một vệ tinh (được xem như là một chất điểm) chuyển động xung quanh Trái Đất theo quỹ

đạo là một đường elip. Trong không gian với hệ trục tọa độ vuông góc Oxyz (đơn vị trên mỗi trục

Ox,Oy,Oz đều bằng 6400 km), giả sử vệ tinh chuyển động trên mặt phẳng tọa độ (Oxy) theo quỹ

đạo có phương trình là x2 + 3y2 = 17. Vệ tinh cần quan sát một vật thể (cũng được xem như là

một chất điểm) chuyển động trong không gian. Theo các kết quả nghiên cứu, khi vật thể chuyển

động đến vị trí A
Ä
2; 16√

3
; 8
ä
thì việc quan sát vật thể đó là tốt nhất. Hãy xác định tọa độ điểm C

(trên quỹ đạo elip của vệ tinh) trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz nói trên sao cho khoảng

cách từ vị trí C đến vị trí A là ngắn nhất. Biết tọa độ C(a;
b√
3
; 0), tính a+ b?

bHướng dẫn giải. Gọi tọa độ điểm C nằm trên quỹ đạo elip của vệ tinh là C(x; y; z).

Vì vệ tinh chuyển động trên mặt phẳng tọa độ (Oxy) nên z = 0.

Vì C nằm trên elip nên tọa độ của C thỏa mãn: x2 + 3y2 = 17.

Suy ra C(x; y; 0) với x2 + 3y2 = 17.

Khoảng cách từ C đến vật thể A
Ä
2; 16√

3
; 8
ä
là:

AC =

 
(x− 2)2 +

Å
y − 16√

3

ã2

+ (0− 8)2

Để AC ngắn nhất thì AC2 phải ngắn nhất. Ta xét hàm số:

f(x, y) = (x− 2)2 +

Å
y − 16√

3

ã2
+ 64

Với điều kiện ràng buộc g(x, y) = x2 + 3y2 − 17 = 0.

Sử dụng phương pháp hình học: Tại điểm C có khoảng cách đến A ngắn nhất, vectơ
#      »

C ′A′ (với

C ′, A′ lần lượt là hình chiếu của C,A lên mặt phẳng Oxy) phải cùng phương với vectơ pháp tuyến
#»n của elip tại C.

Vectơ pháp tuyến của elip tại C(x, y) là #»n = (2x; 6y).

Hình chiếu của A lên (Oxy) là A′
Ä
2; 16√

3
; 0
ä
. Vectơ

#     »

CA′ = (2− x; 16√
3
− y).

Để AC đạt cực trị thì
#     »

CA′ cùng phương với #»n :

2− x

2x
=

16√
3
− y

6y
⇔ 3y(2− x) = x

Å
16√
3
− y

ã
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⇔ 6y − 3xy =
16√
3
x− xy ⇔ 2xy − 6y +

16√
3
x = 0

⇔ y(2x− 6) = − 16√
3
x ⇒ y =

−16x√
3(2x− 6)

=
−8x√
3(x− 3)

Thay y vào phương trình elip x2 + 3y2 = 17:

x2 + 3 · 64x2

3(x− 3)2
= 17 ⇔ x2 +

64x2

(x− 3)2
= 17

⇔ x2(x− 3)2 + 64x2 = 17(x− 3)2

⇔ x4 − 6x3 + 56x2 + 102x− 153 = 0

Nhẩm nghiệm ta thấy x = 1 là một nghiệm của phương trình trên.

Với x = 1 ⇒ y = −8(1)√
3(1−3)

= 4√
3
.

Thử lại điều kiện elip: 12 + 3 ·
Ä

4√
3

ä2
= 1 + 16 = 17 (Thỏa mãn).

Khi đó AC2 = (1− 2)2 +
Ä

4√
3
− 16√

3

ä2
+ 64 = 1 + 48 + 64 = 113.

(Các nghiệm còn lại của phương trình bậc 4 sẽ cho khoảng cách lớn hơn).

Vậy tọa độ điểm C cần tìm là C
Ä
1; 4√

3
; 0
ä
⇒ a+ b = 5.



110110 ∠ Sưu tầm và Biên soạn: Lê Minh Kha - 0399653362

ĐỀ THAM KHẢO

ĐỀ SỐ 5

(Đề gồm có 4 trang)

ĐỀ ÔN TẬP THI THPTQG 2026

Môn: TOÁN 12

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu

12 mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

c Câu 1. Họ nguyên hàm của hàm số f(x) = 6x2 + sinx là

A 2x3 − cosx+ C. B 2x3 + cosx+ C.

C 3x2 − cosx+ C. D 12x+ cosx+ C.

bHướng dẫn giải. Ta có
∫
f(x)dx =

∫
(6x2 + sinx)dx = 6 · x

3

3
− cosx+C = 2x3 − cosx+C.

c Câu 2. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm A(2; 1; 4), B(4; 5;−2). Vectơ
#    »

AB

có tọa độ là

A (2; 4;−6). B (1; 2;−3). C (3; 3; 1). D (6; 6; 2).

bHướng dẫn giải. Tọa độ vectơ
#    »

AB = (xB − xA; yB − yA; zB − zA) = (4 − 2; 5 − 1;−2 − 4) =

(2; 4;−6).

c Câu 3. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai vectơ #»u = (1;−1; 2), #»v = (2;−1;−3).

Tính độ dài của vectơ 3 #»u + #»v .

A
√
14. B

√
114. C 5

√
2. D 3

√
5.

bHướng dẫn giải. Ta có 3 #»u = (3;−3; 6), suy ra 3 #»u + #»v = (3 + 2;−3− 1; 6− 3) = (5;−4; 3).

Độ dài của vectơ 3 #»u + #»v là |3 #»u + #»v | =
√
52 + (−4)2 + 32 =

√
25 + 16 + 9 =

√
50 = 5

√
2.

c Câu 4. Bất phương trình log3(2x− 1) ≤ 2 có tập nghiệm là

A S =

Å
1

2
; 5

ò
. B S = (−∞; 5].

C S =

Å
−∞;

3

2

ò
. D S =

ï
1

2
; 5

ò
.

bHướng dẫn giải. Điều kiện xác định: 2x− 1 > 0 ⇔ x >
1

2
.

Bất phương trình tương đương: 2x− 1 ≤ 32 ⇔ 2x ≤ 10 ⇔ x ≤ 5.

Kết hợp điều kiện, tập nghiệm là S =

Å
1

2
; 5

ò
.

c Câu 5. Khảo sát thời gian sử dụng mạng xã hội trong một ngày của học sinh lớp 12X:

Thời gian (phút) [10; 20) [20; 30) [30; 40) [40; 50) [50; 60) [60; 70)

Số học sinh 5 7 15 6 5 4

Thời gian trung bình sử dụng mạng xã hội xấp xỉ bằng

A 36, 7. B 38, 2. C 37, 6. D 32, 6.

bHướng dẫn giải. Tổng số học sinh n = 42. Giá trị đại diện các nhóm: 15, 25, 35, 45, 55, 65.

Trung bình x̄ = 5·15+7·25+15·35+6·45+5·55+4·65
42

= 1580
42

≈ 37, 6.
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c Câu 6. Cho hàm số y = f(x) liên tục trên R và có bảng xét dấu đạo hàm:

x

y′

−∞ −3 0 2 +∞

+ 0 − 0 + 0 −

Hàm số đồng biến trên khoảng nào?

A (0; 1). B (−3; 0). C (2;+∞). D (−∞;−1).

bHướng dẫn giải. Hàm số đồng biến khi y′ > 0, tức là trên (−∞;−3) và (0; 2). Khoảng (0; 1)

nằm trong (0; 2).

c Câu 7. Tập nghiệm của phương trình cosx = 0 là

A S = {kπ | k ∈ Z}. B S = {k2π | k ∈ Z}.
C S =

{π
2
+ kπ | k ∈ Z

}
. D S =

{π
2
+ k2π | k ∈ Z

}
.

bHướng dẫn giải. Phương trình cosx = 0 ⇔ x = π
2
+ kπ, k ∈ Z.

c Câu 8. Cho cấp số cộng (un) có u1 = −3 và u6 = 7. Công sai d là

A d = 4. B d = 1. C d = 3. D d = 2.

bHướng dẫn giải. Ta có u6 = u1 + 5d ⇒ 7 = −3 + 5d ⇒ 5d = 10 ⇒ d = 2.

c Câu 9. Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh 6, SA = 5 và SA ⊥ (ABC).

Thể tích khối chóp là

A 45
√
3. B 9

√
3. C 36

√
3. D 15

√
3.

bHướng dẫn giải. S△ABC = 62
√
3

4
= 9

√
3. Thể tích V = 1

3
· 9
√
3 · 5 = 15

√
3.

c Câu 10. Cho hình lập phương ABCD.A′B′C ′D′. Góc giữa hai đường thẳng A′C ′ và D′C bằng

A

B C

D

A′

B′
C ′

D′

A 90◦. B 60◦. C 30◦. D 45◦.

bHướng dẫn giải. Vì A′C ′//AC nên góc (A′C ′, D′C) = (AC,D′C). Tam giác ACD′ có AC =

CD′ = D′A (đều là đường chéo mặt lập phương) nên là tam giác đều. Vậy góc bằng 60◦.
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c Câu 11. Cho hình lăng trụ ABC.A′B′C ′. Phát biểu nào sau đây đúng?

A

B

C

A′

B′

C ′

A
#    »

BA+
#      »

A′C ′ =
#     »

A′A. B
#    »

BA+
#      »

A′C ′ =
#    »

BC.

C
#    »

BA+
#      »

A′C ′ =
#       »

C ′B′. D
#    »

BA+
#      »

A′C ′ =
#     »

BC ′.

bHướng dẫn giải. Ta có
#      »

A′C ′ =
#    »

AC. Khi đó
#    »

BA+
#      »

A′C ′ =
#    »

BA+
#    »

AC =
#    »

BC.

c Câu 12. Đồ thị hàm số y =
2x+ 1

2− x
có đường tiệm cận ngang là

A y = −2. B x = −2. C y = 1. D x = 2.

bHướng dẫn giải. Tiệm cận ngang là y = limx→∞
2x+1
−x+2

= 2
−1

= −2.

Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Mỗi ý a) b) c) d)

thí sinh chọn đúng hoặc sai

� Bài 1. Qua khảo sát, thời gian hoàn thành một bài thi thử tốt nghiệp của một số học sinh lớp

12 của trường Y được ghi lại ở bảng sau:

Thời gian (pht) [65; 70) [70; 75) [75; 80) [80; 85) [85; 90]

Số học sinh 5 13 18 35 31

a) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu trên bằng 20.

b) Tứ phân vị Q3 của mẫu số liệu trên bằng 85, 9. (kết quả làm tròn đến một chữ số thập phân)

c) Phương sai của mẫu số liệu trên bằng 34, 2. (kết quả làm tròn đến một chữ số thập phân)

d) Số học sinh có thời gian làm bài từ 65 phút đến dưới 75 phút chiếm tỉ lệ là 17, 6%. (kết quả

làm tròn đến một chữ số thập phân)

bHướng dẫn giải. Tổng số học sinh tham gia khảo sát là: n = 5 + 13 + 18 + 35 + 31 = 102.

a) Sai. Khoảng biến thiên R của mẫu số liệu ghép nhóm là hiệu giữa đầu mút phải của nhóm

cuối cùng và đầu mút trái của nhóm đầu tiên:

R = 90− 65 = 25.

Vậy khẳng định R = 20 là sai.

b) Đúng. Ta có 3n
4
= 3·102

4
= 76, 5. Bảng tần số tích lũy:

Thời gian [65; 70) [70; 75) [75; 80) [80; 85) [85; 90]

Số học sinh (ni) 5 13 18 35 31

Tần số tích lũy (cfi) 5 18 36 71 102

Vì cf4 = 71 < 76, 5 ≤ cf5 = 102 nên nhóm chứa tứ phân vị thứ ba Q3 là [85; 90]. Ta có:
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L = 85, h = 5, n5 = 31, cf4 = 71.

Q3 = 85 +
76, 5− 71

31
· 5 = 85 +

27, 5

31
≈ 85, 887 ≈ 85, 9.

Vậy khẳng định b là đúng.

c) Sai. Giá trị đại diện các nhóm lần lượt là: x1 = 67, 5;x2 = 72, 5;x3 = 77, 5;x4 = 82, 5;x5 =

87, 5.

Số trung bình của mẫu số liệu:

x̄ =
5 · 67, 5 + 13 · 72, 5 + 18 · 77, 5 + 35 · 82, 5 + 31 · 87, 5

102
=

8275

102
≈ 81, 127.

Phương sai của mẫu số liệu

s2 =
1

n

Ä∑
nix

2
i

ä
− x̄2 =

674787, 5

102
−
Å
8275

102

ã2
≈ 33, 9004 ≈ 33, 9.

Vậy khẳng định c là sai.

d) Đúng. Số học sinh có thời gian làm bài từ 65 phút đến dưới 75 phút thuộc hai nhóm [65; 70)

và [70; 75) là: 5 + 13 = 18 học sinh. Tỉ lệ phần trăm so với tổng số học sinh là:

P =
18

102
· 100% ≈ 17, 647% ≈ 17, 6%.

Vậy khẳng định d là đúng.

� Bài 2. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz (đơn vị trên các trục là mét), một thiết bị bay

không người lái xuất phát từ điểm A(1; 2; 0). Thiết bị chuyển động thẳng nhanh dần theo hướng

của vectơ đơn vị #»u = (a; b; c) với | #»u | = 1. Tốc độ của thiết bị phụ thuộc vào thời gian t (giây)

theo công thức v(t) = mt+ 10 (m/s), trong đó m là hằng số dương. Biết rằng sau 5 giây kể từ lúc

xuất phát, thiết bị đi được quãng đường 125 m. Vectơ chỉ phương chuyển động #»u tạo với tia Ox

một góc 45◦, tạo với tia Oy một góc 60◦ và tạo với tia Oz một góc nhọn. Kiểm tra tính đúng/sai

của các khẳng định sau:

a) c =
1

2
.

b) Phương trình quỹ đạo là đường thẳng
x− 1√

2
=

y − 2

1
=

z

1
.

c) m = 4.

d) Sau 10 giây kể từ lúc xuất phát thì thiết bị đạt độ cao 200 mét.

bHướng dẫn giải. a): Đúng.

Gọi α, β, γ lần lượt là góc tạo bởi vectơ đơn vị #»u với các tia Ox,Oy,Oz.

Ta có các hệ số a, b, c chính là các cosin chỉ phương: a = cosα = cos 45◦ =

√
2

2
và b = cos β =

cos 60◦ =
1

2
.

Vì #»u là vectơ đơn vị nên: a2+ b2+ c2 = 1 ⇒
Ç√

2

2

å2

+

Å
1

2

ã2

+ c2 = 1 ⇒ 1

2
+
1

4
+ c2 = 1 ⇒ c2 =

1

4
.

Do #»u tạo với tia Oz một góc nhọn nên c = cos γ > 0 ⇒ c =
1

2
.

c): Sai.

Quãng đường thiết bị đi được sau thời gian t là: S(t) =

∫ t

0

v(x)dx =

∫ t

0

(mx+10)dx =

ï
1

2
mx2 + 10x

òt
0

=

1

2
mt2 + 10t.
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Theo đề bài, sau 5 giây thiết bị đi được 125 m: S(5) = 125 ⇒ 1

2
m ·52+10 ·5 = 125 ⇒ 25

2
m+50 =

125 ⇒ 25

2
m = 75 ⇒ m = 6.

b): Đúng.

Vectơ chỉ phương của quỹ đạo là #»u =

Ç√
2

2
;
1

2
;
1

2

å
.

Chọn vectơ chỉ phương cùng phương là
#»

u′ = 2 #»u = (
√
2; 1; 1).

Thiết bị xuất phát từ A(1; 2; 0), nên phương trình chính tắc của đường thẳng quỹ đạo là:
x− 1√

2
=

y − 2

1
=

z

1
.

d): Đúng.

Quãng đường thiết bị đi được sau 10 giây là: S(10) =
1

2
· 6 · 102 + 10 · 10 = 300 + 100 = 400 m.

Tọa độ của thiết bị tại thời điểm t là
#        »

M(t) =
#»

A + S(t) · #»u .

Độ cao của thiết bị chính là cao độ z: z(t) = zA + S(t) · c = 0 + S(t) · 1
2
.

Tại thời điểm t = 10: z(10) = 400 · 1
2
= 200 m.

� Bài 3. Hình phẳng (H) dưới đây được giới hạn bởi các cạnh AB,AD của hình vuông và các

cung phần tư của các đường tròn có bán kính bằng 2 cm với tâm lần lượt là trung điểm của các

cạnh BC và AD và được gắn vào hệ trục tọa độ Oxy như hình vẽ dưới đây:

x

yC

DA

(C1)

(C2)

I1

I2

OB

4

2

Kiểm tra tính đúng/sai của các khẳng định sau:

a) Cung tròn phần tư (C2) có tâm I2(4; 2).

b) Phương trình của cung tròn phần tư (C1) là y = 2−
√
4− x2.

c) Diện tích hình phẳng (H) bằng 8 cm2.

d) Người ta muốn tạo ra một vật trang trí dạng khối tròn xoay bằng cách quay hình phẳng (H)

quanh trục AB thì lúc này vật trang trí có thể tích bằng 72 cm3 (Kết quả làm tròn đến hàng

đơn vị).

bHướng dẫn giải. Dựa vào hình vẽ, ta thiết lập hệ tọa độ với trục Ox thẳng đứng và Oy nằm

ngang. Gốc tọa độ B ≡ O(0, 0).

Khi đó: A(4; 0), C(0; 4), D(4; 4).
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Trung điểm của BC là I1(0; 2), trung điểm của AD là I2(4; 2).

a): Đúng.

Cung tròn (C2) đi qua điểm (2; 2) và (4; 4), tâm của nó là trung điểm cạnh AD, do đó tọa độ

tâm là I2(4; 2).

b): Đúng.

Cung tròn (C1) có tâm I1(0; 2) và bán kính R = 2.

Phương trình đường tròn là: x2 + (y − 2)2 = 22 ⇔ (y − 2)2 = 4− x2 ⇔ y = 2±
√
4− x2.

Vì cung (C1) nằm trong khoảng y ∈ [0; 2] nên phương trình là y = 2−
√
4− x2 với x ∈ [0; 2].

c): Đúng.

Hàm số xác định đường biên của hình phẳng (H) là:

f(x) =

{
2−

√
4− x2 khi 0 ≤ x ≤ 2

2 +
√

4− (x− 4)2 khi 2 < x ≤ 4

Diện tích hình phẳng (H) là:

S =

∫ 2

0

(2−
√
4− x2)dx+

∫ 4

2

(2 +
»

4− (x− 4)2)dx = (4− π) + (4 + π) = 8 cm2.

d): Sai.

Trục AB chính là trục Ox (trục thẳng đứng trong hình).

Thể tích khối tròn xoay khi quay (H) quanh Ox là:

V = π

∫ 4

0

[f(x)]2dx = π

Ç∫ 2

0

(2−
√
4− x2)2dx+

∫ 4

2

(2 +
»

4− (x− 4)2)2dx

å
.

Tính toán các tích phân:

I1 =

∫ 2

0

(8− x2 − 4
√
4− x2)dx =

ï
8x− x3

3

ò2
0

− 4π =
40

3
− 4π.

I2 =

∫ 4

2

(8− (x− 4)2 + 4
»
4− (x− 4)2)dx =

40

3
+ 4π.

Vậy V = π

Å
40

3
− 4π +

40

3
+ 4π

ã
=

80π

3
≈ 83, 78 cm3 ̸= 72 cm3.

� Bài 4. Trong y học hạt nhân, đồng vị phóng xạ I-131 thường được sử dụng để hỗ trợ chẩn đoán

và điều trị các bệnh lý về tuyến giáp. Sau khi tiêm vào cơ thể bệnh nhân, số lượng hạt nhân phóng

xạ sẽ giảm dần theo thời gian. Giả sử khối lượng m(t) (đơn vị: mg) của I-131 còn lại trong cơ thể

tại thời điểm t ngày (t ≥ 0) thỏa mãn m(t) > 0 và tốc độ phân rã tỉ lệ thuận với khối lượng hiện

có theo phương trình m′(t) = k ·m(t) với k ̸= 0. Kết quả kiểm tra cho thấy khối lượng I-131 còn

lại tại thời điểm t = 8 ngày và t = 16 ngày lần lượt là 4 mg và 2 mg. Kiểm tra tính đúng/sai của

các khẳng định sau:

a) m(t) = ekt+C với C là một hằng số xác định.

b) k = − ln 2

4
.

c) C = 3 ln 2.

d) Khối lượng I-131 còn lại trong cơ thể tại thời điểm t = 24 ngày nhỏ hơn 0, 8 mg.
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bHướng dẫn giải. a): Đúng.

Ta có phương trình vi phân: m′(t) = k ·m(t) ⇔ m′(t)

m(t)
= k.

Lấy nguyên hàm hai vế theo biến t:

∫
m′(t)

m(t)
dt =

∫
kdt ⇒ ln |m(t)| = kt+ C.

Vì m(t) > 0 nên ln(m(t)) = kt+ C ⇒ m(t) = ekt+C .

b) và c):

Theo giả thiết:

Tại t = 8: m(8) = e8k+C = 4 ⇒ 8k + C = ln 4 = 2 ln 2 (1).

Tại t = 16: m(16) = e16k+C = 2 ⇒ 16k + C = ln 2 (2).

Lấy (2)− (1) ta được: 8k = ln 2− 2 ln 2 = − ln 2 ⇒ k = − ln 2

8
.

⇒ b) Sai.

Thay k vào (1): 8 ·
Å
− ln 2

8

ã
+ C = 2 ln 2 ⇒ − ln 2 + C = 2 ln 2 ⇒ C = 3 ln 2.

⇒ c) Đúng.

d): Sai.

Hàm khối lượng là m(t) = e−
ln 2
8

t+3 ln 2.

Tại thời điểm t = 24:

m(24) = e−
ln 2
8

·24+3 ln 2 = e−3 ln 2+3 ln 2 = e0 = 1 mg.

Vì 1 > 0, 8 nên khối lượng I-131 còn lại tại t = 24 không nhỏ hơn 0, 8 mg.

Cách giải nhanh: Nhận thấy cứ sau 8 ngày khối lượng giảm đi một nửa (từ 4mg về 2mg), nên

sau 8 ngày tiếp theo (tức t = 24) khối lượng sẽ còn 2 : 2 = 1 mg.

Phần III. Câu trả lời ngắn Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

� Bài 1. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông với AB = 6. Biết rằng hình chiếu

vuông góc của S trên mặt phẳng (ABCD) là trọng tâm H của tam giác ABC và SH = 3
√
2.

Khoảng cách giữa hai đường thẳng AC và SD bằng bao nhiêu? (Không làm tròn kết quả các phép

tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng phần trăm)
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bHướng dẫn giải.

x

y

z

B C

DA

S

H

Đặt hệ trục Oxyz như hình vẽ bên.

A(0; 6; 0), C(6; 0; 0), B(0; 0; 0), H(2; 2; 0), S(2; 2; 3
√
2), D(6; 6; 0)

Áp dụng cộng thức: d(AC, SD) =

∣∣∣[ #    »

AC,
#    »

SD] · #    »

AD
∣∣∣∣∣∣[ #    »

AC,
#    »

SD]
∣∣∣

Ta có:
#    »

AC = (6;−6; 0),
#    »

SD = (4; 4;−3
√
2),

#    »

AD = (6; 0; 0).

[
#    »

AC,
#    »

SD] = (18
√
2; 18

√
2; 48) ⇒ [

#    »

AC,
#    »

SD] · #    »

AD = 108
√
2

⇒ d(AC, SD) =
|108

√
2|»

(18
√
2)2 + (18

√
2)2 + 482

≈ 2, 55

� Bài 2. Trạm tàu cứu hộ được đặt tại vị trí A(5; 0; 0) trên một hòn đảo nhỏ trong không gian

Oxyz (đơn vị trên mỗi trục được tính bằng km), được sử dụng làm trạm cứu hộ, cứu nạn trên

biển.
z

y

x

d1
d2

A

BC

Tàu du lịch B đang di chuyển (vận tốc không đổi) trên tuyến đường được mô tả bởi đường thẳng

d1 :


x = 2 + t

y = 1− 2t

z = 0

. Tàu chở hàng C đang di chuyển (vận tốc không đổi) trên tuyến đường vận tải

được mô tả bởi đường thẳng d2 :


x = 2− s

y = 11 + s

z = 0

. Do thời tiết xấu, nên hai tàu B và C gặp sự cố

và cần được tiếp cận khẩn cấp. Trạm cứu hộ điều một tàu cứu hộ xuất phát từ A để lần lượt tiếp
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cận tàu du lịch B trước, sau đó đến tàu chở hàng C. Xét vị trí tối ưu của tàu du lịch B dừng lại

và tàu chở hàng C dừng lại sao cho tổng quãng đường tàu cứu hộ cần đi T = AB + BC + CA là

nhỏ nhất. Khi đó Pmin =
√
a (km), hãy tính a+ 2025?

bHướng dẫn giải. Chúng ta cần tìm vị trí tối ưu của tàu du lịch B (tương ứng với điểm B

trên d1) và tàu chở hàng C (tương ứng với điểm C trên d2) sao cho tổng quãng đường cứu hộ

T = AB +BC + CA là nhỏ nhất.

Trong không gian Oxyz, ta có:

Điểm A(5; 0; 0) và hai đường thẳng d1, d2 đều nằm trong mặt phẳng (α) : z = 0.

Đường thẳng d1 đi qua M(2; 1; 0) có vectơ chỉ phương #»u 1 = (1;−2; 0). Phương trình tổng

quát của d1 trong mặt phẳng z = 0 là: 2(x− 2) + 1(y − 1) = 0 ⇔ 2x+ y − 5 = 0.

Đường thẳng d2 đi qua N(2; 11; 0) có vectơ chỉ phương #»u 2 = (−1; 1; 0). Phương trình tổng

quát của d2 trong mặt phẳng z = 0 là: 1(x− 2) + 1(y − 11) = 0 ⇔ x+ y − 13 = 0.

Để tổng AB +BC + CA nhỏ nhất, ta sử dụng phương pháp đối xứng:

Gọi A1 là điểm đối xứng của A qua đường thẳng d1. Tọa độ A1(x; y) thỏa mãn:{
x = 5− 2 · 2 · 2(5)+0−5

22+12
= 5− 4 = 1

y = 0− 2 · 1 · 5
5
= −2

⇒ A1(1;−2; 0).

Gọi A2 là điểm đối xứng của A qua đường thẳng d2. Tọa độ A2(x; y) thỏa mãn:{
x = 5− 2 · 1 · 5+0−13

12+12
= 5 + 8 = 13

y = 0− 2 · 1 · −8
2

= 8
⇒ A2(13; 8; 0).

Khi đó, với mọi B ∈ d1 và C ∈ d2, ta có AB = A1B và AC = A2C.

Do đó T = AB +BC + CA = A1B +BC + CA2.

Theo bất đẳng thức tam giác mở rộng, A1B + BC + CA2 ≥ A1A2. Dấu "=" xảy ra khi

A1, B, C,A2 thẳng hàng theo thứ tự đó.

Giá trị nhỏ nhất của T là:

Pmin = A1A2 =
√

(13− 1)2 + (8− (−2))2 + (0− 0)2 =
√
122 + 102 =

√
244 (km).

Suy ra a = 244.

Vậy a+ 2025 = 244 + 2025 = 2269.

� Bài 3. Xếp ngẫu nhiên 7 cuốn sách khác nhau, trong đó có một cuốn là sách Toán vào một giá

sách có 4 ngăn. Biết rằng sau khi xếp, mỗi ngăn đều có ít nhất một cuốn sách. Gọi A là biến cố

"trong 4 ngăn sách, có đúng một ngăn chứa số lượng sách nhiều hơn hẳn các ngăn còn lại" và B

là biến cố "cuốn sách Toán học nằm ở ngăn có nhiều sách nhất đó". Tính P (B|A) (Kết quả làm

tròn đến hàng phần trăm).

bHướng dẫn giải. Gọi ni là số sách ở ngăn thứ i (i = 1, 2, 3, 4).
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Theo giả thiết ni ≥ 1 và n1 + n2 + n3 + n4 = 7.

Các trường hợp về số lượng sách ở các ngăn thỏa mãn biến cố A là:

Trường hợp 1: Bộ số lượng sách là {4, 1, 1, 1}.

Số cách chọn ngăn có 4 cuốn là C1
4 = 4. Với mỗi cách chọn ngăn, có

7!

4!1!1!1!
= 210 cách xếp

sách.

Tổng số cách xếp của trường hợp này là 4 × 210 = 840. Số cách xếp mà sách Toán nằm ở

ngăn có 4 cuốn là 4× 4

7
× 210 = 480.

Trường hợp 2: Bộ số lượng sách là {3, 2, 1, 1}.

Số cách hoán vị các ngăn là
4!

2!
= 12. Với mỗi cách, có

7!

3!2!1!1!
= 420 cách xếp sách.

Tổng số cách xếp của trường hợp này là 12× 420 = 5040. Số cách xếp mà sách Toán nằm ở

ngăn có 3 cuốn là 12× 3

7
× 420 = 2160.

Lưu ý trường hợp {2, 2, 2, 1} không thỏa mãn biến cố A vì có 3 ngăn cùng chứa số lượng sách nhiều

nhất là 2, nên không có ngăn nào chứa nhiều hơn hẳn các ngăn còn lại.

Số phần tử của biến cố A là: n(A) = 840 + 5040 = 5880.

Số phần tử của biến cố A ∩B là: n(A ∩B) = 480 + 2160 = 2640.

Xác suất cần tính là:

P (B|A) = n(A ∩B)

n(A)
=

2640

5880
=

22

49
≈ 0, 4489...

Làm tròn đến hàng phần trăm, ta được P (B|A) ≈ 0, 45.

� Bài 4. Một công ty công nghệ sản xuất một loại sản phẩm mới. Công ty xác định rằng lợi nhuận

L(x) (đơn vị: triệu VNĐ) thu được từ việc sản xuất và bán hàng được mô hình hóa bởi hàm số:

L(x) = 1500 + 400 ln
(

x
1200

)
− x. Trong đó, x là số sản phẩm tồn kho, với x ∈ N và 1 ≤ x ≤ 1200.

Công ty cần tính toán lượng tồn kho để thu về lợi nhuận tối đa, hỏi lợi nhuận tối đa đó là bao

nhiêu triệu đồng (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).

bHướng dẫn giải. Xét hàm số lợi nhuận L(x) = 1500 + 400 ln
(

x
1200

)
− x trên đoạn [1; 1200].

Ta có đạo hàm:

L′(x) = 400 ·
(

x
1200

)′
x

1200

− 1 = 400 ·
1

1200
x

1200

− 1 =
400

x
− 1

Cho L′(x) = 0 ⇔ 400
x

− 1 = 0 ⇔ x = 400 (thỏa mãn điều kiện 1 ≤ x ≤ 1200).

Bảng biến thiên của hàm số L(x):

x

L′(x)

L(x)

1 400 1200

+ 0 −

L(1)L(1)

1100− 400 ln 31100− 400 ln 3

300300
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Do đó, hàm số đạt giá trị lớn nhất tại x = 400.

Giá trị lợi nhuận tối đa là:

L(400) = 1500 + 400 ln

Å
400

1200

ã
− 400 = 1100 + 400 ln

Å
1

3

ã
= 1100− 400 ln 3

Tính toán giá trị xấp xỉ:

L(400) ≈ 1100− 400 · 1, 0986 ≈ 1100− 439, 44 ≈ 660, 56

Làm tròn đến hàng đơn vị, ta được kết quả là 661 triệu đồng.

� Bài 5. Nếu D0 là chênh lệch nhiệt độ ban đầu giữa một vật M và các vật xung quanh, nếu các

vật xung quanh ban đầu có nhiệt độ TS thì nhiệt độ của vật M tại thời điểm t được mô hình hóa

bởi hàm số T (t) = TS +D0 · e−kt (1) (trong đó k là hằng số dương phụ thuộc vào vật M). Một con

gà tây nướng được lấy từ lò nướng khi nhiệt độ của nó đã đạt đến 195◦F và được đặt trên một

bàn trong một căn phòng có nhiệt độ là 65◦F . Hỏi sau ít nhất bao nhiêu phút thì nhiệt độ gà tây

nướng không vượt quá 91◦F (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị), biết rằng nhiệt độ của gà tây

nướng là 150◦F sau nửa giờ.

bHướng dẫn giải. Sau nửa giờ, nhiệt độ gà tây nướng là 150◦F nên ta có

150 = 65 + (195− 65) · e−0,5k ⇔ e−0,5k =
17

26
⇔ ek =

Å
17

26

ã−2

.

Để nhiệt độ của gà tây nướng không quá 91◦F thì

65 + (195− 65)e−kt ≤ 91 ⇔ (ek)−t ≤ 1

5
⇔
Å
17

26

ã2t
≤ 1

5
⇔ t ≥ 1

2
log 17

26

Å
1

5

ã
.

Đổi
1

2
log 17

26

Å
1

5

ã
(h) ≈ 114 ph.

� Bài 6. Người ta xây dựng một chân tháp bằng bê tông có dạng khối chóp cụt tứ giác đều (Hình

bên). Cạnh đáy dưới dài 5 m, cạnh đáy trên dài 2 m, cạnh bên dài 3 m. Biết rằng chân tháp được

làm bằng bê tông tươi với giá tiền là 1 470 000 đồng/m3. Tính số tiền để mua bê tông tươi làm

chân tháp, kết quả làm tròn đến hàng triệu.

A

B

C

D

A′

B′

C ′

D′
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bHướng dẫn giải.

h

HA

B

C

D
A′

B′

C ′

D′
2

3

5

Nửa đường chéo hình vuông đáy trên là
√
2 m.

Nửa đường chéo hình vuông đáy dưới là
5
√
2

2
m.

Chiều cao khối chóp cụt đều là

h =

Ã
32 −

Ç
5
√
2

2
−
√
2

å2

=
3
√
2

2
m.

Thể tích khối chóp cụt đều là

V =
1

3
· 3

√
2

2

(
22 + 52 + 2 · 5

)
=

39
√
2

2
m3.

Vậy giá tiền mua bê tông tươi là

1 470 000× 39
√
2

2
≈ 41 000 000 đồng.
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ĐỀ THAM KHẢO

ĐỀ SỐ 6

(Đề gồm có 4 trang)

ĐỀ ÔN TẬP THI THPTQG 2026

Môn: TOÁN 12

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu

12 mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

c Câu 1. Cho khối chóp có diện tích đáy B = 5a2 và chiều cao h = a. Thể tích của khối chóp đã

cho bằng

A
5

6
a3. B

5

2
a3. C 5a3. D

5

3
a3.

bHướng dẫn giải. Thể tích của khối chóp được tính theo công thức: V =
1

3
Bh =

1

3
·5a2·a =

5

3
a3.

c Câu 2. Trong không gian Oxyz, cho hai vectơ #»u = (1; 3;−2) và #»v = (2; 1;−1). Tọa độ của

vectơ #»u − #»v là

A (3; 4;−3). B (−1; 2;−1). C (1;−2; 1). D (−1; 2;−3).

bHướng dẫn giải. Ta có #»u − #»v = (1− 2; 3− 1;−2− (−1)) = (−1; 2;−1).

c Câu 3. Đường thẳng nào là đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số y =
5x− 1

x+ 2
?

A x = 5. B y = 5. C x = 2. D x = −2.

bHướng dẫn giải. Đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số là nghiệm của mẫu số: x+2 = 0 ⇔
x = −2.

c Câu 4. Tập nghiệm của bất phương trình 2x+1 ≤ 4 là

A (−∞; 1). B (1;+∞). C (−∞; 1]. D [1; +∞).

bHướng dẫn giải. Ta có 2x+1 ≤ 4 ⇔ 2x+1 ≤ 22 ⇔ x+ 1 ≤ 2 ⇔ x ≤ 1.

Vậy tập nghiệm là (−∞; 1].

c Câu 5. Cho tập hợp P = {n ∈ N | 2 < n ≤ 5}. Tập hợp nào sau đây là tập hợp liệt kê tất cả

các phần tử của P?

A P = {3; 4}. B P = {2; 3; 4; 5}.
C P = {2; 3; 4}. D P = {3; 4; 5}.
bHướng dẫn giải. Vì n là số tự nhiên và 2 < n ≤ 5 nên các giá trị n thỏa mãn là 3, 4, 5. Vậy

P = {3; 4; 5}.

c Câu 6. Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng (P ) : x − 4y + 5 = 0. Một vectơ pháp tuyến

của mặt phẳng (P ) có tọa độ là

A (1;−4; 5). B (−4; 0;−4). C (1;−4; 0). D (1; 0;−4).

bHướng dẫn giải. Mặt phẳng (P ) : Ax+By+Cz+D = 0 có vectơ pháp tuyến #»n = (A;B;C).

Dựa vào phương trình x− 4y + 0z + 5 = 0, ta có #»n = (1;−4; 0).

c Câu 7. Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác đều, SA vuông góc với mặt phẳng đáy.
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Gọi M là trung điểm của BC. Khẳng định nào sau đây sai?

S

A

B

C

M

A BC ⊥ SA. B BC ⊥ AM . C BC ⊥ SB. D BC ⊥ SM .

bHướng dẫn giải.

- SA ⊥ (ABC) ⇒ SA ⊥ BC (A đúng).

- △ABC đều, M là trung điểm BC ⇒ AM ⊥ BC (B đúng).

- BC ⊥ AM và BC ⊥ SA ⇒ BC ⊥ (SAM) ⇒ BC ⊥ SM (D đúng).

- Không có cơ sở để kết luận BC ⊥ SB.

c Câu 8. Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu (S) có tâm I(1; 2;−1) và bán kính R = 3. Phương

trình mặt cầu (S) là

A (x+ 1)2 + (y + 2)2 + (z − 1)2 = 9.

B (x+ 1)2 + (y + 2)2 + (z − 1)2 = 3.

C (x− 1)2 + (y − 2)2 + (z + 1)2 = 9.

D (x− 1)2 + (y − 2)2 + (z + 1)2 = 3.

bHướng dẫn giải. Phương trình mặt cầu tâm I(a; b; c) bán kính R là: (x−a)2+(y−b)2+(z−c)2 =

R2.

Thay số: (x− 1)2 + (y − 2)2 + (z + 1)2 = 32 = 9.

c Câu 9. Cho cấp số nhân (un) với u1 = −8 và u4 = 1. Công bội của cấp số nhân đã cho bằng

A
1

2
. B −2. C 2. D −1

2
.

bHướng dẫn giải. Áp dụng công thức số hạng tổng quát: u4 = u1 · q3 ⇔ 1 = −8 · q3 ⇔ q3 =

−1

8
⇔ q = −1

2
.

c Câu 10. Cho hàm số y = f(x) có đạo hàm f ′(x) = (x− 2)2(1− x) với mọi x ∈ R. Hàm số đã

cho đồng biến trên khoảng nào sau đây?

A (−∞; 1). B (2;+∞). C (1;+∞). D (1; 2).

bHướng dẫn giải. Hàm số đồng biến khi f ′(x) ≥ 0 ⇔ (x− 2)2(1− x) ≥ 0.

Vì (x− 2)2 ≥ 0 với mọi x, nên dấu của f ′(x) phụ thuộc vào 1− x.

1− x ≥ 0 ⇔ x ≤ 1. Vậy hàm số đồng biến trên khoảng (−∞; 1).

c Câu 11. Thời gian đàm thoại của một số cuộc gọi bởi một nhân viên sale được cho kết quả
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như bảng sau:

Thời gian t (phút) Số cuộc gọi

0 ≤ t < 1 21

1 ≤ t < 2 23

2 ≤ t < 3 24

3 ≤ t < 4 17

4 ≤ t < 5 15

Tìm khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

A 2, 37. B 2, 28. C 2, 38. D 2, 24.

bHướng dẫn giải. Cỡ mẫu n = 21 + 23 + 24 + 17 + 15 = 100.

Tứ phân vị thứ nhất Q1:
n

4
= 25 nằm ở nhóm [1; 2). Q1 = 1 +

25− 21

23
· 1 ≈ 1, 17.

Tứ phân vị thứ ba Q3:
3n

4
= 75 nằm ở nhóm [3; 4). Q3 = 3 +

75− 68

17
· 1 ≈ 3, 41.

Khoảng tứ phân vị ∆Q = Q3 −Q1 = 3, 41− 1, 17 = 2, 24.

c Câu 12. Cho hình lập phương ABCD.A′B′C ′D′. Đặt
#     »

AA′ = #»a ,
#    »

AB =
#»

b ,
#    »

AD = #»c . Gọi M,N

lần lượt là trung điểm của AB và DD′. Phát biểu nào sau đây đúng?

A

B C

D

A′

B′ C ′

D′

M

N

A
#      »

MN =
1

2
#»a − 1

2

#»

b + #»c . B
#      »

MN = −1

2
#»a +

#»

b +
1

2
#»c .

C
#      »

MN = #»a +
1

2

#»

b + #»c . D
#      »

MN =
1

2
#»a +

1

2

#»

b + #»c .

bHướng dẫn giải.

Ta có
#      »

MN =
#     »

MA+
#    »

AD +
#     »

DN = −1

2

#    »

AB +
#    »

AD +
1

2

#      »

DD′.

Vì ABCD.A′B′C ′D′ là hình lập phương nên
#      »

DD′ =
#     »

AA′ = #»a .

Vậy
#      »

MN = −1

2

#»

b + #»c +
1

2
#»a =

1

2
#»a − 1

2

#»

b + #»c .

Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Mỗi ý a) b) c) d)

thí sinh chọn đúng hoặc sai

� Bài 1. Một công ty kim cương thống kê có 60% người mua kim cương là nam, có 40% số người

mua kim cương là nam trên 50 tuổi và 30% số người mua kim cương là nữ trên 50 tuổi (giả sử chỉ

có 2 giới tính nam và nữ).
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a) Xác suất một người nữ mua kim cương của công ty trên là 0, 4.

b) Biết một người mua kim cương là nam, xác suất người đó trên 50 tuổi là
1

3
.

c) Biết một người mua kim cương là nữ, xác suất người đó trên 50 tuổi là
3

4
.

d) Trong số những người mua kim cương tại công ty này thì tỉ lệ người trên 50 tuổi trong số

những người nam cao hơn tỉ lệ người trên 50 tuổi trong số những người nữ là 2 lần.

bHướng dẫn giải. a) Đ Gọi A là biến cố "người mua kim cương là nam", suy ra P (A) = 0, 6.

Khi đó A là biến cố "người mua kim cương là nữ", suy ra P (A) = 1− 0, 6 = 0, 4.

b) S Gọi B là biến cố "người mua kim cương trên 50 tuổi".

Có 40% số người mua kim cương là nam trên 50 tuổi suy ra P (AB) = 0, 4.

Theo yêu cầu của đề bài ta cần tính P (B|A) = P (AB)

P (A)
=

0, 4

0, 6
=

2

3
.

c) Đ Có 30% số người mua kim cương là nữ trên 50 tuổi suy ra P (AB) = 0, 3.

Theo yêu cầu của đề bài ta cần tính P (B|A) = P (AB)

P (A)
=

0, 3

0, 4
=

3

4
.

d) S Ta có
P (B|A)
P (B|A)

=
9

8
.

Vậy tỉ lệ người mua trên 50 tuổi trong số những người nữ cao hơn người nam gấp 1, 125 lần.

� Bài 2. Bồn nhiên liệu của một chiếc máy bay hình con thoi được thiết kế là một khối tròn

xoay có mặt cắt ngang quay quanh trục của máy bay được cho như hình vẽ. Trên hệ tọa độ Oxy,

đơn vị trên mỗi trục bằng mét, hệ trục được cho như hình vẽ. Phần đầu là một khối tròn xoay

với chiều cao 9 mét, rộng 8 mét, có đường sinh (đường cong ở viền) là một phần đồ thị hàm số

y = f(x) =
√
ax+ b (a, b > 0); phần thân là một hình trụ cao 30 mét, đường kính đáy 8 mét; phần

đuôi là một nửa hình cầu nối tiếp phần hình trụ.

Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a. Thể tích của phần thân bằng 480 (m3).

b. 9a = 16.

c. Thể tích phần đầu bằng 24π (m3).

d. Thể tích của bồn nhiên liệu trên nhỏ hơn 1750 mét khối.

bHướng dẫn giải.
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a) Sai. Phần thân là hình trụ có h = 30 m, bán kính đáy R =
8

2
= 4 m nên có thể tích là:

V1 = πR2h = π · 42 · 30 = 480π (m3).

b) Đúng. Đồ thị hàm số y = f(x) =
√
ax+ b đi qua các điểm (−9; 0) và (0; 4) nên ta có:{

f(−9) = 0

f(0) = 4
⇔

{√
−9a+ b = 0

√
0 · a+ b = 4

⇔

{
−9a+ b = 0

b = 16
⇔

{
b = 16

9a = 16

Vậy a =
16

9
⇒ y = f(x) =

…
16

9
x+ 16.

c) Sai. Phần đầu là khối tròn xoay khi quay hình phẳng giới hạn bởi y =

…
16

9
x+ 16, trục hoành

và các đường thẳng x = −9, x = 0 quanh trục Ox nên có thể tích là:

V2 = π

∫ 0

−9

Ç…
16

9
x+ 16

å2

dx = π

∫ 0

−9

Å
16

9
x+ 16

ã
dx = π

Å
8

9
x2 + 16x

ã∣∣∣∣0
−9

= 72π (m3).

d) Sai. Thể tích của bồn nhiên liệu bằng tổng thể tích 3 phần:

- Thể tích phần đuôi (nửa hình cầu bán kính R = 4): V3 =
1

2
· 4
3
π · 43 = 128

3
π (m3).

- Tổng thể tích bồn nhiên liệu:

V = V1 + V2 + V3 = 480π + 72π +
128

3
π =

1784

3
π ≈ 1868, 17 (m3).

Vì 1868, 17 > 1750 nên mệnh đề d sai.

� Bài 3. Hệ thống lọc nước bể bơi vô cùng quan trọng để nguồn nước được làm sạch thường

xuyên và giữ vệ sinh cho người bơi. Trong quá trình vận hành lọc nước thì lượng nước trong bể sẽ

thay đổi theo thời gian. Lượng nước trong bể giảm nếu hệ thống đang xả nước bẩn ra khỏi bể và

tăng nếu hệ thống đang cấp thêm nước sạch cho bể. Biết rằng 1 gallon gần bằng 3, 785 lít, dung

tích của bể là 1000 gallon và thời điểm 6 giờ sáng bể chứa 250 gallon nước. Hàm số f(t) liên tục

trên đoạn [0; 12] biểu thị cho tốc độ thay đổi lượng nước trong bể theo thời gian t giờ, từ thời điểm

6 giờ sáng đến 6 giờ chiều được cho bởi hàm số

f(t) =


100t, 0 ≤ t ≤ 3

−200t+ a, 3 ≤ t ≤ 6, (a ∈ R).
100t− 900, 6 ≤ t ≤ 12

Với mốc thời gian t = 0 tại thời điểm 6 giờ sáng.

a) Tại thời điểm 9 giờ sáng, nước trong bể đang tăng với tốc độ 600 gallon/giờ.

b) Giá trị của a = 900.

c) Tốc độ thay đổi lượng nước trong bể bằng 0 vào lúc 11 giờ trưa và 15 giờ chiều.
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d) Lượng nước trong bể lớn nhất trong khoảng thời gian từ 9 giờ sáng đến 18 giờ chiều là 700

gallon nước.

bHướng dẫn giải. a) Sai Do t = 0 tại thời điểm 6 giờ sáng nên tại thời điểm 9 giờ sáng thì

t = 3.

Ta có f(3) = 100 · 3 = 300 gallon/giờ.

b) Đúng Với t = 3, 100t = −200t+ a ⇔ −600 + a = 300 ⇔ a = 900.

c) Sai Tại 11 giờ trưa (tương đương t = 5), tốc độ thay đổi lượng nước trong bể là f(5) =

−200 · 5 + 900 = −100 gallon/giờ.

Tại 15 giờ chiều (tương đương t = 9), tốc độ thay đổi lượng nước trong bể là f(9) = 100·9−900 = 0

gallon/giờ.

d) Đúng Từ 9 giờ sáng đến 18 giờ chiều tức là 3 ≤ t ≤ 12.

Từ 3 ≤ t ≤ 9, lượng nước đang giảm về 0.

Lượng nước trong bể bắt đầu tăng trở lại từ 9 ≤ t ≤ 12.

Lượng nước trong bể từ 15 giờ chiều đến 18 giờ chiều là

250 +

∫ 12

9

(100t− 900)dt = 700.

� Bài 4. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz (đơn vị trên các trục là mét), một thiết bị bay

không người lái xuất phát từ điểm A(1; 2; 0). Thiết bị chuyển động thẳng nhanh dần theo hướng

của vectơ đơn vị #»u = (a; b; c) với | #»u | = 1. Tốc độ của thiết bị phụ thuộc vào thời gian t (giây)

theo công thức v(t) = mt+ 10 (m/s), trong đó m là hằng số dương. Biết rằng sau 5 giây kể từ lúc

xuất phát, thiết bị đi được quãng đường 125 m. Vectơ chỉ phương chuyển động #»u tạo với tia Ox

một góc 45◦, tạo với tia Oy một góc 60◦ và tạo với tia Oz một góc nhọn. Kiểm tra tính đúng/sai

của các khẳng định sau:

a) c =
1

2
.

b) Phương trình quỹ đạo là đường thẳng
x− 1√

2
=

y − 2

1
=

z

1
.

c) m = 4.

d) Sau 10 giây kể từ lúc xuất phát thì thiết bị đạt độ cao 200 mét.

bHướng dẫn giải. a): Đúng.

Gọi α, β, γ lần lượt là góc tạo bởi vectơ đơn vị #»u với các tia Ox,Oy,Oz.

Ta có các hệ số a, b, c chính là các cosin chỉ phương:

a = cosα = cos 45◦ =

√
2

2
và b = cos β = cos 60◦ =

1

2
.

Vì #»u là vectơ đơn vị nên:

a2 + b2 + c2 = 1 ⇒
Ç√

2

2

å2

+

Å
1

2

ã2
+ c2 = 1 ⇒ 1

2
+

1

4
+ c2 = 1 ⇒ c2 =

1

4
.

Do #»u tạo với tia Oz một góc nhọn nên c = cos γ > 0 ⇒ c =
1

2
.

c): Sai.

Quãng đường thiết bị đi được sau thời gian t là:
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S(t) =

∫ t

0

v(x)dx =

∫ t

0

(mx+ 10)dx =

ï
1

2
mx2 + 10x

òt
0

=
1

2
mt2 + 10t.

Theo đề bài, sau 5 giây thiết bị đi được 125 m:

S(5) = 125 ⇒ 1

2
m · 52 + 10 · 5 = 125 ⇒ 25

2
m+ 50 = 125 ⇒ 25

2
m = 75 ⇒ m = 6.

b): Đúng.

Vectơ chỉ phương của quỹ đạo là #»u =

Ç√
2

2
;
1

2
;
1

2

å
.

Chọn vectơ chỉ phương cùng phương là
#»

u′ = 2 #»u = (
√
2; 1; 1).

Thiết bị xuất phát từ A(1; 2; 0), nên phương trình chính tắc của đường thẳng quỹ đạo là:
x− 1√

2
=

y − 2

1
=

z

1
.

d): Đúng.

Quãng đường thiết bị đi được sau 10 giây là:

S(10) =
1

2
· 6 · 102 + 10 · 10 = 300 + 100 = 400 m.

Tọa độ của thiết bị tại thời điểm t là
#        »

M(t) =
#»

A + S(t) · #»u .

Độ cao của thiết bị chính là cao độ z:

z(t) = zA + S(t) · c = 0 + S(t) · 1
2
.

Tại thời điểm t = 10: z(10) = 400 · 1
2
= 200 m.

Phần III. Câu trả lời ngắn Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

� Bài 1. Một tấm kính làm mặt bàn có hình dáng tam giác đều với 3 đỉnh được làm cong. Biết

cạnh tấm kính tam giác ban đầu bằng 16 dm. Để cắt góc được đẹp thì người ta dùng đường Parabol

(P ) : y = −
√
3

2
x2 +

15
√
3

2
có hai nhánh tiếp xúc với hai cạnh của tam giác. Biết diện tích mặt

kính là a
√
b dm2, (với a là số nguyên dương và b là số nguyên tố). Tính a+ b.

bHướng dẫn giải.



129129∠ Sưu tầm và Biên soạn: Lê Minh Kha - 0399653362

Gọi tam giác ban đầu là ABC, dựng hệ trục như hình vẽ.

x

y

O

A

B C

Vì tam giác ABC đều nên AO = 8
√
3, diện tích tam giác là SABC = 162 ·

√
3

4
= 64

√
3.

Phương trình đường thẳng AC:
x

8
+

y

8
√
3
= 1 ⇔ y = −x

√
3 + 8

√
3.

Hoành độ giao điểm của (P ) và AC là nghiệm của phương trình

−x
√
3 + 8

√
3 = −

√
3

2
x2 +

15
√
3

2
⇔ x2 − 2x+ 1 = 0 ⇔ x = 1.

Diện tích hình phẳng giới hạn bởi (P ), AC và trục Oy là

s =

1∫
0

ñ
(−x

√
3 + 8

√
3)−

Ç
−
√
3

2
x2 +

15
√
3

2

åô
dx =

√
3

2

1∫
0

(x− 1)2dx =
1

2
√
3
.

Diện tích phần mặt kính là

SABC − 6s = 64
√
3− 6

2
√
3
= 63

√
3.

Do đó a = 63, b = 3. Vậy a+ b = 66.

� Bài 2. Cho hình lăng trụ ABC.A′B′C ′ có đáy là tam giác đều cạnh 2. Hình chiếu vuông góc

của điểm A′ lên mặt phẳng (ABC) trùng với trọng tâm của tam giác ABC. Biết khoảng cách giữa

2 đường AA′ và BC bằng

√
3

2
. Tính thể tích V của khối lăng trụ ABC.A′B′C ′ (Kết quả làm tròn

đến chữ số hàng phần trăm).
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bHướng dẫn giải.

A

B C

H

M

A′

B′ C ′M ′

K

Vì AA′//BB′ nên khoảng cách giữa hai đường thẳng AA′ và BB′ là khoảng cách giữa AA′ và

mặt phẳng (BB′C ′C).

Gọi M và M ′ tương ứng là trung điểm của BC và B′C ′, H là trọng tâm tam giác ABC.

Ta có A′H ⊥ (ABC) nên A′H ⊥ BC, đồng thời tam giác ABC đều nên AH ⊥ BC, do đó

BC ⊥ (AA′H), suy ra (AA′H) ⊥ (BCC ′B′).

Do đó khoảng cách từ AA′ đến mặt phẳng (BB′C ′C) là khoảng cách giữa AA′ và MM ′.

Do
MA

HA
=

3

2
nên d[MM ′;AA′] = d[M ;AA′] =

3

2
d[H;AA′].

Kẻ HK ⊥ AA′ tại K. Khi đó
1

KH2
=

1

AH2
+

1

A′H2
⇔ 1Ç

2

3
·
√
3

2

å2 =
1Ç

2
√
3

3

å2 +
1

A′H2
⇒ A′H =

2

3
.

Thể tích của khối lăng trụ ABC.A′B′C ′ là

V = SABC · A′H =
22
√
3

4
· 2
3
=

2
√
3

3
≈ 1, 15.

� Bài 3. Một nhà khoa học máy tính đang phát triển một thuật toán mã hóa mới dựa trên hai

chuỗi số:

+) Chuỗi A: Các số hạng được chọn từ một cấp số cộng với số hạng đầu là 3 và công sai là 4.

Tuy nhiên, chỉ những số hạng có chữ số cuối là 7 mới được đưa vào Chuỗi A.

+) Chuỗi B: Các số hạng được chọn từ một cấp số nhân với số hạng đầu là 2 và công bội là 3.

Tuy nhiên, chỉ những số hạng chia hết cho 6 mới được đưa vào Chuỗi B.

Trong 9000 số nguyên dương đầu tiên, tổng số hạng của chuỗi A và chuỗi B bằng bao nhiêu?

bHướng dẫn giải. +) Tìm chuỗi A:

Số hạng tổng quát của cấp số cộng là an = 3 + 4.(n− 1) = 4n− 1.

Vì số hạng có chữ số cuối là 7

⇒ 4n− 1 ≡ 7 (mod 10)
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⇒ n ≡ 2 (mod 5)

⇒ n = 2 + 5k

Ta có: 0 < 4n− 1 ≤ 9000

⇒ 0 < 4(2 + 5k)− 1 ≤ 9000

⇒ 0 ≤ k ≤ 449, 65

⇒ Chuỗi A có tất cả 450 số.

+) Tìm chuỗi B:

Số hạng tổng quát của cấp số nhân là bn = 2 · 3n−1.

Để số đó chia hết cho 6 thì n− 1 ≥ 1 ⇒ n ≥ 2.

Ta có: 2 · 3n−1 ≤ 9000

⇒ 2 ≤ n ≤ 8, 56

⇒ Chuỗi B có 7 số.

Vậy có tất cả 450 + 7 = 457 số cần tìm.

� Bài 4. Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A′B′C ′D′. Tại đỉnh A có một con sâu, mỗi lần di chuyển,

nó bò theo cạnh của hình hộp chữ nhật và đi đến đỉnh kề với đỉnh nó đang đứng. Tính xác suất

sao cho sau 9 lần di chuyển, nó đứng tại đỉnh C ′ (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

A D

C
B

A′ D′
C ′B′

bHướng dẫn giải. Mỗi lần sâu di chuyển từ một đỉnh, nó có 3 lựa chọn để đi đến 3 đỉnh kề bên.

Do đó, số phần tử của không gian mẫu là

n(Ω) = 39 = 19 683.

Không mất tính tổng quát, giả sử tọa độ đỉnh A(0; 0; 0) và C ′(1; 1; 1).

Mỗi lần sâu di chuyển tương ứng với việc cộng thêm 1 đơn vị vào 1 trong 3 vị trí hoành độ,

tung độ hoặc cao độ (theo mô-đun 2).

Để sau 9 lần di chuyển sâu đứng tại vị trí (1; 1; 1), thì mỗi thành phần tọa độ phải được thay

đổi một số lẻ lần.

Gọi x, y, z lần lượt là số lần di chuyển theo chiều hoành độ, tung độ và cao độ. Ta có:

x+ y + z = 9, với x, y, z ∈ {1; 3; 5; 7; 9}.
Các bộ số (x, y, z) thỏa mãn điều kiện trên là:

Bộ (3; 3; 3): Có C3
9 · C3

6 · C3
3 = 1680 trường hợp.

Bộ hoán vị của (1; 3; 5): Có 3! · C5
9 · C3

4 · C1
1 = 6 · 504 = 3024 trường hợp.

Bộ hoán vị của (7; 1; 1): Có
3!

2!
· C7

9 · C1
2 · C1

1 = 3 · 72 = 216 trường hợp.
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Do đó số trường hợp thuận lợi cho biến cố A: "sâu ở C ′ sau 9 bước di chuyển" là

n(A) = 1680 + 3024 + 216 = 4920.

Xác suất cần tìm là

P (A) =
4920

19 683
≈ 0, 25.

� Bài 5. Một khinh khí cầu cất cánh từ rìa của một cao nguyên (mặt phẳng nằm ngang). Xét trên

hệ tọa độ Oxy, đơn vị trên mỗi trục tính bằng mét, đường đi của khinh khí cầu được mô hình hóa

qua đồ thị hàm số y = f(x) = −1
375

x2 + 4
5
x. Mặt đất (dưới cao nguyên) dốc xuống một góc không

đổi và bề mặt của nó tạo với phương thẳng đứng một góc α thỏa mãn tanα = −0, 1 (tham khảo

như hình vẽ). Biết rằng tại vị trí A và B, khinh khí cầu sẽ ở độ cao 30 mét theo phương thẳng

đứng với mặt đất. Tính khoảng cách AB (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị theo mét).

Khoảng cách theo chiều ngang
từ điểm cất cánh

Độ cao so với cao nguyên

Khinh khí cầu

Điểm
cất cánh

Mặt đất

bHướng dẫn giải. Phương trình mặt đất là y = −0, 1x

Khinh khí cầu đang ở độ cao 30 m so với mặt đất nên hoành độ 2 điểm A,B thoả mãn phương

trình: ∣∣ −1
375

x2 + 4
5
x− (−0, 1x)

∣∣√
0, 12 + 1

= 30

⇒
∣∣ −1
375

x2 + 0, 9x
∣∣

√
1, 01

= 30

⇒
∣∣∣∣−1

375
x2 + 0, 9x

∣∣∣∣ = 30
√
1, 01

⇒ −1

375
x2 + 0, 9x = 30

√
1, 01

⇒
ñ
x ≈ 299, 79

x ≈ 37, 71

⇒ A(299, 79; 0, 17) , B(37, 71; 26, 36)

⇒ AB ≈ 262

� Bài 6. Theo thống kê tại một nhà máy Z, nếu áp dụng tuần làm việc 40 giờ thì mỗi tuần có

100 tổ công nhân đi làm và mỗi tổ công nhân làm được 120 sản phẩm trong một giờ. Nếu tăng

thời gian làm việc thêm 2 giờ mỗi tuần thì sẽ có 1 tổ công nhân nghỉ việc và năng suất lao động
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giảm 5 sản phẩm/1 tổ/1 giờ. Ngoài ra, số phế phẩm mỗi tuần ước tính là P (x) =
95x2 + 120x

4
,

với x là thời gian làm việc trong một tuần. Nhà máy cần áp dụng thời gian làm việc mỗi tuần mấy

giờ để số lượng sản phẩm thu được mỗi tuần là lớn nhất?

bHướng dẫn giải. Gọi số giờ làm tăng thêm mỗi tuần là t (t ∈ R).

Số tổ công nhân bỏ việc là
t

2
nên số tổ công nhân làm việc là 100− t

2
(tổ).

Năng suất của tổ công nhân còn 120− 5t

2
sản phẩm một giờ.

Số thời gian làm việc một tuần là x = 40 + t (giờ).

Để nhà máy hoạt động được thì:
40 + t > 0

100− t

2
> 0

120− 5t

2
> 0

⇒


t > −40

t < 200

t < 48

⇒ t ∈ (−40; 48).

Số sản phẩm trong một tuần làm được (chưa trừ phế phẩm):

S(t) =

Å
100− t

2

ãÅ
120− 5t

2

ã
(40 + t).

Số sản phẩm thu được sau khi trừ phế phẩm là:

f(t) = S(t)− P (40 + t) =

Å
100− t

2

ãÅ
120− 5t

2

ã
(40 + t)− 95(40 + t)2 + 120(40 + t)

4
.

Đạo hàm:

f ′(t) =
15

4
t2 − 1135

2
t− 2330.

Ta có f ′(t) = 0 ⇔

t = −4

t =
466

3
(Loại do t /∈ (−40; 48))

Ta có bảng biến thiên của f(t):

t

f ′(t)

f(t)

−40 −4 48

+ 0 −

Dựa vào bảng biến thiên, số lượng sản phẩm thu được lớn nhất khi t = −4.

Khi đó, thời gian làm việc trong một tuần là x = 40 + t = 40 + (−4) = 36 (giờ).
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ĐỀ THAM KHẢO

ĐỀ SỐ 7

(Đề gồm có 4 trang)

ĐỀ ÔN TẬP THI THPTQG 2026

Môn: TOÁN 12

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu

12 mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

c Câu 1. Hàm số nào dưới đây đồng biến trên R?

A y =

Å
3

π

ãx
. B y = (

√
2)x. C y = (0,5)x. D y =

Å
2

e

ãx

.

bHướng dẫn giải. Hàm số mũ y = ax đồng biến trên R khi a > 1.

Ta có
√
2 ≈ 1,41 > 1 nên hàm số y = (

√
2)x đồng biến trên R.

Các cơ số còn lại đều nhỏ hơn 1 (3/π ≈ 0,95; 0,5 < 1; 2/e ≈ 0,74).

c Câu 2. Trong không gian Oxyz, viết phương trình đường thẳng ∆ đi qua điểm M(0; 2;−2) và

song song với đường thẳng d :
x

2
=

y

−3
=

z

1
.

A ∆ :
x+ 1

2
=

y − 2

−3
=

z − 1

1
. B ∆ :

x− 1

2
=

y + 2

3
=

z + 1

1
.

C ∆ :
x

2
=

y + 2

3
=

z − 1

1
. D ∆ :

x

2
=

y − 2

−3
=

z + 2

1
.

bHướng dẫn giải. Đường thẳng ∆ song song với d nên có véc-tơ chỉ phương #»u∆ = #»u d =

(2;−3; 1).

Đường thẳng ∆ đi qua M(0; 2;−2) có phương trình:
x− 0

2
=

y − 2

−3
=

z − (−2)

1
⇔ x

2
=

y − 2

−3
=

z + 2

1
.

c Câu 3. Cho hàm số y =
ax+ b

cx+ d
có đồ thị là đường cong như hình vẽ bên. Tọa độ giao điểm

của đồ thị hàm số với trục hoành là

x

y

O

2

1

1 2

A (2; 0). B (0; 1). C (1; 0). D (0; 2).

bHướng dẫn giải. Quan sát đồ thị, ta thấy đường cong cắt trục hoành (Ox) tại điểm có hoành

độ x = 2.

Vậy tọa độ giao điểm là (2; 0).
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c Câu 4. Tìm công bội q của cấp số nhân (un) biết u1 =
1

4
, u4 = −2.

A q = −2. B q = 2. C q = −1

2
. D q =

1

2
.

bHướng dẫn giải. Ta có u4 = u1 · q3 ⇔ −2 =
1

4
· q3 ⇔ q3 = −8 ⇔ q = −2.

c Câu 5. Khẳng định nào dưới đây đúng?

A

∫
x5dx = 5x4 + C. B

∫
x5dx =

x5

ln 5
+ C.

C

∫
x5dx =

1

6
x6 + C. D

∫
x5dx = x6 + C.

bHướng dẫn giải. Áp dụng công thức nguyên hàm cơ bản:

∫
xndx =

xn+1

n+ 1
+C (với n ̸= −1).

Vậy

∫
x5dx =

x6

6
+ C =

1

6
x6 + C.

c Câu 6. Cho hình lập phương ABCD.A′B′C ′D′. Góc giữa hai đường thẳng BA′ và CD bằng

A 60◦. B 45◦. C 30◦. D 90◦.

bHướng dẫn giải. Vì CD//AB nên góc giữa BA′ và CD bằng góc giữa BA′ và AB, chính là

góc ÂBA′.

Trong hình lập phương, ABB′A′ là hình vuông nên tam giác ABA′ vuông cân tại A.

Do đó ÂBA′ = 45◦.

c Câu 7. Tập nghiệm của bất phương trình

Å
1

2

ãx
<

1

8
là

A (3;+∞). B (−∞; 3). C [3; +∞). D (−∞; 3].

bHướng dẫn giải. Ta có

Å
1

2

ãx
<

Å
1

2

ã3
.

Vì cơ số a =
1

2
∈ (0; 1) nên bất phương trình đổi chiều: x > 3.

Vậy tập nghiệm là (3;+∞).

c Câu 8. Cho hàm số y = f(x) xác định trên đoạn [−2; 4] có đồ thị như hình vẽ bên. Giá trị lớn

nhất của hàm số y = f(x) trên đoạn [0; 4] là

x

y

O−2

7

1

−2

3

2

4

−4
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A 3. B 2. C −2. D 7.

bHướng dẫn giải. Dựa vào đồ thị hàm số trên đoạn [0; 4], ta thấy điểm cao nhất của đồ thị là

điểm (0; 2).

Vậy giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn [0; 4] là M = 2.

c Câu 9. Tập giá trị của hàm số y = sin 5x là

A [0; 5]. B [−1; 1]. C [−5; 5]. D (0; 5].

bHướng dẫn giải. Với mọi x ∈ R, ta luôn có −1 ≤ sinα ≤ 1.

Do đó −1 ≤ sin 5x ≤ 1. Tập giá trị của hàm số là [−1; 1].

c Câu 10. Cho hàm số f(x) =
√
3x+ 1. Tính I =

1∫
0

f ′(x)dx.

A I = 1. B I = 3. C I =
3

2
. D I =

1

2
.

bHướng dẫn giải. Theo định nghĩa tích phân: I =

1∫
0

f ′(x)dx = f(1)− f(0).

Ta có f(1) =
√

3(1) + 1 = 2 và f(0) =
√
3(0) + 1 = 1.

Vậy I = 2− 1 = 1.

c Câu 11. Thống kê điểm trung bình môn Toán của một số học sinh lớp 12 được mẫu số liệu

như bảng sau:

Khoảng điểm [6,5; 7) [7; 7,5) [7,5; 8) [8; 8,5) [8,5; 9) [9; 9,5) [9,5; 10)

Tần số 8 10 16 24 13 7 4

Phương sai của mẫu số liệu về điểm trung bình môn Toán của các học sinh đó là

A 0,616. B 0,785. C 0,78. D 0,609.

bHướng dẫn giải. Số học sinh n = 8 + 10 + 16 + 24 + 13 + 7 + 4 = 82.

Giá trị đại diện các nhóm: x1 = 6,75, x2 = 7,25, x3 = 7,75, x4 = 8,25, x5 = 8,75, x6 = 9,25, x7 =

9,75.

Điểm trung bình: x̄ =
8 · 6,75 + · · ·+ 4 · 9,75

82
≈ 8,122.

Phương sai: s2 =
1

n

∑
nix

2
i − x̄2 ≈ 0,609.

c Câu 12. Cho tứ diện ABCD. Gọi M và P lần lượt là trung điểm của các cạnh AB và CD.

Đặt
#    »

BA =
#»

b ,
#    »

AC = #»c ,
#    »

AD =
#»

d . Khẳng định nào dưới đây là đúng?

A
#     »

MP =
1

2
( #»c +

#»

d +
#»

b ). B
#     »

MP =
1

2
(

#»

d +
#»

b − #»c ).

C
#     »

MP =
1

2
( #»c +

#»

b − #»

d ). D
#     »

MP =
1

2
( #»c +

#»

d − #»

b ).

bHướng dẫn giải. Ta có
#     »

MP =
#     »

MA +
#    »

AP =
1

2

#    »

BA +
1

2
(

#    »

AC +
#    »

AD) =
1

2

#»

b +
1

2
( #»c +

#»

d ) =
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1

2
( #»c +

#»

d +
#»

b ).

Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Mỗi ý a) b) c) d)

thí sinh chọn đúng hoặc sai

� Bài 1. Đại dịch cúm hàng năm vừa bắt đầu ở Việt Nam. Từ những báo cáo đầu tiên nhận được,

các nhà dịch tễ học tại trung tâm kiểm soát dịch bệnh đã mô hình hóa hàm dự báo số người mắc

bệnh bằng công thức N(t) = (6t− t2)et−6 (t ≥ 0), trong đó t tính bằng tuần kể từ lúc có ca bệnh

đầu tiên, N(t) là số người mắc bệnh tính bằng triệu người.

a. Dịch bệnh kéo dài trong 6 tuần.

b. Tốc độ lây lan dịch bệnh được xác định bởi N ′(t) = (8t− t2 + 6)et−6 (nghìn người/tuần).

c. Số người mắc bệnh cúm lớn nhất bằng 1, 87 triệu người (làm tròn kết quả đến hàng phần

trăm của triệu người).

d. Tốc độ lây lan dịch bệnh lớn nhất vào một thời điểm nằm trong tuần thứ 4 kể từ lúc có ca

bệnh đầu tiên.

bHướng dẫn giải. a) Đúng.

Dịch bệnh hết khi không còn người mắc bệnh tức N(t) = 0 (t ̸= 0)

⇔ (6t− t2)et−6 = 0 ⇔ 6t− t2 = 0 ⇔ t(6− t) = 0 ⇔ t = 6.

Vậy dịch bệnh kéo dài trong 6 tuần.

b) Sai.

Tốc độ lây lan dịch bệnh được xác định bởi

N ′(t) = (6t− t2)′et−6 + (6t− t2)(et−6)′

= (6− 2t)et−6 + (6t− t2) · et−6 · (t− 6)′

= (6− 2t)et−6 + (6t− t2) · et−6 · 1
= et−6(6− 2t+ 6t− t2)

= et−6(−t2 + 4t+ 6) (triệu người/tuần).

c) Đúng.

Để tìm ra số người mắc bệnh cúm lớn nhất, ta đi tìm giá trị lớn nhất của hàm số N(t) trên đoạn

[0; 6].

Ta có N ′(t) = 0

⇔ et−6(−t2 + 4t+ 6) = 0

⇔ −t2 + 4t+ 6 = 0

⇔

[
t = 2 +

√
10 ∈ [0; 6] (tm)

t = 2−
√
10 /∈ [0; 6] (L)

N(0) = N(6) = 0;

N(2 +
√
10) ≈ 1, 87 (triệu người).

Vậy số người mắc bệnh cúm lớn nhất bằng 1, 87 triệu người.

d) Sai.

Để tìm ra tốc độ lây lan lớn nhất, ta đi tìm giá trị lớn nhất của hàm số f(t) = N ′(t) = et−6(−t2 +

4t+ 6) trên đoạn [0; 6].

Ta có f ′(t) = [et−6(−t2 + 4t+ 6)]
′

= (et−6)′(−t2 + 4t+ 6) + et−6(−t2 + 4t+ 6)′

= et−6 · (t− 6)′(−t2 + 4t+ 6) + et−6(−2t+ 4)

= et−6(−t2 + 4t+ 6) + et−6(−2t+ 4)



138138 ∠ Sưu tầm và Biên soạn: Lê Minh Kha - 0399653362

= et−6(−t2 + 4t+ 6− 2t+ 4)

= et−6(−t2 + 2t+ 10).

f ′(t) = 0 ⇔ et−6(−t2 + 2t+ 10) = 0 ⇔ −t2 + 2t+ 10 = 0

⇔

[
t = 1 +

√
11 ∈ [0; 6] (tm)

t = 1−
√
11 /∈ [0; 6] (L)

Suy ra tốc độ lây lan dịch bệnh lớn nhất xảy ra tại t = 1 +
√
11 ≈ 4, 3, tức một thời điểm thuộc

tuần thứ 5 (vì (0; 1] là tuần 1; (1; 2] là tuần 2; . . . ; (4; 5] là tuần 5; . . . ).

� Bài 2. Trong hệ tọa độ Oxyz, đơn vị trên mỗi trục tính bằng mét, mặt đất trùng với mặt phẳng

(Oxy). Trên một sân golf có một lớp đất (E) nhô lên cao 30 mét so với mặt đất tạo thành một

mặt phẳng ngang, trong đó mặt sườn dốc (H) có phương trình là (H) : 2y − 4z − 75 = 0. Một

người chơi golf đánh bóng từ điểm P (60; 0; 0) để cố gắng đưa bóng vào lỗ L(60; 120; 30). Trong cú

đánh thứ nhất, đường bay của bóng được mô tả bằng hàm số z(y) = − 1

80
y2 +

3

4
y, còn trong cú

đánh thứ hai, đường bay của bóng được mô tả bằng hàm số z(y) = − 1

80
y2 + ay (a ∈ R) (với z(y)

là cao độ của quả bóng khi tung độ của nó là y). Biết rằng quỹ đạo của quả bóng trong các lần

đánh đều nằm trong mặt phẳng song song với mặt phẳng (Oyz).

Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a. Quả bóng không rơi trúng lỗ ở lần ném thứ nhất.

b. Ở lần ném thứ nhất quả bóng rơi trúng mặt sườn tại vị trí có độ cao bằng 10 mét so với mặt

đất.

c. Để quả bóng rơi trúng lỗ L ở lần thứ hai thì giá trị a bằng
5

4
.

d. Biết rằng trong cú đánh thứ hai, quả bóng đã rơi trúng lỗ L. Tọa độ điểm có vị trí cao nhất

trong đường bay quỹ đạo là I(60; 70; 61, 25).

bHướng dẫn giải. a) Đúng.

Trong cú đánh thứ nhất, phương trình quỹ đạo là z(y) = − 1

80
y2 +

3

4
y.

Lỗ L có tung độ y = 120 và cao độ z = 30.

Ta kiểm tra: z(120) = − 1

80
(120)2 +

3

4
(120) = −180 + 90 = −90.

Vì −90 ̸= 30 nên quả bóng không rơi trúng lỗ L ở lần đánh thứ nhất.

b) Sai.

Mặt sườn dốc (H) có phương trình 2y − 4z − 75 = 0 ⇔ z =
2y − 75

4
=

1

2
y − 75

4
.

Vị trí bóng rơi trúng mặt sườn là giao điểm của quỹ đạo và mặt phẳng (H):
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− 1

80
y2 +

3

4
y =

1

2
y − 75

4
⇔ − 1

80
y2 +

1

4
y +

75

4
= 0 ⇔ y2 − 20y − 1500 = 0.

Giải phương trình ta được y = 50 (nhận) hoặc y = −30 (loại vì y > 0).

Với y = 50 ⇒ z =
1

2
(50)− 75

4
= 25− 18, 75 = 6, 25 mét.

Vậy bóng rơi trúng mặt sườn ở độ cao 6, 25 mét.

c) Sai.

Để quả bóng rơi trúng lỗ L(60; 120; 30) ở lần đánh thứ hai, điểm (120; 30) phải thuộc đồ thị

z(y) = − 1

80
y2 + ay.

30 = − 1

80
(120)2 + a(120) ⇔ 30 = −180 + 120a ⇔ 120a = 210 ⇔ a =

210

120
=

7

4
.

d) Đúng.

Trong cú đánh thứ hai, z(y) = − 1

80
y2 +

7

4
y. Đây là hàm số bậc hai với hệ số A = − 1

80
< 0.

Đỉnh của parabol có tung độ yI = − B

2A
= − 7/4

2 · (−1/80)
= 70.

Cao độ cực đại zI = z(70) = − 1

80
(70)2 +

7

4
(70) = −61, 25 + 122, 5 = 61, 25.

Vì quỹ đạo nằm trong mặt phẳng song song (Oyz) và đi qua P,L có hoành độ x = 60 nên điểm

cao nhất là I(60; 70; 61, 25).

� Bài 3. Ta coi Trái Đất là hình cầu hoàn hảo với bán kính R = 6370 (km) và diện tích toàn

phần là S = 4πR2. Các phi hành gia từ tàu vũ trụ chỉ có thể nhìn thấy một phần bề mặt Trái

Đất. Ở độ cao h, phần diện tích Trái Đất các phi hành gia có thể nhìn thấy sẽ được tính theo công

thức ST = 2πR2

Å
1− R

R + h

ã
, trong đó R là bán kính Trái Đất. Gọi K là tỉ số diện tích bề mặt

Trái Đất nhìn thấy được ở độ cao h với diện tích toàn phần của Trái Đất.
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a) Công thức tính K là K =
1

2

Å
1− h

R + h

ã
.

b) Trong một chuyến bay của tàu con thoi, các phi hành gia đã thực hiện một hoạt động ngoài

tàu ở độ cao 280 km. Có 2, 5% (làm tròn kết quả đến hàng phần mười) diện tích bề mặt Trái

Đất có thể nhìn thấy ở độ cao đó.

c) Muốn nhìn thấy
1

4
diện tích bề mặt Trái Đất, các phi hành gia cần đưa tàu con thoi đạt đến

độ cao 6470 km.

d) Khi độ cao h càng tăng lên thì K càng tăng nhưng không vượt quá 50%.

bHướng dẫn giải. a) S Ta có tỷ số K là diện tích nhìn thấy được chia cho diện tích toàn phần

K =
ST

S
=

2πR2

Å
1− R

R + h

ã
4πR2

=
1

2

Å
1− R

R + h

ã
=

1

2
· h

R + h
.

b) S Với bán kính R = 6370 km và chiều cao h = 280 km thì tỷ số K tại độ cao h là

K =
1

2
· h

R + h
=

1

2
· 280

6370 + 280
=

2

95
≈ 0, 021 ≈ 2, 1%.

c) S Với K =
1

4
thì

K =
1

2
· h

R + h
⇔ 1

4
=

1

2
· h

6370 + h
⇔ h = 6370 (km).

d) Đ Khi h càng lớn ta có

lim
h→+∞

K = lim
h→+∞

1

2

h

R + h
=

1

2
lim

h→+∞

1
R

h
+ 1

=
1

2
= 0, 5 = 50%.

� Bài 4. Cho hàm số f(x) = x3 − 6x2 + 9x.

a) Tập xác định của hàm số là D = R.
b) Hàm số y = f(x) đồng biến trên khoảng (1; 3).

c) Giá trị cực tiểu của hàm số là yCT = 3.

d) Gọi A,B là các điểm cực trị của đồ thị hàm số đã cho. Diện tích tam giác OAB bằng 8.

bHướng dẫn giải. Xét hàm số f(x) = x3 − 6x2 + 9x.

a) Đúng. Hàm số đã cho là hàm đa thức nên có tập xác định D = R.

b) Sai. Ta có f ′(x) = 3x2 − 12x+ 9.

f ′(x) = 0 ⇔ 3(x2 − 4x+ 3) = 0 ⇔
ñ
x = 1

x = 3
.

Bảng xét dấu f ′(x):

x

f ′(x)

−∞ 1 3 +∞

+ 0 − 0 +

Vì f ′(x) < 0 trên khoảng (1; 3) nên hàm số nghịch biến trên khoảng (1; 3).

c) Sai. Ta có yCŒ = f(1) = 1− 6 + 9 = 4 và yCT = f(3) = 27− 54 + 27 = 0.

Vậy giá trị cực tiểu của hàm số là yCT = 0.
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d) Sai. Đồ thị hàm số có hai điểm cực trị là A(1; 4) và B(3; 0).

Gốc tọa độ O(0; 0).

Diện tích tam giác OAB được tính bởi công thức:

SOAB =
1

2
|xAyB − xByA| =

1

2
|1 · 0− 3 · 4| = 1

2
· 12 = 6.

Phần III. Câu trả lời ngắn Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

� Bài 1. Cho hình chóp S.ABCD đáy là hình chữ nhật, AB = 6, AD = 3. Hình chiếu của S lên

mặt phẳng (ABCD) là trung điểm H của AB, SC tạo với đáy một góc 45◦. Khoảng cách h từ

điểm A đến mặt phẳng (SCD) bằng bao nhiêu? (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

bHướng dẫn giải.

S

A B

CD

H

K

I

Vì SH ⊥ (ABCD) ⇒ HC là hình chiếu vuông góc của SC lên (ABCD).

Suy ra (SC, (ABCD)) = ŜCA = 45◦.

Tam giác HBC vuông tại B có: HC =
√
HB2 +BC2 =

√
32 + 32 = 3

√
2.

Tam giác SHC vuông cân tại H nên SH = HC = 3
√
2.

Vì AB//CD ⇒ AB//(SCD) ⇒ d(A, (SCD)) = d(H, (SCD)).

Gọi K là trung điểm CD; I là hình chiếu vuông góc của H lên SK.

Ta có:

{
CD ⊥ HK

CD ⊥ SH
⇒ CD ⊥ (SHK) ⇒ CD ⊥ HI, mà HI ⊥ SK ⇒ HI ⊥ (SCD) ⇒

HI = d(H, (SCD)).

Xét tam giác SHK vuông tại H có:
1

HI2
=

1

SH2
+

1

HK2
⇒ HI =

√
6.

Vậy, d(A, (SCD)) =
√
6 ≈ 2, 45.

� Bài 2. Một nhóm sinh viên tham gia một trò chơi như sau, mỗi đội gồm 10 người được phát

cho 10 chiếc áo được đánh số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mỗi bạn mặc 1 chiếc áo. Các đội trưởng phải

sắp xếp 10 thành viên của đội mình thành 1 hàng ngang và sẽ dành chiến thắng nếu mỗi 3 bạn

đứng liền kề bất kì có tổng các chữ số ghi trên các chiếc áo 3 bạn đó mặc là một số chia hết cho
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3. Biết xác suất để một đội chiến thắng là a, tính
3

a
.

bHướng dẫn giải. Không gian mẫu là n(Ω) = 10! (số cách xếp 10 người thành 1 hàng). Gọi P

là biến cố “Mỗi 3 bạn đứng liền kề bất kì có tổng các chữ số ghi trên các chiếc áo 3 bạn đó mặc là

một số chia hết cho 3”. Từ bộ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ta chia thành các nhóm:

D1 = {0; 3; 6; 9} – các số chia hết cho 3 (có 4 số).

D2 = {1; 4; 7} – các số chia cho 3 dư 1 (có 3 số).

D3 = {2; 5; 8} – các số chia cho 3 dư 2 (có 3 số).

Nhận xét: Để một bộ 3 số chia hết cho 3 thì 3 số đó phải cùng thuộc một nhóm hoặc mỗi số

thuộc một nhóm khác nhau.

Xét trường hợp 3 số cùng một nhóm xếp kề nhau: Ví dụ 2, 5, 8, 1, 4, 7 thì tổng của 3 số kề nhau

5, 8, 1 là 14 (không chia hết cho 3). Do đó loại trường hợp này.

Vậy trong mỗi bộ 3 số xếp cạnh nhau phải luôn có 1 số thuộc D1, 1 số thuộc D2 và 1 số thuộc

D3.

Vì nhóm D1 có 4 phần tử, các nhóm khác có 3 phần tử nên các số thuộc D1 phải đứng ở các

vị trí 1, 4, 7, 10. Ta có 2 trường hợp thỏa mãn:

D1 D2 D3 D1 D2 D3 D1 D2 D3 D1

D1 D3 D2 D1 D3 D2 D1 D3 D2 D1

Số cách xếp trong mỗi trường hợp trên là 4! · 3! · 3!. Vậy số cách xếp thỏa mãn là:

n(P ) = 2 · 4! · 3! · 3!
Xác suất để một đội chiến thắng là:

a =
n(P )

n(Ω)
=

2 · 4! · 3! · 3!
10!

=
1

2100

Suy ra
3

a
=

3
1

2100

= 6300.

� Bài 3. Một hộ nông dân dự định trồng súp lơ và hành tây trên diện tích 10 ha. Nếu trồng súp

lơ thì cần 10 công và thu được 3 triệu đồng trên diện tích mỗi ha. Nếu trồng hành tây thì cần 30

công và thu được 5 triệu đồng trên diện tích mỗi ha. Hỏi số tiền người nông dân thu được nhiều

nhất là bao nhiêu triệu đồng, biết rằng tổng số công không vượt quá 150 công?

bHướng dẫn giải. Gọi x, y (đơn vị: ha) lần lượt là diện tích trồng súp lơ và hành tây (x, y ≥ 0).

Số công cần để trồng x ha súp lơ và y ha hành tây là 10x+ 30y (công).

Biết số công này không vượt quá 150 công, nên ta có bất phương trình:

10x+ 30y ≤ 150 ⇔ x+ 3y ≤ 15 (1)

Lại có diện tích đất dự định trồng là 10 ha nên ta có bất phương trình:

x+ y ≤ 10 (2)
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Từ đó ta có hệ bất phương trình:

(I)


x ≥ 0

y ≥ 0

x+ 3y ≤ 15

x+ y ≤ 10

Số tiền mà hộ nông dân đó thu được là: F = 3x+ 5y (triệu đồng).

Bài toán trở thành tìm giá trị lớn nhất của biểu thức F = 3x+ 5y với điều kiện hệ (I).

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, vẽ các đường thẳng: d : x = 0; d1 : y = 0; d2 : x + 3y = 15;

d3 : x+ y = 10.

x

y

O

d2 : x+ 3y = 15

d
3 : x

+
y
=
10

A(0; 5)

B(7, 5; 2, 5)

C(10; 0)

d : x = 0

d1 : y = 05 10 15

5

10

Miền nghiệm của hệ bất phương trình là tứ giác OABC (kể cả biên) với các đỉnh:

O(0; 0), A(0; 5), B(7, 5; 2, 5), C(10; 0).

Giá trị của biểu thức F = 3x+ 5y tại các đỉnh:

Tại O(0; 0) : F = 3 · 0 + 5 · 0 = 0.

Tại A(0; 5) : F = 3 · 0 + 5 · 5 = 25.

Tại B(7, 5; 2, 5) : F = 3 · 7, 5 + 5 · 2, 5 = 22, 5 + 12, 5 = 35.

Tại C(10; 0) : F = 3 · 10 + 5 · 0 = 30.

So sánh các giá trị trên, ta thấy giá trị lớn nhất của F là 35 triệu đồng.

Vậy số tiền người nông dân thu được nhiều nhất là 35 triệu đồng.

� Bài 4. Một phần đường chạy của tàu lượn siêu tốc khi gắn hệ trục tọa độ Oxy được mô phỏng

ở hình vẽ, đơn vị trên mỗi trục là mét. Biết đường chạy của nó là một phần đồ thị hàm bậc ba

y = ax3 + bx2 + cx + d với 0 ≤ x < 90; tàu lượn siêu tốc xuất phát từ điểm A, đi qua các điểm

C,D đồng thời đạt độ cao nhỏ nhất so với mặt đất là 6 m. Độ cao lớn nhất mà tàu lượn siêu tốc
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đạt được là bao nhiêu mét so với mặt đất? (Kết quả làm tròn đến hàng phần chục).

x

y

O

30

6

50 80

A C D

bHướng dẫn giải. Dựa vào hình vẽ ta thấy đồ thị hàm số y = f(x) = ax3 + bx2 + cx + d với

a < 0 và đường thẳng y = 30 cắt nhau tại 3 điểm phân biệt có hoành độ x = 0;x = 50;x = 80.

Suy ra

ax3 + bx2 + cx+ d = 30 ⇔ ax3 + bx2 + cx+ d− 30 = 0

có 3 nghiệm phân biệt x = 0;x = 50;x = 80.

Suy ra ax3 + bx2 + cx+ d− 30 = ax(x− 50)(x− 80) = a (x3 − 130x2 + 4000x).

Xét hàm số f(x) = a (x3 − 130x2 + 4000x) + 30.

Ta có f ′(x) = a (3x2 − 260x+ 4000).

Khi đó f ′(x) = 0 ⇔

x = 20

x =
200

3
.

Độ cao nhỏ nhất bằng 6 hay f(20) = 6 ⇔ a · 36000 + 30 = 6 ⇔ a = − 24

36000
= − 1

1500
.

Độ cao lớn nhất mà tàu lượn siêu tốc đạt được là

f

Å
200

3

ã
=

3230

81
≈ 39, 9 m.

� Bài 5. Một cái cốc thủy tinh dạng hình nón úp ngược có chiều cao a = 3 dm. Bán kính đáy của

nón là R = 4 dm. Ban đầu, cốc được đổ đầy nước. Người ta thả một quả cầu bằng sắt đặc làm

bằng vật liệu không thấm nước vào cốc. Quả cầu được thả vào sao cho nó tiếp xúc với mặt bên

trong của cốc nước (tham khảo hình vẽ) và thể tích nước tràn ra ngoài là lớn nhất (xem hình vẽ).

3 dm

4 dm

Hỏi thể tích nước lớn nhất đó là bao nhiêu lít (làm tròn đến hàng phần mười)?

bHướng dẫn giải. TH1: Quả cầu nằm hoàn toàn dưới mặt nước.

Phần thể tích nước tràn ra ngoài bằng thể tích của quả cầu. Thể tích quả cầu lớn nhất khi quả

cầu tiếp xúc với mặt bên của cốc nước. Kí hiệu các điểm như hình vẽ, gọi R là bán kính quả cầu
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(R = IA = IH).

N H M

I

A

O

4

3

Áp dụng định lý Py-tha-go, ta có OM =
√
OH2 +HM2 =

√
32 + 42 = 5.

Ta có sin ĤOM = sin ÎOA = HM
OM

= 4
5
.

Lại có sin ÎOA = IA
OI

⇔ 4
5
= R

OI
⇔ OI = 5R

4
. ⇒ OH = OI + IH = 5R

4
+R = 9R

4
.

Mà OH = 3 ⇔ 9R
4

= 3 ⇔ 9R = 12 ⇔ R = 12
9
= 4

3
.

Vậy thể tích nước tràn lớn nhất ở TH1 là: V1 =
4
3
πR3 = 4

3
π
(
4
3

)3 ≈ 9, 9 (dm3) ≈ 9, 9 l.

TH2: Quả cầu chìm một phần. Phần thể tích nước tràn ra ngoài bằng thể tích chỏm cầu.

Nhắc lại: Công thức tính thể tích chỏm cầu: V = πh2
(
R− h

3

)
với h là chiều cao chỏm cầu.

K

H

I

E A

O

Tương tự như TH1, ta cũng tính được OI = 5R
4
.

Ta có EH = EK − HK = 2R − HK = 2R − (OK − OH) = 2R − [(OI + IK) − 3] =

2R−
[(

5R
4
+R

)
− 3
]
= 2R−

(
9R
4
− 3
)
= −R

4
+ 3.

Điều kiện: EH > 0 ⇔ −R
4
+ 3 > 0 ⇔ R < 12.

Thể tích khối chỏm cầu là V2 = πh2
(
R− h

3

)
với h = −R

4
+3: V2 = π

(
−R

4
+ 3
)2 (

R− −R
4
+3

3

)
=

π
192

(12−R)2(13R− 12).

Xét hàm số f(R) = π
192

(12−R)2(13R− 12) trên khoảng (0; 12).

f ′(R) = π
192

(12−R)(−39R + 180). f ′(R) = 0 ⇔

[
R = 12 /∈ (0; 12)

R = 180
39

= 60
13

∈ (0; 12)

Lập bảng biến thiên ta thấy V2max = f
(
180
39

)
≈ 42, 8.

Vậy thể tích nước tràn ra lớn nhất là 42, 8 lít.

� Bài 6. Trong hệ tọa độ Oxy, đơn vị trên mỗi trục là km. Đường đi trên một ngọn núi được

mô phỏng bằng đồ thị của hàm số f(x) = a + b · 2−x2
(với −3 ≤ x ≤ 3). Biết rằng đỉnh núi cao
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1, 3 km và ở vị trí có hoành độ x = 2 nó cao 550 mét so với mặt đất (coi trục Ox nằm trên mặt

đất, tham khảo hình vẽ). Trên sườn núi phía tây, ở độ cao 900 m, một đường hầm thẳng được xây

dựng xuyên qua núi, kéo thẳng đến đỉnh. Đường hầm dài bao nhiêu km (kết quả làm tròn đến

hàng phần trăm)?

x

y

O 2,0

0,55

0,9

1,3

bHướng dẫn giải. Kí hiệu M,N là hai đầu của đường hầm (tham khảo hình vẽ). Khi đó N là

đỉnh núi, M là điểm nằm bên sườn phía tây.

x

y

O

Tây Đông

2,0

0,55

0,9
0, 4

1,3

M

N

Độ dài đường hầm là MN =
√
(xN − xM)2 + (yN − yM)2.

Từ dữ kiện bài toán, ta có hệ phương trình:{
f(0) = 1, 3

f(2) = 0, 55
⇔

{
a+ b · 20 = 1, 3

a+ b · 2−22 = 0, 55
⇔

{
a+ b = 1, 3

a+ b · 2−4 = 0, 55

⇔

a+ b = 1, 3

a+
b

16
= 0, 55

⇔

{
a = 0, 5

b = 0, 8
(vì 1, 3− 0, 55 = 0, 75 =

15b

16
⇒ b = 0, 8).

Vậy phương trình mô phỏng ngọn núi là f(x) = 0, 5 + 0, 8 · 2−x2
.

Điểm M nằm ở sườn phía tây (ứng với x < 0) và ở độ cao 900 m = 0, 9 km. Ta có f(xM) = 0, 9:

0, 5 + 0, 8 · 2−x2
M = 0, 9 ⇔ 0, 8 · 2−x2

M = 0, 4 ⇔ 2−x2
M =

1

2
= 2−1.

⇔ −x2
M = −1 ⇔ x2

M = 1 ⇔ xM = −1 (do M ở phía tây).

Vậy M(−1; 0, 9). Đỉnh núi là N(0; 1, 3).

MN =
»

(0− (−1))2 + (1, 3− 0, 9)2 =
√

12 + 0, 42 =
√

1, 16 ≈ 1, 08 (km).
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Vậy độ dài đường hầm là 1, 08 km.
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ĐỀ THAM KHẢO

ĐỀ SỐ 8

(Đề gồm có 4 trang)

ĐỀ ÔN TẬP THI THPTQG 2026

Môn: TOÁN 12

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu

12 mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

c Câu 1. Cho hàm số y = f(x) có bảng biến thiên như sau:

x

y′

y

−∞ 0 2 +∞

+ 0 − 0 +

−∞−∞

44

00

+∞+∞

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

A (−4; 1). B (0;+∞). C (−∞; 0). D (0; 2).

bHướng dẫn giải. Dựa vào bảng biến thiên, đạo hàm y′ > 0 trên các khoảng (−∞; 0) và (2;+∞).

Do đó, hàm số đồng biến trên các khoảng này. Đối chiếu các phương án, chọn (−∞; 0).

c Câu 2. Họ nguyên hàm của hàm số f(x) =
1

2x+ 3
là

A 3 ln |2x+ 3|+ C. B
1

3
ln |2x+ 3|+ C.

C 2 ln |2x+ 3|+ C. D
1

2
ln |2x+ 3|+ C.

bHướng dẫn giải. Ta có:

∫
1

2x+ 3
dx =

1

2
ln |2x+ 3|+ C.

c Câu 3. Sau khi kiểm tra sức khỏe tổng quát, kết quả về cân nặng (đơn vị: kg) của 40 học sinh

lớp 12A được thể hiện trong bảng số liệu sau:

Cân nặng [40; 50) [50; 60) [60; 70) [70; 80) [80; 90)

Số học sinh 7 12 12 7 2

Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu trên gần nhất với giá trị nào trong các giá trị sau?

A 50. B 50, 5. C 52, 5. D 55, 5.

bHướng dẫn giải. Cỡ mẫu n = 40. Tứ phân vị thứ nhất Q1 nằm ở vị trí thứ
n

4
= 10. Nhóm

chứa Q1 là nhóm [50; 60). Ta có: Q1 = 50 +
10− 7

12
· (60− 50) = 52, 5.

c Câu 4. Trong không gian Oxyz, cho hai điểm A(−2; 1;−3) và B(1; 0;−2). Độ dài đoạn thẳng

AB bằng

A
√
11. B 3

√
3. C 11. D 27.

bHướng dẫn giải. AB =
√

(1− (−2))2 + (0− 1)2 + (−2− (−3))2 =
√
32 + (−1)2 + 12 =

√
11.
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c Câu 5. Cho dãy số (un) với

{
u1 = 5

un = un−1 + n
(n ∈ N, n ≥ 2). Giá trị của u3 là

A 10. B 14. C 7. D 9.

bHướng dẫn giải. Ta có u2 = u1 + 2 = 5 + 2 = 7. Suy ra u3 = u2 + 3 = 7 + 3 = 10.

c Câu 6. Trong không gian Oxyz, mặt phẳng nào sau đây nhận #»n = (1; 2; 3) làm vectơ pháp

tuyến?

A x+ 2y + 3 = 0. B x+ 2y + 3z = 0.

C y + 2z + 3 = 0. D x+ 2z + 3 = 0.

bHướng dẫn giải. Mặt phẳng x + 2y + 3z = 0 có các hệ số trước x, y, z là 1, 2, 3 nên nhận

#»n = (1; 2; 3) làm vectơ pháp tuyến.

c Câu 7. Điểm cực đại của đồ thị hàm số y =
1

2
x4 − 2x2 − 3 là

A x = 0. B (−
√
2;−5). C x =

√
2. D (0;−3).

bHướng dẫn giải. y′ = 2x3 − 4x = 2x(x2 − 2) = 0 ⇔ x ∈ {0,±
√
2}. Dễ thấy hàm số đạt cực

đại tại x = 0, giá trị cực đại y(0) = −3. Điểm cực đại của đồ thị là (0;−3).

c Câu 8. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật và SA ⊥ (ABCD). Đường

thẳng nào sau đây vuông góc với mặt phẳng (SAD)?

A SC. B SB. C BC. D CD.

bHướng dẫn giải. Vì ABCD là hình chữ nhật nên CD ⊥ AD. Lại có CD ⊥ SA (do SA ⊥
(ABCD)). Vậy CD ⊥ (SAD).

c Câu 9. Tập nghiệm của bất phương trình log 1
2
(x− 2) ≤ 1 là

A

ï
5

2
;+∞

ã
. B

Å
5

2
;+∞

ã
.

C (−∞; log2 5). D

Å
−∞;

5

2

ò
.

bHướng dẫn giải. Điều kiện x > 2. Bất phương trình tương đương: x− 2 ≥
Å
1

2

ã1
⇔ x ≥ 5

2
.

c Câu 10. Cho hình lăng trụ tam giác ABC.A′B′C ′. Đặt
#     »

AA′ = #»a ,
#    »

AB =
#»

b ,
#    »

AC = #»c . Khi đó

vectơ
#     »

BC ′ được biểu diễn theo các vectơ #»a ,
#»

b , #»c là

A

B
C

A′

B′
C ′
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A
#     »

BC ′ = − #»a +
#»

b + #»c . B
#     »

BC ′ = #»a − #»

b + #»c .

C
#     »

BC ′ = #»a +
#»

b + #»c . D
#     »

BC ′ = #»a +
#»

b − #»c .

bHướng dẫn giải. #     »

BC ′ =
#    »

BA+
#    »

AC +
#     »

CC ′ = − #»

b + #»c + #»a = #»a − #»

b + #»c .

c Câu 11. Thời gian chạy bộ mỗi ngày (tính bằng phút) trong 18 ngày liên tiếp gần nhất của

bạn An được thống kê lại ở bảng sau:

Thời gian (phút) [20; 25) [25; 30) [30; 35) [35; 40) [40; 45)

Số ngày 6 6 4 1 1

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm đã cho gần nhất với số nào sau đây?

A 31, 44. B 31, 25. C 5, 59. D 5, 60.

bHướng dẫn giải. Tính toán từ bảng số liệu ta có độ lệch chuẩn s ≈ 5, 59.

c Câu 12. Mặt phẳng đi qua điểm M(3;−1; 1) và vuông góc với đường thẳng ∆ :
x+ 1

3
=

y − 2

−2
=

z + 3

1
có phương trình là

A 3x− 2y + z + 12 = 0. B x− 2y − 3z − 2 = 0.

C 3x− 2y + z − 12 = 0. D x− 2y + 3z + 3 = 0.

bHướng dẫn giải. Mặt phẳng có VTPT là VTCP của đường thẳng ∆ nên #»n = (3;−2; 1).

Phương trình: 3(x− 3)− 2(y + 1) + (z − 1) = 0 ⇔ 3x− 2y + z − 12 = 0.

Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Mỗi ý a) b) c) d)

thí sinh chọn đúng hoặc sai

� Bài 1. Những ngày giáp Tết Nguyên Đán cũng là dịp bước vào vụ Đông Xuân, bà con nông dân

tích cực xuống đồng cấy lúa. Cây lúa sau khi được cấy trải qua quá trình tăng trưởng đẻ nhánh

và phát triển chiều cao trước khi làm đòng, trổ bông. Qua nghiên cứu một giống lúa mới, các nhà

khoa học nhận thấy một cây lúa tính từ lúc được cấy bằng một cây mạ với chiều cao 20 cm có tốc

độ tăng trưởng chiều cao cho bởi hàm số v(t) = −0, 1t3 + 1, 1t2, trong đó t tính theo tuần, v(t)

tính bằng cm/tuần. Gọi h(t) là chiều cao của cây lúa ở tuần thứ t (t ≥ 0).

a) h(t) = − 1
40
t4 + 11

30
t3 + 20.

b) Giai đoạn tăng trưởng chiều cao của cây lúa kéo dài 12 tuần.

c) Chiều cao tối đa của cây lúa là 150 cm.

d) Vào thời điểm cây lúa phát triển nhanh nhất, chiều cao của cây đã lớn hơn 80 cm.

bHướng dẫn giải. a) Đúng. Ta có h(t) =
∫
v(t)dt =

∫
(−0, 1t3 + 1, 1t2)dt = − 1

40
t4 + 11

30
t3 + C.

Theo giả thiết h(0) = 20 ⇒ C = 20. Suy ra h(t) = − 1
40
t4 + 11

30
t3 + 20.

b) Sai. Cây tăng trưởng khi v(t) > 0 ⇔ −0, 1t3 + 1, 1t2 > 0 ⇔ t2(−0, 1t + 1, 1) > 0 ⇔
−0, 1t+ 1, 1 > 0 ⇔ t < 11.

Vậy thời gian tăng trưởng của cây lúa bé hơn 11 tuần (không phải 12 tuần).

c) Sai. Ta có v(t) ≥ 0 ⇔ t ∈ [0; 11].

Chiều cao tối đa của cây lúa là giá trị lớn nhất của hàm số h(t) trên đoạn [0; 11].

Ta có h′(t) = 0 ⇔ v(t) = 0 ⇔
ñ
t = 0

t = 11
.

Tính các giá trị: h(0) = 20, h(11) = − 1
40

· 114 + 11
30

· 113 + 20 ≈ 141, 6 cm.



151151∠ Sưu tầm và Biên soạn: Lê Minh Kha - 0399653362

Suy ra chiều cao tối đa của cây lúa bé hơn 143 cm. Khẳng định 150 cm là sai.

d) Đúng. Thời điểm cây lúa phát triển nhanh nhất ứng với giá trị lớn nhất của hàm số v(t)

trên đoạn [0; 11].

Ta có v′(t) = −0, 3t2 + 2, 2t; v′(t) = 0 ⇔

t = 0

t =
22

3

.

So sánh các giá trị: v(0) = v(11) = 0, v
(
22
3

)
≈ 19, 7. Suy ra max[0;11] v(t) = v

(
22
3

)
.

Tại thời điểm đó, chiều cao cây lúa là: h
(
22
3

)
= − 1

40

(
22
3

)4
+ 11

30

(
22
3

)3
+ 20 ≈ 92, 3 cm.

Vì 92, 3 > 80 nên vào thời điểm cây lúa phát triển nhanh nhất, chiều cao của cây đã lớn hơn

80 cm.

� Bài 2. Một người có 5 con gà mái, 2 con gà trống nhốt chung trong một cái lồng. Một người

đến mua, người bán gà bắt ngẫu nhiên 1 con. Người mua chấp nhận mua con gà đó, người bán gà

quên mất rằng con gà bán cho người thứ nhất là gà trống hay gà mái.

Các mệnh đề sau đây đúng hay sai?

a) Xác suất để người thứ nhất mua được con gà mái là
5

7
.

b) Người thứ hai lại đến mua gà, người bán gà lại bắt ngẫu nhiên ra 1 con, xác suất để người

thứ hai mua được con gà trống khi người thứ nhất mua được một con gà mái là
1

3
.

c) Xác suất để người thứ hai mua được gà trống bằng
3

7
.

d) Biết người thứ hai mua được gà trống, xác suất con gà mà người thứ nhất mua cũng là gà

trống là
1

6
.

bHướng dẫn giải. a) Đúng.

Số gà trong lồng ban đầu là 5 + 2 = 7 con.

Xác suất để người thứ nhất mua được con gà mái là P (B) =
5

7
.

b) Đúng.

Nếu người thứ nhất mua được một con gà mái, trong lồng còn lại 4 gà mái và 2 gà trống (tổng 6

con).

Xác suất để người thứ hai mua được con gà trống khi đó là P (A|B) =
2

6
=

1

3
.

c) Sai.

Gọi A là biến cố: "Người thứ hai mua được gà trống".

Gọi B là biến cố: "Người thứ nhất mua được gà mái".

Khi đó B̄ là biến cố: "Người thứ nhất mua được gà trống".

Ta có: P (B) =
5

7
; P (B̄) =

2

7
.

Nếu người thứ nhất mua gà trống (B̄), trong lồng còn 5 gà mái và 1 gà trống. Khi đó P (A|B̄) =
1

6
.
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Ta có sơ đồ cây sau:

Gốc

Người thứ nhất mua
được gà mái

Người thứ nhất mua
được gà trống

Người thứ hai mua
được gà trống

Người thứ hai mua
được gà mái

Người thứ hai mua
được gà trống

Người thứ hai mua
được gà mái

B

5/
7

B̄
2/7

A|B

1/3

Ā|B

A|B̄

1/6

Ā|B̄

Áp dụng công thức xác suất toàn phần, ta có:

P (A) = P (B)P (A|B) + P (B̄)P (A|B̄) =
5

7
· 1
3
+

2

7
· 1
6
=

5

21
+

1

21
=

6

21
=

2

7
.

Vậy khẳng định c) là sai.

d) Đúng.

Yêu cầu bài toán là tính P (B̄|A). Theo công thức Bayes, ta có:

P (B̄|A) = P (B̄) · P (A|B̄)

P (A)
=

2

7
· 1
6

2

7

=
1

6
.

� Bài 3. Trong dây chuyền sản xuất sữa chua hiện đại của một nhà máy thực phẩm, từng giọt

sữa chua âm thầm chuyển mình dưới tác động của hàng triệu vi khuẩn Lactic, những “nghệ nhân tí

hon ”kiến tạo vị chua thanh đặc trưng. Mật độ vi khuẩn (số triệu tế bào trên mỗi ml sữa chua) tại

thời điểm t (giờ) được kí hiệu là N(t). Ban đầu (t = 0 giờ), mật độ vi khuẩn đo được là N(0) = 10

triệu tế bào/ml. Do sự thay đổi về nguồn dinh dưỡng (đường lactose giảm) và độ pH (axit lactic

tăng) nên tốc độ thay đổi mật độ vi khuẩn N ′(t) (đơn vị: triệu tế bào/ml mỗi giờ) được mô hình

hóa bởi công thức N ′(t) = 18t − 3t2 (triệu tế bào/ml mỗi giờ) với t là thời gian tính bằng giờ

(0 ≤ t ≤ 7).

a) N ′(1) = 15 triệu tế bào/ml giờ.

b) N(t) = 9t2 − t3.

c) So với lúc ban đầu (t = 0), mật độ vi khuẩn đã tăng thêm 108 triệu tế bào/ml khi đến thời

điểm t = 6 giờ.

d) Tại thời điểm t = 7 giờ, mật độ vi khuẩn trong 1 ml sữa chua là 108 triệu tế bào/ml.

bHướng dẫn giải. a) Đúng Ta có N ′(1) = 18 · 1− 3 · 12 = 15 triệu tế bào/ml giờ.

b) Sai Ta có
∫
N ′(t)dt =

∫
(18t− 3t2)dt = 9t2 − t3 + C, (C ∈ R).
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c) Đúng Ta có N(t) = 9t2 − t3 + C. Vì N(0) = 10 nên C = 10.

Do đó N(t) = 9t2 − t3 + 10.

Với t = 6 ta có N(6) = 9 · 62 − 63 + 10 = 118 triệu tế bào/ml giờ.

Vậy từ lúc ban đầu (t = 0) đến thời điểm t = 6, mật độ vi khuẩn đã tăng thêm là 118−10 = 108

triệu tế bào/ml giờ.

d) Đúng Với t = 7 ta có N(7) = 9 · 72 − 73 + 10 = 108 triệu tế bào/ml giờ.

Vậy tại thời điểm t = 7 giờ, mật độ vi khuẩn trong 1 ml sữa chua là 108 triệu tế bào/ml.

� Bài 4. Trong không gian tọa độ (Oxyz), đơn vị mỗi trục là mét, mặt đất là mặt Oxy, trục Oz

hướng lên. Một bức tường thẳng đứng nằm trong mặt phẳng (Oxz). Bình chứa khí hình cầu K

(đường kính 10 m) chạm trực tiếp vào một bức tường tại điểm T (−6; 0; 5). Một tấm chắn E được

cố định xuống đất tại các điểm A(0; 16,25; 0), B(−12; 16,25; 0) và được đỡ bằng các thanh chống

thẳng đứng tại các điểm C(0; 5; 15), D(−12; 5; 15) (tham khảo hình vẽ).

a) Phương trình mặt cầu K trong hệ tọa độ trên là (x+ 6)2 + y2 + (z − 5)2 = 25.

b) Phương trình tấm chắn E là 3y + 4z − 75 = 0.

c) Một điểm M(a; b; c) bất kì nằm trên bề mặt của bình chứa K. Khi khoảng cách từ M đến

tấm chắn E ngắn nhất thì a+ b+ c = 11.

d) Để tối ưu chi phí, nên thay tấm chắn E bằng tấm H có cùng chiều rộng với tấm chắn E

(cùng bằng AB), nhưng chiều dài giảm đi để có thể tiếp xúc với quả bóng. Khi đó các thanh chống

đều phải rút ngắn đi 2,54 m (làm tròn đến hàng phần trăm).

bHướng dẫn giải. a) Sai.

Để viết được phương trình mặt cầu ta cần biết tọa độ tâm và bán kính của hình cầu.

Gọi I là tâm bình chứa khí. Vì bình chứa khí tiếp xúc với bức tường (mặt phẳng (Oxz)) tại

điểm T (−6; 0; 5) nên IT ⊥ (Oxz) suy ra T là hình chiếu của I trên mặt phẳng (Oxz). Khi đó

I(−6; yI ; 5).

Quan sát hình vẽ, ta thấy tung độ của điểm I bằng với bán kính của hình cầu. Vì bình chứa
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khí có đường kính bằng 10 nên bán kính hình cầu bằng 5. Suy ra I(−6; 5; 5).

Mặt cầu K có tâm I(−6; 5; 5) và bán kính bằng 5 nên có phương trình là:

(x+ 6)2 + (y − 5)2 + (z − 5)2 = 52 ⇔ (x+ 6)2 + (y − 5)2 + (z − 5)2 = 25.

b) Sai.

Tấm chắn E đi qua các điểm A(0; 16,25; 0), B(−12; 16,25; 0), C(0; 5; 15), D(−12; 5; 15) nên có

cặp vectơ chỉ phương là:
#    »

AB = (−12; 0; 0),
#    »

AC = (0;−11,25; 15).

Suy ra một vectơ pháp tuyến của tấm chắn E là #»n = [
#    »

AB,
#    »

AC] = (0; 180; 135) = 45(0; 4; 3).

Chọn #  »nE = (0; 4; 3) là vectơ pháp tuyến của tấm chắn E. Suy ra phương trình tấm chắn E là:

0(x− 0) + 4(y − 5) + 3(z − 15) = 0 ⇔ 4y − 20 + 3z − 45 = 0 ⇔ 4y + 3z − 65 = 0.

c) Đúng.

Khoảng cách ngắn nhất từ một điểm M bất kì trên mặt cầu đến mặt phẳng (E) khi M nằm

trên đường thẳng đi qua tâm I và vuông góc với (E).

Khi đó MI ⊥ (ABCD) nên MI nhận vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (ABCD) là #  »nE =

(0; 4; 3) làm vectơ chỉ phương. Suy ra MI :


x = −6

y = 5 + 4t

z = 5 + 3t

, t ∈ R.

M ∈ MI nên M(−6; 5 + 4t; 5 + 3t). Mà M cũng thuộc vào mặt cầu K nên: (−6 + 6)2 + (5 +

4t− 5)2 + (5 + 3t− 5)2 = 25 ⇔ (4t)2 + (3t)2 = 25 ⇔ 25t2 = 25 ⇔ t = ±1.

Vì đường thẳng MI cắt mặt cầu tại hai điểm nên để xác định điểm nào là điểm cần tìm, ta so

sánh khoảng cách từ M đến mặt phẳng (E).

Với t = 1 ⇒ M(−6; 9; 8), d(M, (E)) = |4·9+3·8−65|√
42+32

= 1.

Với t = −1 ⇒ M(−6; 1; 2), d(M, (E)) = |4·1+3·2−65|√
42+32

= 11.

Vậy M(−6; 9; 8) suy ra a+ b+ c = −6 + 9 + 8 = 11.

d) Đúng.

Kí hiệu C ′ là giao của tấm chắn mới với thanh chống C, F ′ là giao của tấm chắn mới với mặt

cầu và H(0; 5; 0) là chân của thanh chống C.
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Khi đó chiều dài thanh chống bị rút ngắn là CC ′ = CH − C ′H = 15− C ′H (vì cao độ của C

bằng 15 nên chiều cao thanh chống ban đầu bằng 15).

Ta có tan Ĉ ′AH = C′H
HA

⇒ C ′H = HA · tan Ĉ ′AH = 11,25 · tan Ĉ ′AH (với HA = 16,25 − 5 =

11,25).

Mà Ĉ ′AH bằng góc giữa mặt phẳng tấm chắn mới với mặt đất (Oxy).

y

z

I

F ′

H ′ A′

5

11, 25

Dựa vào tính chất tiếp tuyến, ta có ∆IF ′A′ = ∆IH ′A′ ⇒ F̂ ′A′I = ÎA′H ′. Khi đó Ĉ ′AH =

2ÎA′H ′.

Ta có IH ′ = 5, H ′A′ = 11,25 ⇒ tan ÎA′H ′ = IH′

A′H′ =
5

11,25
.

⇒ ÎA′H ′ ≈ 23,9624◦.

⇒ C ′H = 11,25 · tan(2 · ÎA′H ′) = 162
13
.

Vậy chiều dài thanh chống bị rút ngắn đi là CC ′ = 15− 162
13

≈ 2,54 (m).

Phần III. Câu trả lời ngắn Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

� Bài 1. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình chữ nhật AB = 1, AD = 2, SA vuông góc với

mặt phẳng đáy và SA = 1. Gọi M là trung điểm của AD. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng

BM và SD (không làm tròn các phép tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng

phần trăm).

bHướng dẫn giải.

Cách 1: Sử dụng phương pháp hình học cổ điển

S

A

B

D

C
I

M

J

K

H
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Gọi I là trung điểm của BC. Vì BM //DI nên BM //(SDI).

Do đó d(BM,SD) = d(BM, (SDI)) = d(M, (SDI)).

Vì AD ∩ (SDI) = D và M là trung điểm của AD nên d(M, (SDI)) =
1

2
d(A, (SDI)).

Trong (ABCD), kẻ AK ⊥ DI (K ∈ DI), AK ∩BM = J .

Trong (SAK), kẻ AH ⊥ SK (H ∈ SK).

Vì

{
DI ⊥ AK

DI ⊥ SA
⇒ DI ⊥ (SAK) ⇒ DI ⊥ AH.

Suy ra AH ⊥ (SDI) ⇒ d(A, (SDI)) = AH.

Ta có BM //DI ⇒ JM //DK và M là trung điểm của AD nên AK = 2AJ .

Lại có
1

AJ2
=

1

AB2
+

1

AM2
=

1

12
+

1

12
= 2 ⇒ AJ =

√
2

2
⇒ AK =

√
2.

Mặt khác
1

AH2
=

1

AK2
+

1

SA2
=

1

2
+

1

1
=

3

2
⇒ AH =

√
6

3
.

Do đó d(BM,SD) =
1

2
· AH =

√
6

6
≈ 0, 41.

Cách 2: Gắn hệ trục tọa độ Oxyz

z

y

x

S

A

B
C

D

M

E

1

1

2

Vì

{
SA ⊥ (ABCD)

AB ⊥ AD
nên ta gắn hệ trục tọa độ như sau:

A ≡ O(0; 0; 0), AB ≡ Ox,AD ≡ Oy,AS ≡ Oz.

Tọa độ các điểm: B(1; 0; 0),M(0; 1; 0), D(0; 2; 0), S(0; 0; 1).

Gọi (α) là mặt phẳng chứa SD và song song với BM . Khi đó d(BM,SD) = d(B, (α)).
#      »

BM = (−1; 1; 0),
#    »

SD = (0; 2;−1).

Vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (α) là #»n = [
#    »

SD,
#      »

BM ] = (1; 1; 2).
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Phương trình mặt phẳng (α) đi qua D(0; 2; 0) là:

1(x− 0) + 1(y − 2) + 2(z − 0) = 0 ⇔ x+ y + 2z − 2 = 0.

Vậy d(BM,SD) =
|1 + 0 + 2 · 0− 2|√

12 + 12 + 22
=

1√
6
≈ 0, 41.

� Bài 2. Hai vật A và B được ném thẳng đứng xuống dưới từ độ cao khác nhau và tại cùng một

thời điểm với vận tốc ban đầu là v0 (m/s) và chuyển động với gia tốc trọng trường g = 9,8 m/s2.

Theo phương Os, ban đầu vật B có hình chiếu trên trục Os là điểm M . Sau 5 giây, vật B chuyển

động được 137,5 mét; hình chiếu của A lên Os đã đi qua vị trí M và cách M một khoảng 17,5 mét

(tham khảo như hình vẽ). Biết rằng vật B tiếp đất sau 10 giây, khi đó vật A tiếp đất sau vật B

bao nhiêu giây (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)?

s (m)

O

M

A

A′

B

bHướng dẫn giải.

Công thức quãng đường vật đi được sau thời gian t là: s(t) = v0t+
1

2
gt2.

Vì vật B chuyển động được 137,5 mét sau 5 giây nên ta có:

137, 5 = v0 · 5 +
1

2
· 9, 8 · 52 ⇔ 137, 5 = 5v0 + 122, 5 ⇔ 5v0 = 15 ⇔ v0 = 3 (m/s).

s (m)

O

M

K

A

A′

B

137,5 m
17,5 m

Giả sử O là hình chiếu ban đầu của vật A lên Os, A′ là vị trí của vật A sau 5 giây và K là hình

chiếu của A′ lên Os.
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Vì vật A và B có cùng vận tốc đầu và gia tốc nên quãng đường A đi được sau 5 giây bằng

quãng đường B đi được (OK = 137, 5 m).

Theo giả thiết, MK = 17, 5 m. Suy ra khoảng cách giữa hai vật lúc đầu là:

OM = OK −MK = 137, 5− 17, 5 = 120 (m).

Độ cao ban đầu của vật A so với mặt đất là sA = 120 + sB (với sB là độ cao ban đầu của vật

B).

Vật B tiếp đất sau 10 giây nên quãng đường B đi được (độ cao của B) là:

sB = 3 · 10 + 1

2
· 9, 8 · 102 = 30 + 490 = 520 (m).

Vậy độ cao ban đầu của vật A là sA = 120 + 520 = 640 (m).

Vật A tiếp đất khi sA(t) = 640:

3t+
1

2
· 9, 8 · t2 = 640 ⇔ 4, 9t2 + 3t− 640 = 0.

Giải phương trình bậc hai, ta lấy nghiệm dương: t ≈ 11, 13 (giây).

Vậy vật A tiếp đất sau vật B một khoảng thời gian là:

11, 13− 10 = 1, 13 (giây).

� Bài 3. Ở trung tâm nghiên cứu X có một thiết bị được đặt trên một quả đồi thuộc vùng rừng

núi để đo các thông số về thời tiết khí tượng của vùng đó (nhiệt độ, áp suất khí quyển, độ ẩm,

mây, gió, mưa...). Cấu tạo bên ngoài của thiết bị gồm hai mặt cầu cắt nhau là (S1) có tâm I, bán

kính bằng 4 m và mặt cầu (S2) có tâm J , bán kính bằng 2 m.

Để đo các thông số cần thiết, người ta lắp đặt một tấm thiết bị điện tử hình chữ nhật (R) luôn

tiếp xúc với cả hai mặt cầu (S1), (S2) và có thể di chuyển quanh các chỏm cầu để truyền tín hiệu

tới hộp điều hành (đường truyền không dây). Chọn hệ trục tọa độ Oxyz trong không gian với độ

dài đơn vị trên mỗi trục tọa độ là 1 m và O(0; 0; 0) là vị trí hộp điều hành thiết bị thì I(2; 1; 1) và

J(2; 1; 5). Khi khoảng cách từ O đến tấm thiết bị điện tử (R) ngắn nhất là lúc đường truyền tín

hiệu tốt nhất. Khoảng cách ngắn nhất này bằng bao nhiêu mét? (làm tròn kết quả đến hàng phần

trăm, tham khảo mô tả thiết bị như hình vẽ).
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bHướng dẫn giải.

Gọi M,N lần lượt là các điểm tiếp xúc của hình chữ nhật (R) với hai mặt cầu (S1) và (S2).

Ta có I(2; 1; 1), J(2; 1; 5) nên I(2; 1; 1), J(2; 1; 5) nằm cùng phía mặt phẳng (Oxy) và cách (Oxy)

một khoảng lần lượt bằng 1 và 5.

Gọi hình chiếu của I và J trên mặt phẳng (Oxy) là điểm A(2; 1; 0).

Ta có OI =
√
22 + 12 + 12 =

√
6.

Vì
√
6 < 4 nên OI < R do đó điểm O nằm trong mặt cầu (S1) (Xem hình 1).

Gọi hình chiếu của O trên mặt phẳng chứa hình chữ nhật (R) (gọi tắt là mặt phẳng (R)) là

điểm K thì d(O, (R)) = OK. Nhận xét rằng,

Khoảng cách từ các điểm I, J và A đến mặt phẳng (R) (thay đổi và luôn tiếp xúc với hai

mặt cầu (S1), (S2)) là không đổi.

OK nhỏ nhất khi (R) ⊥ (OIJ).

Khi (R) ⊥ (OIJ) thì có hai vị trí của (R) thỏa mãn, mặt phẳng (R) thỏa mãn OK nhỏ nhất khi

và chỉ khi (R) nằm vị trí gần O hơn, ta cũng vẫn gọi mặt phẳng này là (R) (Xem hình 2).

Gọi hình chiếu của điểm A trên mặt phẳng (R) lần lượt là điểm H.

Khi đó MN ∩ IJ = S,MN ∩OA = E.

Trong mặt phẳng (SAE) ta có:

Ta có NJ =
1

2
MI = 2 và NJ //MI nên tam giác SMI có đường trung bình NJ ⇒ SJ = IJ .

Mà IJ = 5− 1 = 4 nên SJ = 4 và SI = 8.

Ta có SI = 2MI = 8 nên tam giác SMI là nửa tam giác đều cạnh bằng 8, góc ÊSA = 30◦.

Ta có EA = SA · tan ÊSA = 9 · tan 30◦ = 9 · 1√
3
= 3

√
3.

Mặt khác, OA =
√
22 + 12 + 02 =

√
5 ⇒ EO = EA−OA = 3

√
3−

√
5.
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Tam giác EOK vuông tại K có K̂EO = 90◦ − ÊSA = 60◦, EO = 3
√
3−

√
5 nên

OK = EO · sin 60◦ = (3
√
3−

√
5) ·

√
3

2
=

9−
√
15

2
≈ 2,56 (m).

Vậy lúc đường truyền tín hiệu tốt nhất là khi khoảng cách từ O đến tấm thiết bị điện tử (R) ngắn

nhất và bằng 2,56 m.

� Bài 4. Trong hệ trục tọa độ Oxy, đơn vị mỗi trục là mét, một đường trượt mới sẽ được xây

dựng theo bản thiết kế đã trình bày như hình vẽ. Thanh trượt bắt đầu từ A và kết thúc tại C,

đường cong của thanh trượt là một phần của đồ thị hàm số f(x) =
ax2 + bx+ c

x+ d
, biết đồ thị hàm

số f(x) tiếp xúc với trục Ox tại điểm B.

x

y

O

A

B

C

10 m

10 m 5 m

1 m

Bạn Việt bắt đầu trượt từ điểm A, hỏi khi bạn Việt cách vị trí ban đầu theo phương ngang một

khoảng 6 mét thì bạn Việt cách mặt đất bao nhiêu mét, biết trục Ox nằm trên mặt đất.

bHướng dẫn giải. Dựa vào các thông số từ hình vẽ, ta xác định tọa độ của các điểm như sau:

Điểm bắt đầu A nằm trên trục tung có độ cao 10 m, suy ra A(0; 10).

Điểm B nằm trên trục hoành cách gốc tọa độ 10 m, suy ra B(10; 0). Đồ thị tiếp xúc với Ox

tại B nên f(10) = 0 và f ′(10) = 0.

Điểm kết thúc C có hoành độ xC = 10 + 5 = 15 m và tung độ yC = 1 m, suy ra C(15; 1).

Vì đồ thị hàm số f(x) =
ax2 + bx+ c

x+ d
tiếp xúc với trục Ox tại điểm B(10; 0) nên tử thức ax2+bx+c

phải có nghiệm kép là x = 10.

Do đó, hàm số có dạng: f(x) =
k(x− 10)2

x+ d
(với k = a).

Đồ thị đi qua A(0; 10): f(0) = 10 ⇔ k(0− 10)2

0 + d
= 10 ⇔ 100k

d
= 10 ⇒ d = 10k.

Đồ thị đi qua C(15; 1): f(15) = 1 ⇔ k(15− 10)2

15 + d
= 1 ⇔ 25k

15 + 10k
= 1.

Giải phương trình: 25k = 15 + 10k ⇔ 15k = 15 ⇔ k = 1.

Với k = 1, ta có d = 10 · 1 = 10. Vậy hàm số là: f(x) =
(x− 10)2

x+ 10
.
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Khi bạn Việt cách vị trí ban đầu theo phương ngang 6 mét, tức là tại vị trí x = 6. Khoảng

cách từ bạn Việt đến mặt đất là giá trị của f(6):

f(6) =
(6− 10)2

6 + 10
=

(−4)2

16
=

16

16
= 1 (mét).

Vậy khi cách vị trí ban đầu 6 mét theo phương ngang, bạn Việt cách mặt đất 1 mét.

� Bài 5. Trong hệ trục tọa độ Oxyz cho 3 điểm A(5;−2; 0), B(4; 5;−2) và C(0; 3; 2). Điểm M di

chuyển trên trục Ox. Đặt Q = 2
∣∣∣ #     »

MA+
#      »

MB +
#     »

MC
∣∣∣ + 3

∣∣∣ #      »

MB +
#     »

MC
∣∣∣. Biết giá trị nhỏ nhất của

Q có dạng a
√
b trong đó a, b ∈ N và b là số nguyên tố. Tính a+ b.

bHướng dẫn giải. Gọi G là trọng tâm tam giác ABC. Tọa độ điểm G là:
xG =

5 + 4 + 0

3
= 3

yG =
−2 + 5 + 3

3
= 2

zG =
0− 2 + 2

3
= 0

⇒ G(3; 2; 0).

Theo tính chất trọng tâm, ta có:
#     »

MA+
#      »

MB +
#     »

MC = 3
#     »

MG.

Gọi I là trung điểm của đoạn thẳng BC. Tọa độ điểm I là:
xI =

4 + 0

2
= 2

yI =
5 + 3

2
= 4

zI =
−2 + 2

2
= 0

⇒ I(2; 4; 0).

Theo tính chất trung điểm, ta có:
#      »

MB +
#     »

MC = 2
#    »

MI.

Biểu thức Q được viết lại thành:

Q = 2
∣∣∣3 #     »

MG
∣∣∣+ 3

∣∣∣2 #    »

MI
∣∣∣ = 6MG+ 6MI = 6(MG+MI).

Để Q đạt giá trị nhỏ nhất thì tổng MG+MI phải nhỏ nhất.

Nhận xét: Hai điểm G(3; 2; 0) và I(2; 4; 0) đều có cao độ z = 0 nên cùng nằm trong mặt phẳng

(Oxy). Đồng thời, do tung độ yG = 2 > 0 và yI = 4 > 0 nên G và I nằm cùng về một phía so với

trục Ox.

Gọi G′ là điểm đối xứng của G qua trục Ox. Tọa độ của G′ là G′(3;−2; 0).

Vì M ∈ Ox nên ta luôn có MG = MG′.

Xét 3 điểm M, I,G′, theo bất đẳng thức tam giác ta có:

MG+MI = MG′ +MI ≥ IG′.

Dấu "=" xảy ra khi và chỉ khi M, I,G′ thẳng hàng (hay M là giao điểm của đường thẳng IG′

và trục Ox).

Vậy giá trị nhỏ nhất của MG+MI chính là độ dài đoạn thẳng IG′.

Ta có:
#    »

IG′ = (3− 2;−2− 4; 0− 0) = (1;−6; 0) ⇒ IG′ =
√

12 + (−6)2 + 02 =
√
37.

Suy ra giá trị nhỏ nhất của Q là: Qmin = 6
√
37.

Theo giả thiết, Qmin = a
√
b với a, b ∈ N và b là số nguyên tố.

Đồng nhất hệ số, ta được a = 6 và b = 37 (thỏa mãn 37 là số nguyên tố).
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Vậy a+ b = 6 + 37 = 43.

� Bài 6. Trong bộ môn billiards 9 bóng (các bóng được đánh số từ 1 đến 9) có 3 quả bóng mục

tiêu là 1, 4 và 8. Cơ thủ X chọn ngẫu nhiên 3 quả, sau đó cơ thủ Y chọn ngẫu nhiên 3 quả từ các

quả còn lại. Biết rằng sau khi chọn, cơ thủ X đang có lợi thế hơn cơ thủ Y (tức là số bóng mục

tiêu của X nhiều hơn của Y). Hãy tính xác suất để cơ thủ Y không giữ bất kỳ quả bóng mục tiêu

nào (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

bHướng dẫn giải. Tập hợp các quả bóng là {1, 2, . . . , 9}. Nhóm bóng mục tiêu T = {1, 4, 8} (3

quả), nhóm bóng thường N gồm 6 quả còn lại.

Gọi Xt và Yt lần lượt là số bóng mục tiêu cơ thủ X và cơ thủ Y nhận được.

Xác suất được tính trên không gian mẫu là các trường hợp X chọn 3 quả và Y chọn 3 quả từ

6 quả còn lại: n(Ω) = C3
9 · C3

6 = 1680.

Biến cố điều kiện A: "Cơ thủ X có lợi thế hơn cơ thủ Y" (Xt > Yt). Các trường hợp thỏa mãn:

Xt = 1, Yt = 0: C1
3C

2
6 · C0

2C
3
4 = 45 · 4 = 180 cách.

Xt = 2, Yt = 0: C2
3C

1
6 · C0

1C
3
5 = 18 · 10 = 180 cách.

Xt = 2, Yt = 1: C2
3C

1
6 · C1

1C
2
5 = 18 · 10 = 180 cách.

Xt = 3, Yt = 0: C3
3C

0
6 · C0

0C
3
6 = 1 · 20 = 20 cách.

Số kết quả thuận lợi cho biến cố A là: n(A) = 180 + 180 + 180 + 20 = 560.

Biến cố B: "Cơ thủ Y không giữ quả bóng mục tiêu nào" (Yt = 0).

Các kết quả thuận lợi cho cả A và B (Xt > Yt và Yt = 0) là:

n(A ∩B) = 180(Xt = 1, Yt = 0) + 180(Xt = 2, Yt = 0) + 20(Xt = 3, Yt = 0) = 380.

Xác suất cần tìm là:

P (B|A) = n(A ∩B)

n(A)
=

380

560
=

19

28
≈ 0, 67857...

Làm tròn đến hàng phần trăm, ta được kết quả: 0, 68.
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ĐỀ THAM KHẢO

ĐỀ SỐ 9

(Đề gồm có 4 trang)

ĐỀ ÔN TẬP THI THPTQG 2026

Môn: TOÁN 12

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu

12 mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

c Câu 1. Cho hàm số y = f(x) có bảng biến thiên như sau:

x

f ′(x)

f(x)

−∞ −1 1 +∞

+ 0 − 0 +

−∞−∞

22

−2−2

+∞+∞

Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

A (−2; 2). B (−1; 1). C (−2; 1). D (−1;+∞).

bHướng dẫn giải. Dựa vào bảng biến thiên, ta thấy trên khoảng (−1; 1) thì f ′(x) < 0 (hoặc

mũi tên đi xuống). Vậy hàm số nghịch biến trên khoảng (−1; 1).

c Câu 2. Cho cấp số nhân (un) với u1 = 6 và u2 = −12. Công bội q của cấp số nhân đã cho là

A q = −1

2
. B q = −2. C q = −18. D q = −6.

bHướng dẫn giải. Công bội của cấp số nhân được tính theo công thức: q =
u2

u1

=
−12

6
= −2.

c Câu 3. Trong không gian Oxyz, cho hai điểm A(1; 1;−2) và B(3;−1; 2). Tọa độ của vectơ
#    »

BA

là

A (2;−2; 4). B (2; 0; 0). C (1;−1; 2). D (−2; 2;−4).

bHướng dẫn giải. Ta có
#    »

BA = (xA − xB; yA − yB; zA − zB) = (1 − 3; 1 − (−1);−2 − 2) =

(−2; 2;−4).

c Câu 4. Tính thể tích vật thể tròn xoay khi quay hình phẳng giới hạn bởi các đường cong

y =
√
ex − x, y = 0, x = 1, x = 2 xung quanh trục Ox là:

A π

Å
e2 − e− 3

2

ã
. B e2 − e− 5

2
.

C π

Å
e2 − e− 5

2

ã
. D e2 − e− 3

2
.

bHướng dẫn giải. Thể tích vật thể tròn xoay được tính theo công thức:

V = π

∫ 2

1

[f(x)]2dx = π

∫ 2

1

(
√
ex − x)2dx = π

∫ 2

1

(ex − x)dx.
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V = π

Å
ex − x2

2

ã∣∣∣∣2
1

= π

ïÅ
e2 − 22

2

ã
−
Å
e1 − 12

2

ãò
= π

Å
e2 − 2− e+

1

2

ã
= π

Å
e2 − e− 3

2

ã
.

c Câu 5. Với mọi số thực dương a, log3(27a)− log3 a bằng

A log3(26a). B 9. C 3. D 3− 2 log3 a.

bHướng dẫn giải. Áp dụng tính chất của logarit: log3(27a)− log3 a = log3

Å
27a

a

ã
= log3(27) =

log3(3
3) = 3.

c Câu 6. Trong không gian Oxyz, cho đường thẳng d :
x− 1

4
=

−y

2
=

z + 2

−6
. Vectơ nào dưới đây

là một vectơ chỉ phương của d?

A #»u 2 = (2;−1; 3). B #»u 1 = (4; 2;−6).

C #»u 3 = (−2; 1; 3). D #»u 4 = (1; 0; 2).

bHướng dẫn giải. Đường thẳng d viết lại dưới dạng chuẩn:
x− 1

4
=

y

−2
=

z + 2

−6
.

Vectơ chỉ phương của d là #»u = (4;−2;−6).

Ta thấy #»u 3 = (−2; 1; 3) cùng phương với #»u (vì #»u = −2 #»u 3). Vậy
#»u 3 là một vectơ chỉ phương của

d.

c Câu 7. Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y =
2x− 3

x+ 1
là đường thẳng có phương trình:

A y = −1. B x = −1. C y = 2. D x = 2.

bHướng dẫn giải. Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số bậc nhất trên bậc nhất y =
ax+ b

cx+ d
là

y =
a

c
.

Vậy tiệm cận ngang là y =
2

1
= 2.

c Câu 8. Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu (S) có tâm I(0;−2; 1) và bán kính R = 5. Phương

trình của (S) là

A x2 + (y + 2)2 + (z − 1)2 = 25. B x2 + (y − 2)2 + (z + 1)2 = 25.

C x2 + (y + 2)2 + (z − 1)2 = 5. D x2 + (y − 2)2 + (z + 1)2 = 5.

bHướng dẫn giải. Phương trình mặt cầu tâm I(a; b; c), bán kính R là: (x−a)2+(y−b)2+(z−c)2 =

R2.

Thay tọa độ I(0;−2; 1) và R = 5 ta được: x2 + (y + 2)2 + (z − 1)2 = 25.

c Câu 9. Công thức tính thể tích của một khối trụ có bán kính đáy là R và chiều cao h là

A V = 2πR2h. B V =
4

3
πR2h.

C V =
1

3
πR2h. D V = πR2h.

bHướng dẫn giải. Thể tích khối trụ bằng diện tích đáy nhân với chiều cao: V = B ·h = πR2h.
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c Câu 10. Diện tích hình phẳng gạch sọc trong hình vẽ bên dưới bằng

O 1 3

2

8

y = 2x

x

y

A

∫ 3

1

(2x − 2)dx. B

∫ 3

1

(2x + 2)dx.

C

∫ 3

1

(2− 2x)dx. D

∫ 3

1

2xdx.

bHướng dẫn giải. Hình phẳng gạch sọc giới hạn bởi đồ thị y = 2x, đường thẳng nằm ngang

y = 2 (vì nó đi qua điểm (1; 2)), và hai cận x = 1, x = 3. Do đồ thị y = 2x nằm phía trên đường

thẳng y = 2 trên đoạn [1; 3], diện tích là S =

∫ 3

1

(2x − 2)dx.

c Câu 11. Cho tứ diện ABCD. Gọi M và P lần lượt là trung điểm của các cạnh AB và CD.

Đặt
#    »

BA =
#»

b ,
#    »

AC = #»c ,
#    »

AD =
#»

d . Khẳng định nào sau đây là đúng?

A
#     »

MP =
1

2
( #»c +

#»

d +
#»

b ). B
#     »

MP =
1

2
(

#»

d +
#»

b − #»c ).

C
#     »

MP =
1

2
( #»c +

#»

b − #»

d ). D
#     »

MP =
1

2
( #»c +

#»

d − #»

b ).

bHướng dẫn giải. Ta có
#     »

MP =
#     »

MA+
#    »

AC +
#    »

CP =
1

2

#    »

BA+
#    »

AC +
1

2

#    »

CD.

Mà
#    »

CD =
#    »

AD − #    »

AC. Thay vào biểu thức trên:
#     »

MP =
1

2

#»

b + #»c +
1

2
(

#»

d − #»c ) =
1

2

#»

b + #»c +
1

2

#»

d − 1

2
#»c =

1

2

#»

b +
1

2
#»c +

1

2

#»

d =
1

2
( #»c +

#»

d +
#»

b ).

c Câu 12. Thống kê điểm trung bình môn Toán của một số học sinh lớp 12 được mẫu số liệu

sau:

Khoảng điểm [6, 5; 7) [7; 7, 5) [7, 5; 8) [8; 8, 5) [8, 5; 9) [9; 9, 5) [9, 5; 10)

Tần số 8 10 16 24 13 7 4

Phương sai của mẫu số liệu về điểm trung bình môn Toán của các học sinh đó là

A 0, 616. B 0, 785. C 0, 78. D 0, 609.

bHướng dẫn giải. Tính giá trị đại diện xi của các nhóm: 6, 75; 7, 25; 7, 75; 8, 25; 8, 75; 9, 25; 9, 75.

Tổng số học sinh n = 8 + 10 + 16 + 24 + 13 + 7 + 4 = 82.

Số trung bình: x̄ =
8 · 6, 75 + 10 · 7, 25 + · · ·+ 4 · 9, 75

82
=

666

82
≈ 8, 122.

Phương sai: s2 =
1

n

∑
nix

2
i − x̄2 =

8 · 6, 752 + · · ·+ 4 · 9, 752

82
−
Å
666

82

ã2
≈ 0, 609.

Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Mỗi ý a) b) c) d)
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thí sinh chọn đúng hoặc sai

� Bài 1. Ống dẫn nước vào của một bể chứa 100 m3 nước có tốc độ dòng chảy là 10 m3 mỗi phút

và hai ống thoát nước mỗi ống có tốc độ dòng chảy là 5 m3 mỗi phút. Trong cùng một khoảng thời

gian ống dẫn nước và ống thoát nước có thể không cùng hoạt động. Hình vẽ sau cho thấy thể tích

V của chất lỏng trong bể chứa như một hàm theo biến thời gian t (phút) với 0 ≤ t ≤ 60.

t

V

0 5 10 20 30 40 45 50 60

25

50

75

100

Thời gian (tính bằng phút)

T
hể

tí
ch

(t
ín
h
bằ

ng
m

3
)

Các mệnh đề:

a. Trong 10 phút đầu tiên, chỉ có ống dẫn nước hoạt động.

b. Trong 60 phút trên, có 20 phút chỉ có ống dẫn nước hoạt động mà các ống thoát nước không

hoạt động.

c. Thể tích nước có trong bể ở thời điểm t = 58 là 88 m3.

d. Thể tích nước trung bình có trong bể trong 58 phút đầu tiên không lớn hơn 45 m3.

bHướng dẫn giải. a) Sai.

Vì ống dẫn nước có tốc độ dòng chảy là 10 m3 mỗi phút nên nếu chỉ có ống dẫn nước hoạt

động thì sau t (phút) bể nước tăng lên 10t m3.

Khi đó, sau 10 phút ống dẫn nước bơm được 10.10 = 100 m3 nước vào bể. Mà từ hình vẽ, ta

thấy tại t = 10 phút thì thể tích nước trong bể bằng 75 m3 nên mệnh đề a sai.

b) Sai.

Ống dẫn nước hoạt động sẽ tương ứng với khoảng thời gian mà thể tích nước trong bể tăng và

thỏa mãn bơm được 10 m3 mỗi phút, ta xét các khoảng thời gian thể tích nước trong bể tăng:

Khoảng thời gian Lượng nước tăng lên (10t m3) Lượng nước tăng thực tế

5 phút đầu 10.5 = 50 m3 50 m3

Từ phút 40 – 45 (5 phút) 10.5 = 50 m3 25 m3

Từ phút 50 – 60 (10 phút) 10.10 = 100 m3 50 m3

Từ bảng trên, ta thấy rằng trong 60 phút trên, có 5 phút chỉ có ống dẫn nước hoạt động mà các

ống thoát nước không hoạt động.
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c) Sai.

Quan sát thấy trong khoảng thời gian từ phút thứ 50−60, thể tích nước trong bể là một đường

thẳng nên thể tích nước trong bể từ phút thứ 50− 60 được mô hình hóa bằng hàm số y = at+ b.

Mà đường thẳng này đi qua hai điểm (50; 50), (60; 100) nên ta có hệ phương trình

{
50 = 50a+ b

100 = 60a+ b
⇔{

a = 5

b = −200
⇒ y = 5t− 200.

Suy ra thể tích nước có trong bể ở thời điểm t = 58 là y(58) = 5.58− 200 = 90 (m3).

d) Sai.

Nhắc lại lý thuyết: Giá trị trung bình của một hàm số f(x) liên tục trên đoạn [a; b] là

ftb =
1

b− a

∫ b

a

f(x)dx.

Áp dụng công thức trên, ta có thể tích nước trung bình trong 58 phút đầu tiên là

Vtb =
1

58− 0

∫ 58

0

f(t)dt =
1

58

∫ 58

0

f(t)dt với

∫ 58

0

f(t)dt bằng phần diện tích gạch chéo màu

cam trong hình.

t

V

S1

S2

90

0 5 10 20 30 40 50 6058

25

50

75

100

Thời gian (tính bằng phút)

T
hể

tí
ch

(t
ín
h
bằ

ng
m

3
)

Nhận thấy diện tích S2 = S1 nên diện tích

∫ 58

0

f(t)dt bằng tổng diện tích hình thang màu hồng
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+ diện tích tam giác xanh dương trong hình vẽ sau.

t

V

90

0 5 10 20 30 40 50 605855

25

50

75

100

Thời gian (tính bằng phút)

T
hể

tí
ch

(t
ín
h
bằ

ng
m

3
)

Suy ra

∫ 58

0

f(t)dt =
(58 + (58− 5)) · 50

2
+

1

2
· (58− 50) · (90− 50) = 2935.

Vậy thể tích trung bình cần tính là Vtb =
1

58
· 2935 ≈ 50, 6 m3 > 45 m3.

� Bài 2. Điểm kiểm tra cuối kì môn Toán của một học sinh phụ thuộc vào việc học sinh đó có

chăm chỉ làm bài tập về nhà hay không. Nếu bạn An chăm chỉ làm bài tập về nhà môn Toán thì

xác suất đạt điểm tốt kiểm tra cuối kì là 0,9. Còn nếu bạn An không chăm chỉ làm bài tập về nhà

thì xác suất đạt điểm không tốt kiểm tra cuối kì là 0,85. Xác suất An chăm chỉ làm bài tập về nhà

môn Toán là 0,75.

a) Nếu An chăm chỉ làm bài tập về nhà môn Toán thì xác suất An được điểm không tốt kiểm

tra cuối kì là 0,1.

b) Nếu An không chăm chỉ làm bài tập về nhà môn Toán thì xác suất An được điểm tốt kiểm

tra cuối kì là 0,2.

c) Xác suất để An đạt điểm không tốt kiểm tra cuối kì là 0,35.

d) Xác suất để An đạt điểm tốt kiểm tra cuối kì là 0,7125.

bHướng dẫn giải. Gọi A là biến cố "An chăm chỉ làm bài tập về nhà môn Toán" và B là biến

cố "An đạt điểm tốt kiểm tra cuối kì". Ta có P(A) = 0,75, P(A) = 1− 0,75 = 0,25.

a) Đúng Vì theo giả thiết, nếu bạn An chăm chỉ làm bài tập về nhà môn Toán thì xác suất đạt

điểm tốt kiểm tra cuối kì là 0,9.

Vậy, nếu An chăm chỉ làm bài tập về nhà môn Toán thì xác suất An được điểm không tốt

kiểm tra cuối kì là

P(B|A) = 1− 0,9 = 0,1.

b) Sai Vì theo giả thiết, nếu bạn An không chăm chỉ làm bài tập về nhà môn Toán thì xác suất

đạt điểm không tốt kiểm tra cuối kì là 0,85.

Vậy, nếu An không chăm chỉ làm bài tập về nhà môn Toán thì xác suất An được điểm tốt
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kiểm tra cuối kì là

P(B|A) = 1− 0,85 = 0,15.

c) Sai Theo công thức tính xác suất toàn phần, xác suất để An đạt điểm không tốt kiểm tra

cuối kì là

P(B) = P(A) · P(B|A) + P(A) · P(B|A) = 0,75 · 0,1 + 0,25 · 0,85 = 0,2875.

d) Đúng Theo công thức tính xác suất toàn phần, xác suất để An đạt điểm tốt kiểm tra cuối

kì là

P(B) = P(A) · P(B|A) + P(A) · P(B|A) = 0,75 · 0,9 + 0,25 · 0,15 = 0,7125.

Hoặc P(B) = 1− P(B) = 1− 0,2875 = 0,7125.

� Bài 3. Nhằm điều tiết mực nước của hồ chứa trong những ngày mưa lớn, một hồ thủy điện

thông báo mở cửa xả lũ trong 5 giờ, bắt đầu từ thời điểm 0h. Lưu lượng nước xả lũ là lượng nước

hồ thủy điện xả về hạ lưu trên mỗi đơn vị thời gian, được ước tính bởi hàm số f(t) = at3 + bt2 +1

(đơn vị nghìn m3/s), trong đó t được tính bằng đơn vị giờ, là thời gian từ 0h đến 5h. Tại thời điểm

0h, lưu lượng nước xả về hạ lưu là 1 nghìn m3/s và bắt đầu tăng cho đến khi đạt cực đại bằng 3

nghìn m3/s thì lưu lượng nước giảm dần, đến thời điểm 5h thì trở về lại 1 nghìn m3/s. Hàm số

y = f(t) có đồ thị như hình vẽ bên.

t(giờ)

y(nghìn m3
/s)

O

1

3

5

a) f(5) = 1.

b) Giá trị của a là −0, 2.

c) Lưu lượng nước xả lũ đạt cực đại tại thời điểm 3h20.

d) Tổng lượng nước được hồ chứa xả về hạ lưu từ 0h đến 5h là 20, 25 triệu m3.

bHướng dẫn giải. Xét hàm số f(t) = at3 + bt2 +1. Vì điểm (5; 1) thuộc đồ thị hàm số f(t) nên:

f(5) = 1 ⇔ a · 53 + b · 52 + 1 = 1 ⇔ 125a+ 25b = 0 ⇔ b = −5a.

Ta có f ′(t) = 3at2 + 2bt.

Suy ra:

f ′(t) = 0 ⇔ 3at2 + 2bt = 0 ⇔ 3at2 − 10at = 0 ⇔ at(3t− 10) = 0

⇔
ñ
at = 0

3t− 10 = 0
⇔

t = 0

t =
10

3
(loại t = 0 vì 0 < t < 5).
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Do đó, lưu lượng xả đạt cực đại tại t =
10

3
.

Suy ra:

f

Å
10

3

ã
= 3 ⇔

Å
10

3

ã3
a+

Å
10

3

ã2
b+ 1 = 3 ⇔ 1000

27
a+

100

9
· (−5a) = 2 ⇔ a = − 27

250
.

Do đó b = −5a = −5 ·
Å
− 27

250

ã
=

27

50
.

Vậy f(t) = − 27

250
t3 +

27

50
t2 + 1.

a) Đúng Dựa vào đồ thị và giả thiết, ta có f(5) = 1.

b) Sai Dựa vào kết quả trên, ta có a = − 27

250
= −0, 108.

c) Đúng Lưu lượng nước xả lũ đạt cực đại tại thời điểm t =
10

3
= 3 +

1

3
(giờ) hay 3h20.

d) Sai Tổng lượng nước được hồ chứa xả về từ 0h đến 5h là:

V = 3600

∫ 5

0

f(t)dt = 3600

∫ 5

0

Å
− 27

250
t3 +

27

50
t2 + 1

ã
dt = 38250 (nghìn m

3
) = 38, 25 (triệu m

3
).

� Bài 4. Trong không gian Oxyz, cho hai đường thẳng d1 :
x− 1

1
=

y + 2

−1
=

z − 3

2
, d2 :

x+ 1

2
=

y − 4

−1
=

z − 2

4
, mặt phẳng (P ) : 2x− 3y + z − 2025 = 0 và điểm M(0;−1; 2).

a) Hai đường thẳng d1 và d2 chéo nhau.

b) Đường thẳng đi qua M(0;−1; 2) vuông góc với d1 đồng thời song song với mặt phẳng (P ) có

phương trình là
x

5
=

y + 1

3
=

z − 2

−1
.

c) Mặt phẳng (P ) cách đều d1 và d2 là (P ) : −4x+ 2z + 5 = 0.

d) Phương trình đường thẳng qua M và cắt cả d1 và d2 là
x

9
=

y + 1

−9
=

z − 2

16
.

bHướng dẫn giải.

a) Đúng Ta có d1 đi qua điểm M1(1;−2; 3) và có một véc-tơ chỉ phương là #»u 1 = (1;−1; 2).

d2 đi qua điểm N(−1; 4; 2) và có một véc-tơ chỉ phương là #»u 2 = (2;−1; 4).

Khi đó [ #»u 1;
#»u 2] ·

#        »

M1N = 3 ̸= 0 suy ra hai đường thẳng d1 và d2 chéo nhau.

b) Đ Ta có [ #»u 1;
#»n (P )] = (5; 3;−1).

Đường thẳng đi qua M(0;−1; 2) vuông góc với d1 đồng thời song song với mặt phẳng (P ) có

một véc-tơ chỉ phương là #»u = (5; 3;−1) có dạng
x

5
=

y + 1

3
=

z − 2

−1
.

c) Sai Mặt phẳng cách đều hai đường thẳng d1 và d2 là mặt phẳng đi qua trung điểm I

Å
0; 1;

5

2

ã
của M1N và có một véc-tơ chỉ phương #»n = [ #»u 1;

#»u 2] = (−2; 0; 1) có phương trình

(P ) : −2(x− 0) + 0(y − 1) + 1

Å
z − 5

2

ã
= 0 ⇒ (P ) : −4x+ 2z − 5 = 0.

d) Đúng Gọi ∆ là đường thẳng cần tìm và A,B lần lượt là giao điểm của ∆ với d1 và d2.

Khi đó A(1 + a;−2− a; 3 + 2a) và B(−1 + 2b; 4− b; 2 + 4b).

Suy ra
#     »

MA = (a+ 1;−a− 1; 2a+ 1) và
#      »

MB = (2b− 1;−b+ 5; 4b).
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Vì A,B,M thẳng hàng nên

∃k :
#     »

MA = k
#      »

MB ⇔


a+ 1 = k(2b− 1)

−a− 1 = k(−b+ 5)

2a+ 1 = k(4b)

⇔


a =

7

2

k = −1

2
kb = 2

⇒

a =
7

2
b = −4.

Do đó
#      »

MB = (−9; 9;−16) là một véc-tơ chỉ phương của ∆.

Đường thẳng ∆ đi qua M và có một véc-tơ chỉ phương #»u = (9;−9; 16) nên có phương trình

chính tắc là
x

9
=

y + 1

−9
=

z − 2

16
.

Phần III. Câu trả lời ngắn Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

� Bài 1. Một hệ thống đường ống phức tạp có ba bể chứa nước A, B, C và các đường ống nối

chúng. Nước có thể chảy giữa các bể theo các tỷ lệ sau mỗi giờ:

Từ A: 20% chảy sang B, 10% chảy sang C, còn lại trong A.

Từ B: 15% chảy sang A, 5% chảy sang C, còn lại trong B.

Từ C: 10% chảy sang A, 20% chảy sang B, còn lại trong C.

Ban đầu, tổng lượng nước trong ba bể là 5000 lít. Sau một giờ, lượng nước trong bể A tăng 150

lít, lượng nước trong bể B giảm 50 lít. Lượng nước ban đầu trong bể B bằng bao nhiêu lít?

bHướng dẫn giải.

Gọi x, y, z lần lượt là lượng nước ban đầu trong bể A, B, C (đơn vị: lít; x, y, z > 0).

Theo giả thiết, tổng lượng nước trong ba bể ban đầu là 5000 lít, ta có phương trình:

x+ y + z = 5000 (1)

Xét sự thay đổi lượng nước trong bể A sau 1 giờ:

Bể A mất đi 20% + 10% = 30% lượng nước (chảy sang B và C).

Bể A nhận thêm 15% lượng nước từ B và 10% lượng nước từ C.

Sau 1 giờ, lượng nước bể A tăng 150 lít.

Ta có phương trình: −0, 3x+ 0, 15y + 0, 1z = 150 (2)

Xét sự thay đổi lượng nước trong bể B sau 1 giờ:

Bể B mất đi 15% + 5% = 20% lượng nước (chảy sang A và C).

Bể B nhận thêm 20% lượng nước từ A và 20% lượng nước từ C.

Sau 1 giờ, lượng nước bể B giảm 50 lít.

Ta có phương trình: 0, 2x− 0, 2y + 0, 2z = −50 (3)

Từ (1), (2) và (3) ta có hệ phương trình:
x+ y + z = 5000

−0, 3x+ 0, 15y + 0, 1z = 150

0, 2x− 0, 2y + 0, 2z = −50

⇒


x = 1203, 125

y = 2625

z = 1171, 875

Vậy lượng nước ban đầu trong bể B là 2625 lít.
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� Bài 2. Người ta trang trí một bảng ô vuông 4× 4 bởi các ngôi sao và các bông hoa giống nhau.

Mỗi ô vuông nhỏ được dán một ngôi sao hoặc một bông hoa, sao cho trong mỗi hàng hoặc mỗi

cột của bảng ô vuông đều có 2 ngôi sao và 2 bông hoa. Có tất cả bao nhiêu cách trang trí bảng ô

vuông thỏa mãn yêu cầu trên?

bHướng dẫn giải.

Hình 1

⋆ ⋆

⋆ ⋆

⋆ ⋆

⋆ ⋆

Hình 2

Số cách chọn 2 vị trí đặt ngôi sao trong 4 ô của một hàng là C2
4 = 6 cách. Gọi 6 cách sắp xếp

này là các vectơ hàng. Ta có thể chia chúng thành 3 cặp vectơ đối nhau (tổng mỗi cặp là một hàng

toàn sao):

Cặp 1: A = {(1, 1, 0, 0), (0, 0, 1, 1)}

Cặp 2: B = {(1, 0, 1, 0), (0, 1, 0, 1)}

Cặp 3: C = {(1, 0, 0, 1), (0, 1, 1, 0)}

Để mỗi cột có đúng 2 ngôi sao, tổng của 4 vectơ hàng phải bằng (2, 2, 2, 2). Điều này xảy ra trong

hai trường hợp:

Trường hợp 1: Sử dụng một cặp đối nhau, mỗi vectơ lặp lại 2 lần.

Chọn 1 trong 3 cặp đối nhau: có 3 cách.

Với mỗi cặp đã chọn, số cách sắp xếp 4 hàng (gồm 2 hàng loại này, 2 hàng loại kia) là 4!
2!2!

= 6

cách.

Số cách: 3× 6 = 18 cách.

Trường hợp 2: Sử dụng hai cặp đối nhau khác nhau, mỗi vectơ xuất hiện đúng 1 lần.

Chọn 2 trong 3 cặp đối nhau: có C2
3 = 3 cách.

Với mỗi bộ 4 vectơ hàng khác nhau đã chọn, số cách sắp xếp thứ tự là 4! = 24 cách.

Số cách: 3× 24 = 72 cách.

Vậy tổng số cách trang trí bảng thỏa mãn yêu cầu là 18 + 72 = 90 cách.

� Bài 3. Sau khi một loại thuốc kháng sinh được tiêm vào cơ thể thì nồng độ của thuốc trong

máu sẽ giảm dần theo thời gian do quá trình chuyển hóa. Nồng độ thuốc trong máu sau t giờ kể từ

khi tiêm được mô hình hóa bởi công thức C(t) = C0 · e−rt (mg/lít). Trong đó C0 là nồng độ thuốc

trong máu ngay sau khi tiêm, r là hằng số dương đo tốc độ phân hủy của thuốc, e ≈ 2, 718. Biết

rằng ngay sau khi tiêm, nồng độ thuốc trong máu là 15 mg/lít và sau đó 4 giờ nồng độ thuốc giảm

còn 10 mg/lít. Để đạt hiệu quả điều trị, bác sĩ sẽ tiêm lại một liều mới khi nồng độ thuốc trong

máu của bệnh nhân giảm xuống và còn ít nhất 6 mg/lít. Theo mô hình trên, để đạt hiệu quả điều

trị thì khoảng thời gian nhiều nhất giữa hai lần tiêm thuốc là bao nhiêu giờ (kết quả làm tròn đến

hàng đơn vị)?
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bHướng dẫn giải.

t (giờ)

C(t) (mg/lít)

15

4

10

≈ 9

6

C(t) = 15 · e−rt

Theo đề bài, tại thời điểm t = 0, nồng độ thuốc là C0 = 15 mg/lít.

Tại thời điểm t = 4 giờ, nồng độ thuốc là 10 mg/lít, ta có phương trình:

15 · e−4r = 10 ⇔ e−4r =
10

15
=

2

3
(1)

Lấy logarit tự nhiên hai vế của (1), ta được:

−4r = ln

Å
2

3

ã
⇒ r = −1

4
ln

Å
2

3

ã
≈ 0, 101366

Để đạt hiệu quả điều trị, bác sĩ tiêm liều mới khi nồng độ còn 6 mg/lít.

Gọi T là khoảng thời gian từ lúc tiêm đến lúc nồng độ còn đúng 6 mg/lít:

C(T ) = 15 · e−rT = 6 ⇔ e−rT =
6

15
=

2

5
(2)

Lấy logarit tự nhiên hai vế của (2), ta được:

−rT = ln

Å
2

5

ã
⇒ T =

ln(2/5)

−r

Thay giá trị r vào ta có:

T =
ln(0, 4)

−1
4
ln(2/3)

= 4 · ln(0, 4)
ln(2/3)

≈ 4 · −0, 91629

−0, 40546
≈ 9, 039 (giờ)

Làm tròn đến hàng đơn vị, ta được T ≈ 9 giờ.

Vậy khoảng thời gian nhiều nhất giữa hai lần tiêm thuốc để đảm bảo nồng độ không xuống

dưới 6 mg/lít là 9 giờ.

� Bài 4. Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh
√
3, khoảng cách từ

điểm C đến mặt phẳng (SAB) bằng

√
6

2
. Thể tích của khối chóp S.ABCD bằng bao nhiêu (làm

tròn kết quả đến hàng phần mười)?
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bHướng dẫn giải.

S

A B

CD

O

M

N

H

Gọi O là giao điểm của AC và BD.

Vì S.ABCD là hình chóp tứ giác đều (đáy là hình vuông) nên SO ⊥ (ABCD).

Suy ra thể tích của khối chóp S.ABCD là: V = 1
3
SO · SABCD = 1

3
SO · (

√
3)2 = SO

Do đó để tính thể tích khối chóp đã cho, ta đi tính chiều cao SO.

Gọi M,N lần lượt là trung điểm của CD,AB.

Ta có CD//AB, mà

{
AB ⊂ (SAB)

CD ̸⊂ (SAB)
nên CD//(SAB).

Suy ra d(C, (SAB)) = d(M, (SAB)).

P

N

O

M

H K

Vì O là trung điểm của MN nên d(M, (SAB)) = 2d(O, (SAB)).

Suy ra d(O, (SAB)) = 1
2
d(C, (SAB)) = 1

2
·
√
6
2

=
√
6
4
.

Ta có SO ⊥ (ABCD) ⇒ SO ⊥ AB. Mà AB ⊥ ON nên suy ra AB ⊥ (SON).

Kẻ OH ⊥ SN (H ∈ SN). Khi đó

{
OH ⊥ SN

OH ⊥ AB
⇒ OH ⊥ (SAB).

⇒ d(O, (SAB)) = OH =

√
6

4
.

Trong tam giác vuông SON , ta có
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1
OH2 = 1

SO2 +
1

ON2 ⇒ 1
SO2 = 1

OH2 − 1
ON2 = 1(√

6
4

)2 − 1(√
3
2

)2 = 4
3
.

Suy ra
1

SO2
=

4

3
⇔ SO2 =

3

4
⇔ SO =

…
3

4
.

Vậy thể tích khối chóp đã cho là V = SO =

…
3

4
≈ 0, 9 (đvtt).

� Bài 5. Để trang bị hệ thống làm mát cho nhà thi đấu đa năng mới khánh thành, ban quản lý

dự kiến lắp đặt một mạng lưới vòi phun nước thông minh. Hệ thống sử dụng hai loại vòi:

Vòi phun áp lực (loại X): Công suất tiêu thụ 5 lít/giờ.

Vòi phun sương (loại Y): Công suất tiêu thụ 11 lít/giờ.

Theo yêu cầu vận hành của máy bơm trung tâm, tổng lượng nước tiêu thụ của toàn hệ thống phải

đạt đúng 3300 lít/giờ và mỗi loại đều có ít nhất 1 vòi. Để đồng bộ với các module điều khiển tự

động, các vòi phun được lắp đặt theo từng cụm kỹ thuật, mỗi cụm yêu cầu đúng 8 vòi (không

phân biệt loại). Một phương án lắp đặt được coi là "tối ưu về kỹ thuật" nếu tổng số vòi của toàn

hệ thống là một số chia hết cho 8 để khớp hoàn toàn với các cụm điều khiển.

Người ta chọn ngẫu nhiên một phương án lắp đặt thỏa mãn tổng công suất tiêu thụ. Tính xác

suất để phương án được chọn là phương án tối ưu về kỹ thuật (kết quả làm tròn đến hàng phần

trăm).

bHướng dẫn giải. Gọi x, y lần lượt là số lượng vòi phun loại X và loại Y (x, y ∈ N∗).

Theo đề bài, ta có phương trình:

5x+ 11y = 3300 (1)

Vì 3300 ... 5 và 5x ... 5 nên từ (1) suy ra 11y ... 5, mà gcd(11, 5) = 1 nên y
... 5.

Đặt y = 5k (k ∈ N∗). Thay vào phương trình (1), ta được:

5x+ 11(5k) = 3300 ⇔ x+ 11k = 660 ⇔ x = 660− 11k

Vì x ≥ 1 ⇒ 660− 11k ≥ 1 ⇒ 11k ≤ 659 ⇒ k ≤ 59, 9.

Mà k ∈ N∗ nên k ∈ {1; 2; 3; . . . ; 59}.

Số lượng các phương án lắp đặt thỏa mãn tổng công suất là n(Ω) = 59.

Một phương án được coi là "tối ưu về kỹ thuật" khi tổng số vòi S = x+ y chia hết cho 8.

Ta có: S = (660− 11k) + 5k = 660− 6k.

Yêu cầu bài toán: S ... 8 ⇔ (660− 6k) ... 8.

Ta thấy 660 = 82×8+4, nên 660 ≡ 4 (mod 8). Khi đó: 4−6k ≡ 0 (mod 8) ⇔ 6k ≡ 4 (mod 8).

Xét các giá trị của k (mod 4) (vì 6 và 8 cùng chia hết cho 2):

- Nếu k = 4m+ 1 ⇒ 6(4m+ 1) = 24m+ 6 ≡ 6 (mod 8) (loại).

- Nếu k = 4m+ 2 ⇒ 6(4m+ 2) = 24m+ 12 ≡ 4 (mod 8) (thỏa mãn).

- Nếu k = 4m+ 3 ⇒ 6(4m+ 3) = 24m+ 18 ≡ 2 (mod 8) (loại).

- Nếu k = 4m ⇒ 6(4m) = 24m ≡ 0 (mod 8) (loại).

Vậy k có dạng k = 4m+ 2 với m ∈ N.
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Vì 1 ≤ k ≤ 59 ⇒ 1 ≤ 4m+ 2 ≤ 59 ⇒ −0, 25 ≤ m ≤ 14, 25.

Do đó m ∈ {0; 1; 2; . . . ; 14}.

Số phương án tối ưu là n(A) = 14− 0 + 1 = 15.

Xác suất cần tìm là:

P (A) =
n(A)

n(Ω)
=

15

59
≈ 0, 2542

Làm tròn đến hàng phần trăm, ta được P ≈ 0, 25.

� Bài 6. Một nhà sản xuất ổ bi đã đặt một mô hình quả cầu khổng lồ trên mái nghiêng của nhà

xưởng. Mặt mái hiên có thể được mô tả bằng mặt phẳng (α) : x + 2y + 2z − 10 = 0, trong đó

A,B,C là giao điểm của mặt phẳng (α) với các trục tọa độ. Một mô hình quả cầu bán kính r = 3

được đặt tiếp xúc với mặt phẳng (α) tại điểm C. Từ C kẻ đường vuông góc với AB tại F . Khi

người ta muốn thay thế quả cầu này, họ cho nó lăn trên đường thẳng CF cho đến khi quả cầu vừa

tiếp xúc với mặt phẳng (Oxy) tại P (a; b; 0) thì dừng lại. Tính a+ b.

bHướng dẫn giải. Ta có A ∈ Ox nên A(x; 0; 0). Mà A ∈ (α) nên ta có:x + 2 · 0 + 2 · 0 − 10 =

0 ⇒ x = 10. Vậy A(10; 0; 0) Tương tự, ta cũng tìm được B(0; 5; 0) và C(0; 0; 5).

Gọi I là tâm mặt cầu khi nó đang tiếp xúc với CF tại C. Điểm I thuộc đường thẳng qua C và

vuông góc với (α). Khi đó CI ⊥ (α) nên đường thẳng CI nhận vectơ pháp tuyến của mặt phẳng

(α) là #»n (1; 2; 2) làm vectơ chỉ phương.

Đường thẳng CI đi qua điểm C(0; 0; 5) và có vectơ chỉ phương #»n (1; 2; 2) có phương trình:

CI :


x = t

y = 2t

z = 5 + 2t

, (t ∈ R)
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⇒ I(t; 2t; 5 + 2t). Vì d(I; (α)) = r = 3

⇒|t+ 2 · 2t+ 2(5 + 2t)− 10|√
12 + 22 + 22

= 3

⇔|t+ 4t+ 10 + 4t− 10|√
1 + 4 + 4

= 3

⇒|t| = 1

⇒
ñ
t = 1 ⇒ I(1; 2; 7)

t = −1 ⇒ I(−1;−2; 3)

Dễ thấy trên hình I có tung độ dương nên I(1; 2; 7).

Gọi J là tâm mặt cầu khi nó vừa chạm và tiếp xúc với mặt đất tại P (a; b; 0). Khi đó J(a; b; 3)

(vì JP ⊥ (Oxy) nên J có cùng hoành độ và tung độ với điểm P và cao độ bằng bán kính của hình

cầu bằng 3). ⇒ # »

IJ = (a− 1; b− 2;−4).

Vì

{
CF ⊥ AB

CF ⊥ #»n (α)

⇒ #»uCF =
î

#    »

AB; #»n (α)

ó
= (10; 20;−25) = 5(2; 4;−5)

Vì quả cầu di chuyển theo đoạn thẳng CF nên
# »

IJ và
#    »

CF là hai vectơ cùng phương.

Suy ra
# »

IJ = k
#    »

CF = k(2; 4;−5) ⇒ a−1
2

= b−2
4

= −4
−5

⇒


a− 1

2
=

−4

−5
b− 2

4
=

−4

−5

⇔


a− 1 =

8

5

b− 2 =
16

5

⇔


a =

13

5

b =
26

5

⇒ a+ b = 7, 8
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ĐỀ THAM KHẢO

ĐỀ SỐ 10

(Đề gồm có 4 trang)

ĐỀ ÔN TẬP THI THPTQG 2026

Môn: TOÁN 12

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu

12 mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

c Câu 1. Đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y =
3x+ 1

x− 2
là

A x = 3. B y = 2. C y = 3. D x = 2.

bHướng dẫn giải. Ta có lim
x→±∞

y = lim
x→±∞

3x+ 1

x− 2
= 3. Vậy đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm

số là y = 3. Chọn đáp án C.

c Câu 2. Cho cấp số nhân (un) với u1 = 6 và u2 = −12. Công bội q của cấp số nhân đã cho là

A q = −1

2
. B q = −2. C q = −18. D q = −6.

bHướng dẫn giải. Công bội của cấp số nhân là q =
u2

u1

=
−12

6
= −2. Chọn đáp án B.

c Câu 3. Cho hàm số y = f(x) có bảng biến thiên sau:

x

y′

y

−∞ −3 −2 1 +∞

− 0 + + 0 −

+∞+∞

55

+∞ 00

−∞−∞

Giá trị cực đại của hàm số y = f(x) là

A 0. B 1. C −3. D 5.

bHướng dẫn giải. Dựa vào bảng biến thiên, hàm số đạt cực đại tại x = 1 và giá trị cực đại

tương ứng là f(1) = 0. Chọn đáp án A.

c Câu 4. Cho hình chóp S.ABCD có ABCD là hình vuông cạnh a, tam giác SAD đều. Góc

giữa hai đường thẳng BC và SA bằng

A 60◦. B 30◦. C 90◦. D 45◦.
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bHướng dẫn giải.

A

B C

D

S

Vì BC//AD nên góc giữa BC và SA bằng góc giữa AD và SA, đó là góc ŜAD = 60◦. Chọn đáp

án A.

c Câu 5. Một nguyên hàm F (x) của hàm số f(x) = 3x2 − 2x+ 2025 là

A F (x) = x3 − x2 + 2025x. B F (x) = x3 − x2 + 2025.

C F (x) = 6x− 2. D F (x) = x3 − x2.

bHướng dẫn giải. Ta có F (x) =
∫
(3x2 − 2x + 2025)dx = x3 − x2 + 2025x + C. Chọn đáp án

A.

c Câu 6. Trong một đội văn nghệ có 5 bạn nam và 7 bạn nữ. Hỏi có bao nhiêu cách chọn một

đôi song ca nam - nữ?

A 12. B 35. C 21. D 66.

bHướng dẫn giải. Số cách chọn là 5× 7 = 35. Chọn đáp án B.

c Câu 7. Cho các số thực dương a, b thỏa mãn log2 a = x; log2 b = y. Tính P = log2(a
2b3).

A P = 6xy. B P = 2x+ 3y.

C P = x2y3. D P = x2 + y3.

bHướng dẫn giải. P = log2 a
2 + log2 b

3 = 2 log2 a+ 3 log2 b = 2x+ 3y. Chọn đáp án B.

c Câu 8. Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có tất cả các cạnh bằng 2. Gọi M là trung điểm

SD. Giá trị của
#     »

CM · #    »

BA bằng

A −
√
3. B −3. C 3. D

√
3.

bHướng dẫn giải.

A

B C

D

S

M

Ta có
#    »

BA =
#    »

CD. Khi đó
#     »

CM · #    »

BA =
#     »

CM · #    »

CD = CM · CD · cos 30◦ =
√
3 · 2 ·

√
3
2

= 3. Chọn đáp

án C.
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c Câu 9. Cho hàm số y = f(x) liên tục và có bảng biến thiên trên đoạn [−1; 3] như hình vẽ.

x

y′

y

−1 0 2 3

+ 0 − 0 +

00

55

11

44

Khẳng định nào sau đây đúng?

A max[−1;3] f(x) = f(0). B max[−1;3] f(x) = f(3).

C max[−1;3] f(x) = f(2). D max[−1;3] f(x) = f(−1).

bHướng dẫn giải. Từ bảng biến thiên, giá trị lớn nhất trên đoạn [−1; 3] là 5 tại x = 0. Chọn

đáp án A.

c Câu 10. Cho mẫu số liệu ghép nhóm với bộ ba tứ phân vị lần lượt là Q1 = 11, 5;Q2 =

14, 5;Q3 = 21, 3. Khi đó khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu trên là

A ∆Q = 3, 0. B ∆Q = 6, 8. C ∆Q = 9, 8. D ∆Q = 32, 8.

bHướng dẫn giải. ∆Q = Q3 −Q1 = 21, 3− 11, 5 = 9, 8. Chọn đáp án C.

c Câu 11. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, khoảng cách từ điểm M(1; 0; 1) đến mặt phẳng

(P ) : 2x− y + 2z − 3 = 0 bằng

A
4

3
. B

2

3
. C 1. D

1

3
.

bHướng dẫn giải. d(M, (P )) =
|2(1)− 0 + 2(1)− 3|√

22 + (−1)2 + 22
=

1

3
. Chọn đáp án D.

c Câu 12. Trên R, đạo hàm của hàm số y = πx là

A y′ = πx ln π. B y′ =
πx

ln π
.

C y′ = π · xπ−1. D y′ = x · πx−1.

bHướng dẫn giải. Công thức đạo hàm hàm mũ: (ax)′ = ax ln a. Vậy y′ = πx ln π. Chọn đáp án

A.

Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Mỗi ý a) b) c) d)

thí sinh chọn đúng hoặc sai

� Bài 1. Trong vòng chung kết của cuộc thi ĐƯỜNG ĐẾN VINH QUANG có 4 thí sinh An,

Bình, Toàn và Phương tham gia thi đấu. Sau khi An, Bình và Toàn hoàn thành phần thi cuối của

mình, điểm số của ba bạn đạt được lần lượt là 180 điểm, 200 điểm và 170 điểm. Bạn Phương là

thí sinh cuối cùng bước vào phần thi cuối với điểm số hiện có là 190 điểm. Tại phần thi cuối, mỗi

thí sinh phải trả lời 3 câu hỏi thuộc ba lĩnh vực: Tự nhiên, Xã hội và Tiếng Anh. Mỗi câu trả lời

đúng được 20 điểm, trả lời sai hoặc không trả lời bị trừ 10 điểm. Thí sinh có quyền sử dụng "Ngôi

sao hy vọng" tối đa một lần cho một trong ba câu hỏi, nếu trả lời đúng nhận được 40 điểm, trả

lời sai hoặc không trả lời bị trừ 20 điểm. Biết xác suất Phương trả lời đúng câu hỏi thuộc lĩnh vực

Tự nhiên, Xã hội và Tiếng Anh lần lượt là 0, 7; 0, 4 và 0, 3. Giả thiết rằng việc trả lời đúng mỗi

câu hỏi không làm thay đổi xác suất trả lời đúng hoặc sai các câu hỏi còn lại.

a) Xác suất để Phương trả lời sai câu hỏi thuộc lĩnh vực Tự nhiên là 0, 3.
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b) Xác suất để Phương trả lời đúng cả ba câu hỏi là 0, 084.

c) Xác suất để Phương trả lời đúng ít nhất một trong ba câu hỏi là 0, 916.

d) Nếu Phương chọn "Ngôi sao hy vọng" ở câu hỏi thuộc lĩnh vực Tự nhiên thì xác suất để

Phương trở thành quán quân của cuộc thi này là 0, 736.

bHướng dẫn giải. Gọi A,B,C lần lượt là các biến cố Phương trả lời đúng các câu hỏi thuộc

lĩnh vực Tự nhiên, Xã hội và Tiếng Anh. Các biến cố này độc lập với nhau.

Theo đề bài: P (A) = 0, 7; P (B) = 0, 4; P (C) = 0, 3.

Xác suất trả lời sai tương ứng: P (A) = 0, 3; P (B) = 0, 6; P (C) = 0, 7.

Câu a): Đúng. Xác suất trả lời sai câu Tự nhiên là P (A) = 1− 0, 7 = 0, 3.

Câu b): Đúng. Xác suất trả lời đúng cả 3 câu là: P (A ∩B ∩ C) = 0, 7 · 0, 4 · 0, 3 = 0, 084.

Câu c): Sai. Xác suất để Phương trả lời sai cả ba câu là 0, 3 · 0, 6 · 0, 7 = 0, 126.

Xác suất trả lời đúng ít nhất một câu là 1− 0, 126 = 0, 874.

Câu d): Đúng. Điểm của bạn cao nhất hiện tại là Bình (200 điểm). Để Phương (đang có

190 điểm) trở thành quán quân, Phương cần tổng điểm > 200 (tức là phần thi cuối phải tăng

thêm > 10 điểm).

Phương dùng "Ngôi sao hy vọng" ở câu Tự nhiên: Đúng được +40, Sai bị −20. Hai câu còn

lại: Đúng +20, Sai −10.

TH1: Phương đúng câu Tự nhiên (XS = 0,7). Số điểm hiện có là 190 + 40 = 230. Ngay

cả khi Phương sai cả 2 câu còn lại, điểm số sẽ là 230− 10− 10 = 210 > 200. Vậy chắc chắn

thắng. Xác suất: 0, 7.

TH2: Phương sai câu Tự nhiên (XS = 0,3). Số điểm hiện có là 190−20 = 170. Để thắng,

Phương cần thêm > 30 điểm từ 2 câu còn lại. Cách duy nhất là Phương phải đúng cả 2

câu còn lại (170 + 20 + 20 = 210 > 200). Xác suất: 0, 3 · 0, 4 · 0, 3 = 0, 036.

Tổng xác suất để Phương trở thành quán quân là: 0, 7 + 0, 036 = 0, 736.

� Bài 2. Một nhà khoa học đang nghiên cứu tác dụng của chất X lên sự phát triển của loài hoa

Kaiserkrone. Bằng cách trồng hai cây hoa đều cao 10 cm ở một môi trường có chất X và một môi

trường không có chất X sau đó đánh giá. Sau 15 ngày trồng hoa, nhà khoa học nhận ra hoa được

trồng trong môi trường không có chất X phát triển với tốc độ h′
1(t) = e0,1t, hoa được trồng trong

môi trường có chất X phát triển với tốc độ h′
2(t) = a · e−0,1t (a ∈ R) trong đó t tính bằng ngày, h′

tính bằng cm/ngày, 0 ≤ t ≤ 15. Biết rằng ở thời điểm ban đầu, tốc độ tăng trưởng của cây hoa

trong môi trường có chất X gấp 4 lần cây hoa trong môi trường không có chất X. Theo đánh giá

của nhà khoa học, chất X có vai trò kích thích cây tăng trưởng thực sự nếu sau 15 ngày chiều cao

của cây lớn hơn so với trồng thông thường.

a) a = 4.

b) Hàm số xác định chiều cao của cây hoa được trồng trong môi trường không có chất X sau t

ngày là h1(t) = 10e0,1t + 10 (cm) (với 0 ≤ t ≤ 15).

c) Chất X không có vai trò kích thích cây tăng trưởng thực sự.

d) Biết rằng sau t0 ngày (0 < t0 < 15), hai cây hoa có chiều cao bằng nhau. Khi đó chiều cao

của chúng bằng nhau và bằng 40 cm.
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bHướng dẫn giải. a) Đúng.

Từ giả thiết: "Biết rằng ở thời điểm ban đầu (tức t = 0), tốc độ tăng trưởng của cây hoa trong

môi trường có chất X gấp 4 lần cây hoa trong môi trường không có chất X" ta có:

h′
2(0) = 4h′

1(0) ⇔ a · e−0,1·0 = 4 · e0,1·0 ⇔ a · e0 = 4 · e0 ⇔ a = 4.

Suy ra h′
2(t) = 4e−0,1t.

b) Sai.

Hàm số xác định chiều cao của cây hoa được trồng trong môi trường không có chất X sau t

ngày là h1(t) =
∫
h′
1(t) dt (với 0 ≤ t ≤ 15).

Áp dụng công thức nguyên hàm
∫
eax+b dx = 1

a
eax+b + C, ta có:∫

h′
1(t) dt =

∫
(e0,1t) dt =

e0,1t

0, 1
+ C = 10e0,1t + C.

Lại có h1(0) = 10 ⇒ 10 · e0,1·0 + C = 10 ⇔ 10 + C = 10 ⇔ C = 0.

Vậy h1(t) = 10e0,1t.

c) Đúng.

ChấtX có vai trò kích thích cây tăng trưởng thực sự nếu h2(15) > h1(15) ⇔ h2(15)−h1(15) > 0.

Ta có chiều cao của cây hoa được trồng trong môi trường có chất X sau 15 ngày (tức từ 0 đến

ngày thứ 15) là h2(15) = 10 +
∫ 15

0
h′
2(t) dt.

Chiều cao của cây hoa được trồng trong môi trường không có chất X sau 15 ngày (tức từ 0

đến ngày thứ 15) là h1(15) = 10 +
∫ 15

0
h′
1(t) dt.

Khi đó:

h2(15)− h1(15) =

∫ 15

0

h′
2(t) dt−

∫ 15

0

h′
1(t) dt =

∫ 15

0

[h′
2(t)− h′

1(t)] dt

=

∫ 15

0

(4e−0,1t − e0,1t) dt ≈ −3, 74 < 0.

Suy ra h2(15)− h1(15) < 0. Vậy chất X không có vai trò kích thích cây tăng trưởng thực sự.

d) Đúng.

Sau t0 ngày (0 < t0 < 15), hai cây hoa có chiều cao bằng nhau khi và chỉ khi h2(t0)−h1(t0) = 0

⇔
∫ t0

0

h′
2(t) dt−

∫ t0

0

h′
1(t) dt = 0 ⇔

∫ t0

0

[h′
2(t)− h′

1(t)] dt = 0

⇔
∫ t0

0

(4e−0,1t − e0,1t) dt = 0 ⇔
Å
4e−0,1t

−0, 1
− e0,1t

0, 1

ã ∣∣∣∣t0
0

= 0

⇔ (−40e−0,1t − 10e0,1t)

∣∣∣∣t0
0

= 0

⇔ −40e−0,1t0 − 10e0,1t0 − (−40e0,1·0 − 10e0,1·0) = 0

⇔ −40e−0,1t0 − 10e0,1t0 − (−40e0 − 10e0) = 0

⇔ −40e−0,1t0 − 10e0,1t0 + 50 = 0
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Nhân cả hai vế với e0,1t0 :

−10(e0,1t0)2 + 50e0,1t0 − 40e0 = 0

(Coi e0,1t0 tương đương với biến x, khi đó ta bấm máy tính tìm nghiệm phương trình bậc hai

để tìm nghiệm e0,1t0):

⇔
ñ
e0,1t0 = 4

e0,1t0 = 1
⇔
ñ
0, 1t0 = ln 4

0, 1t0 = ln 1
⇔

t0 = ln 4

0, 1
= 10 ln 4 ∈ (0; 15) (tm)

t0 = 0 /∈ (0; 15) (l)

Vậy sau t0 = 10 ln 4 ngày thì hai cây hoa có chiều cao bằng nhau và bằng:

h1(10 ln 4) = 10e0,1·10 ln 4 = 40 (cm).

� Bài 3. Cho hàm số f(x) = 2 cos2
x

2
. Xét tính đúng, sai của các mệnh đề sau:

a) Tập giá trị của hàm số f(x) là [0; 2].

b) f(x) = 1− cosx.

c) Một nguyên hàm của hàm số f(x) là F (x) = x+ sinx.

d) Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số f(x), trục hoành và các đường thẳng

x = 0;x = π lớn hơn 4.

bHướng dẫn giải. a) Đúng.

Vì 0 ≤ cos2
x

2
≤ 1 nên 0 ≤ 2 cos2

x

2
≤ 2. Vậy tập giá trị của hàm số là [0; 2].

b) Sai.

Sử dụng công thức hạ bậc: cos2 α =
1 + cos 2α

2
⇒ 2 cos2 α = 1 + cos 2α.

Ta có f(x) = 1 + cos
(
2 · x

2

)
= 1 + cosx.

c) Đúng.

Ta có

∫
(1 + cos x)dx = x+ sinx+ C.

Với C = 0, ta có một nguyên hàm là F (x) = x+ sinx.

d) Sai.

Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số f(x), trục hoành và các đường thẳng x = 0;x = π

là:

S =

∫ π

0

(1 + cos x)dx = (x+ sinx)
∣∣∣π
0
= (π + sin π)− (0 + sin 0) = π.

Vì π ≈ 3, 14 < 4 nên mệnh đề d sai.

� Bài 4. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, đơn vị trên mỗi trục tọa độ tính bằng mét,

mặt phẳng (Oxy) trùng với mặt đất, một sườn dốc được mô hình hoá bởi mặt phẳng (α) :

2x + 3y + 6z − 35 = 0. Tại chân sườn dốc có một cây thông mọc thẳng đứng (vuông góc với mặt

đất) với đỉnh của cây là điểm S có tọa độ là S(5; 7; 26). Để cố định cây thông, một sợi dây bảo vệ

được buộc tại điểm Q trên cây thông ở độ cao 17 mét so với mặt đất và được kéo vuông góc với

mặt sườn tại điểm P .
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Các mệnh đề sau đây đúng hay sai?

a) Chiều cao của cây thông là 26 mét.

b) Điểm P có tọa độ là P (1; 1; 5).

c) Một tia sét đánh trúng cây thông, làm cây bị gãy (phần bị gãy không rời khỏi cây). Đỉnh cây

rơi xuống và chạm sườn dốc tại điểm A(1;−1; 6). Cây thông đã bị gãy ở độ cao 14 mét.

d) Sau khi gãy, vị trí buộc dây trên cây có tọa độ là Q′(a; b; c), khi đó 2a+ b+ c = 25.

bHướng dẫn giải. a) Đúng.

Vì cây thông mọc thẳng đứng (vuông góc với mặt đất) và đỉnh có tọa độ là S(5; 7; 26) nên chiều

cao của cây thông bằng cao độ của điểm S và bằng 26 mét (vì đơn vị trên mỗi trục tọa độ tính

bằng mét).

b) Đúng.

Gợi ý:

{
P ∈ PQ

P ∈ (α)
.

Vì sợi dây bảo vệ PQ được kéo vuông góc với mặt sườn nên PQ ⊥ (α). Do đó PQ nhận vectơ

pháp tuyến của mặt phẳng (α) là #»n = (2; 3; 6) làm vectơ chỉ phương.

Lại có điểm Q nằm trên cây thông nên sẽ có chung hoành độ và tung độ với điểm S nên Q(5; 7; q).

Và vì điểm Q cách mặt đất 17 mét nên Q(5; 7; 17).

Đường thẳng PQ đi qua điểm Q(5; 7; 17) và có vectơ chỉ phương #»n = (2; 3; 6) có phương trình

tham số là: PQ :


x = 5 + 2t

y = 7 + 3t

z = 17 + 6t

, t ∈ R.

Vì P ∈ PQ nên P (5 + 2t; 7 + 3t; 17 + 6t).

Mà P ∈ (α) nên ta có: 2(5+2t)+3(7+3t)+6(17+6t)−35 = 0 ⇔ 10+4t+21+9t+102+36t−35 = 0

⇔ 49t+ 98 = 0 ⇔ t = −2.

Suy ra P (1; 1; 5).

c) Đúng.

Giả sử cây bị gãy tại điểm là K(5; 7; k) và ta có điểm gốc của cây là G(5; 7; 0) (vì cây vuông góc

với mặt phẳng (Oxy) nên các điểm thuộc cây sẽ có dạng (5; 7; k), 0 ≤ k ≤ 26).

Khi đó tổng chiều dài cây là AK +KG = 26

⇔
√

(5− 1)2 + (7 + 1)2 + (k − 6)2 + k = 26
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⇔
√
80 + k2 − 12k + 36 = 26− k

⇔ k2 − 12k + 116 = (26− k)2 (vì 0 ≤ k ≤ 26 nên hai vế đều dương nên ta bình phương hai vế)

⇔ k2 − 12k + 116 = 676− 52k + k2

⇔ 40k = 560 ⇔ k = 14.

Vậy cây thông gãy ở vị trí K(5; 7; 14) và độ cao 14 mét.

d) Đúng.

Khi bị gãy thì cành cây bị gãy là đoạn thẳng AK. Vì vị trí buộc dây Q cao hơn vị trí bị gãy nên

sau khi bị gãy thì Q′ ∈ AK.

Ta có: Q′A = QA = QS = 26− 17 = 9; KQ′ = 17− 14 = 3.

Suy ra Q′A = 3KQ′ ⇒
#     »

AQ′ = 3
#      »

Q′K (vì 3 điểm Q′, A,K thẳng hàng và Q′ nằm giữa).

Với
#     »

AQ′(a− 1; b+ 1; c− 6);
#      »

Q′K(5− a; 7− b; 14− c).

#     »

AQ′ = 3
#      »

Q′K ⇔


a− 1 = 3(5− a)

b+ 1 = 3(7− b)

c− 6 = 3(14− c)

⇔


a− 1 = 15− 3a

b+ 1 = 21− 3b

c− 6 = 42− 3c

⇔


4a = 16

4b = 20

4c = 48

⇔


a = 4

b = 5

c = 12

⇒ 2a+ b+ c = 2.4 + 5 + 12 = 25.

Phần III. Câu trả lời ngắn Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

� Bài 1. Cho hình vẽ bên gồm 4 tam giác. Người ta chọn 3 số phân biệt từ tập hợp S =

{1; 2; . . . ; 26} để xếp vào 3 tam giác ở 3 góc. Sau đó, tính tổng bình phương của 3 số đó rồi ghi kết

quả vào tam giác còn lại ở giữa. Hỏi có bao nhiêu cách xếp sao cho số ghi ở tam giác giữa là một

số chia hết cho 5?

bHướng dẫn giải. Xét số dư của n2 khi chia cho 5 với n ∈ S:

Nếu n ≡ 0 (mod 5) thì n2 ≡ 0 (mod 5).



186186 ∠ Sưu tầm và Biên soạn: Lê Minh Kha - 0399653362

Trong tập S, có 5 số là {5, 10, 15, 20, 25}. Gọi tập này là A, khi đó |A| = 5.

Nếu n ≡ 1 hoặc n ≡ 4 (mod 5) thì n2 ≡ 1 (mod 5).

Các số chia 5 dư 1 là {1, 6, 11, 16, 21, 26} (6 số).

Các số chia 5 dư 4 là {4, 9, 14, 19, 24} (5 số). Vậy có 6 + 5 = 11 số. Gọi tập này là B, khi đó

|B| = 11.

Nếu n ≡ 2 hoặc n ≡ 3 (mod 5) thì n2 ≡ 4 (mod 5).

Các số chia 5 dư 2 là {2, 7, 12, 17, 22} (5 số). Các số chia 5 dư 3 là {3, 8, 13, 18, 23} (5 số).

Vậy có 5 + 5 = 10 số. Gọi tập này là C, khi đó |C| = 10.

Gọi 3 số được chọn và xếp vào 3 góc là a, b, c. Số ghi ở tam giác giữa là T = a2 + b2 + c2.

Để T ... 5, tức là a2 + b2 + c2 ≡ 0 (mod 5), ta có các trường hợp sau về số dư của (a2, b2, c2) khi

chia cho 5 (lấy từ tập {0, 1, 4}):

Trường hợp 1: Cả 3 số a, b, c đều có bình phương chia hết cho 5.

Tức là a, b, c ∈ A. Vì 3 số phân biệt và có thứ tự (xếp vào 3 góc khác nhau), số cách chọn và

xếp là: A3
5 = 5 · 4 · 3 = 60 (cách).

Trường hợp 2: Trong 3 số, có một số bình phương dư 0, một số bình phương dư 1 và một

số bình phương dư 4.

Tức là một số thuộc A, một số thuộc B và một số thuộc C. Số cách chọn 3 số từ 3 tập này

là: 5 · 11 · 10 = 550 (cách).

Với mỗi bộ 3 số chọn được, có 3! = 6 cách xếp chúng vào 3 góc.

Số cách xếp trong trường hợp này là: 550 · 6 = 3300 (cách).

Vậy tổng số cách xếp thỏa mãn yêu cầu bài toán là: 60 + 3300 = 3360 (cách).

� Bài 2. Một nhà địa chất học đang ở địa điểm A trên sa mạc. Anh ta muốn đến điểm B (cũng ở

trên sa mạc) và cách A một khoảng bằng 70 km. Trong sa mạc, xe anh ta chỉ có thể di chuyển với

vận tốc 30 km/h. Nhà địa chất phải đến được điểm B sau 2 giờ, vì vậy nếu anh ta đi thẳng từ A

đến B sẽ không thể đến đúng giờ được. Rất may, có một con đường nhựa song song với đường nối

A và B và cách AB một đoạn 10 km. Trên đường nhựa đó, xe nhà địa chất có thể di chuyển với

vận tốc 50 km/h. Thời gian ngắn nhất để nhà địa chất di chuyển từ A đến B là bao nhiêu phút?

A B

C D

10km

Sa mạc

Đường nhựa
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bHướng dẫn giải.

A B

C DH K

10 km

70 km

Sa mạc

Đường nhựa

Giả sử lộ trình tối ưu là A → C → D → B với C,D nằm trên đường nhựa. Gọi H,K lần

lượt là hình chiếu của A,B trên đường nhựa. Do tính đối xứng, ta đặt HC = KD = x (km), với

0 ≤ x ≤ 35.

Độ dài quãng đường trên sa mạc: AC +DB = 2
√
x2 + 102 = 2

√
x2 + 100.

Độ dài quãng đường trên đường nhựa: CD = 70− 2x.

Tổng thời gian di chuyển (giờ) là hàm số:

T (x) =
2
√
x2 + 100

30
+

70− 2x

50
=

√
x2 + 100

15
+

35− x

25
Xét T ′(x) = x

15
√
x2+100

− 1
25
.

T ′(x) = 0 ⇔ 25x = 15
√
x2 + 100 ⇔ 5x = 3

√
x2 + 100 ⇔ 16x2 = 900 ⇔ x = 7, 5.

Ta có bảng biến thiên của hàm số T (x) trên [0; 35] như sau:

x

T ′(x)

T (x)

0 7,5 35

− 0 +

31
15
31
15

29
15
29
15

√
53
3

√
53
3

(116 phút)(124 phút)

Dựa vào bảng biến thiên, thời gian ngắn nhất là Tmin = T (7, 5) = 29
15

giờ.

Đổi ra phút: T = 29
15

× 60 = 116 phút.

� Bài 3. Trong một cuộc thi làm bánh, mỗi đội chỉ được sử dụng tối đa 6 kg bột mì và 4 kg

đậu để làm ra bánh loại I và bánh loại II. Để làm ra một chiếc bánh loại I cần 0,06 kg bột mì và

0,08 kg đậu, để làm ra một chiếc bánh loại II cần 0,08 kg bột mì và 0,04 kg đậu. Mỗi chiếc bánh

loại I được 8 điểm, mỗi chiếc bánh loại II được 10 điểm. Số điểm tối đa có thể đạt được của mỗi

đội bằng bao nhiêu?

bHướng dẫn giải. Gọi x, y lần lượt là số chiếc bánh loại I và loại II mà mỗi đội làm ra (x, y ≥ 0,

x, y ∈ N).

Số lượng bột mì cần dùng là: 0,06x+ 0,08y (kg).

Số lượng đậu cần dùng là: 0,08x+ 0,04y (kg).
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Theo giả thiết bài toán, ta có hệ bất phương trình sau:
0,06x+ 0,08y ≤ 6

0,08x+ 0,04y ≤ 4

x ≥ 0

y ≥ 0

⇔


3x+ 4y ≤ 300

2x+ y ≤ 100

x ≥ 0

y ≥ 0

(∗)

x

y

O

3x
+
4y

=
300

2
x
+

y
=

1
0
0

A

B

C

75

5020

60

- Miền nghiệm của hệ bất phương trình (∗) là miền tứ giác OABC kể cả các cạnh, với các đỉnh có

tọa độ: O(0; 0), A(0; 75), B(20; 60), C(50; 0).

Số điểm đạt được của mỗi đội là hàm số: F (x; y) = 8x+10y. Ta tính giá trị của F tại các đỉnh

của tứ giác:

F (0; 0) = 0.

F (0; 75) = 8 · 0 + 10 · 75 = 750.

F (20; 60) = 8 · 20 + 10 · 60 = 760.

F (50; 0) = 8 · 50 + 10 · 0 = 400.

So sánh các giá trị trên, ta thấy F (x; y) đạt giá trị lớn nhất bằng 760 khi x = 20 và y = 60.

Vậy số điểm tối đa mỗi đội có thể đạt được là 760 điểm.

� Bài 4. Một nhà động vật học nhận thấy rằng sự tăng trưởng chiều dài của một con cá sấu trong

12 tháng được mô hình hóa bằng hàm số L(t) = 3 − a.3−kt trong đó t tính bằng tháng, L tính

bằng mét, 0 ≤ t ≤ 12. Ban đầu con cá sấu dài 1,8 m và sau 10 tháng chiều dài của nó đo được là

2,6 m. Một con cá sấu thứ 2 được quan sát cùng thời điểm và sự tăng trưởng về chiều dài của nó

được mô hình hóa bởi hàm số L2(t) = 2,5 − 3−0,2t. Sự chênh lệch về chiều dài của hai con cá sấu

nhỏ nhất bằng bao nhiêu cm (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)?

bHướng dẫn giải.

Đầu tiên, ta đi xác định hệ số a, k của hàm L(t) = 3− a.3−kt.

Từ dữ kiện: "Ban đầu (t = 0) con cá sấu dài 1,8 m và sau 10 tháng (t = 10) chiều dài của nó
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đo được là 2,6 m" ta có hệ phương trình:{
L(0) = 1,8

L(10) = 2,6
⇔

{
3− a.3−k.0 = 1,8

3− a.3−k.10 = 2,6
⇔

{
3− a = 1,8

a.3−10k = 0,4
⇔

a = 1,2

3−10k =
1

3

⇔

{
a = 1,2

3−10k = 3−1 ⇒ −10k = −1 ⇒ k = 0,1

Suy ra L(t) = 3− 1,2.3−0,1t.

Suy ra sự chênh lệch về chiều dài của hai con cá sấu bằng:

|L(t)− L2(t)| = |3− 1,2.3−0,1t − (2,5− 3−0,2t)| = |0,5− 1,2.3−0,1t + 3−0,2t|.
Để tìm được |L(t)− L2(t)|min trên đoạn [0; 12], ta xét hàm số f(t) = 0,5− 1,2.3−0,1t + 3−0,2t trên

đoạn [0; 12].

Đặt x = 3−0,1t với t ∈ [0; 12] ⇒ x ∈ [3−1,2; 1].

Suy ra f(t) = 0,5−1,2.x+x2 = x2−1,2x+0,5 là hàm bậc hai có a = 1 > 0,− b

2a
= −−1,2

2.1
= 0,6

nên có bảng biến thiên như sau:

x

f(x)

3−1,2 0,6 1

0,250 . . .0,250 . . .

0,140,14

0,30,3

Từ bảng biến thiên, suy ra |f(t)| = 0,14 ⇔ |L(t)− L2(t)|min = 0,14 m.

Vậy sự chênh lệch về chiều dài của hai con cá sấu nhỏ nhất bằng 14 cm.

� Bài 5. Trên mặt phẳng tọa độ Oxy, gọi S là tập hợp các điểm (x; y) sao cho x, y là các số

nguyên thuộc đoạn [1; 12]. Chọn ra 4 điểm bất kì thuộc tập hợp S sao cho 4 điểm đó tạo thành

một hình chữ nhật có các cạnh song song với trục tọa độ nhưng không phải hình vuông. Hỏi có

tất cả bao nhiêu cách như vậy?

bHướng dẫn giải.

Để tạo thành một hình chữ nhật có các cạnh song song với các trục tọa độ, ta cần chọn ra 2

hoành độ khác nhau từ tập {1; 2; . . . ; 12} và 2 tung độ khác nhau từ tập {1; 2; . . . ; 12}.

Số cách chọn 2 hoành độ từ 12 điểm là: C2
12 =

12!
2!(12−2)!

= 66 (cách).

Số cách chọn 2 tung độ từ 12 điểm là: C2
12 =

12!
2!(12−2)!

= 66 (cách).

Vậy tổng số hình chữ nhật được tạo thành là: 66× 66 = 4356 (hình chữ nhật).
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x

y

O 1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

Hình chữ nhật là hình vuông khi khoảng cách giữa hai hoành độ bằng khoảng cách giữa hai

tung độ. Gọi độ dài cạnh hình vuông là k (1 ≤ k ≤ 11).

Với k = 1: Có 11 cách chọn cặp hoành độ có khoảng cách là 1 và 11 cách chọn cặp tung độ.

Số hình vuông là: 11× 11 = 112.

Với k = 2: Có 10 cách chọn cặp hoành độ có khoảng cách là 2 và 10 cách chọn cặp tung độ.

Số hình vuông là: 10× 10 = 102.

...

Với k = 11: Có 1 cách chọn cặp hoành độ và 1 cách chọn cặp tung độ. Số hình vuông là:

1× 1 = 12.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

x

y

khoảng cách bằng 3

khoảng cách
bằng 3

Tổng số hình vuông là:
11∑
k=1

k2 = 12 + 22 + 32 + · · ·+ 112 = 506 (hình vuông)
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Số hình chữ nhật thỏa mãn yêu cầu (không phải hình vuông) là:

C2
12 · C2

12 − 506 = 4356− 506 = 3850 (cách).

Vậy có tất cả 3850 cách chọn.

� Bài 6. Tại lễ Tri ân và trưởng thành của học sinh khối 12 của một trường THPT CPV. Kết

thúc buổi lễ, một học sinh khối 12 đại diện cho các bạn thả một khinh khí cầu với khát vọng bay

cao và vươn xa. Trong không gian Oxyz, mỗi đơn vị ứng với 1 m, giả sử khinh khí cầu đang ở vị

trí có phương trình là (S) : (x − 1)2 + (y − 2)2 + (z − 10)2 = 2. Cùng thời điểm đó có ba chiếc

flycam A,B,C cách nhau 3 km, 4 km, 5 km và tạo thành một tam giác ABC có ba cạnh tiếp xúc

với mặt cầu (S), biết rằng mặt phẳng (ABC) song song với mặt phẳng (P ) : 2x− y+ 2z − 17 = 0

và có phương trình dạng 2x+ ay + bz + c = 0. Tổng giá trị của T = a+ b+ c bằng bao nhiêu?

bHướng dẫn giải. Mặt cầu (S) có tâm I(1; 2; 10), R =
√
2.

Gọi (C) có bán kính r là đường tròn giao tuyến giữa mặt phẳng (ABC) với mặt cầu (S).

Ta có đường tròn (C) nội tiếp tam giác (ABC).

Vì tam giác ABC có độ dài ba cạnh 3 km, 4 km, 5 km nên tam giác ABC vuông.

Ta có SABC = p · r ⇒ r =
SABC

p
=

1

2
· 3 · 4

3 + 4 + 5

2

= 1.

Khoảng cách từ tâm mặt cầu đến mặt phẳng (ABC) là d =
√
R2 − r2 =

√
2− 1 = 1.

Do mặt phẳng (ABC) song song với (P ) : 2x− y + 2z − 17 = 0 nên phương trình mặt phẳng

(ABC) có dạng (P ) : 2x− y + 2z + c = 0 với c ̸= −17.

d(I, (ABC)) = 1 ⇔ |2 · 1− 2 + 2 · 10 + c|√
22 + (−1)2 + 22

= 1 ⇔ |20 + c| = 3 ⇔

[
c = −17 (loại)

c = −23.

Vậy (ABC) : 2x− y + 2z − 23 = 0 ⇒ a = −1; b = 2; c = −23 ⇒ T = a+ b+ c = −22.


